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Lời nói đầu 


Tư tưởng Đạo gia bao quát không những tư tưởng 
của Lão Tử và Trang Tử mà còn nhiều nhà khác như 
Hoài Nam Tử, Doãn Văn Tử, Liệt Tử, Dương Tử, v.v... 
Tất cả các trứ tác này được sưu tập thành những bộ 
sách gọi là Đạo Tạng. 


Tư tưởng Tam giáo (Nho-Thích-Đạo) giữ vai trò 
quan trọng trong văn hoá truyền thống Việt Nam. Tuy 
nhiên, tư tưởng Đạo gia cho đến nay tại nước ta vẫn 
chưa được khai thác triệt để, và chúng ta có rất ít tư liệu 
tham khảo về chủ đề này bằng tiếng Việt. Do đó, giới 
nghiên cứu nếu muốn đào sâu vào lĩnh vực này thì đa 
số phải sử dụng nguồn sách của Trung Quốc, Đài Loan, 
Hương Cảng, hoặc các sách của các Hán học gia Tây 
phương trứ tác và phiên dịch. 


Quyển Tư Tưởng Đạo Gia này được dịch ra tiếng 
Việt theo quyển Đạo Gia Châm Ngôn Lục do Hàn Sinh 
tuyển chọn, Nội Mông Cổ Nhân Dân xuất bản xã, Bắc 
Kinh, 1997. Hàn Sinh đã khéo trích tuyển nhiều đoạn 
văn hoặc câu văn tiêu biểu của Đạo gia rải rác trong các 
tác phẩm chính yếu của Đạo Tạng. Ông sắp xếp các 
câu trích dẫn này theo từng chủ đề như: Tự nhiên, Lập 
thân, Tu dưỡng, Xử thế, và Triết lý. 


_ Nhận thấy quyển sách này rất hữu ích, nên tôi cố 
găng dịch sang tiêng Việt. 


Những độc giả phổ thông có thể qua quyển sách 
này mà nắm được những ý tưởng cốt lõi trong hệ thống 
tư tưởng của Đạo gia, ngoài ra học giới có thể tìm nơi 
đây nguồn trích dẫn phục vụ cho việc nghiên cứu của 
mình. 
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Hiểu được cổ nhân cách xa ta mấy ngàn năm rất 
khó, nên dịch cô văn Trung Quốc không hề là việc đơn 
giản chút nào. Do đó những sơ sót và sai lầm ắt hẳn 
khó tránh khỏi. Dịch giả chân thành cảm tạ quý vị cao 
minh túc nho thạc học sẵn lòng chỉ chính. 


Dịch giả cẩn bút, 


Lê Anh Minh 
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01 - VŨ TRỤ Sg - THIÊN ĐỊA R ib 


001. Thiên địa chi gian, kỳ do thác thược hồ? Hư nhi 
bât khuât, động nhi dũ xuất. [Đạo Đức Kinh, chương 5] 


Ab HARRY? im, DMAH. (SS 
Ke RiR) 


[Dich] Khoảng trời đất giống như ống bễ thợ rèn. 
Trống không mà không hao kiệt; càng động, hơi càng 
ra. 


002. Cốc thần bất tử thị vị Huyền tẫn. Huyền tẫn chỉ 
môn thị vị thiên địa căn. Miên miên nhược tôn. Dụng 
chi bât cân. [Đạo Đức Kinh, chương 6] 


RATE , ERAH. ZHL, SH. Suz 
f,HzZ TS). CEAR s RAA) 


[Dich] Cốc thần bất tử, đó là Huyền tån. Cửa Huyền 
tẫn chính là gốc rễ trời đất. Miên man trường tồn, dùng 
không bao giờ hết. 


003. Đạo khả đạo, phi thường Đạo. Danh khả danh, phi 
thường danh. Vô danh, thiên địa chi thủy; Hữu danh, 
vạn vật chi mẫu. Cố thường vô, dục dĩ quan kỳ diệu; 
Thường hữu, dục dĩ quan kỳ kiếu. Thử lưỡng giả đồng 
xuất nhi dị danh. Đồng vị chỉ huyền. Huyền chi hựu 
huyền. Chúng diệu chi môn. [Đạo Đức Kinh, chương 1] 
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, HFB., ATA, HRA. Së. ZC. 
xã E SS. SH, SS. RAR 
Së. Haze, GRLA 4x X4c Su 
<o CEAR SS 


[Dich] Đạo mà có thể giảng giải được thì không phải 
là cái đạo thường hằng. Tên mà có thể gọi được thì 
không phải là cái tên thường hằng. Không tên là khởi 
đầu của trời đất, có tên là mẹ của muôn vật. Cho nên 
thường không đễ nhìn thấy cái có vi diệu trong cái 
không. Thường có då nhìn thấy cái không vi diệu trong 
cái có. Hai cái đó cùng một nguồn gốc, nhưng tên khác 
nhau, đều gọi là huyền. (Cái) huyền ấy thâm sâu hơn 
cả những gì thâm sâu; chính là cửa phát sinh ra mọi 
điều huyền diệu. 


004. Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh. Tịch hè, 
liêu hề, độc lập nhi bất cải. Chu hành nhi bất đãi. Khả 
dĩ vi thiên hạ mẫu. Ngô bát tri kỳ danh; tự chỉ viết Đạo, 
cưỡng vi chi danh viết Đại. Đại viết thệ; Thệ viết viễn; 
Viễn viết phản. Cố Đạo đại, thiên đại, địa đại, nhân 
diệc đại. [Đạo Đức Kinh, chương 25] 


AER, EREE., 952, Vi F0, Rimm 
®jâ, TAART ATHARE , 7x HìE, 1⁄2 
4H24‹ KAX Hi, St, WEA , RA, th 
A A7#+%. (Sg, ã 25 Si 


[Dich] Có một vật hỗn độn, sinh thành trước trời đất; 
yên lặng, trống không; đứng một mình mà chẳng thay; 
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đi khắp nơi không dừng; có thể làm mẹ thiên hạ. Ta 
không biết tên của nó, nên đặt tên nó là Đạo. Gượng 
gọi tên đó là Lớn. Lớn là đi, đi là xa; xa là trở lại. Cho 
nên Đạo lớn, Trời lớn, Đất lớn, Người cũng lớn. 


005. Thị chi bất kiến viết Di, Thính chỉ bất văn viết Hi, 
Bác chi bát đắc viết Vi. Thử tam giả bất khả trí cật. Cố 
hỗn nhi vi nhất. Kỳ thượng bát kiểu. Kỳ hạ bất muội. 
Thằng thằng bát khả danh, phục qui vu vô vật. Thị vị vô 
trạng chi trạng, vô vật chi tượng. Thị vi hốt hoảng, 
nghinh chi bất khiếm kỳ thủ. Tùy chi bất kiến kỳ hậu. 
[Đạo Đức Kinh, chương 14] 


rn, EZ7MEH%. Wir, Is 
TIAR, gan, HETK, HTML, Sa 
TTE, ARREN. Sim #2, #5 
pp. U2E°XEHE,RZTRHứ. (Em — - 
+) 


[Dịch] Nhìn mà không thấy, gọi là Di (thuần tuý, tố 
phác). Nghe mà không thấy, gọi là Hi (âm thanh ít). 
Nắm mà không được, gọi là Vi (nhỏ bé). Ba điều ấy [ta 
chỉ có thể láy tâm mà lĩnh hội chứ] không thể suy cứu 
đến cùng. Cho nên cả ba hợp lại làm Một (tức là Đạo). 
Trên nó không sáng. Dưới nó không mờ. Miên man 
dằng dặc mà không thể đặt tên. Rồi lại trở về chỗ 
không có gì. Đó là trạng thái của cái không trạng thái. 
SC tượng của cái không có vật chất. Nó tinh tế mơ 

ò; [ta] đón trước thì không thấy đầu, [ta] theo sau thì 
tiệm thấy đuôi. 


10 TƯ TƯỞNG ĐẠO GIA 


006. Đạo chỉ vi vật, duy hoảng duy hốt. Hốt hề, hoảng 
hề, kỳ trung hữu tượng. Hoảng hề, hốt hề kỳ trung hữu 
vật; ảo hề minh hề, kỳ trung hữu tỉnh. Kỳ tỉnh thậm 
chân, kỳ trung hữu tín. [Đạo Đức Kinh, chương 21] 


Sam. EXER, BEWE, Sms 
KERES, RhRU,Z5ã5, Rm 
HABRA, RE. OšiãifsH—Š) 


[Dịch] Đạo có đủ đặc tính của vật chất; trạng thái mơ 
hồ của Đạo là trạng thái duy nhất. Chính trong trạng 
thái mơ hồ ấy vẫn có hình tượng có thể nghe và thấy 
được. Cũng chính trong trạng thái mơ hồ ấy vẫn có vật 
thể mà ta có thể nắm bắt được. Trong trạng thái mơ hồ 
ấy vẫn có một thứ tinh tế. Thứ tinh tế ấy rất chân thực, 
mà trong sự chân thực đó lại có sự tồn tại vật chất. 


007. Đạo xung nhi dụng chi hoặc bất doanh. Uyên hề 
tự vạn vật chỉ tông. Tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hòa kỳ 
quang, đồng kỳ trần. Trạm hề tự hoặc tồn. Ngô bắt tri 
thùy chi tử. Tượng đề chỉ tiên. [Đạo Đức Kinh, chương 
4] 


SAMALTA. Mom: BEHR, MHW 


, MEX , HHE, WSUREF ATAUL. Ss 
Zi. LBE, 0M) 


[Dich] Đạo rỗng không mà dùng không hết. Đạo sâu 
xa man mác tựa hồ như là tô tông của vạn vật. Đạo 
làm nhụt đi sự bén nhọn, tháo gỡ rôi răm, pha trộn ánh 
sáng, hòa mình cùng bụi bặm. Đạo chìm lăng [trong 
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van vật], mà tựa như hiện hữu. Ta không biết Đạo là 
con của ai; hình như có trước Trời. 


008. Phù Đạo, hữu tình hữu tín, vô vi vô hình; khả 
truyền nhi bắt khả thụ, khả đắc nhì bắt khả kiến; tự bản 
tự căn, vị hữu thiên địa, tự cô dĩ cố tồn; thần quỷ thần 
đế, sinh thiên sinh địa; tại Thái Cực chỉ tiên nhi bất vi 
cao, tại Lục Cực chi hạ nhi bát vi thâm, sinh thiên địa 
nhi bất vi cửu, trưởng vu thượng cổ nhi bất vi lão. 
[Trang Tử, Đại Tông Sư] 


ZS ARAE , 4ã#4//,nRïh-nJŠ., TmT 
RN BAAR, zë , HAAAT ` RAE, 
ZX SCmt ae En TTR R, AE 
Xh#zm^3^A,EK7-Ehim2^8Z. GET s ARAP) 


[Dich] Đạo thì chân thực và đáng tin cậy. Nó vô vi (= 
chẳng cố ý làm gì) và vô hình. Người ta chỉ có thể láy 
tâm truyện tâm chứ không thê dạy băng lời (= chỉ có 
thể tâm truyền DR chứ không thể khẩu thụ H##). 
Người ta có thể đạt được Đạo chứ không tận mắt thấy 
được nó. Đạo là gốc (bản căn) của chính nó. Nó đã 
hiện hữu trước khi có trời đất. Nó đã tồn tại tự thuở xa 
xưa cho đến nay. Nó sinh ra quỷ, thần, thượng dé, trời, 
đất. Nó ở trên Thái Cực mà không cho là cao. Nó ở 
dưới Lục Cực mà không cho là sâu. Nó sinh trước trời 
đất mà không cho là lâu dài. Nó sinh trưởng trước thời 
thượng cô mà không cho là già. 


009. T vạn vật dĩ vi thủ, viết: «Thiên năng phúc chỉ nhi 
bát năng tải chỉ, địa năng tải chi nhi bât năng phúc chị, 
Đại Đạo năng bao chi nhi bât năng biện chi.» Tri vạn 
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vật giai hữu sở khả, hữu sở bát khả, cố viết: «Tuyển 
tắc bất biến, giáo tắc bất chí, đạo tắc vô di giả hĩ.» 
[Trang Tử, Thiên hạ] 


ARULA, H:Xf&Zx Ih©8ESìx, REER IT 
EELZ, Spam TER. XIR1JƑRPJH], A 
PTA, WAENDE , AITE , BUREE R, C 
#7 Xh) 


[Dich] [Họ] xem quan niệm «mọi vật bình đẳng với 
nhau» là nguyên tắc đầu tiên, và nói: «Trời có thể che 
phủ vạn vật nhưng không chở được chúng. Đất có thể 
chở vạn vật nhưng không che phủ được chúng. Đại 
Đạo có thể bao hàm vạn vật nhưng không thể phân 
biện rõ chúng.» [Ho] biết vạn vật đều có chỗ sở năng 
và chỗ bất sở năng, nên nói: «Hễ tuyển chọn cái gì, 
tức là không đạt được toàn thể [tức là có sự thiên vi]; 
hễ truyền dạy cái gì, tức là không đạt tới tất cả. 
[Nhưng] hễ noi theo Đạo, tức là không bỏ sót cái gì cả 
[vì Đạo bao hàm tất cả].» 


010. Cố sinh vật giả bất sinh, hoá vật giả bất hoá. Tự 
sinh tự hoá, tự hình tự sắc, tự trí tự lực, tự tiêu tự tức. 
[Liệt Tử, Thiên thụy] 


WEWETE, KWETE. ÆA, H6, 
EAJ, AWAS., OIF. Xiñ) 


[Dich] Cho nên, cái sinh ra vạn vật thì không bị vât 


khác sinh ra; cái khiến cho vạn vật biến hoá thì không 
bị vật khác làm cho biến hoá. Vạn vật đều tự nhiên 
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sinh ra, tự nhiên biến hoá, tự nhiên xuất hiện hình thể 
và chủng loại, tự nhiên phát huy trí tuệ và năng lực, tự 
nhiên suy diệt và sinh trưởng. 


011. Phù Đạo, vu đại bất chung, vu tiểu bất di, cố vạn 
vật bị. Quảng quảng hồ kỳ vô bất dung dã, uyên uyên 
hồ kỳ bắt khả trắc dã. [Trang Tử, Thiên Đạo] 


X3, FATK ht Sms SST, 
Sib MMTRToäih, GEF. RE) 


[Dịch] Xét về phương diện lớn thì Đạo không có chỗ 
tận cùng; xét về phương diện nhỏ thì Đạo không bỏ sót 
vật nào. Cho nên tất cả vạn vật cả lớn lẫn nhỏ đều có 
đầy đủ Đạo. Đạo rộng lớn thay! Không có thứ gì mà 
Đạo không dung chứa. Đạo sâu thẳm thay! Không ai 
có thể đo lường được Đạo. 


012. Phù Đạo giả, phúc thiên tải địa, khuếch tứ 
phương, thác bát cực, cao bất khả tế, thâm bất khả 
trắc; bao khỏa thiên địa, bẩm thụ vô hình; nguyên lưu 
tuyền bột, xung nhi từ doanh; hỗn hỗn cốt cốt, trọc nhi 
từ thanh. Cố thực chi nhi tắc vu thiên địa, hoành chi nhi 
di vu tứ hải, thí cht vô cùng nhi vô sở triêu tịch; thư chi 
mich vu lục hợp, quyển chi doanh vu nhất ốc; ước nhi 
năng trương, u nhi năng minh, nhược nhi năng cường, 
nhu nhi năng cương; hoành tứ duy nhi hàm âm dương, 
hoành vũ trụ nhi chương tam quang; thậm náo nhi ca, 
thậm tiêm nhi vi. Sơn dĩ chi cao, uyên dĩ chi thâm, thú 
dĩ chi tåu, điểu dĩ chi phi, nhật nguyệt dĩ chi minh, tinh 
thần dĩ chi hành, lân dĩ chi du, phượng dĩ chi tường. 
[Hoài Nam Tử, Nguyên Đạo] 
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Xã, ERRE , BAA , IL. STAR, ART 

JA ` 8X, AREE | RARE | "më ; 
BERB Swiss, WEZ mE T At, 1 mA T P8 

bx~ ®&§E II #4PISH4 ; FLEFKS , SLATE; 
mmm , MMIHSEEHH , SSIMBEDR , Zeen ` 
Sum , AFAMA , B)ìm `, 
EmA. UALS El z2 , BALE, RAZR , 
HBH , ERAZI , BAZ , 
ALAZ. CEAT - RE) 


[Dich] Đạo có thể che trời chở đất, mở rộng bốn 
phương tám hướng; cao thì không có chỗ ranh giới, 
sâu thì không có chỗ tận cùng; bao bọc lấy trời đất, 
sinh thành vạn vật mà không để lại dấu tích. Đạo như 
thể nguồn nước phún ra, chảy qua chỗ trống rỗng rồi 
từ từ làm đầy tràn; thế nước chảy cuồn cuộn, nước 
đục rồi từ từ trong trẻo lại. Cho nên, để thẳng đứng thì 
Đạo làm đầy trời đất; để nằm ngang thì lấp đầy bốn 
biển; vận dụng Đạo thì vô tận, không kể ngày đêm; mở 
rộng ra thì Đạo bao phủ lục hợp (trên, dưới, bốn 
phương), cuộn tròn lại thì Đạo [chưa] đầy một nắm tay; 
Đạo ước thúc nhưng cũng có thể triển khai; Đạo thâm 
u mà sáng rỡ; Đạo nhu nhược mà cương cường; Đạo 
là mối giềng giữ lấy trời đất mà bao hàm âm dương; 
Đạo là mối giềng giữ lấy vũ trụ mà làm sáng tam quang 
(nhật, nguyệt, tinh); Đạo dày đặc mà uyên chuyển, rất 
nhỏ mà tế vi; núi nhờ đó mà cao, vực nhờ đó mà sâu, 
thú nhờ đó mà chạy, chim nhờ đó mà bay, mặt trời mặt 
trăng nhờ đó mà sáng; các tinh tú nhờ đó mà vận 
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hành; lân nhờ đó mà rong chơi, phượng nhờ đó mà 
lượn múa. 


013. Thiên trường địa cửu. Thiên địa sở dĩ năng 
trường thả cửu giả, dĩ kỳ bất tự sinh, cố năng trường 
sinh. [Đạo Đức Kinh, ch.7] 


XEK!ÙAoc ENEE 
#l£E+. CHEAR s5 LỆ) 


[Dich] Trời dài, đất lâu. Trời đất sở dĩ dài lâu chính vì 
không tư dục, không mong cầu sự sống riêng tư, vì thế 
nên trường sinh. 


014. Tích giả, thánh nhân nhân âm dương dĩ thống 
thiên địa. Phù hữu hình giả sinh vu vô hình, tắc thiên 
địa an tùng sinh? Cố viết: «Hữu Thái Dịch, hữu Thái 
Sơ, hữu Thái Thủy, hữu Thái Tế.» [Liệt Tử, Thiên 
Thụy] 


SS , SARNRRffXlt. XR+T #4 
UREZ? WA : SA2 , AAU , AAH, 
AAR. F s Xiñ) 


[Dich] Ngày xưa thánh nhân dùng hai khí âm dương 
để thuyết minh sự sinh hoá của vũ trụ vạn vật. Nếu cái 
hữu hình sinh ra từ cái vô hình, thì trời đất từ nơi nào 
mà sinh ra? Cho nên nói: «[Thiên địa vạn vật trước khi 
sinh thành thì phải trải qua bốn giai đoạn, đó là] Thái 
Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố.» 


16 TƯ TƯỞNG ĐẠO GIA 


015. Thái Dịch giả, vị kiến khí dã; Thái Sơ giả, khí chỉ 
thủy dã; Thái Thủy giả, hình chi thủy dã; Thái Tố giả, 
chất cht thủy dã. [Liệt Tử, Thiên Thụy] 


ASS. RARE; AIE , az ARERR 
ARE, ALt. F s Rm) 


[Dich] Thái Dịch là [giai đoạn] khí chưa được thấy 
(tức là trạng thái hỗn độn trước khi trời đất sinh thành); 
Thái Sơ là [giai đoạn] nguyên khí vừa xuất hiện [nhưng 
chưa định hình]; Thái Thủy là [giai đoạn] khí bắt đầu có 
hình trạng; Thái Tế là [giai đoạn mà] hình trạng và tính 
chất của nguyên khí cơ bản được hình thành. 


016. Nhất giả, hình biến chi thủy dã. Thanh khinh giả 
thướng vi thiên, trọc trọng giả há vi địa, xung hòa khí 
giả vi nhân; cố thiên địa hàm tinh, vạn vật hóa sinh. 
[Liệt Tử, Thiên thụy] 


—*⁄ , ES. ARRELAR |, NH5 hÃHh, 
PARERA ; WARRE , BYE. 
(IF s Rim) 


[Dich] Một là khởi đầu của biến dịch. Cái trong và 
nhẹ thì đi lên làm trời. Cái đục và nặng thì đi xuống làm 
đất. Khí xung hòa thì biên thành người. Cho nên, trời 
đât hàm chứa tinh khí; vạn vật nhờ đó mới biên hoá và 
sinh thành. 
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017. Vô tắc vô cực, hữu tắc hữu tận. ... Vô cực chỉ 
ngoại phục vô vô Cực, vô tận chi ngoại phục vô vô tận. 
[Liệt Tử, Thang vân] 


AUE , ANAS. ... HEIRE , 
RELIER. OF. XP) 


[Dich] Không gian thì vô han; sự vât thì vô tận. [...] 
Ngoài cái vô hạn của không gian thì không có cái vô 
hạn nữa; ngoài cái vô tận của sự vật thì không có cái 
vô tận nữa. 


018. Tử Liệt Tử viết: «Thiên địa vô toàn công, thánh 
nhân vô toàn năng, vạn vật vô toàn dụng. Cố thiên 
chức sinh phúc, địa chức sinh tải, thánh chức giáo hóa, 
vật chức sở nghi. Nhiên tắc thiên hữu sở đoản, địa 
hữu sở trường, thánh hữu sở phủ, vật hữu sở thông. 
Hà tắc? Sinh phúc giả bất năng hình tải, hình tải giả 
bất năng giáo hóa, giáo hóa giả bát năng vi sở nghị, 
nghi định giả bất xuất sở vị. Cố thiên địa chi Đạo, phi 
âm tắc dương; thánh nhân chi giáo, phi nhân tắc 
nghĩa; vạn vật chi nghi, phi nhu tắc cương. Thử giai tùy 
sở nghi nhi bất xuất sở vị giả dã. Cố hữu sinh giả, hữu 
sinh sinh giả; hữu hình giả, hữu hình hình giả; hữu 
thanh giả, hữu thanh thanh giả; hữu sắc giả, hữu sắc 
sắc giả; hữu vị giả, hữu vị vị giả. Sinh chi sở sinh giả tử 
hī, nhi sinh sinh giả vị thường chung; hình chi sở hình 
giả thực hī, nhi hình hình giả vị thường hữu; thanh chỉ 
sở thanh giả văn hĩ, nhi thanh thanh giả vị thường 
phát; sắc chi sở sắc giả chương hī, nhi sắc sắc giả vị 
thường hiễn; vị chi sở vị giả thường Hi. nhi vị vị giả vị 
thường trình: giai vô vi chi chức dã. Năng âm năng 
dương, năng nhu năng cương, năng đoản năng 
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trường, năng viên năng phương, năng sinh năng tử, 
năng thử năng lương, năng phù năng trâm, năng cung 
năng thương, năng xuât năng một, năng huyện năng 
hoàng, năng cam năng khô, năng thiên năng hương. 
Vô tri dã, vô năng dã, nhi vô bât tri dã, nhi vô bât năng 
dã.» [Liệt Tử, Thiên Thụy] 

FIFA : — khh#241 , PARRE 
SURLA. KAREE , ERER |, ERAUL , 
URE. HIREA , WAMR , EAMA , 
YAE. WA? Série  IEesrsbait , 
Streng , SST, WS 
HENG , EAZA , 3tCOHB} , Säz , 
SES SUR. (ebe 2-thrñlÙấtt, WEEE 
SIS SES SEI SSë SS 
BEE, SS SIS. SRRA. hit 7ê 
, EES Eh , mIEIESkSE ` 
ltx ph BC, DJ sa khát, OLMEEKA , 
DEE GC dE ECKE d EE OC 
San, Eea , ERREN , RARR `, 
REEl|l8E2, REÆBEJE , 8ER6)R, 8E) R6), RES REMI , 
BERE , ñE^f8Éã, BEHR E , BREE. Sid, 


EREE , METAtE , METRE., OIF s Rim) 


[Dich] Thầy Liệt Tử nói: «Trời đất không có công 
năng tuyệt đối, thánh nhân không có khả năng toàn 
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diện, vạn vật không có công dụng trên mọi phương 
diện. Cho nên, chức năng của trời là che phủ sinh linh; 
chức năng của đất là chở chuyên vạn vật; chức năng 
của thánh nhân là giáo hóa thế nhân; mỗi sự vật đều 
có chức năng tương ứng vốn có của nó. Thế nhưng 
trời có sở đoản (chỗ vụng), đất có sở trường (chỗ hay), 
thánh nhân có khi bế tắc, sự vật có lúc hanh thông. Tại 
sao thế? Bởi vì trời che phủ vạn vật nhưng không chở 
chuyên được chúng, đất chuyên chở chúng nhưng 
không giáo hóa được chúng, thánh nhân giáo hóa 
chúng nhưng không vi phạm được cái tính năng vốn có 
của chúng. Sư vật gì đã bị ấn định tính năng như vậy 
rồi thì không thể vượt ra khỏi địa vị của nó. Cho nên, 
đạo của trời đất nếu không âm thì dương, sự giáo hóa 
của thánh nhân nếu không nhân thì nghĩa, tính năng 
vốn có của sự vật nếu không nhu thì cương: Tất cả 
đều noi theo tính năng vốn có mà không vượt ra địa vị 
của mình. Cho nên, hễ có sự sống tất có cái đã tạo ra 
sự sống; hễ có hình thể tất có cái đã tạo ra hình thể; hễ 
có âm thanh tất có cái đã tạo ra âm thanh; hễ có màu 
sắc tất có cái đã tạo ra màu sắc; hễ có mùi vị tất có cái 
đã tạo ra mùi vị. Cái do sự sống tạo ra sẽ chết, nhưng 
cái tạo ra sự sống (tức Đạo) thì chưa hề cùng tận; cái 
do hình thể tạo ra thì có thực, nhưng cái tạo ra hình thể 
thì chưa hề có thực; cái do âm thanh tạo ra thì nghe 
thấy, nhưng cái tạo ra âm thanh thì chưa hề phát 
thanh; cái do màu sắc tạo ra thì phô bày, nhưng cái tạo 
ra màu sắc thì chưa hề hiën lộ; cái do mùi vị tạo ra thì 
thưởng thức được, nhưng cái tạo ra mùi vị thì chưa hề 
hiên lộ: Tất cả đều có chức năng vô vi. Cái vô vi này có 
thể âm, có thể dương, có thể nhu, có thể cương, có 
thể dài, có thể ngắn, có thể tròn, có thể vuông, có thể 
sinh, có thể tử, có thể nóng, có thể lạnh, có thể nỗi, có 
thể chìm, có thể trầm (như nốt fa: cung), có thể bổng 
(như nốt sol: thương), có thể có thể hiện, có thể có thể 
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mắt, có thể đen, có thể vàng, có thể ngọt, có thể đắng, 
có thể hôi, có thể thơm. Cái vô vi thì vô tri (không biết) 
và vô năng (không thể), nhưng không gì là không biết, 
không gì là không thể làm được. 


019. Đại tiểu tương hàm, vô cùng cực dã. Hàm vạn vật 
giả diệc như hàm thiên địa. Hàm vạn vật dã, cô bât 
cùng; hàm thiên địa dã, cô vô cực. [Liệt Tử, Thang vân] 


ANAE &§šKttt, 2817023. 280, 
ATE; Sub Am (Hr, Si 


[Dich] Lớn và nhỏ bao hàm lẫn nhau, nên vô cùng 
vô tận. Bao hàm vạn vật cũng như bao hàm trời đất. 
Bao hàm vạn vật nên không có chô cùng tận. Bao hàm 
trời dät nên không có chô giới hạn. 


020. Hữu thực nhi vô hồ xứ giả, vũ dã; hữu trường nhi 
vô bản tiêu giả, trụ dã. [Trang Tử, Canh Tang Sở] 


BRÑmWmm, FE ; ARMEAJ , Gi 
, GET | RRE) 


[Dich] Cái có thực mà không xác định được nơi chốn 
thì gọi là vũ (không gian). Cái lâu dài mà không truy 
được gôc ngọn thì gọi là trụ (thời gian). 


021. Chí đại vô ngoại, vị chỉ đại nhất; chí tiểu vô nội, vị 
chi tiêu nhật. Vô hậu, bât khả tích dã, kỳ đại thiên lý. 
Thiên dữ địa ti, sơn dữ trạch bình. [Trang Tử, Thiên 
Hạ] 
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EARI, BLA ; EDEA , Bae. SE, 
Te , HAKTE, Cie (US, GEF +» 
RTF? 


[Dich] Cái cực đại thì không có gì bên ngoài nó nữa 
và nó được gọi là Đại Nhất (Một Lớn). Cái cực tiểu thì 
không có gì bên trong nó nữa và nó được gọi là Tiểu 
Nhất (Một Nhỏ). Cái không có độ dày thì không thể bị 
cái khác chồng chất lên, nhưng nó rộng lớn tới ngàn 
dặm. [Nếu so sánh với cái tuyệt đối hay cái vô hạn thì] 
trời cũng thấp như đất và núi non cũng ngang bằng với 
ao đầm. 
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02 - TÒN TẠI # # - QUY LUAT SS 


022. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp Đạo, 
Đạo pháp tự nhiên. [Đạo Đức Kinh, chương 25] 


Ak H3, RAE Sp. (SS ° 
P-ta) 


[Dich] Người noi theo phép tắc của Đát, Đất noi theo 
phép tắc của Trời, Trời noi theo phép tắc của Đạo, còn 
Đạo thì noi theo phép tắc tự nhiên. 


023. Phù thiên nhân chi sinh địa, hình nhân vu khí, khí 
nhân vu hòa, hòa nhân vu thần minh, thần minh nhân 
vu đạo đức, đạo đức nhân vu tự nhiên, vạn vật dĩ tồn. 
[Nghiêm Quân Bình, Đạo Đức Chỉ Quy, quyễn 8] 


E ÉAFR , RAFA, MAFA, 4 
RATES, SST. SWAF. (RAF e 
SEI, äm 


[Dich] Về sự sinh tồn của trời và người, thì hình thể 
thuận theo nguyên khí, nguyên khí thuận theo sự hài 
hòa, sự hài hòa thuận theo thân minh, thân minh thuận 
theo đạo đức, đạo đức thuận theo tự nhiên; vạn vật 
[theo nguyên tắc đó mài] tôn tại. 


024. Thiên địa chi đạo, sinh sát chi lý, vô khứ vô tựu, 
vô đoạt vô dữ, vô vi vi chỉ, tự nhiên nhi dĩ. [Nghiêm 
Quân Bình, Đạo Đức Chỉ Quy, quyên 12] 
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hư), ERZE , SENG HERH, Saz 
, HAME. (RAF | BA e St) 


[Dich] Đạo của trời đất và lẽ sinh tử tồn vong thì 
không bỏ đi cũng không giữ lấy, không giật mát cũng 
không cho tặng; cứ theo lẽ vô vi mà vận hành, chỉ theo 
lẽ tự nhiên mà thôi. 


025. Tương dục thủ thiên hạ nhi vi chi, ngô kiến kỳ bát 
đặc dĩ. [Đạo Đức Kinh, chương 29] 


J§&ẤAMXIBSZ.,5RHTZSE. (SS, 
#—+7L#) 


[Dich] Ai muốn nắm lấy thiên hạ để cai trị và cố thực 
hiện điều đó thì ta thấy họ sẽ không đạt được ý đồ áy. 


026. Kỳ an dị trì, kỳ vị triệu dị mưu. Kỳ thúy dị phán, kỳ 
vi dị tán. Vi cht vu vị hữu, trị chi ư vị loạn. Hợp bão ch 
mộc, sinh vu hào mạt, cửu tång chi đài, khởi vu lũy thô. 
Thiên lý chi hành thủy vu túc hạ. Vi giả bại chi, chấp giả 
thất chi. Thị dĩ thánh nhân. Vô vi cố vô bại, vô chấp cố 
vô thất. Dân chi tùng sự, thường vu cơ thành nhi bại chỉ. 
Thận chung như thủy tắc vô bại sự. Thị dĩ, thánh nhân 
dục bát dục; bất quý nan đắc chi hoá; học bát học, phục 
chúng nhân chi sở quá. Dĩ phụ vạn vật chi tự nhiên nhi 
bất cảm vi. [Đạo Đức Kinh, chương 64] 


RE, ERKA Ries Base, ALF 
*x#,%zT*ã\l. ALA , EFEZR. NELE, 
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ETRE, FEZI, Tt, ããMZŸð⁄ã*X 
Zo EA, EAER , WER. ai mz, Rz 
J, ATRAZ. MuR, URRE, TAEA 
ATA, "SSES , ATA, ARALME Ha 
SUZLAAMTRHA. Gšiãíế s 57x pH) 


[Dich] Vật ở yên thì dễ cầm; vật chưa hiện điềm báo 
hiệu thì dễ lo liệu; vật giòn thì dễ vỡ; vật nhỏ thì dễ 
phân tán. Hành động trước khi sự việc xảy ra; trị an 
trước khi loạn lạc nổi lên. Cây to một ôm sinh trưởng 
từ: mầm nhỏ bé; đài cao chín tầng khởi từ mô đất; cuộc 
viễn hành nghìn dặm bắt đầu từ nơi ta đang đứng. 
Làm thì hỏng, giữ thì mát. Cho nên thánh nhân không 
làm nên không hỏng, không giữ nên không mát. Người 
dân làm việc, khi sắp thành tựu thì thất bại. Nếu cần 
thận trước sau như một ắt sẽ không thất bại. Cho nên, 
thánh nhân muốn điều [thiên hạ] không muốn; không 
chuộng những thứ khó tìm; học điều [thiên hạ] không 
học; phản phục cái gốc mà chúng dân bỏ qua để giúp 
vạn vật phát triển tự nhiên, nhưng ngài không dám tự ý 
tạo tác. 


027. Đạo ån vô danh, phù duy Đạo thiện thải thả thành. 
[Đạo Đức Kinh, chương 41] 


E§#&Z XI3£#ÑHj. (SS, 50M-Ƒ—) 


[Dich] Đạo ẩn, không tên. Chỉ có Đạo là giỏi phú 
bẩm cho vạn vật và giúp chúng thành tựu. 
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028. Vô vi nhi vô bất vi, thủ thiên hạ thường dĩ vô sự. 
Cập kỳ hữu sự bất túc dĩ thủ thiên hạ. [Đạo Đức Kinh, 
chương 48] 


#t2ãIn0#&©*3ão ZS, KRAS, TEAR 
RATo (BS, RAHNA) 


[Dich] Không [cố ý] làm [vì tư dục] nhưng không gì 
mà không làm; muốn trị thiên hạ phải dùng vô vi; dùng 
hữu vi không đủ đê trị thiên hạ. 


029. Phù từ cố năng dũng, kiệm cố năng quảng, bất 
cảm vi thiên hạ tiên, cô năng thành khí trưởng. [Đạo 
Đức Kinh, chương 67] 


X45, AREE, l8 h7t, WER co 
(BR, 7x L8) 


[Dịch] Khoan từ nên hùng dũng. Tiết kiệm nên rộng 
rãi. Khiêm hư (không dám ở trên trước người khác) nên 
[được xem là] người xuât chúng. 


030. Dũng vu cảm tắc sát. Dũng vu bất cảm tắc hoạt. 
[Đạo Đức Kinh, chương 73] 


ST†ĂHIS, 5T MHIPnoc (Sg, St ei 
[Dich] Mạnh mà dám làm [ngang ngược] thì chết, 


mạnh nhưng chẳng dám làm [vì khiêm hư, vô vi] thì 
sông. 
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031. Thiên chi đạo bát tranh nhi thiện thắng, bất ngôn 
nhi thiện thắng, bát ngôn nhi thiện ứng, bát triệu nhi tự 
lai, thản nhiên nhi thiện mưu. Thiên võng khôi khôi, sơ 
nhi bất thất. [Đạo Đức Kinh, chương 73] 


XZ2#m*%, "eme, TAMAR, HAM 
SS, RARR, BẦU. (SS, Btt) 


[Dịch] Đạo Trời không tranh mà thành, không nói mà 
người hưởng ứng, không mời mà người tự tới, khoan 
thai mà mưu sự vân hay. Lưới Trời lông lộng, thưa mà 
chăng lọt. 


032. Bi chính chính giả, bất thất kỳ tính mệnh chỉ tình. 
Có hợp giả bát vi bièn, nhi chỉ giả bất vi kỳ; trường giả 
bất vi hữu dư, đoản giả bất vi bất túc. Thị cố phù hĩnh 
tuy đoản, tục chỉ tắc ưu; hạc hĩnh tuy trường, đoạn chỉ 
tắc bi. Cố tính trường phi sở đoạn, tính đoản phi sở 
tục, vô sở khử ưu dã. [Trang Tử, Biền Mẫu] 


REEF ®«&Rltfxzlš. w2#ZTÃ, mër 
AR; RETRA , état, SR, 

AZIS; Sne , MIR. WERE , 1E 
FE , EAEE. GEF . ĐHR) 


[Dich] Người hay sự vật chí phải thì không bao giờ 
đánh mát bản tính tự nhiên mà mình được phú bẩm. 
[Ngón chân] hợp lại đừng xem là ngón dính; mọc nhánh 
ra thì đừng xem là ngón thừa. Cái dài thì đừng xem là 
dư; cái ngăn thì đừng xem là thiếu. Cho nên, chân vịt tuy 
ngắn nhưng nếu ta nối dài thêm thì nó khổ; chân hạc tuy 
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dài nhung néu ta chăt ngắn đi thì nó sâu. Vậy, bản tính 
dài thì chớ làm ngắn lại; bản tính ngắn thì chớ nối dài 
thêm. Bản tính như vậy, có gì đáng ưu phiền đâu mà 
phải khử bỏ đi. 


033. Thả phù đãi câu thằng qui củ nhi chính giả, thị 
tước kỳ tính giả dã; đãi thằng ước giao tất nhi cố giả, 
thị xâm kỳ đức dã; khuất chiết lễ nhạc, hu du nhân 
nghĩa, dĩ ủy thiên hạ chi tâm giả, thử thất kỳ thường 
nhiên dã. Thiên hạ hữu thường nhiên. Thường nhiên 
giả, khúc giả bất dĩ câu, trực giả bất dĩ thằng, viên giả 
bất dĩ qui, phương giả bất dĩ củ, phụ ly bất dĩ giao tát, 
ước thúc bất dĩ mặc sáchương Cố thiên hạ dụ nhiên 
giai sinh, nhi bát tri kỳ SO dĩ sinh; đồng yên giai đắc, nhi 
bất tri kỳ sở dĩ đắc. Cố cổ kim bát nhị, bất khả khuy dã. 
[Trang Tử, Biền Mẫu] 


HX#ð#ãZ#miE, Sali ; ER m E 
E, ESO Hi, mere. NER hò 
,WX&XRð4â\Uoc XRBMZÀÂoc FAE, HETAN 

BATA, Elấ X5, HETTAF, WÑfF-©Ðf 
R, iers, xa  mraShlI 
HS mr2RnES WAST, "og 
tt. Q7 - BHI) 


[Dịch] Khi cần dùng đến cái móc, dây nhợ, compa, 
êke để sửa cho đúng tiêu chuẩn nào đó, chính là làm 
tôn hại bản tính tự nhiên của sự vật. Khi cần dùng đến 
dây và keo sơn để làm cho kiên có, chính là xâm phạm 
tới đức (phẩm chất) của sự vật. Uốn nắn con người 
bằng lễ nhạc, an ủi con người bằng nhân nghĩa, tức là 
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làm mất bản tính thường nhiên của sự vật. Ai ai cũng 
có tính thường nhiên. Thường nhiên tức là khi cong thì 
không cân móc, khi thẳng thì không cần dây, khi tròn 
thì không cần compa, khi vuông thì không cân êke, khi 
dính chắc thì không cần keo sơn, khi cột chắt thì không 
cần dây nhợ. Cho nên thiên hạ tự nhiên sinh ra nhưng 
không biết tại sao mà sinh trưởng; cùng đạt được mục 
tiêu khác nhau của mình nhưng không hiểu tại sao mà 
đạt được. Nguyên lý này xưa nay vẫn vậy, không thể bị 
tổn hại. 


034. Vong hồ vật, vong hồ thiên, kỳ danh vi vong kỷ. 
Vong kỷ chi nhân, thị cht vị nhập vu thiên. [Trang Tử, 
Thiên Địa] 


sử, BFR e HLADE o BELZA e ELZA 
Ro (ET: Rite) 


[Dich] Quên sự vật, quên thiên nhiên, đó gọi là quên 
bản ngã của mình (vong ngã). Người vong ngã mới có 
thể tiến nhập vào cảnh giới phù hợp với đạo trời. 


035. Phù minh bạch vu thiên địa chi đức giả, thử chi vị 
đại bản đại tông, dữ thiên hòa giả dã; sở dĩ quân điều 
thiên hạ, dữ nhân hòa giả dã. Dữ nhân hòa giả, vị chi 
nhân lạc; dữ thiên hòa giả, vị chi thiên lạc. [Trang Tử, 
Thiên Đạo] 


RBD Së (zx , RRMA ; 
Pi}\J3ãX'©., RAMEE, RAME , IZAH; Bế 
Aë. zk, GEF ° RH) 
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[Dich] Hiểu rõ đức tính của trời đất chính là nắm 
được cái tông chỉ căn bản nhất và sẽ hoà hợp với cõi 
tự nhiên. Cho nên quân bình và điều hòa được thiên 
hạ cũng như con người. Hòa với người thì gọi là niềm 
vui với người, hòa với cõi tự nhiên thì gọi là niềm vui 
Với cõi tự nhiên. 


036. Phù hộc bát nhật dục nhi bạch, ô bất nhật kiềm 
nhi hắc. Hắc bạch chi phác, bất túc dĩ vi biện; danh dự 
chi quán, bát túc dĩ vi quảng. Tuyền hac, ngư tương dữ 
xứ vu lục, tương hu dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt, bất 
nhược tương vong vu giang hồ. [Trang Tử, Thiên Vận] 


+x#ZH}âầmH, SIDOR Son ®##J13 
R, Sg: "SR eg AARETE, 8 
WAR , RAR, THAS FIM. (tz, RE) 


[Dich] Con thiên nga đâu tắm mỗi ngày vậy mà nó 
vẫn trắng; con quạ đâu nhuộm mỗi ngày mà nó vẫn 
đen. Trắng đen là bản sắc tự nhiên của chúng, đâu cần 
phải biến đổi. Sự quán tưởng đến danh dự đâu có làm 
cho mình lớn hơn. Khi suối cạn, cá chen chúc với nhau 
trong bùn. Ở đó phun nhớt dãi làm ướt nhau, sao bằng 
ở sông hồ mà quên nhau. 


037. Phù túy giả chi trụy xa, tuy tật bất tử. Cốt tiết dữ 
nhân đồng nhi phạm hại dữ nhân dị, kỳ thần toàn dã. 
Thừa diệc bất tri dã, trụy diệc bất tri dã, tử sinh kinh cụ 
bất nhập hồ kỳ hung trung, thị cố ngộ vật nhi bất nhiếp. 
Bỉ đắc toàn vu tửu nhi do nhược thị, nhi huống đắc 
toàn vu thiên hò? Thánh nhân tàng vu thiên, cô mạc 
chi năng thương dã. [Trang Tử, Đạt Sinh] 
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BS SE, ERTI BARA Elini1 S8, 
Sms, ehr Bra , ERETTA F 
HAt, EREU TE. fS2T m3, mi 
S^2TAXY?5AjÑT^A,WRzZñgftU. GET e 
+) 


[Dịch] Như trường hợp kẻ say rượu và té xe: tuy bị 
thương chứ không chết. Xương và đốt xương của hắn 
cũng như người khác, nhưng sự tốn hại thì khác họ vì 
thần của hắn toàn vẹn. Ngồi trên xe cũng không biết, 
mà té xe cũng chẳng hay. Sống chết hay sợ hãi không 
xâm nhập vào lòng hắn. Cho nên gặp phải sự vật mà 
chẳng sợ. Kẻ giữ được thần do ảnh hưởng của rượu 
mà còn như vậy, nói gì đến người chịu ảnh hưởng của 
Trời. Thánh nhân giữ lòng hợp với đạo Trời, nên không 
vật gì làm hại nổi. 


038. Ngư xử thủy nhi sinh, nhân xử thủy nhi tử. Bi tất 
tương dữ dị, kỳ háo ó cố dị dã. Cố tiên thánh bát nhất kỳ 
năng, bát đồng kỳ sự. Danh chỉ vu thực, nghĩa thiết vu 
thích, thị chỉ vị điều đạt nhi phúc trì. [Trang Tử, Chí Lạc] 


SSkmt  LSkmät, Ggs RS SI 
o WiTH ñ TEH, gtfE 5 ®ããx TÁ › 
ELPREMAS. (RIIT, Sei 


[Dịch] Cá ở trong nước thì sống, người ở trong 
nước thì chết. Người với cá khác nhau, vì cái ưa và 
ghét vôn khác nhau. Cho nên thánh nhân thuở xưa 
không đòi hỏi vạn vật phải có năng lực như nhau, 
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không đòi hỏi công việc của chúng phải giống. nhau. 
Danh phải phù hợp thực tế, nghĩa phải đặt chỗ thích 
hợp. Như vậy mới gọi thông tình đạt lý, trong lòng vui 
sướng, mà giữ được hạnh phúc. 


039. Bất khai nhân chi thiên, nhi khai thiên chi thiên. 
Khai thiên giả đức sinh, khai nhân giả tặc sinh. Bất 
yếm kỳ thiên, bất hốt vu nhân, dân kỷ hồ dĩ kỳ chân. 
[Trang Tử, Đạt Sinh] 


TRL zx , MARLA. Blx#f#+, HAERE, 
“RR^X, TAFA XẤấẤYD)RR. (HF sš3+) 


[Dịch] Không khai mở cái trí xảo của người, nhưng 
khai mở cái thiên tính tự nhiên. Bởi vì khai mở cái thiên 
tính tự nhiên thì đức sinh ra, còn khai mở cái trí xảo 
của người thì tàn hại sinh ra. Không ghét thiên tính, 
cũng không lơ là [cái trí xảo của] người, như vậy dân 
chúng sẽ gần với bản chân của họ. 


040. Phù thủy chi vu chước dã, vô vi nhi tài tự nhiên br, 
chí nhân chi vu đức dã, bất tu nhi vật bất năng ly yên. 
Nhược thiên chi tự cao, địa chi tự hậu, nhật nguyệt chi 
tự minh, phù hà tu yên! [Trang Tử, Điền Tử Phương] 


**kZzT%b, ®äãm 3ñ, 2x TU, "E 
MATERS. ZZX~Z H8, HR, HHzZHM, 
AMER! GET e ke 


[Dich] [Thử xem] nước chỗ phún vọt lên kêu ra 
tiếng, nó đâu có làm gì, mà tự nhiên thế thôi. Bậc chân 
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nhân đối với đức của mình cũng vậy: ngài chẳng cần 
tu sửa đức của ngài mà vạn vật vẫn không thể lìa xa 
ngài. Như thể cái cao vốn có của trời, cái dày vốn có 
của đất, cái sáng vốn có của mặt trời mặt trăng. Có 
cần tu sửa gì đâu? 

041. Tri thiên chi sở vi, tri nhân chi sở vi giả, chí hî. 
[Trang Tử, Đại Tông Sư] 


ARZA , MAxzmR*, ER, (ET, ARMY 


[Dich] Biết được hành vi của trời, biết được hành vi 
của người, thế là đạt đến chỗ tối cao của tri thức. 


042. Hình lao nhi bất hưu tắc tệ, tinh dụng nhi bát dĩ 
tặc lao, lao tặc kiệt. [Trang Tử, Khắc Y] 


JZ5m^ftRlšš, mm +RI5%, GR GET. 
ZI&) 


[Dịch] Hình thể lao nhọc mà không chịu nghỉ ngơi, át 
sẽ sinh điều tệ hại. Tinh lực sử dụng không biết dừng, 
ắt sẽ lao tổn, hë lao tổn thì tinh lực sẽ cạn kiệt. 


043. Thuần tuý nhi bát tạp, tĩnh nhất nhi bất biến, đạm 
nhi vô vi, động nhi dĩ thiên hành, thử dưỡng thân chi 
đạo dã. [Trang Tử, Khắc Y] 


mT, m TE, WIin#@23, Ji XƒT, 0 
CC EEN 
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[Dịch] Thuần tuý mà không pha tạp, hư tĩnh chuyên 
nhất mà không biến đổi, điềm đạm mà vô vi, hành 
động thì noi theo qui luật vận hành của trời (qui luật 
của tự nhiên), đó mới là cái đạo nuôi dưỡng tinh thân. 


044. Chí lạc vô lạc, chí dự vô dự. [Trang Tử, Chí Lạc] 


Ze PEES., CET. Cấn) 


[Dịch] Vui tôt cùng không phải là cái vui theo thói 
đời, vinh dự tột bậc không phải là cái vinh dự theo thói 
đời. 


045. Khâu sơn tích ti nhi vi cao, giang hà hợp tiểu nhi 
vi đại; đại nhân hợp tịnh nhi vi công. [Trang Tử, Tắc 
Dương] 


ELAMAS šIïï2/)in32X ; kA2â3fmã424‹ 
GEF › BIR 


[Dịch] Gò và núi nhờ tích lũy các thứ thấp thỏi nên 
mới cao; sông ngòi nhờ tích hợp các dòng nước nhỏ 
nên mới rộng lón; bậc đại nhân nhờ dung hợp được 
chúng nhân nên mới công chính. 


046. Tứ thời thù khí, thiên bắt tứ, cố tuế thành. Ngũ 
quan thù chức, quân bất tư, cố quốc trị. Văn vũ thù tài, 
đại nhân bất tứ, cố đức bị. Vạn vật thù lý, đạo bát tư, 
cố vô danh. [Trang Tử, Tắc Dương] 
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HERR, KTE , KAR "Ss ATA, WE 
2. VEH , AATE, WA. SURE "Sr, 
, WEE. GEF ° BIB) 


[Dich] Bón mùa có khí hậu khác nhau, trời chẳng 
thiên vị mùa nào, thế mới thành năm. Năm chức quan 
có chức trách khác nhau, vua chẳng thiên vị ai, nên 
quốc gia thịnh trị. Tài năng của quan văn và quan võ 
khác nhau, bậc đại nhân không thiên vị ai, nên đức của 
ngài được đầy đủ. Vạn vật có tính chất khác nhau, Đạo 
không thiên vị ai, nên gọi là Vô danh. 
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03 - NHÂN VÅT Á #J - THÀN TIÊN ## A 


047. Đạo đại, thiên đại, địa đại, nhân diệc đại. Vực 
trung hữu tứ đại nhi nhân cư kỳ nhật yên. [Đạo Đức 
Kinh, chương 25] 


ŠA, RA, AK, ATDA tr EmXim ASR_—R 
, EBE s55— † hi) 


[Dich] Đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn. 
Trong thiên hạ có bốn thứ lớn, mà người là một. 


048. Ngô vị thường dĩ thử tự đa giả, tự dĩ tỉ hình vu 
thiên địa, nhi thụ khí vu âm dương, ngô tại vu thiên địa 
chi gian, do tiểu thạch tiểu mộc chỉ tại đại sơn dã. 
Phương tồn hồ kiến thiểu, hựu hề dĩ tự đa? Kế tứ hải 
chỉ tại thiên địa chi gian dã, bất tự lỗi không chỉ tại đại 
trạch hồ? Kế Trung Quốc chỉ tại hải nội, bất tự đề mễ 
chỉ tại đại thương hồ? Hiệu vật chi số vị chi vạn, nhân 
xử nhất yên; nhân tốt Cửu Châu, cốc thực chi sở sinh, 
chu xa chi sở thông, nhân xử nhất yên. Thử kỳ tỉ vạn 
vật dã, bất tự hào mat chi tại vu mã thể hồ? [Trang Tử, 
Thu Thủy] 


ã*šbtäHÝŠ, OH 2X, m7, 
SIT. hé #Z#XLt. 5#ŸÝR 2 

~x4Ð)ä# ?ñ†HXSZ1£t it än "HS 
KEF? FALERA , ®U#X%XZ#XâYŸ ? %9 
BS , AE- À4#JLNWN,®ZPj+, HS 
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ZB. ASS, KELEYE , "ms 
EYF? GEF | 1K) 


[Dich] Ta chưa hề khoe khoang; ta gởi gám hình hài 
của mình trong trời đất, và nhận lãnh khí âm dương. 
Giữa nơi trời đất, ta như hòn đá nhỏ hay cái cây cỏn 
con trên núi lớn. Vì hiểu phận nhỏ nhoi, có gì đâu mà 
khoe khoang tự đắc? Xét xem bốn biển đối với trời đất, 
khác gì những lỗ nhỏ trong đống đá đối với ao đầm 
lón? Xét xem Trung Quốc đối với bốn biển, khác gì hạt 
gạo nhỏ trong kho lẫm lớn? Vạn vật muôn loài, con 
người chỉ là một chủng loại trong đó. Chúng dân trong 
Cửu Châu (tức Trung Quốc), sống bằng lúa gạo, d lại 
bằng thuyền xe, mỗi cá nhân thuộc số đó. So với vạn 
vật, khác gì sợi lông trên mình ngựa đâu? 


049. Ngô thân phi ngô hữu dã. Thục hữu chỉ tai? Viết: 
thị thiên địa chi ủy hình dã. Sinh phi nhữ hữu, thị thiên 
địa chi ủy hòa dã; tính mệnh phi nhữ hữu, thị thiên địa 
chi ủy thuận dã; tôn tử phi nhữ hữu, thị thiên địa chi ủy 
thoái dã. [Trang Tử, Trí Bắc Du] 


AAAA tE. ALR? AERLE, 2 


ZS Rb: ; ETIR , ERL #|Rtb ; 
láf3F⁄ HH, ERLER, (tr, 4i) 


[Dich] «Thân tôi chẳng phải là của tôi, vậy là của 
ai?» [Ông Thừa] đáp: «Nó là cái hình hài mà trời đất 
cho anh. Sự sông không phải của anh, nó là sự hài 
hòa âm dương mà trời đât cho anh. Tính mệnh không 
phải của anh, nó cũng là sự hài hòa âm dương mà trời 
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đất cho anh. Con cháu không phải của anh, chúng là 
sự lột xác mà trời đât cho anh.» 


050. Thiên địa nhất chỉ dã, vạn vật nhất mã dã. [Trang 
Tử, Tê Vật Luận] 


Xth-lẩtb, ÑWJ—R§tb. (TI, sei 


[Dich] Trời đất [tuy lớn cũng chỉ] bằng một ngón tay; 
vạn vật [dù nhỏ cũng] bằng một con ngựa. 
051. Kỳ phân dã, thành dã; kỳ thành dã, hủy dã. Phàm 


vật vô thành dữ hủy, phục thông vi nhất. [Trang Tử, Tè 
Vật Luận] 


Ram Sib Sein t6, MERAS (SS 
—. AT e AHR) 


[Dịch] Vạn vật có phân ly, át có thành tựu. Có thành 


tựu, ắt có hủy diệt. Vạn vật [thực chát] không có thành 
tựu và không có hủy diệt, bởi vì tất cả đều trở về với 
Một (tức là Đạo). 


052. Cô chi nhân, kỳ tri hữu sở chí hĩ. Ô hồ chí? Hữu 
dĩ vi vị thủy hữu vật giả, chí hî, tận hī, bất khả dĩ gia hî. 
[Trang Tử, Tê Vật Luận] 

HZA , Rass, ZãŸY#?#)ä*X⁄l2RãU£ 
R, RA, nu. (#7 - 8ã) 
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[Dịch] Ngày xưa có người hiểu biết tới chỗ tôt cùng. 
Chỗ tột cùng ấy ở đâu? Có kẻ cho rằng: lúc vũ trụ ban 
sơ chưa hình thành sự vật mới là chỗ tột cùng, tận 
cùng, không thê thêm gì được nữa. 


053. Thiên địa mạc đại vu thu hào chi mat, nhi đại sơn 
vi tiểu; mạc thọ vu thương tử, nhi Bành Tổ vi yêu. 
Thiên địa dữ ngã tịnh sinh, vạn vật dữ ngã vi nhất. 
[Trang Tử, Tè Vật Luận] 


XtÃ^xT7#š§z*, MALUARD; ASTET, me 
HRR PICS To (GTF e 
1) 


[Dịch] Thiên hạ không có gì lớn bằng cái đầu chiếc 
lông của chim và thú vào mùa thu; còn núi Thái thì nhỏ. 
Không có gì sống lâu bằng đứa trẻ chết non; còn ông 
Bành Tổ thì chết yêu. Trời đất với ta cùng sinh ra; vạn 
vật với ta là một. 


054. Tích giả Trang Chu mộng vi hồ điệp, hủ hủ nhiên 
hồ điệp dã. Tự dụ thích chí dư! Bất tri Chu dã. Nga 
nhiên giác, tắc cừ cù nhiên Chu dã. Bất tri Chu chỉ 
mộng vi hồ điệp du? Hồ điệp chi mộng vi Chu de? Chu 
dữ hồ điệp tắc tất hữu phân hĩ. Thử chi vị vật hóa. 
[Trang Tử, Tè Vật Luận] 


SBS Su Sam, BIMES! TS 
Ru. Dag BS. "RS" 
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HREAN? JZ| 6ä t tệ RI/4 224. zeit, 
CHET - #8) 


[Dich] Có lần Trang Chu tôi mộng thấy mình biến 
thành bướm, bay lượn khoái chí, tôi chẳng biết nó là 
Chu. Đột nhiên tôi tỉnh dậy, biết mình đích thực là Chu. 
[Tôi không biết trước đó] Chu mộng thấy biến thành 
bướm, hay bướm mộng thấy biến thành Chu? Nhưng 
giữa Chu và bướm ắt phải có sự phân biệt. Đó gọi là sự 
chuyển hoá qua lại giữa sự vật. 


055. Phù thiên hạ dã giả, vạn vật chi sở nhất dã. [Trang 
Tử, Dën Tử Phương] 


ZZ Säz. GEF H72?) 


[Dich] Trong thiên hạ, vạn vật đồng nhất nhau. 


056. Trang Tử dữ Huệ Tử du vu hào lương chi thượng. 
Trang Tử viết: «Điều ngư xuất du tùng dung, thị ngư chỉ 
lạc dã.» Huệ Tử viết: «Tử phi ngư, an tri ngư chi lac?» 
Trang Tử viết: «Tử phi ngã, an tri ngã bát tri ngư chỉ 
lac?» [Trang Tử, Thu Thủy] 


4:7 DST TS E. HTA: TMfA(HX#ftÄ, E 
SR. a ATA: TFHA , ZG zi: ETH: 
FER Gare LR? a GEF À k) 


[Dich] Trang Tử cùng Huệ Tử dạo chơi trên cầu 
sông Hào. Trang Tử nói: «Bầy cá nhỏ bơi lội tung tăng 
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nhởn nhơ, đó là niềm vui của cá.» Huệ Tử vặn: «Ông 
không phải là cá, sao lại biết cá đang vui2» Trang Tử 
vặn lại: «Ông không phải là tôi, sao biết tôi không biết 
được niềm vui của cá? 


057. Thiên địa hữu đại mỹ nhi bất ngôn, tứ thời hữu 
minh pháp nhi bât nghị, vạn vật hữu thành lý nhi bất 
thuyêt. [Trang Tử, Tri Bắc Du] 


X#SSXIm= , "HE 3km 2©, SUAREN 
TSN, CEF eÀ MXH?) 


[Dich] Trời đất vận hành theo qui cách tuyệt vời 
nhưng trời đất có nói gì đâu, bốn mùa có phép tắc rõ 
ràng nhưng chúng có nghị luận gì đâu, vạn vật đêu có 
lý lẽ sinh thành riêng nhưng chúng có nói gì đâu. 


058. Cố vạn vật nhất dã, thị kỳ sở mỹ giả vi thần kỳ, kỳ 
sở ố giả vi xú hủ; xú hủ phục hóa vi thần kỳ, thần kỳ 
phục hóa vi xú hủ. [Trang Tử, Tri Bắc Du] 


SS. ERPSSNiHMđ, Rea S 
RISaeoe mermgIt Rb, GEF + dbi) 


[Dịch] Vạn vật chỉ là một. Cái mà thiên hạ khen ngợi 
là sự thần kỳ. Cái mà thiên hạ chán ghét là sự thối nát. 
[Nhưng] thối nát biến hóa trở lại thành thần kỳ; thần kỳ 
biến hóa trở lại thành thối nát. 


059. Cổ chi chân nhân, tri giả bất đắc thuyết, mỹ nhân 
bát đắc lạm, đạo nhân bát đắc kiếp, Phục Hi Hoàng Dë 
bát đắc hữu. [Trang Tử, Điền Tử Phương] 
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ELANA , WETER, %XA TS, HATER, R 
Seet, CET *° MTH) 


[Dich] Bậc chân nhân ngày xưa không bị kẻ trí 
thuyết phục, không bị người đẹp làm cho dâm loạn, 
không bị kẻ xâu trộm cướp, không kêt giao với Phục Hi 
và Hoàng Dé 


060. Chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô 
danh. [Trang Tử, Tiêu Dao Du] 


® #4, lem. EAB. GET . mE 


[Dich] Bậc chí nhân thì quên mình để thuận ứng theo 
sự vật, thần nhân thì không mong cầu công lao, thánh 
nhân thì không mong câu danh tiêng. 


061. Cổ chi chân nhân, bất nghịch quả, bất hùng 
thành, bát mô sĩ. Nhược nhiên giả, quá nhi phát hối, 
đáng nhi bất tự đắc dã. Nhược nhiên giả, đăng cao bất 
lật, nhập thủy bất nhu, nhập hỏa bất nhiệt. Thị tri chỉ 
năng đăng giả vu đạo giả dã nhược thử. [Trang Tử, 
Đại Tông Sư] 


TLAN Èã, THER, Tiết. ae. Bm A 
tạ, Smrgëd, BAE Ser, AKTA, A 
%4, Sage, GET- 
ARENY 
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[Dich] Bậc chân nhân ngày xưa không chê ít, không 
cậy thành công, không mưu tính. Được như vậy, dù có 
lỗi lầm cũng không hối hận, dù làm điều chính đáng 
cũng không tự đắc. Được như vậy, dù leo cao cũng 
không run sợ, dù vào nước cũng không ướt, dù vào 
lửa cũng không nóng. Chỉ có người đạt đạo mới như 
thê. 


062. Cổ chi chân nhân, kỳ Gm bất mộng, kỳ giác bát 
ưu, kỳ thực bât cam, kỳ tức thâm thâm. [Trang Tử, Đại 
Tông Sư] 


ZS ERTS, HATE, HH, RS 
o GET À AREY 


[Dich] Bâc chân nhân ngày xưa lúc ngủ không mộng 
mị, lúc thức không ưu tư, lúc ăn không cầu món ngon, 
lúc thở thì thở sâu. 


063. Cổ chi chân nhân, bát tri duyệt sinh, bát tri ó tử; kỳ 
xuất bất hân, kỳ nhập bát cự; tiêu nhiên nhi vãng, tiêu 
nhiên nhi lai nhi dĩ hî. Bất vong kỳ sở thủy, bất cầu kỳ 
sở chung. Thụ nhi hi cht, vong nhi phục chỉ. Thị chi vị 
bất dĩ tâm tổn đạo, bát dĩ nhân trợ thiên, thị chi vị chân 
nhân. [Trang Tử, Đại Tông Sư] 


HLEA, THARE, "aset Sit HATE 

KATE, BAmMRKMER.,. ten "SS 
Ko SMEL, =iufx⁄Z‹c ExzZRñ tù, "EL 
DR , ÆLBEA. CHET. ARY 
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[Dịch] Bậc chân nhân thuở xưa không ham sống 
ghét chết; sinh ra không cảm thấy vui, lúc chết thì 
không kháng cự nó; ung dung tự tại lúc chết cũng như 
lúc sinh; không quên gốc gác của mình, không mong 
cầu cái chết; được cái gì thì vui [nhưng] mất nó [thì 
chẳng buồn] vì biết nó trở về với thiên đạo. Thế gọi là 
không lấy tư tâm để làm hại đạo, không lấy [sự tạo tác] 
của người để giúp trời. Đó gọi là chân nhân. 


064. Thánh nhân chi sinh dã thiên hành, kỳ tử dã vật 
hoá. Tĩnh nhi dữ âm đồng đức, động nhi dữ dương 
đồng ba. Bắt vi phúc tiên, bát vi họa thủy. Cảm nhi hậu 
ứng, bách nhi hậu động, bất đắc dĩ nhi hậu khởi. Khứ 
tri khứ cố, tuần thiên chi lý. Cố vô thiên tai, vô vật lụy, 
vô nhân phi, vô quỷ trách, kỳ sinh nhược phù, kỳ tử 
nhược hưu. [Trang Tử, Khắc Ý] 


SL zk. RtH. eme. Sim pg 
PRS, TREE, TARR. Sms, )ñm 8), 
TO me, AIAH , ma BERK , H 
S BIF, eme, Sie , REW GEF + 
EIER 


[Dich] Sự sống của thánh nhân cũng theo sự vận 
hành của thiên đạo, cái chết của ngài cũng như sự 
biến hoá của vạn vật. Khi ngài tĩnh lặng thì cùng tĩnh 
với âm; khi động thì cùng động với dương. Ngài không 
xem việc tạo phúc hay gây họa là vấn đề trước tiên. 
Khi bị tác động mới phản ứng, khi bị bức bách mới ra 
tay, bất đắc dĩ mới khởi sự. Bỏ trí tuệ và tập quán mà 
thuận theo thiên lý (lẽ trời). Vì thế, ngài không bị trời 
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giáng tai họa, không bị vật chất làm hệ lụy, không bị 
tiếng đời thị phi, không bị quỷ thần trách phạt. Cuộc 
sống của ngài phiêu bồng khinh khoát, cái chết của 
ngài như sự nghỉ ngơi. 


065. CÔ chỉ trị đạo giả, dĩ điềm dưỡng tri; tri sinh nhi vô 
dĩ tri vi dã. Vị chi dĩ tri dưỡng dëm [Trang Tử, Thiện 
Tính] 


mx*%3 5, MESA ; WETEA tE. RAA 
Elk. GET . f) 


[Dich] Người xưa tu đạo thì láy sự điềm đạm để nuôi 


dưỡng trí tuệ. Trí tuệ sinh ra nhưng không lấy nó để thi 
hành hay tạo tác gì cả. Đó gọi là lấy trí tuệ để nuôi 
dưỡng điềm đạm. 


066. Sinh vô tước, tử vô thụy, thực bát tụ, danh bất 
lập, thử chi vị đại nhân. [Trang Tử, Từ Vô Quỷ] 


Se Ste Sr. Stu. (zx. GE 
° RER) 


[Dịch] [Cho nên ngài] sống không cần tước vị; chết 
không màng tên thụy; không gom góp tích trữ của nå; 
không câu danh tiêng. Đó gọi là bậc đại nhân. 


067. Cổ chi đắc đạo giả, cùng diệc lạc, thông diệc lạc. 
Sở lạc phi cùng thông dã, đạo đức vu thử, tắc cùng 
thông vi hàn thử phong vũ chi tự hĩ. [Trang Tử, 
Nhượng Vương] 
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ZS BIR Sms, Ska SST 
it, BIS assez, (GEF. RE) 


[Dich] Bậc đắc đạo ngày xưa khi khốn cùng vẫn vui, 
khi hanh thông vẫn vui. Niềm vui ấy chẳng phải tuỳ 
thuộc vào khôn cùng hay hanh thông. Đạo và đức đạt 
tới mức ây thì cùng khôn hanh thông cũng như lạnh 
nóng hay mưa gió nỗi tiêp nhau thôi. 


068. Sinh dân chi bất đắc hưu tức, vi tứ sự cố: nhất vi 
thọ, nhị vi danh, tam vi vị, tứ vi hóa. [Liệt Tử, Dương 
Chu] 


#RZ2S4š5, ams as, "ag. CC Sam. 
DAS. GIF . Si 


[Dịch] Người đời không thể yên tâm nghỉ ngơi; có 
bốn nguyên do: một là muốn sống lâu, hai là muốn 
danh tiếng, ba là muốn có địa vị, bốn là muốn có nhiều 
tài sản của nả. 


069. Cổ ngữ hữu chỉ: «Sinh tương lân, tử tương tổn.» 
Thử ngôn chí hĩ. [Liệt Tử, Dương Chu] 


Hà: TER Ste, a HEER, l7 + 
ARY 


[Dich] Lời xưa có nói: «Sống thì thương xót nhau, 
chết thì làm tổn hại nhau.» Lời ấy chí phải. 
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070. Thổ địa các dĩ kỳ loại sinh. Thị cố sơn khí đa nam, 
trạch khí đa nữ, chướng khí đa âm, phong khí đa lung. 
[..] Từ thạch thượng phi, vân mẫu lai thủy, thổ long trí 
vũ, yến nhạn đại phi. [...] Kiên thổ nhân cương, nhược 
thổ nhân phì, lô thổ nhân đại, sa thổ nhân tế, tức thổ 
nhân mỹ, hao thổ nhân sửu. Thực thủy giả thiện du 
năng hàn, thực thổ giả vô tâm nhi huệ, thực mộc giả đa 
lực nhi bị, thực thảo giả thiện (äu nhi ngu, thực diệp giả 
hữu ti nhi nga, thực nhục giả dũng cảm nhi hän, thực 
khí giả thần minh nhi thọ, thực cốc giả trí huệ nhi yếu, 
bất thực giả bát tử nhi thần. [Hoài Nam Tử, Trụy Hình 
Huắn] 


+) R§%. Saaz Saz , ERZA 
. ARZE., St. Sick LERN, Sg 
RE- ..SX+ARI, IAE , +, WEAH , 
SIS Stin. â*k#3⁄ñ8&, Stemm 
a, f*#ýJbm'%,®§#ã#z£mẰ, REAA MM 
t2, Wã5tImiE, 4 ã Mi, RAEAN 
x,^*â#ãTitm?. (ERT, E 


[Dich] Dát vì tính chất bát đồng nên sản sinh vật loại 
bát đồng. Cho nên, khí núi nhiều thì sinh con trai, khí 
ao đầm nhiều thì sinh con gái, chướng khí nhiều thì 
sinh con câm, phong khí nhiều thì sinh con điếc. [...] Đá 
nam châm bay lên, đá vân mẫu dự tri nước mưa 
xuống, rồng đất dẫn mưa đến, chim én chim nhạn thay 
người truyền đi tin tức. [...] Chỗ đất cứng thì cư dân 
cương cường, chỗ đất yếu thì cư dân béo phì, chỗ đất 
đen cứng thì cư dân cao lớn, chỗ đất cát thì cư dân 
tinh tế, chỗ đất màu mỡ thì cư dân xinh đẹp, chỗ đất 
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cần thì cư dân xấu xí. Loài uống nước thì bơi giỏi và 
chịu lạnh giỏi, loài ăn đất thì vô tâm mà thông tuệ, loài 
ăn gỗ thì mạnh mà lớn, loài ăn cỏ thì chạy giỏi mà ngu, 
loài ăn lá thì nhả tơ và hóa bướm, loài ăn thịt thì dũng 
cảm mà dữ tợn, loài ăn không khí thì có thần mà sống 
lâu, loài ăn ngũ cốc có trí huệ và xinh đẹp, còn kẻ 
không ăn gì cả thì bất tử và trở thành thần tiên. 


071. Tam khí hợp tịnh vi thái hòa dã. Thái hòa tức xuất 
thái bình chi khí. Đoạn tuyệt thử tam khí, nhất khí tuyệt 
bất đạt, thái hòa bát chí, thái bình bất xuất. Âm dương 
giả, yếu tại trung hòa. Trung hòa khí đắc, vạn vật tư 
sinh, nhân dân điều hòa, vương trị thái bình. [Thái Bình 
Kinh] 


=#2*⁄Ä^ãñl. AMIER FZA MELER, 
RETE, AMATE, AFTE. BRE, ZERA 
o RARE, BUHE, ARIM, E} GAR. (AE 
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[Dich] Ba thứ khí (của tam tài) hợp lại thì ra thái hòa. 
Thái hòa là khí sinh ra thái bình. Nếu tuyệt dứt ba khí 
này, hoặc chỉ cần một khí không thông đạt, thì thái bình 
không xuất hiện. Về âm dương thì cũng phải trung hòa. 
Nếu khí âm dương trung hòa thì vạn vật sinh sôi, dân 
chúng điều hòa, vua cai trị thái bình. 


072. Thiên địa gian sự lý nãi bất khả hạn, dĩ hung ức 
nhi tầm chi, thử u hiển trung đô thị hữu tam bộ, giai 
tương quan loại dã. Thượng tắc tiên, trung tắc nhân, 
hạ tắc quỷ. Nhân thiện giả vi tiên, tiên trích chi giả cánh 
vi nhân, nhân ác giả cánh vi quỷ, quỷ phúc giả cánh vi 
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nhân. Quỷ pháp nhân, nhân pháp tiên, tuần hoàn vãng 
lai, xúc loại tương thông, chính thị ân hiên tiêu tiêu chi 
cách dã. [Đào Hoằng Cảnh, Chân Cáo]. 


XhilS1E75-nJlR , ĐkÑM—gffImSĩx, Usage 
=W, BARE. LAA, PRA, FUR AFE 
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[Dich] Sự vật và đạo lý giữa cõi trời đất thực là 
không có giới hạn nhất định. Lấy bụng dạ mà suy tìm, 
ở giữa hai cõi u hiển gồm có ba bộ phận mà thứ loại có 
liên quan với nhau: lớp trên là tiên, lớp giữa là người, 
lớp dưới là quý. Người làm việc thiện thì thành tiên, 
tiên phạm lỗi thì bị đọa xuống trần gian làm người, 
người làm ác thì thành quỷ, quỷ tạo phúc cho thế gian 
thì thành người. Quỷ bắt chước theo người, người bắt 
chước theo tiên. Tuần hoàn qua lại như vậy. Chủng 
loại tiếp xúc thì thông với nhau, cái ranh giới giữa hai 
cõi u hiển thật rất nhỏ nhặt vậy. 


073. Phù vạn vật dĩ nhân vi quý, nhân dĩ sinh vi bảo, sinh 
chi sở lại, duy thần dữ khí. [Lục Tu Tĩnh, Thuyết quang 
chúc giới phạt đăng chúc nguyện nghi] 


REUNIREA , Lag, EZI IÉ?#?Õấ. 
(EIR e RAAR ENER) 
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[Dich] Vạn vật xem được làm người là tôn quý, 
người xem sự sống là quý báu. Chỗ nương cậy của sự 
sông, chỉ là thân và khí. 


074. Phàm chất tượng sở kết, bất quá hình thần, hình 
thần hợp thời, thị nhân thị vật; hình thần nhược ly, tắc 
thị linh thị quỷ. [Đào Hoằng Cảnh, Đáp triều sĩ phỏng 
tiên phật lưỡng pháp thể tướng thư] 


MARME, "Bim. KHER, EAE1W, KHA 
SE . IERE. (EAR e 
EE A HE 


[Dich] Nói chung, sự kết hợp giữa bản chất và hình 
tượng chẳng qua là ở hình và thần. Khi hình và thần 
hợp lại thì thành người hay vật. Nếu hình và thần rời 
nhau, ắt thành thần linh hay ma quỷ. 


075. Phù thần nhân tức kim sở vị thánh nhân dã. Phù 
thánh nhân tuy tại miéu đường chỉ thượng, nhiên kỳ tâm 
vô dị vu sơn lâm chỉ trung, thế khởi thức chi tai? Đồ kiến 
kỳ đái hoàng ốc, bội ngọc tỷ, tiện vị túc dĩ anh phất kỳ 
tâm hĩ; kiến kỳ lịch sơn xuyên, đồng dân sự, tiện vị túc dĩ 
tièu tụy kỳ thần hī. Khởi tri chí chí giả ch bát khuy tai? 
[Quách Tượng, Trang Tử-Tiêu Dao Du chú] 


# \RI2PiRR=Atbu, kXZA#fifiX~x L, RHD 
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[Dich] Nói chung, thần nhân tức là bậc mà nay chúng 
ta gọi là thánh nhân. Thánh nhân tuy ngồi trong cung 
điện mà lòng tự tại có khác chỉ ở chốn núi rừng. Người 
đời sao lại chẳng biết điều ấy vậy? Họ chỉ thấy thánh 
nhân ngồi xe ong vàng, mang ấn ngọc, bèn nói rằng bấy 
nhiêu đủ để ràng buộc cái tâm của ngài. Thấy ngài kinh 
lịch chốn núi non sông nước, lại bảo bấy nhiêu cũng đủ 
làm cái thần của ngài tiều tụy. Sao họ chẳng biết sự 
không hao tổn của người đạt đạo vậy? 
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075. Đại Đạo phiếm hề, kỳ khả tả hữu. Vạn vật thị chỉ 
nhi sinh nhi bất tử. Công thành bất danh hữu. A 
dưỡng vạn vật nhi bất vi chủ, thường vô dục khả danh 
ư tiểu; vạn vật qui chi nhi bất vi chủ, khả danh ư đại. 
Thị dĩ thánh nhân, chung bắt vi đại, cố năng thành kỳ 
đại. [Đạo Đức Kinh, chương 34] 


KELSE , Sot, WZp3+ZÃñt, WRTA 
o ZSB UMTRÈ, FEA, JETO; SUAM 
TRÈ, EFA. SHSLwrak eeng, 
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[Dich] Đại Đạo trôi nổi, nó có thể đi sang trái hay 
phải. Vạn vật nương vào nó mà sinh, nhưng nó không 
từ chối vạn vật. Sự đã thành, nhưng nó không tự xưng 
là có. Thương yêu nuôi dưỡng muôn loài nhưng nó 
không cho mình là chủ, và thường không ham muốn. 
Có thể gọi tên nó là nhỏ; muôn vật trở về nó mà nó 
không coi mình là chủ, nên có thể gọi tên là lớn. Thánh 
nhân suốt đời không cho mình là lớn, cho nên thành 
được việc lớn của mình. 


076. Thiên chi Đạo, kỳ do trương cung du? Cao giả ỨC 
chi, hạ giả cử chị, hữu dư giả tốn chi, bất túc giả bổ 
chi. Thiên chi Đạo, tôn hữu dư nhi bổ bát túc. Nhân chi 
đạo tắc bất nhiên, tổn bát túc nhi phụng hữu dư. Thục 
năng hữu dư dĩ phụng thiên hạ? Duy hữu đạo giả. Thị 
dĩ thánh nhân, vi nhi bát thị. Công thành nhi bất xử, kỳ 
bát dục kiến hiền. [Đạo Đức Kinh, chương 77] 


52 TƯ TƯỞNG ĐẠO GIA 


RZE, RRON? BEM, TERZ, ARER 
Z, TEER ALE, "Speer, AZE, 
UTA: :£ÐS&#. MEA RAERT ? EAÑ 
. SS am. m2, HTAA E. é 
BEE. ttt) 


[Dich] Đạo Trời như giương cung. Cao thì ép xuống, 
thấp thì nâng lên. Thừa thì bớt đi, không đủ thì bù vào. 
Đạo Trời bớt dư bù thiếu. Đạo người chẳng vậy, bớt 
thiếu bù dư. Ai đem chỗ dư bù đắp cho thiên hạ? Phải 
chăng chỉ có người có Đạo? Cho nên thánh nhân làm 
mà không cậy công. Công thành không ở lại; không 
muốn ai thấy tài mình. 


077. Cổ chi thiện vi đạo giả, vi diệu huyền thông, thâm 
bất khả thức. Phù duy bất khả thức, cố cưỡng vi chỉ 
dung. Dự yên nhược đông thiệp xuyên. Do hề nhược 
úy tứ lân. Nghiễm hề kỳ nhược kháchương Hoán hề 
nhược băng chi tương thíchương Đôn hề kỳ nhược 
phác. Khoáng hề kỳ nhược cốc. Hỗn hề kỳ nhược trọc. 
Thục năng trọc dĩ chỉ, tĩnh nhi từ thanh. Thục dĩ an dĩ 
cửu động nhi từ sinh. Bảo thử Đạo giả bất dục doanh. 
Phù duy bát doanh cố năng tế, bát tân thành. [Đạo Đức 
Kinh, chương 15] 
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[Dich] Bậc đắc đạo ngày xưa thì tinh vi, huyền diệu, 
thông đạt; thâm thúy khôn lường. Vì khó lường nên 
gượng tả hình dung. Các ngài thận trọng như mùa 
đông đi qua sông; các ngài e dè sợ láng giềng bốn 
bên; kính cần như khách; lạnh lùng như băng tan; mộc 
mạc chất phác như chưa dën gọt; man mác như hang 
núi; hỗn mang như nước đục. Ai có thể đục mà nhờ 
tĩnh lại dần dần trong. Ai có thể yên mà nhờ động lại 
dần dần linh hoạt. Kẻ giữ đạo không muốn dày. Chi vì 
không muốn đầy, nên mới che giấu và chẳng đổi mới. 


078. Trí hư cực, thủ tĩnh đốc. Vạn vật tịnh tác, ngô dĩ 
quan kỳ phục. Phù vật vân vân, các qui kỳ căn. Qui căn 
viết tĩnh. Tĩnh viết phục mạng. Phục mạng viết thường. 
Tri thường viết minh. Bắt tri thường, vọng tác, hung. Tri 
thường dung, dung nãi công, công nãi vương, vương 
nãi thiên. Thiên nãi Đạo. Đạo nãi cửu. Một thân bắt đãi. 
[Đạo Đức Kinh, chương 16] 


SEM, THÁO BUHE, UBRE. "WS, 
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[Dich] Hư không cùng cực, hết sức yên tĩnh. Van vật 
đua sống, ta nhân đó xem chúng trở về (nguồn). Vạn 
vật trùng trùng đêu trở vê cội. Trở về cội rê là tĩnh; tĩnh 
là phục mệnh; phục mệnh tức là trường cửu. Biệt 
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«trường cửu» mới là sáng suốt. Không biết trường cửu 
sẽ làm càn và gây hung họa. Biết «trường cửu» sẽ 
thung dung như công hầu vương tước, sẽ hợp với Trời 
với Đạo. Hợp Đạo rồi sẽ trường cửu: thân có mát đi, 
cũng chẳng nguy hại gì. 


079. Tích chi đắc nhất giả. Thiên đắc Nhất dĩ thanh. 
Địa đắc Nhất dĩ ninh. Thần đắc Nhất dĩ linh. Cốc đắc 
Nhất dĩ doanh. Vạn vật đắc Nhất dĩ sinh. Hầu vương 
đắc Nhất dĩ vi thiên hạ trinh. [Đạo Đức Kinh, chương 
39] 


SBS SH ; tkh— 5S em HS: 
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[Dịch] Những vật xưa được Đạo: Trời được Đạo, 
nên trong. Đất được Đạo, nên yên. Thần được Đạo, 
nên linh. Hang được Đạo, nên đầy. Vạn vật được Đạo, 
nên sống. Hầu vương được Đạo, nên trị vì thiên hạ. 


080. Đạo giả, vạn vật chi áo thiện nhân chi bửu, bất 
thiện nhân chi sở bảo. Mỹ ngôn khả dĩ thị tôn. Mỹ hạnh 
khả dĩ gia nhân. Nhân chi bát thiện hà khí chi hữu. Cố 
lập thiên tử, trí tam công tuy hữu củng bích dĩ tiên tứ 
mã bát như tọa tiến thử Đạo. Cổ chi sở dĩ quí thử Đạo 
giả hà? Bát viết: dĩ cầu đắc, hữu tội dĩ miễn da? Cố vi 
thiên hạ quí dã. [Đạo Đức Kinh, chương 62] 


SS. BUZA, JALE "Selz, Sot 
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[Dịch] Đạo là bí quyết muôn loài, là kho báu của 
người tốt, là chỗ bảo bọc cho người không tốt. Nhờ 
Đạo mà những lời hay được tăng giá trị, được trọng 
vọng; mà những việc đẹp tăng phẩm cách con người. 
Nhờ Đạo mà những kẻ bất lương không bị ruồng rẫy. 
Cho nên lập thiên tử, lập tam công tuy tay cầm ngọc 
bích, tuy thân ngồi xe tứ mã, nhưng vẫn không bằng 
ngồi mà đưa Đạo vào bản thân mình và vào người 
khác. Người xưa quí Đạo là vì sao? Há chẳng có lời 
rằng: Cầu Đạo thời được, có tội thời được khỏi sao? 
Cho nên Đạo quí nhất thiên hạ. 


081. HÕČu thiên đạo, hữu nhân đạo. Vô vi nhi tôn giả, 
thiên đạo dã. Hữu vi nhi lyy giả, nhân đạo dã. Chủ giả, 
thiên đạo dã. Thần giả, nhân đạo dã. Thiên đạo chi dữ 
nhân đạo dã, tương khứ viễn hĩ, bất khả bất sát dã. 
[Trang Tử, Tại Hyu] 


ERË, SA). AMSA, Xi, SamSz, 
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[Dich] Có đạo trời cũng có đạo người. Vô vi mà tôn 
quý, đó là đạo trời. Hữu vi [lao tác] mà lụy thân, đó là 
đạo người. Cái chính yêu là đạo trời, cái phụ trợ là đạo 
người. Đạo trời và đạo người xa nhau. Điêu đó không 
thê không xem xét rõ vậy. 
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082. Đạo giả, vạn vật chi sở do dã. Thứ vật thất chi giả 
tử, đắc chi giả sinh. Vi sự nghịch chi tắc bại, thuận chỉ 
tắc thành. Cố đạo chi sở tại, thánh nhân tôn chỉ. [Trang 
Tử, Ngư Phụ] 


Se. Säz, jRWXxz 5ø, GLEE AE 
zB EZAR. WEZE, PARZ. CHET 
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[Dich] Đạo là khởi nguyên của vạn vật. Vật nào mất 
đạo thì chết, được đạo thì sống, nghịch đạo thì thất 
bại, thuận đạo thì thành công. Cho nên, thánh nhân rât 
quý trọng sự hiện hữu của Đạo. 


083. Đạo có bát tiểu hành, đức có bát tiểu thức. Tiểu 
thức thương đức, tiểu hành thương đạo. Cố viết: 
Chính kỷ nhi dĩ hĩ. Lạc toàn chỉ vị đắc chí. [Trang Tử, 
Thiện Tính] 


Sit St hass kris, on: 
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[Dich] Đạo vốn không hợp với hành vi nhỏ mọn; 
đức vốn không hợp với thành kiến hẹp hòi. Thành kiến 
hẹp hòi làm hại đức; hành vi nhỏ mọn làm hại đạo. Cho 
nên nói: Phải sửa mình, thê thôi. Bảo toàn được chân 
tính đề vui sướng gọi là đạt được chí nguyện. 


084. Tri đạo giả tất đạt vu lý, đạt vu lý tất minh vu 
quyên, minh vu quyên giả bât dĩ vật hại kỷ. [Trang Tử, 
Thu Thủy] 
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#IÙil#⁄)šT#,ìšTH⁄HTR, HT #21) # 
Bo (EF v 2k) 


[Dich] Người biết đạo át sẽ thông đạt sự lý. Người 
thông đạt sự lý sẽ hiểu rõ sự quyền biến. Người hiểu 
rõ sự quyền biến át không để vật chất làm hại thân. 


085. Đạo thường vô vi nhi vô bắt vi. Thánh nhân thể 
đạo. Phù hà vi tai? Bất dữ vật tranh nhi thiên hạ mạc 
năng tranh yên. Thử vô tha, tích thiện thành đức nhi 
thần minh tự đắc, cố ngỗ vật nhi bát quái. [Đạo Tạng, 
Tây Thăng Kinh] 


TRAMETRA EAEE , XKíRjÄñt 2 TRAF T 
Xt&&5ñ. Ha f?ãIm4PHHHíS, mä 
mT. li s H71) 


[Dich] Đạo thường vô vi nhưng không gì không làm. 
Thánh nhân ôm áp đạo trong lòng. Nguyên do ở đâu? 
Vì không tranh với ai nên không ai tranh với mình. 
Không có gì khác. Tích chứa điều thiện để thành đức, 
thì mình sẽ trở thành thần minh. Cho nên, dù có ai 
xung đột gây gỗ với mình thì mình cũng không trách 
họ. 


086. Đạo chung bát khả đắc, bỉ khả đắc giả danh đức 
bất danh đạo; đạo chung bát khả hành, bỉ khả hành giả 
danh hành bất danh đạo. Thánh nhân dĩ khả đắc khả 
hành giả, sở dĩ thiện ngô sinh; dĩ bát khả đắc bát khả 
hành giả, sở dĩ thiện ngô tử. [Đạo Đức, Vô thượng 
diệu đạo Văn Thủy chân kinh, Vũ thiên] 
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EKTE &hJ#:ZfZ)ễ, Storm. 44H] 
TELTTA., EE MASE; A 
TJET ITE , MASER. Qšf‹&Lt)jšx£S 
ZS, Si 


[Dich] Đạo rốt cuộc là không thể đắc. Cái có thể đắc 
thì gọi là đức chứ không gọi là đạo. Đạo rốt cuộc là 
không thể vận dụng. Cái có thể vận dụng được thì gọi 
là hành chứ không gọi là đạo. Thánh nhân có thể vận 
dụng cái khả đắc _(tức là đức) và cái khả hành (tức là 
hành) nên giỏi về sự sống. Thánh nhân có thể vận 
dụng cái bất khả đắc bắt khả hành (tức là đạo) nên giỏi 
về sự chết. 


087. Chân đại đạo dĩ khổ tiết nguy hành vi yếu, bất 
vọng cầu vu nhân, bát kính xỉ vu kỷ, thứ cơ tuẫn thế 
khoa tục vi bất cảm giả. [Đạo Viên Học Cổ Lục, Nhạc 
Công bị] 


SXÄÐD\XRñ/6{145, TRTA , TREFO, M 
KAES ar, (SR, TA) 


[Dich] [Người có] đạo lớn và chân thực lấy thì tiết 
tháo khắc khổ và hành vi chính trực làm điều quan 
trọng; không vọng câu ở người khác; không tự tôn mà 
phóng túng; chỉ mong là người không dám buông trôi 
theo đời và däm say thê tục. 


088. Đạo sinh chi, đức súc chỉ, vật hình chi, thế thành 
chi. Thị dĩ vạn vật mạc bât tôn đạo nhi quí đức. Đạo chi 
tôn, đức chi quí, phù mạc chi mệnh, nhi thường tự 
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nhiên. Cố đạo sinh chi, đức súc chị, trưởng chi, dục 
chi, thành chi, thục chỉ, dưỡng chỉ, phú chi, sinh nhi bất 
hữu, vi nhi bất thị, trưởng nhi bát tế, thị vị huyền đức. 
[Đạo Đức Kinh, chương 51] 


BEZ, REL, MiÍzZ.,.3Wx. E955 8)E 
má. "SS z8, k&xzñ®m%ŠHZÀ. WEE 
zZ, BEZ RL, ez RZ, AZ, ËZ, EZ, 
EmTA , Smtk REMTE, ERZAR. CERK 
e SIS) 


[Dich] Đạo sinh vạn vật, đức dưỡng chúng, vật chất 
cho chúng hình, hoàn cảnh tác thành chúng. Cho nên 
vạn vật đều tôn đạo, quí đức. Sự cao trọng của đạo 
đức chẳng nhờ ai ban, mà đạo đức tự nhiên vốn đã 
cao trọng. Cho nên đạo sinh, đức dưỡng, làm cho vạn 
vật lớn lên; dưỡng nuôi vạn vật, tác thành che chở vạn 
vật. Sinh ra vạn vật mà không nhận chúng là sở hữu 
của mình; làm mà không cậy công; làm cho chúng phát 
triển mà không đòi làm chủ tê. Đó gọi là đức sâu dày. 


089. Thượng đức bát đức, thị dĩ hữu đức. Hạ đức bát 
thất đức, thị dĩ vô đức. Thượng đức vô vi nhi vô dĩ vi. 
Hạ đức vi chi nhi hữu dĩ vi. Thượng nhân vi chi nhi vô 
dĩ vi. Thượng nghĩa vi chỉ nhi hữu dĩ vi. Thượng lễ vi 
chi nhi mạc chi ứng. Tắc nhương tý nhi nhưng chỉ. Có 
thất đạo nhi hậu đức. Thất đức nhi hậu nhân. Thất 
nhân nhi hậu nghĩa. Thất nghĩa nhi hậu lễ. Phù lễ giả, 
trung tín chi bạc nhi loạn chi thủ. Tiền thức giả đạo chỉ 
hoa, nhi ngu chi thủy. Thị dĩ đại trượng phu xử kỳ hậu 
bất cư kỳ bạc. Xử kỳ thực, bất cư kỳ hoa. Cố khứ bỉ 
thủ thử. [Đạo Đức Kinh, chương 38] 
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EATA, Siss TATAA, Se ARA 
MELA TAALA A. -ALMERA LSA 
~m}ã. LER ml, HRS MHLZ WA 
EMEA, KEME, XCm%, ASME. A 
WS. DES. MELLA. MRE , BLE, mã 
tạ. EARL RRER TERR.EHR, TERE, W 
EA H CEEE s 382) 


[Dich] Bậc thượng đức không tỏ ra là có đức, nên có 
đức. Người hạ đức câu nệ vào đức, nên vô đức. Bậc 
thượng đức thì vô vi và không lụy sự việc. Người hạ 
đức có lao tác và lụy sự việc. Bậc thượng nhân có lao 
tác nhưng không lụy sự việc. Bậc thượng nghĩa có lao 
tác nhưng lụy sự việc. Bậc thượng lễ có lao tác; nhưng 
hễ không được người khác hưởng ứng, thì xắn tay áo 
lôi kéo người theo. Cho nên mát đạo thì xét đến đức. 
Mắt đức thì xét đến nhân. Mát nhân thì xét đến nghĩa. 
Mắt nghĩa thì xét đến lễ. Mà lễ là lòng trung tín đã di 
đến chỗ mỏng manh, và là khởi đầu cho loạn lạc. 
Không biết mà nói rằng biết, đó là hào nhoáng của đạo 
và là khởi đầu của ngu si. Cho nên bậc đại trượng phu 
ở chỗ dày dặn mà tránh chỗ mỏng mảnh, ở chỗ thực 
mà tránh chỗ hào nhoáng. Đó là bỏ cái kia (hào 
nhoáng, mỏng mảnh) mà giữ cái này (dày dặn, thực 
chât). 


090. Hàm đức chi hậu, tỷ vu xích tử. Độc trùng bất 
thích, mãnh thú bât cứ, cược điêu bât bác. [Đạo Đức 
Kinh, chương 55] 
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EALE , EFRY. S14, AAT, ERTE 
, EBE. 55h † h) 


[Dịch] Người đức dày, [tâm hồn nhiên] như trẻ sơ 
sinh. Độc trùng không cắn, thú dữ không ăn, chim ưng 
chăng bắt. 


091. Nhược phù bất khắc ý nhi cao, vô nhân nghĩa nhi 
tu, vô công danh nhi trị, vô giang hà nhi nhàn, vô đạo 
dẫn nhi thọ, vô bất vong dã. Dam nhiên vô cực nhi 
chúng mỹ tùng chỉ, thử thiên địa chi đạo, thánh nhân 
chi đức dã. Cố viết: phù điềm đạm tịch mich, hư vô vô 
vi, thử thiên địa chi bình nhi đạo đức chi chất dã. Cố 
viết: Thánh nhân hưu hưu yên tắc bình dị hĩ, bình dị 
tắc điềm đạm hĩ. Bình dị điềm đạm, tắc ưu hoạn bất 
năng nhập, tà khí bất năng tập, cố kỳ đức toàn nhi thần 
bát khuy. [Trang Tử, Khắc Ý] 


Z*XzIlÃIim8, CSM, #47Z m3, WIA m 
W, MESIME rm. 3XX4A#4‡mIimz%ft~⁄, lt 
Xi z3, SAxfãtU, WH:XIlñ⁄WSÑ, EBEA, 
UX St. op SÉ i#RSRIŸ2Z&, 
YSRIl£%. FAEK, Rl5SS2f£A., PATRE 
,Hf=2mi#®Ãlli. GEF › ZlÃ) 


[Dịch] Nếu không khắc chế tâm mà tính cách vẫn 
cao thượng, không bàn nhân nghĩa mà vẫn CO SỰ tu 
dưỡng, không có công danh mà thiên hạ vẫn thịnh trị, 
không ngao du sông hồ mà vẫn nhàn tản, không luyện 
hô háp mà vẫn sống lâu, quên hết mà vẫn có đủ, điềm 
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đạm và tĩnh lặng cực độ mà mọi điều tốt đẹp tuân theo 
mình; người như thế đã đạt được đạo của trời đất và 
đức của thánh nhân. Cho nên nói: «Điềm đạm, tĩnh 
lặng, hư vô, vô vi, đều là các đức tính nhằm duy trì sự 
quân bình của trời đất, mà chúng cũng là tính chất của 
đạo và đức.» Cho nên nói: «Thánh nhân nghỉ ngơi ắt 
tâm sẽ bình dị (quân bình dễ chịu). Bình dị ắt sẽ điềm 
tĩnh. Bình dị và điềm tĩnh ắt sẽ không lo lắng và bệnh 
hoạn, tà khí sẽ không xâm nhập. Do đó, đức của ngài 
toàn vẹn và thần của ngài không thương tổn.» 


092. Chí đức giả, hỏa phất năng nhiệt, thủy phất năng 
nịch, hàn thử phất năng hại, cầm thú phất năng tặc. 
Phi vị kỳ bạc chi dã, ngôn sát hồ an nguy, ninh vu họa 
phúc, cẩn vu khứ tựu, mạc chi năng hại dã. Cố viết: 
Thiên tại nội, nhân tại ngoại, đức tại hồ thiên. Tri thiên 
nhân chi hành, bản hồ thiên, vị hồ đắc, địch trục nhi 
khuất thân, phản yêu nhi ngữ cực. [Trang Tử, Thu 
Thủy] 


FAA, k#fREX4, kee REHE, ege 
Bé. Ess: Ss STI SST Za 

, RLRE. WA:REA , AEJ , BEFR ÄIX 
AZT, RFR, WFE, MEMEH, xz5imiãfl. 
CHEF À IWK) 


[Dich] Bâc chí đức vào lửa không nóng, vào nước 
không chìm, nóng lạnh không hại được, cầm thú không 
hại chết nổi. Nó không có nghĩa là ngài coi thường 
những thứ ấy, mà nghĩa là ngài xem xét rõ giữa an và 
nguy, điềm tĩnh trước phúc và họa, cẩn thận khi tiến 
thoái. Cho nên không thứ gì có thể hại được ngài. Do 
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đó nói: «Trời bên trong, người bên ngoài. Đức ở trời. 
Nếu ai biết sự vận hành của trời và người thì lấy trời 
làm gốc mà lập thân ở đức, thì người đó có thể tiến 
thoái, co duỗi, trở về cái thiết yếu mà luận bàn sự cực 
hạn của đạo.» 


093. Chí đạo giả bất dĩ phủ trệ nhi cải đồ, thủ chính giả 
bất dĩ mạc thưởng nhi câu hợp. [Cát Hồng, Bão Phác 
Tử, chương Quảng Thí] 


SSES dự BỊ), Str ES sm Ao (BH 
, MIT, R) 


[Dich] Bậc chí tâm theo đạo không vì những nghịch 
cảnh mà thay đổi chí hướng của mình; người giữ sự 
thuần chính không vì không được tán thưởng khen 
ngợi mà cầu thả tự buông trôi theo thế tục. 
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05 - DƯỠNG SINH SZ "HASS 


094. Cái văn thiện nhiếp sinh giả, lục hành bát ngộ hủy 
hỗ; nhập quân bất bị giáp binh. Hủy vô sở đầu kỳ giác; 
hỗ vô sở thố kỳ trảo; binh vô sở dung kỳ nhận. Phù hà 
cố ? Dĩ kỳ vô tử địa. [Dao Đức Kinh, chương 50] 


Xã i8 C11, BITENE, A1 WHEEo Së 
RHEA , REMEE, Dame, AWHA? AH 
Eib. CEHE s SH ƑS) 


[Dich] Nghe nói rằng người khéo giữ gìn sự sống d 
trên đường không gặp tê giác và hỗ; vào trong quân lữ 
không cần mang áo giáp và binh khí. Vì tê giác không 
có chỗ nào để húc; hô không có chỗ nào để vấu; binh 
khí không có chỗ nào để chém. Tại sao? Vì họ không 
có chỗ chết. 


095. Ngũ sắc lịnh nhân mục manh Ngũ âm lịnh nhân 
nhĩ lung. Ngũ vị lịnh nhân khẩu sảng. Trì sính điền liệp 
Linh nhân tâm phát cuồng. Nan đắc chi hóa, lịnh nhân 
hành phương. Thị dĩ thánh nhân vị phúc bắt vị mục. Cố 
khứ bỉ thủ thử. [Đạo Đức Kinh, ch.12] 


ez Be TS BS GL 0DS ` 
wE, let gës: TAT. UEA 
RETRE, WAE., (See, Selten 


[Dich] Năm màu khién nguòi mù mát. Năm âm 
thanh khiến người điếc tai. Năm vị khiến người tê lưỡi. 
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Ruỗi rong săn bắn, khiến lòng người hóa cuồng. Của 
cải hiếm khiến bản thân bị hại khi đi đường. Bởi vậy, 
sự đối trị của thánh nhân là vì bụng, không vì mắt. Nên 
bỏ cái kia, láy cái này. 


096. Thánh nhân khứ thậm, khứ xa, khứ thái. [ÐĐK, 
ch.29] 


FARE Ze, ZS, (Se, SIS) 


[Dich] Thánh nhân từ bỏ sự cực đoan, xa xỉ, và cao 
sang. 


097. Tắc kỳ đoài, bé kỳ môn, chung thân bất cần. Khai 
kỳ đoài, tế kỳ sự, chung thân bất cứu. Kiến tiểu viết 
minh, thủ nhu viết cường. Dụng kỳ quang, phục qui kỳ 
minh, vô di thân ương, thị vi tập thường. [Đạo Đức 
Kinh, chương 52] 


SR MEA, KAT. BS, RS ët 
Ro SO FRAR HRX, ARRA, WEJ 
Dh ERR. CEAR ent Si 


[Dich] Nhắm mắt và ngậm miệng, suốt đời không vất 
vả. Mở miệng và hoàn thành sự việc, suốt đời không 
cứu được. Thấy được tế vi mới là minh, giữ được mềm 
yếu mới là cường. Dùng ánh sáng của đạo, để quay về 
Sự quang minh của đạo, thân không sợ tai ương, đó là 
tìm về vĩnh cửu. 


098. Chí đạo chỉ tinh, yêu yêu minh minh; chí đạo chỉ 
cực, hôn hôn mặc mặc. Vô thị vô thính, bão thân dĩ 
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tĩnh, hình tương tự chính. tất tĩnh tất thanh, vô lao nhữ 
hình, vô dao nhữ tinh, nãi khả dĩ trường sinh. Mục vô 
sở kiến, nhĩ vô sở văn, tâm vô sở tri, nhữ thần tương 
thủ hình, hình nãi trường sinh, thận nhữ nội, bế nhữ 
ngoại, đa tri vi bại. [...| Thiên địa hữu quan, âm dương 
hữu tàng. Thận thủ nhữ thân, vật tương tự tráng. 
[Trang Tử, Tại Hựu] 


PEZE, ans ; PEZE, BERR. Se 
, Mate | EEE. URUS ei , RER 
SS. DJAR BMA SBS. OEA, # 
EFTE SIE Bim. Bn. Sab 
XE, BRAM. AF4 , WKAR. GEF + 
EA) 


[Dich] Cái tinh túy của chí đạo (đạo cực cao) thì mit 
mịt mờ mờ, cái tột đỉnh của chí đạo thì thâm u lặng lẽ. 
Đừng thấy gì, đừng nghe gì, và hãy giữ cho thần tĩnh 
lặng, thì hình thể của ngươi sẽ tự chỉnh lý đúng đắn. 
Hãy giữ sự thanh tính đó, đừng lao nhọc thân xác, 
đừng dao động tinh thần thì ngươi sẽ trường sinh. Mắt 
không thấy, tai không nghe, tâm không biết, thì thần 
của ngươi sẽ giữ được hình thể, rồi hình thể sẽ trường 
sinh. Cần thận hoạt động nội tâm của ngươi, ngăn bế 
những gì từ ngoại giới xâm nhập vào ngươi, nhiều tri 
thức sẽ thất bại. [...] Trời đất có các cơ quan chưởng 
quản, âm dương có chỗ tàng chứa. Hãy cần thận giữ 
gìn thân thể, mọi thứ trong ngươi sẽ tự lớn mạnh. 


099. Kim ngô cáo tử d nhân chỉ tình: mục dục thị sắc, 
nhĩ dục thính thanh, khâu dục sát vị, chí khí dục doanh. 
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Nhân thượng thọ bách tuế, trung thọ bát thập, hạ thọ lục 
thập, dư bệnh sấu tử táng ưu hoạn, kỳ trung khai khẩu 
nhi tiếu giả, nhất nguyệt chi trung bất quá tứ ngũ nhật 
nhi dĩ hĩ. Thiên dữ địa vô cùng, nhân tử giả hữu thời. 
Tháo hữu thời chi cụ, nhi thác vu vô cùng chi gian, hốt 
nhiên vô dị kỳ ký chỉ trì quá khích dã. Bất năng thuyết kỳ 
chí ý, dưỡng kỳ thọ mệnh giả, giai phi thông đạo giả dã. 
[Trang Tử, Đạo Chích] 


2# =7HA+Zl§:HÄ®&6, Hi, HÀ SE, z 
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[Dich] Nay ta nói về thói đời cho ngươi nghe: mắt ưa 
nhìn nữ sắc, tai muốn nghe âm nhạc, mồm thích nếm 
mỹ vị, chí khí muốn thỏa mãn. Con người thượng thọ là 
100, trung thọ là 80, hạ thọ là 60. Trừ đi những lúc 
bệnh, suy nhược, chết chóc, tang ma, âu lo, hoạn nạn, 
còn lại là những lúc có thể mở miệng cười thì trong một 
tháng giỏi lắm là vui cười được bốn năm ngày. Trời và 
đất vô cùng, kiếp người hữu hạn. Dem cái hữu hạn mà 
gởi gám khoảng vô cùng, khác gì cái hình ảnh ngựa kỳ 
ngựa ký chạy vút qua khe cửa. Kẻ không thể thỏa mãn 
được ý chí và không biết bảo dưỡng cho trường thọ thì 
không phải là người thông hiểu đạo vậy. 


100. Năng tôn sinh giả, tuy quý phú bất dĩ dưỡng 
thương thân, tuy bân tiện bât dĩ lợi lụy hình. Kim thê 
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chỉ nhân cư cao quan tôn tước giả, giai trọng thất chỉ. 
Kiên lợi khinh vong kỳ thân, khởi bât hoặc tai! [Trang 
Tử, Nhượng Vương] 


EREE, Sã\š§Ê3, #ERTANRE. S 
ZA ESES NE , BEAZ ANRCHG Sr 
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[Dich] Kẻ coi trọng sinh mệnh, tuy phú quý nhưng 
không để sự cung dưỡng làm hại thân, tuy bàn tiện 
nhưng không để cái lợi làm lụy hình hài. Người đời nay 
làm quan cao tước lớn, coi trọng sự mát chức tước. 
Thấy cái lợi mà khinh suất để mát thân mình, như vậy 
không phải là mê muội hay sao? 


101. Đạt sinh chỉ tình giả, bất vụ sinh chi sở vô dĩ vi; 
đạt mệnh chi tình giả, bất vụ tri chi sở vô nại hà. 
Dưỡng hình tất tiên chi dĩ vật, vật hữu dư nhi hình bất 
dưỡng giả hữu chỉ hĩ. Hữu sinh tất tiên vô ly hình, hình 
bát ly nhi sinh vong giả hữu chi hĩ. Sinh chỉ lai bất năng 
khước, kỳ khứ bát năng chỉ. Bi phù! Thế chi nhân dĩ vi 
dưỡng hình túc dĩ tồn sinh, nhi dưỡng hình quả bát túc 
dĩ tồn sinh, tắc thế hề túc vi tai? Tuy bát túc vi nhi bát 
khả bát vi giả, kỳ vi bát miễn hĩ2 Phù dục miễn vi hình 
giả, mạc như khí thế. Khí thế tắc vô lụy, vô lụy tắc 
chính bình, chính bình tắc dữ bỉ cánh sinh, cánh sinh 
tắc cơ hî. [Trang Tử, Đạt Sinh] 
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[Dich] Kė thông hiểu được sự sống thì không mong 
cầu cái vô dụng cho sự sống; kẻ thông hiểu được vận 
mệnh thì không mong cầu cái vượt ngoài phạm vi hiểu 
biết. Muốn nuôi thân trước tiên phải có lương thực. 
Nhưng có người điều kiện vật chất sung túc mà hình 
thê vẫn không nuôi dưỡng tốt. Để có sự sống thì trước 
hết không được rời bỏ hình. Nhưng có kẻ không rời bỏ 
hình mà vẫn mất sự sống. Sự sống bắt đầu thì ta 
không thể từ khước, khi sự sống mất đi thì ta không 
thể ngăn nó lại. Buồn thay! Người đời cứ cho rằng hễ 
nuôi dưỡng thân thể là giữ được sự sống. Nếu nuôi 
thân thể mà không đủ để giữ được sự sống, sự đời 
còn gì đáng làm đâu? Tuy nó không đáng làm mà ta 
không thể không làm, thế là không tránh khỏi khổ lụy. 
Muốn tránh việc nuôi dưỡng thân thể thì chẳng gì bằng 
từ bỏ thế gian. Từ bỏ thế gian thì khỏi khổ lụy. Không 
khổ lụy thì tâm sẽ quân bình thuần chính. Quân bình 
thuần chính thì sẽ có sự sống mới. Có sự sông mới là 
tiếp cận với đạo. 


102. Phù thiên hạ sở tôn giả, phú quý thọ thiện dã; sở 
lạc giả, thân an hậu vị mỹ. phục hảo âm thanh dã; sở hạ 
giả, bàn tiện yêu ác dã; sở khổ giả, thân bát đắc an dật, 
khẩu bất đắc hậu vị, hình bất đắc mỹ phục, mục bất đắc 
hảo sắc, nhĩ bát đắc âm thanh. Nhược bát đắc giả, tắc 
đại ưu dĩ cụ, kỳ vị hình dã diệc ngu tai! Phù phú giả, khổ 
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thân tật tác, đa tích tài nhi bất đắc tận dụng, kỳ vị hình 
dã diệc ngoại hī! Phù quý giả, dạ dĩ kế nhật, tư lự thiện 
phủ, kỳ vi hình dã diệc sơ hĩ! Nhân chi sinh dã, dữ ưu 
câu sinh. Thọ giả hôn hôn, cửu ưu bát tử, hà khổ dã! Kỳ 
vị hình dã diệc viễn hî! [Trang Tử, Chí Lạc] 
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[Dich] Nói chung, cái mà thiên ha tôn quý là giàu có, 
sang trọng, sóng lâu, đièu thiên. Cái mà họ vui thích là 
yên thân, vị ngon, quần áo đẹp, sắc đẹp, âm thanh 
hay. Cái mà họ khinh bỉ là sự nghèo túng, hèn hạ, chết 
yêu, điều ác. Cái mà họ đau khổ là thân không được 
an nhàn, miệng không thưởng thức vị ngon, thân 
không mặc quần áo đẹp, mắt không trông thấy sắc 
đẹp, tai không nghe được âm thanh hay. Kẻ nào không 
có được các thứ ây thì lo buồn sợ sệt. Cứ vì thân thể 
như vậy thật là ngu xuân. Kẻ giàu có, lao khổ thân xác, 
làm lụng miệt mài, tích lũy nhiều của nả mà không 
được hưởng hết. Cứ vì thân thể như vậy là lo cái bề 
ngoài. Kẻ sang trọng, hết đêm tới ngày lo toan nghĩ 
ngợi chuyện tốt xấu, hay dở. Cứ vì thân thể như vậy là 
xa đạo thường hằng. Cuộc đời mỗi người cùng đi đôi 
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với lo rầu. Dù sống lâu thì thần trí cũng lú lẫn, mụ mẫm 
vô dụng, lại buồn mãi vì sống lâu thế mà không chết đi. 
Ôi sao mà khổ vậy! Cứ vì thân thể như vậy cũng là xa 
đạo thường hằng. 


103. Bi lạc giả, đức chi tà dã; hî nộ giả, đạo chi quá dã; 
hảo ó giả, đức chi thất dã. Cố tâm bát ưu lạc, đức chỉ 
chí dã; nhất nhi bát biến, tĩnh chi chí dã; vô sở vu ngô, 
hư chi chí dã; bát dữ vật giao, đàm chi chí dã; vô sở vu 
nghịch, túy chi chí dã. Có viét: Hình lao nhi bát hưu tắc 
tệ, tinh dụng nhi bất dĩ tắc lao, lao tắc kiệt. [Trang Tử, 
Khắc Ý] 
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[Dich] Buồn vui làm hại đức; mừng giận làm hại đạo; 
yêu ghét làm mát đức. Cho nên tâm chớ âu lo hay vui 
mừng, đó là chí đức. Tinh ròng chuyên nhất không 
thay đổi, đó là chí tĩnh. Không xung đột với ai, đó là chí 
hư. Không giao tiếp sự vật, đó là chí đàm (vô cùng yên 
lặng). Không chống đối ai, đó là chí túy (rất tinh tuý). 
Cho nên nói: Lao nhọc thân xác miệt mài thì sinh ra 
điều tệ hại; tinh lực dùng liên tục thì lao tổn. Hễ lao tôn 
thì kiệt quệ. 


104. Ngô sinh dã hữu nhai, nhi tri dã vô nhai. Dĩ hữu 
nhai tuỳ vô nhai, đãi dĩ! Dĩ nhỉ vi trí giả, đãi nhi dĩ hī! Vi 
thiện cận vô danh, vi ác vô cận hình, duyên độc dĩ vi 
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khinh, khả dĩ bảo thân, khả dĩ toàn sinh, khả dĩ dưỡng 
thân, khả dĩ tận niên. [Trang Tử, Dưỡng Sinh Chủ] 
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[Dich] Đời người hữu hạn, mà tri thức thì vô hạn. 
Lấy cái hữu hạn mà truy cầu cái vô hạn, nguy hại thay! 
Biết thế mà vẫn cứ truy cầu tri thức, như vậy càng 
nguy. Làm thiện thì không nỗi danh, làm ác thì bị trừng 
phạt. Noi theo cái trung dung mới là thường đạo (chính 
đạo); nhờ đó ta có thể bảo thân, giữ vẹn sinh mệnh, 
phụng dưỡng song thân, và hưởng trọn tuổi già. 


105. Thiện dưỡng sinh giả, nhược mục dương nhiên, 
thị kỳ hậu giả nhi tiên chi. [Trang Tử, Đạt Sinh] 


SREE, ERFA, Gsm, GET e 
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[Dich] Người giỏi dưỡng sinh giống như kẻ chăn dê: 
quan sát con nào lạc phía sau và quất roi vào chúng. 
106. Khí sự tắc hình bất lao, di sinh tắc tinh bất khuy, 


phù hình toàn tinh phục, dữ thiên vi nhất. [Trang Tử, 
Đạt Sinh] 
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[Dich] Bỏ việc đời, thân xác sẽ không lao nhọc; quên 
cuộc sống, tinh thần sẽ không hao tốn. Hình thể được 
bảo toàn và tinh thần được hồi phục thì thiên nhân hợp 
nhất. 


107. Nhất nhân chi thân, nhất quốc chi tượng dã, hung 
phúc chi thiết do cung thất dã, chi thể chi vị do giao 
cảnh dã, cốt tiết chi tác do bách quan dã, thấu lý chỉ 
gian do tứ cù dã, thần do quân dã, huyết do thần dã, 
khí do dân dã. Cố chí nhân năng trị kỳ thân, diệc như 
minh chủ năng trị kỳ quốc. Phù ái kỳ dân, sở dĩ an kỳ 
quốc; ái kỳ khí, sở dĩ toàn kỳ thân. Dân tệ quốc vong, 
khí suy thân tạ. Thị dĩ chí nhân thượng sĩ nãi thi dược 
vu vị bệnh chỉ tiền, bất truy tu vu ký bại chi hậu. Cố tri 
sinh nan bảo nhi dị tán, khí nan thanh nhi dị trọc. 
Nhược năng thẩm cơ quyền, khả dĩ chế thị dục, bảo 
toàn tính mệnh. [Đạo Tạng-Bão Phác Tử, chương 
Dưỡng Sinh Luận] 
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[Dich] Thân thể con người khác nào một đất nước: 
ngực và bụng là cung điện phòng thất, tứ chi là ngoại 
thành, xương cốt và các quan tiết là bách quan, nếp 
nhăn trên da là các ngã tư đường, thần là vua, máu 
huyết là bày tôi, khí là dân chúng. Cho nên bậc chí 
nhân trị được thân mình cũng như minh quân cai trị 
được đất nước. Hễ yêu quý dân thì yên định đất nước, 
hễ yêu quý khí thì bảo toàn được thân. Dân khốn khổ 
điêu linh thì vong quốc, khí suy nhược thì thân tàn tạ. 
Cho nên bậc chí nhân thượng sĩ dùng thuốc trước khi 
bị bệnh, chứ không để sau khi bị nguy hại rồi mới tìm 
cách chạy chữa. Thế mới biết: sinh mệnh khó bảo toàn 
mà dễ mát, khí khó trong thanh mà dễ đục. Nếu có thể 
tra xét và tùy cơ ứng biến, thì có thể khắc ché thị dục 
và bảo toàn tính mệnh. 


108. Thiện dưỡng sinh giả, tiên trừ lục hại, nhiên hậu 
khả dĩ diên trú vu bách niên. Hà giả thị da? Nhất viết 
bạc danh lợi, nhị viết cắm thanh sắc, tam viết liêm hoá 
tài, tứ viết tôn tư vị, ngũ viết trừ ninh vọng, lục viết khử 
trở tật. Lục giả bất trừ, tu thân chi đạo đồ thiết nhĩ? 
[Đạo Tạng - Bão Phác Tử, Dưỡng Sinh Luận] 
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[Dich] Người giỏi dưỡng sinh, trước tiên phải trừ 
khử sáu mối hại, sau đó mới có thể sống lâu trăm tuổi. 
Sáu cái hại là gì? [và cần phải làm gì?] Một là phải coi 
thường danh lợi; hai là phải cám chỉ âm nhạc và nữ 
sắc; ba là chớ tham lam của cải tiền bạc; bốn là phải 
giảm bớt thức ngon vị béo; năm là phải trừ bỏ lời nói 
khéo léo xảo trá; sáu là phải trừ khử sự ganh ghét đố 
ky. Sáu điều hại không trừ khử, thì phép tu dưỡng thân 
tâm chỉ vô hiệu thôi. 


109. Sở dĩ bảo hòa toàn chân giả, nãi thiểu tư, thiểu 
niệm, thiểu tiếu, thiểu ngôn, thiểu hi, thiểu nộ, thiểu lạc, 
thiểu sầu, thiểu háo, thiểu ó, thiểu sự, thiểu cơ. Phù đa 
tư tắc thần tán, đa niệm tắc tâm lao, đa tiếu tắc tạng 
phủ thượng phiên, đa ngôn tắc khí hải hư thoát, đa hỉ 
tắc bàng quang nạp khách phong, đa nộ tắc thấu lý 
bôn huyết, đa lạc tắc tâm thần tà đãng, đa sầu tác đầu 
phát tiều khô, đa háo tắc chí khí khuynh dật, đa ó tắc 
tinh sảng bôn đằng, đa sự tắc cân mạch can cấp, đa 
cơ tắc trí lự trầm mê. Tư nãi phạt nhân chi sinh, thậm 
vu cân phủ, tổn nhân chi mệnh, mãnh vu sài lang. [Đạo 
Tạng-Bão Phác Tử, chương Dưỡng Sinh Luận] 
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[Dich] Cho nên để bảo vệ sự hài hoà và giữ vẹn chân 
tính thì phải: ưu tư ít, vọng niệm ít, cười ít, nói ít, vui ít, 
giận ít, sướng ít, sầu ít, ham ít, ghét ít, việc ít, cơ mưu ít. 
Hễ ưu tư nhiều thì thần tán loạn, vọng niệm nhiều thì 
tâm lao tổn, cười nhiều thì phủ tạng lộn ngược, nói 
nhiều thì khí hải thoát hết tinh, vui nhiều thì bàng quang 
bị tà phong chướng khí bên ngoài xâm nhập, giận nhiều 
thì mặt da xuất huyết, Sướng nhiều thì tâm thần tà vạy 
phóng đãng, sầu nhiều thì đầu tóc tiều tụy khô héo, ham 
nhiều thì chí khí phát tiết dễ sinh tà niệm, ghét nhiều thì 
tinh hư hoại chạy mắt, việc nhiều thì gân mỏi mạch khô 
cạn, mưu nhiều thì trí lự chìm đắm mê muội. Các thứ đó 
chặt đứt sinh mệnh con người, sắc bén còn hơn rìu 
búa, làm tổn hại sinh mệnh con người còn dữ tợn hơn 
Sài lang. 


110. Vô cửu tọa, vô cửu hành, vô cửu thị, vô cửu thính, 
bất cơ vật cưỡng thực, vật khát vật cưỡng ầm. Bất cơ 
cưỡng thực tắc tỳ lao, bất khát cưỡng åm tắc vị 
trướng, thể dục thường lao, thực dục thường thiểu, lao 
vật quá cực, thiểu vật chí cơ. Đông triêu vật không 
tâm, hạ dạ vật bão thực. Tảo khởi bát tại kê minh tiền, 
vãn khởi bất tại nhật xuất hậu. tâm nội trừng tắc chân 
thần thủ kỳ vị, khí nội định tắc tà vật khứ kỳ thân. Hành 
khi trá tắc thần ố, hành tranh cạnh tắc linh trở. Khinh 
vũ vu nhân đương giảm toán, sát hại vu vật tất thương 
niên. Hành nhát thiện tắc hồn thần lạc, cấu nhất ác tắc 
phách thần hoan (phách thần lạc tử, hồn thần hiếu 
sinh). Thường dĩ khoan thái tự cư, điềm đạm tự thủ, 
tắc thân nhất an tĩnh, tai hại bát can. Sinh lục tất thư kỳ 
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danh, tử tịch tất tước kỳ cữu, dưỡng sinh chỉ lý tận vu 
thử hī. Chí vu luyện hoàn đan dĩ bô não, hóa kim dịch 
dĩ lưu thần, tư nãi thượng chân chi diệu đạo, cái phi 
thực cốc đạm huyết giả việt phân nhi tu chi, vạn nhân 
chi trung, đắc giả thù thiểu, thâm khả giới yên! Lão 
Quân viết: Tòn ngô thử đạo, thượng sĩ toàn tu dën thọ 
mệnh, trung sĩ bán tu vô tai bệnh, hạ sĩ thời tu miễn 
yêu hoành, ngu giả thất đạo bắn kỳ tính, kỳ tư chỉ vị 
dư. [Đạo Tạng-Bão Phác Tử, chg. Dưỡng Sinh Luận] 
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[Dịch] Đừng ngồi lâu, đừng đi bộ lâu, đừng nhìn lâu, 
đừng nghe lâu, không đói thì chớ cố ép ăn, không khát 
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thì chớ cố ép uống. Không đói mà cố ép ăn thì tỳ lao 
tổn; không khát mà cố ép uống thì bao tử trướng. Thân 
thể phải thường lao động; ăn phải thường ăn ít. Lao 
động chớ quá dë ăn ít chớ để tới đói. Sáng mùa đông 
đừng để bụng rỗng; tối mùa hạ đừng ăn no. Dậy sớm 
thì đừng dậy trước khi gà gáy; dậy trễ thì chớ dậy sau 
khi mặt trời mọc. Tâm có quán xét sửa chữa thì chân 
thần mới giữ nguyên vị trí (không đi mắt). Khí có định 
thì các thứ xấu mới xuất ra khỏi thân thể. Hành vi lừa 
dối trí trá thì quỷ thần ghét, hành vi cạnh tranh thì linh 
tánh bị ngăn trở. Khinh khi và làm nhục người khác thì 
tuổi thọ bị giảm nhiều ngày. Giết hại loài vật thì tuổi thọ 
giảm nhiều năm. Làm một việc thiện thì hồn vui; làm 
một việc ác thì phách vui vẻ (vì phách thích chết, hồn 
ham sống). Thường ăn ở khoan thai, điềm đạm giữ gìn, 
thì thân an tĩnh, tai ương họa hại sẽ không liên can với 
mình. Tên mình sẽ được ghi vào Số Sinh và tội lỗi mình 
được xoá đi trong Sô Tử. Cái nguyên tắc dưỡng sinh 
chỉ có vậy thôi. Nếu như có thêm luyện đan, hoàn đan 
bổ não, biến hoá kim dịch để lưu giữ thần, thì đó là 
phép tắc huyền diệu thượng thừa. Trái lại, nếu ăn ngũ 
cốc và huyết nhục mà tu luyện, trong vạn người thì chỉ 
có rát ít kẻ đắc đạo. Hãy hết sức giữ giới! Lão Quân nói: 
«Nếu giữ đạo này của ta, bậc thượng sĩ sẽ sống thọ, 
bậc trung sĩ tu một nửa sẽ tránh tai họa bệnh tật, bậc hạ 
sĩ sẽ tránh được tai ương. Còn kẻ ngu không nắm được 
đạo này nên đánh mát tính mệnh. Ta chỉ nói bấy nhiêu 
thôi.» 


111. Tài sở bất đãi, nhi khốn tư chi, thương dã; lực sở 
bất thắng, nhi cưỡng cử chỉ, thương dã; bi ai tiều tụy, 
thương dã; hỉ lạc quá sai, thương dã; cấp cấp SO dục, 
thương dã; cửu đàm ngôn tiéu, throng dã; tâm tức 
thất thời, thương dã; tổn cung dẫn NÒ, thương dã; trầm 
túy âu tả, thương dã; bào Gu suyễn phap, thương dã; 
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hoan hô khốc kháp, thương dã; âm dương bát giao, 
thương dã; tích thương chí tận tắc tảo vong, tảo vong 
phi đạo dã. Thị dĩ dưỡng sinh chi phương, thóa bất cập 
viễn, hành bát tật bộ, nhĩ bất cực thính, mục bắt cửu 
thị, tọa bất chí cửu, ngọa bắt cập bì, tiên hàn nhi ý, tiên 
nhiệt nhi giải, bất dục cực cơ nhi thực, thực bất quá 
bão, bất dục cực khát nhi âm, ầm bất quá đa. Phàm 
thực quá tắc tích tụ, âm quá tắc đàm tích. Bất dục 
thậm lao thậm dật, bất dục khởi vẫn, bất dục hãn lưu, 
bát dục đa thụy, bất dục bôn xa Gu mã, bát dục Cực 
mục viễn vọng, bất dục đa đạm sinh lãnh, bát dục åm 
tửu đương phong, bất dục sô s mộc dục, bất dục 
quảng chí viên nguyện, bất dục quy tạo dị xảo, đông 
bất dục cực ôn, hạ bất dục cùng lương, bất lộ ngọa 
tinh hạ, bát miên trung hiện kiên, đại hàn đại nhiệt, đại 
phong đại vụ, giai bất dục mạo chi. Ngũ vị nhập khẩu, 
bất dục thiên đa, cố toan đa thương tỳ, khổ đa thương 
phế, tân đa thương can, hàm đa thương tâm, cam đa 
thương thận, thử ngũ hành tự nhiên chi lý dã. Phàm 
ngôn thương dã, diệc bất tiện giác dã, vị cửu tắc thọ 
tổn nhĩ. Thị dĩ thiện nhiếp sinh giả, ngọa khởi hữu tứ 
thời chỉ tảo vãn, hưng cư hữu chí hòa chi thường ché; 
điều hòa cân cốt, hữu yên ngưỡng chi phương; đỗ tật 
nhàn tà, hữu thôn thổ chỉ thuật; lưu hành vinh vệ, hữu 
bổ tả chi pháp; tiết nghi lao dật, hữu dữ đoạt chi yếu. 
Nhẫn nộ dĩ toàn âm khí, ức hỉ dĩ dưỡng dương khí. 
Nhiên hậu tiên tương phục thảo mộc dĩ cứu khuy 
khuyết, hậu phục kim đan dĩ định vô cùng, trường sinh 
chi lý, tận vu thử hī. [Bão Phác Tử-Nội Thiên, chương 
Cực Ngôn] 
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[Dich] Tài năng chua tói mà khô sö mong tìm là làm 
hại; sức lực không đủ mà gượng thi hành là làm hại; 
buồn rầu ai oán đến nỗi tiều tụy là làm hại; vui sướng 
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quá độ là làm hại; bôn ba vì dục vọng là làm hại; cười 
nói vui đùa lâu là làm hại; đi ngủ và nghỉ ngơi không 
đúng giờ là làm hại; ráng sức giương cung nỏ là làm 
hại; say mèm đến nỗi nôn mửa là làm hại; ăn no đi 
nằm ngay là làm hại; chạy nhảy để hơi thở khò khè 
hỗn hån là làm hại; reo vui khóc lóc là làm hại; âm 
dương không giao hợp là làm hại; tích lũy các điều hại 
này quá mức sẽ chết sớm; chết sớm đâu phải là đạo 
dưỡng sinh. Cho nên, phương pháp dưỡng sinh là: 
không phun nước bọt ra xa, không đi bộ nhanh, tai 
không ráng nghe, mắt không nhìn lâu, không ngồi quá 
lâu, không nằm cho đến mỏi mệt, mặc thêm áo trước 
khi mùa lạnh đến, cởi bớt áo trước khi mùa nóng đến, 
chớ để rất đói rồi mới ăn, chớ ăn no quá, chớ để thật 
khát rồi mới uống, chớ uống quá nhiều. Hễ ăn nhiều thì 
đầy bụng, uống nhiều thì sinh đàm. Chớ lao nhọc quá 
mà cũng chớ rảnh rang nhiều quá, chớ thức dậy muộn, 
chớ để dë mồ hôi, chớ ngủ nhiều quá, chớ cỡi xe cỡi 
ngựa nhanh, đừng ráng căng mắt nhìn xa, chớ ăn 
những món sinh lạnh bụng, chớ uống rượu trước 
luồng gió, chớ tắm nhiều lần trong ngày, chớ có chí 
nguyện quá xa xôi, chớ có chế tạo những đồ vật kỳ dị 
tỉnh xảo, mùa đông chớ để quá ấm, mùa hè chớ để 
quá mát, đừng năm ngoài loã thể dưới trăng sao, nằm 
ngủ chớ để lộ vai, chớ mạo hiễm d lúc thời tiết xấu 
như rất rét, rất nóng, hay nhiều sương mù. Năm vị vào 
miệng thì chớ dùng thái quá bởi vì chua quá hại tỳ, 
đắng quá hại phổi, cay quá hại gan, mặn quá hại tim, 
ngọt quá hại thận; đó là cái lý tự nhiên của ngũ hành 
vậy. Tất cả những cái gọi là làm hại này, cũng không 
thể nhận biết ngay được, nhưng về lâu về dài mới thấy 
chúng làm tốn thọ. Người giỏi bảo dưỡng thân thể có 
giờ giác đi ngủ và thức dậy sớm trễ khác nhau tùy theo 
bốn mùa, sinh hoạt ban ngày có chế độ luôn điều hòa; 
biết điều dưỡng gân cốt thư thái, có phép tắc vận 
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động; ngăn chận tật bệnh và xua trừ tà khí, có phép tắc 
nuốt nhả [thỗ nạp, đạo dẫn] giúp khí huyết lưu thông 
tuần hoàn, có phép dùng thuốc bô hư và tả thực; tiết 
chế sự lao động và nghỉ ngơi, có yếu quyết tăng giảm. 
Dằn cơn giận để bảo toàn âm khí, nén vui mừng để 
bảo dưỡng dương khí. Sau đó uống thuốc từ thảo mộc 
để bô khuyết những tổn mát, rồi uống kim đan để 
trường thọ, nguyên lý trường sinh chỉ như vậy thôi. 


112. Ngô sở dĩ hữu đại hoạn giả, vi ngô hữu thân. Cập 


ngô vô thân, ngô hữu hà hoạn? [Đạo Đức Kinh, ch.13] 
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[Dich] Sở dĩ ta phải lo âu nhiều bởi vì ta có thân. 
Nếu không có thân, ta đâu có lo lắng gì. 


113. Phù duy bất tranh, cố vô vưu. [Đạo Đức Kinh, 
ch.8] 


KETE , WER. (SS, SIS) 


[Dich] Chính vì không tranh với ai, nên không ai oán 
trách. 


114. Sơn mộc, tự khấu dã; cao hỏa, tự tiễn dã. Quế 
khả thực, cố phạt chi; tất khả dụng, cố cát chi. Nhân 
giai tri hữu dụng chi dụng, nhi mạc tri vô dụng chi dụng 
dã. [Trang Tử, Nhân Gian Thé] 
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[Dich] [Vì có ích nên] cây trên núi tự khiến nó bị 
đốn; [vì cháy được nên] mỡ tự khiến nó bị đốt sạch. 
Quế ăn được nên cây quế bị đốn. Cây sơn có ích nên 
thân bị khắc rạch [đễ láy nhựa]. Ai cũng biết lợi thế của 
sự hữu dụng; máy ai biết lợi thế của sự vô dụng. 


115. Phù hàm xa chỉ thú, giới nhi năng ly sơn, tắc miễn 
vu võng cô chi hoạn; thôn chu chi ngư, đãng nhi thất 
thủy, tắc nghị năng khổ chi. Cố điểu thú bất yếm cao, 
ngư miết bất yếm thâm. Phù toàn kỳ hình sinh chi 
nhân, tàng kỳ thân dã, bất yếm thâm miễu nhi dĩ hî. 
[Trang Tử, Canh Tang Sở] 
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[Dich] Con thú lớn dù ngoạm được một cỗ xe, nếu 
một mình rời khỏi núi, sẽ không tránh được hiểm họa 
bị đánh lưới Con cá lớn dù nuốt được một con thuyền, 
nếu rời nước lên cạn, sẽ bị kiến bu cắn. Cho nên điều 
và thú không ghét nơi cao, cá và ba ba không ghét chỗ 
sâu. Ai muốn bảo toàn thân thể và sinh mệnh của 
mình, thì nên ån thân; chớ ghét nơi thâm u diệu viễn 
thì mới được. 
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116. Trang Tử hành vu sơn trung, kiến đại mộc, chỉ diệp 
thịnh mậu. Phạt mộc giả chỉ kỳ bàng nhi bất thủ dã. Vấn 
kỳ cố, viết: «Vô sở khả dụng.» Trang Tử viết: «Thử mộc 
dĩ bất tài đắc chung kỳ thiên niên.» Phu tử xuất vu sơn, 
xá vu cố nhân chi gia. Cố nhân hỉ, mệnh thụ tử sát nhạn 
nhỉ phanh chi. Thụ tử thỉnh viết: «Kỳ nhất năng minh, kỳ 
nhất bất năng minh, thỉnh hề sát?» Chủ nhân viết: «Sát 
bất năng minh giả.» Minh nhật, đệ tử vấn vu Trang Tử 
viết: «Tạc nhật sơn trung chi mộc, dĩ bất tài đắc chung 
kỳ thiên niên; kim chủ nhân chi nhan, dĩ bất tài tử. Tiên 
sinh tương hà xử2» Trang Tử tiếu viết: «Chu tương xử 
hồ tài dữ bất tài chi gian. Tài dữ bát tài chi gian, tự chỉ 
nhi phi dã, cố vị miễn hồ lụy. Nhược phù thừa đạo đức 
nhỉ phù du tắc bất nhiên, vô dự vô tý, nhất long nhất xà, 
dữ thời câu hóa, nhi vô khẳng chuyên vi. Nhất thượng 
nhất hạ, dĩ hòa vi lượng, phù du hồ vạn vật chi tổ. vật 
vật nhi bất vật vu vật, tắc hồ khả đắc nhi lụy da? Thử 
Thần Nông, Hoàng Đề chi pháp tắc dã. Nhược phù vạn 
vật chỉ tình, nhân luân chỉ truyền tắc bất nhiên: hợp tắc 
ly, thành tắc hủy, liêm tắc tõa, tôn tắc nghị, hữu vi tắc 
khuy, hiền tắc mưu, bát tiếu tắc khi. Hồ khả đắc nhi tất 
hồ tai! Bi phù, đệ tử chí chi, kỳ duy đạo đức chi hương 
hồ!» [Trang Tử, Sơn Mộc] 
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[Dich] Trang Tử [và đệ tử] đi trong núi, thấy một cây 
lớn, cành lá sum suê. Người đốn cây đứng bên cạnh nó 
nhưng không đốn nó. Trang Tử hỏi tại sao, hắn trả lời: 
«Cây này chẳng dùng được vào việc gì.» Trang Tử bảo 
[đệ tử]: «Cây đó nhờ vô dụng mà an hưởng trọn tuổi 
trời.» Ra khỏi núi, Trang Tử ghé nhà một bạn cũ. Người 
bạn mừng rỡ, sai đứa ở giết ngỗng nấu đãi khách. Đứa 
ở hỏi: «Có con kêu, có con không biết kêu. Båm ông, giết 
con nào?» Chủ nhà trả lời: «Con nào không biết quang 
quác thì giết.» Hôm sau, đệ tử hỏi Trang Tử: «Hôm qua, 
cây trên núi nhờ vô dụng mà hưởng trọn tuổi trời. Nay 
con ngỗng của chủ nhà này vì không biết quang quác mà 
bị làm thịt. Thầy muốn ở hoàn cảnh nào?» Trang Tử 
cười đáp: «Chu này muốn ở chỗ trung dung giữa hữu 
dụng và vô dụng (giữa tài và bất tài). Nhưng chỗ trung 
dung đó cũng chưa phải gần với đạo, nên vẫn chưa 
tránh khỏi hệ lụy. Nếu ai cỡi trên đạo đức mà tiêu dao thì 
sẽ không như vậy. Họ sẽ vượt khỏi sự khen ngợi hay 
chê bai; có thể vùng lên như rồng hay lẫn tránh như rắn; 
tùy thời biến hóa, mà không khẳng định mình chuyên vào 
một thứ gì; địa vị dù lên cao hay xuống thấp, họ đều lấy 
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sự hài hòa mà độ lượng mọi việc xung quanh. Họ phiêu 
bồng nơi tổ tiên của vạn vật (tức đạo), như vậy thì làm 
sao mà bị hệ lụy cho được? Đó là phép tắc của Thần 
Nông và Hoàng Đề vậy. Còn như cái tình của vạn vật và 
truyền thống. của nhân luân thì lại khác: hợp rồi tan, 
thành công rồi thất bại, liêm khiết bị dè bỉu, tôn quý bị dị 
nghị, hành vi tích cực bị tn hại, hiền tài bị mưu hại, bất 
tài bị khinh rẻ. Các tình huống đó có chi là chắc chắn? 
Đáng buồn thật! Các ngươi hãy ghi nhớ: chỉ có cảnh giới 
của đạo và đức là tốt đẹp thôi.» 


117. Kim dĩ cương chiết, thủy dĩ nhu toàn. Sơn dĩ cao 
si, cốc dĩ ti an. Thị dĩ châp thư tiệt giả vô tranh hùng chỉ 
họa. [Bão Phác Tử-Ngoại Thiên, chương Quảng Thí] 


EAMH , KARE. UAAR , AUER, Sa 
RñZ&@®iểx toc (90nkr, "Le, RE) 


[Dich] Kim loại vì cứng mà gãy, nước nhờ mềm yếu 
mà vẹn toàn. Núi cao nên dô lở, giòng nước giữa hai 
ngọn núi vì thâp nên bình an. Cho nên ai giữ đức tính 
âm nhu thì sẽ không bị tai họa do tranh giành với 
người khác. 


118. Hàm đức chỉ hậu giả ưu hoạn bất năng nhập, tà 
khí bát năng xâm, có vât mac năng thương yên. Trang 
Tử viết: «Nhân năng hư kỷ dĩ tị thé, kỷ thục năng hại?» 
[Đạo Tạng, Tống Huy Tông ngự giải Đạo Đức Chân 
Kinh] 
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[Dich] Người hàm chứa đức dày thì ưu hoạn và tà 
khí không thể xâm nhập nồi. Cho nên không có vật gì 
gây thương tôn cho mình được. Trang Tử nói: «Kẻ đã 
vô ngã và lánh đời, thì ai mà hại cho được?» 
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120. Tri kỳ bất khả nại hà nhi an chi nhược mệnh, đức 
chi chí dã. [Trang Tử, Nhân Gian "hé 
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[Dich] Biết sự tình đã hết cách sửa đổi mà lòng vẫn 
cứ vui vẻ chấp nhận nó, vậy là người chí đức. 


121. Tử Dư dữ Tử Tang hữu. Nhi lâm vũ thập nhật, Tử 
Dư viết: «Tử Tang đãi bệnh hî!» Khoả phạn nhi vãng 
tự chí. Chí Tử Tang chi môn, tắc nhược ca nhược 
khốc, cô cầm viết: «Phụ dal Mẫu da! Thiên hồ? Nhân 
hò!» Hữu vô nhậm kỳ thanh nhi xu cử kỳ thi yên. Tử 
Dư nhập, viết: «Tử chi ca thi, hà cố nhược thị2» Viết: 
«Ngô tư phù sử ngã chí thử cực giả nhi phất đắc dã. 
Phụ mẫu khởi dục ngô bần tai? Thiên vô tư phúc, địa 
vô tư tải, thiên địa khởi tư bàn ngã tai? Cầu kỳ vi chỉ 
giả nhi bất đắc dã? Nhiên nhi chí thử cực giả, mệnh dã 
phù!» [Trang Tử, Đại Tông Sư] 
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[Dich] Tử Dư và Tử Tang là ban. Mưa dầm suốt 
mười ngày, Tử Dư thốt: «Tử Tang át khốn quẫn ròi!» 
Bèn mang một bao lương thực đến tặng. Đến tới cửa, 
Tử Dư liền nghe có tiếng như ca như khóc ở bên trong. 
Nghe vỗ đàn và tiếng hát rằng: «Cha ơi! Mẹ ơi! Trời u? 
Người w?» Giọng bị đuối, lời ca gấp gáp. Tử Dư bước 
vào, hỏi: «Tại sao anh ca hát như thế?» Tử Tang đáp: 
«Tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu Vì sao tôi bị cùng cực 
thế này. Cha mẹ tôi lẽ nào lại muốn tôi nghèo như vầy? 
Trời che phủ vạn vật đâu có tư vị ai. Đất chở vạn vật 
cũng đâu có tư vị ai. Trời đất lẽ nào lại khiến riêng tôi 
phải nghèo? Tôi cứ tìm mãi nguyên nhân của cái nghèo 
mà tìm không ra. Tôi cùng cực thế này là do số mệnh 
ư2» 


122. Tử sinh tồn vong, cùng đạt bần phú, hiền dữ bất 
tiéu, hủy dự, cơ khát hàn thử, thị sự chi biến, mệnh chỉ 
hành dã. Nhật dạ tương đại hồ tiền, nhi bất tri năng 
quy hồ kỳ thủy giả dã. Cố bất túc dĩ cốt hòa, bất khả 
nhập vu linh phủ. [Trang Tử, Sung Phù] 


SES PERE, HH TH, SS SEN, S 
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[Dịch] Chết và sống, còn và mắt, khốn cùng và hanh 
thông, nghèo và giàu, hiền tài và bát tài, phỉ báng và 
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khen ngợi, đói và khát, lạnh và nóng, tất cả các biến đổi 
của sự vật này đều là sự vận hành của thiên mệnh. 
Ngày đêm chúng luân. phiên thay nhau, mà ta không 
nhìn thấy được đầu mối của chúng. Chúng chưa đủ để 
khuấy rối sự yên tĩnh của ta, hoặc xâm nhập vào tâm 
linh của ta. 


123. Thiên hạ hữu đại giới nhị: kỳ nhất mệnh dã, kỳ 
nhất nghĩa dã. Tử chi ái thân, mệnh dã, bất khả giải vu 
tâm; Thần chi sự quân, nghĩa dã, vô thích nhi phi quân 
dã, vô sở đào vu thiên địa chi gian. [Trang Tử, Nhân 
Gian Thé] 


ZZLëSkw Reih Rem, "Ss ME, 
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[Dich] Đời có hai phép tắc: mệnh và nghĩa. Con yêu 
thương cha mẹ, đó là mệnh; lòng con không thể xao 
lãng. Bây tôi phụng sự vua, đó là nghĩa; họ đi đâu cũng 
có vua [cai trị], không thê nào chạy thoát trong cõi trời 
đât. 


124. Tử sinh, mệnh dã, kỳ hữu dạ đán chi thường, 
thiên dã. [Trang Tử, Đại Tông Sư] 


SET geb SRSsp zs, RE, GEF À ARE) 


[Dịch] Chết và sống là do số mệnh; sự thường hằng 
của đêm và ngày là do trời vậy. 


TƯ TƯỞNG ĐẠO GIA 91 


125. Tri cùng chi hữu mệnh, tri thông chỉ hữu thời, lâm 
đại nạn nhi bât cụ giả, thánh nhân chi dũng dã. [Trang 
Tử, Thu Thủy] 


SS 086 Emkãfinlf, PAZE 
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[Dich] Biết rằng khốn cùng là định mệnh, biết rằng 
hanh thông là do gặp thời, lâm đại nạn mà không sợ 
hãi, đó là cái dũng của thánh nhân. 


126. Đạt sinh chi tình giả khôi, đạt vu tri giả tiếu, đạt đại 
mệnh giả tuỳ, đạt tiểu mệnh giả tao. [Trang Tử, Liệt 
Ngự Kháu] 
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[Dich] Hiểu tình lý của cuộc sống vĩ đại, hiu tri thức 
con người nhỏ bé, hiểu đạo thuận lợi, hiểu việc đời trắc 
trở. 


127. Mạc tri kỳ sở chung, nhược chi hà kỳ vô mệnh 
dã? Mạc tri kỳ sở thủy, nhược chi hà kỳ hữu mệnh dã? 
[Trang Tử, Ngụ Ngôn] 


SR 4x iRf#&ñntb ? RARA, SR 
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[Dich] Không ai biết mình sẽ chết khi nào, thì dựa 
vào đâu mà nói là không có số mệnh? Không ai biết sự 
sông của mình đã bắt đâu thê nào, thì dựa vào đâu mà 
nói là có sô mệnh? 


128. Tri bất khả nại hà giả mệnh dã nhi an chi, tắc vô ai 
vô lạc, hà dị thi chi hữu tai? Cố minh nhiên dĩ sở ngộ vi 
mệnh, nhi bất thi tâm vu kỳ gian; dẫn nhiên dữ chí 
đương vi nhất, nhi vô hưu thích vu kỳ trung. [Quách 
Tượng, Trang Tử, Nhân Gian Thế chú] 
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HEGER SE EE 
mRIKST Rm. (BR À TF s ABEE) 


[Dich] Hiểu được sự việc không thể cải đổi là do định 
mệnh an bài, thì thản nhiên mà chấp nhận nó; đã thé thì 
không lo buồn hay vui sướng. Như thế có gì mà phải 
thay đổi định mệnh ấy? Cho nên cứ lặng lẽ xem những 
gì mình gặp phải đều là định mệnh, và không động tâm 
giữa hai cực đoan; cứ một lòng hợp nhất với đạo, 
không vui sướng hay lo buồn. 


129. Mệnh phi kỷ chế, cố vô sở dụng kỳ tâm dã. Phù 
an vu mệnh giả vô vãng nhi phi tiêu dao hĩ. Cố tuy 
Khuông, Trần, Dũ lý, vô dị vu tử cực nhàn đường dã. 
[Quách Tượng, Trang Tử, Thu Thủy chú] 
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[Dịch] Định mệnh đâu phải cái mà ta tạo ra, nên ta 
không cần dụng tâm biến đổi. Cho nên kẻ an mệnh 
(vâng theo mệnh trời) đi đâu cũng cảm thấy tiêu dao tự 
tại. Tuy bị giam hãm nơi nước Khuông, nước Trần 
(như Khổng Tử) hay lao lung nơi Dũ lý (như Văn 
Vương) thì cũng [cảm thấy] chẳng có gì khác giữa 
chốn cung điện và nơi lao tù. 


130. Thánh nhân bão nhất vi thiên hạ thức [Đạo Đức 
Kinh, chương 22] 


SAi-ãä^Xtz\. CHRE e St Si 


[Dich] Thánh nhân ôm giữ cái Một (Đạo), để làm 
mẫu mực cho thiên hạ. 


131. Nhân chi sinh dã tâm tải hồn phách, hồn thị 
dương thần, dương thần dục nhân sinh; phách thị âm 
quỷ, âm quỷ dục nhân tử. Cố Lão Tử giáo nhân doanh 
vệ chi pháp. Doanh vệ chi pháp bất sử vọng xuất cấu 
họa dã. Doanh vệ chi pháp vô quá bão nhất. Nhất, 
chuyên nhất dã. Bão chuyên nhất chi tâm, phách cố vô 
do ly thân, hậu vu tiền cảnh dã. [Đạo Tạng, Đạo Đức 
Kinh tân chú] 
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[Dịch] Trong sự sống của con người, tâm chuyên 
chở hồn và phách. Hồn là dương thần, dương thần 
muốn con người sống. Phách là âm quỷ, âm quỷ muốn 
con người chết. Cho nên Lão Tử dạy con người cách 
hộ vệ. Cách hộ vệ này nhằm ngăn cho vọng tâm khởi 
xuất và gây họa. Cách hộ vệ này chẳng qua là giữ lấy 
một. Một là chuyên nhất. Một lòng ôm giữ sự chuyên 
nhất, thì phách không có lý do gì để rời khỏi thân con 
người, tức là con người không thể chết. 


132. Duy nhất năng tồn tinh, duy tinh năng tập thần. Nhất 
giả hà dã? Thành cơ thị dĩ. Nhất chi tinh thông, thần cố 
tự toàn, hữu thần có tự toàn, hữu tinh nhi hậu thần tùng 
chi dã. Duy thiên hạ cht chí tinh, năng vi thiên hạ chi chí 
thần, bão nhất nhi dĩ, thánh nhân tận thử hT. Nhất nhi bát 
biến giả, tắc thậm chân chỉ tinh nội bảo nhi bất đãng. 
[Đạo Đức Chân Kinh sớ nghĩa] 
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[Dich] Chỉ khi nào ta có Một thì mới bảo tồn được 
tinh. Chỉ khi nào ta có tinh thì mới tập trung được thần. 
Một là gì? Đó là sự tiếp cận được chân tâm. Thông 
hiểu được Một thì thần kiên cố và tự bảo toàn. Nói có 
thần kiên cố và tự bảo toàn tức là nói phải có tinh rồi 
sau thần mới kiên cố. Chỉ khi nào người ta có chí tinh 
thì mới có thể có chí thần, tức là việc ôm giữ Một đã 
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thành. Thánh nhân nhờ đã giữ Một mà thành thánh 
nhân. Một không thay đổi, thì cái tinh rất chân thuần sẽ 
được bảo tồn bên trong và sẽ không phóng túng tiết 
lậu ra ngoài. 


133. Tát dục toàn nhữ hình nhi vô dao nhữ tinh, quả hà 
đạo nhi chí chi hồ? Thật tại vu trí nhất dĩ chuyên chi, 
bão nhất dĩ bảo chi, thủ nhất dĩ cố chi, nhiên hậu hình 
toàn thần phục, dữ thiên vi nhất, tinh dữ thần hợp nhi 
bất ly hĩ. «Dịch» viết ngôn trí nhất dã. Trí nhất tắc dụng 
chí bát phân dã, cố bắt nhị. «Kinh» viết: bão nhất năng 
vô ly hồ? Bão nhất tắc thiện bão bát thoát hĩ, cố bất ly. 
Trang Tử viết: Ngã thủ kỳ nhất dĩ xử kỳ hoà, thủ nhất 
tắc tĩnh chuyên nhi bát lưu hī, cố bát thiên. Tri thử tam 
giả, tư khả dĩ đắc nhất. Nhiên đắc chỉ phi gian, tri kỳ 
nhất chỉ vi gian, năng tri nhất tắc vô nhất chi bát tri, sở 
vị thiểu tắc đắc thị dã; bất năng tri nhất tắc vô nhất chỉ 
năng tri, sở vị đa tắc hoặc thị dã. Tích chi đắc nhất giả, 
thể thiên hạ chi chí tinh, hợp thiên hạ chi chí thần siêu 
nhiên độc lập vu vạn vật chi thượng, vật vô đắc nhi 
ngẫu chỉ giả, giai bất ly vu nhất nhi dĩ. [Đạo Đức Chân 
Kinh sớ nghĩa] 


X2 Zm#4i£XxJl, Sim Ÿ ? BEFA 
LEZ SD: DR: tzo D 
X3—, sim ^8§Ê£S©. PAER- E, RAA 
Sta . rt. f#H:?J— RRF 2 ?g— RỊ?42^ 
RR, rg, rä HS. 7—RIRỆS 

TRR, të WEZE Soll, RELIE 
S , WE- ZAER, EBI. rei RS 
Su "SEH: 
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ZRA , PS Z HUSS, SS Bt: 
âXx*xZ##ˆ&/AlãlV † 1)Z.L, WESTALA 
, EPET- ME. (SES) 


[Dich] Nguoi tất muốn bảo toàn hình thể và không dao 
động tinh của mình, quả thực có cách thức nào để đạt 
được điều đó không? Thực tế, ngươi phải: chuyên tập 
trung vào Nhất, ôm giữ nó để bảo toàn nó. Ôm giữ Nhất 
để củng cố nó, rồi sau đó hình thể sẽ toàn vẹn và thần sẽ 
phục hồi, sẽ hợp nhất với trời, tinh và thần sẽ hợp lại và 
không lìa nhau nữa. Kinh Dịch nói: «Đạt được Nhất.» Đạt 
được Nhất thì dụng tâm sẽ không bị phân tán, nên gọi là 
«không có hai» (bất nhị). Đạo Đức Kinh hỏi: «Phải chăng 
ôm giữ Nhát thì không phân ly?» Ôm giữ Nhất thì thì giỏi 
giữ láy không cho nó thoát, cho nên gọi là «không phân 
ly» (bát ly). Trang Tử nói: «Ta giữ láy Nhất để ở chỗ 
thái hòa.» Giữ nhất ắt sẽ bình tĩnh và chuyên chú, và 
nó không trôi mát, cho nên gọi là «không di dời» (bất 
thiên). Biết được 3 điều đó (bất nhị, bát ly, bất thiên), thì 
ngươi sẽ được Nhất (tức đắc đạo). Tuy nhiên, được 
Nhất thì không khó, biết được Nhất mới là khó. Hễ biết 
Nhất, thì cái gì cũng biết. Cho nên nói «biết ít thì sẽ 
được» là vậy. Không biết được Nhất, thì mọi thứ gì cũng 
không biết. Cho nên nói «biết nhiều thì bị nghi hoặc» là 
vậy. Bậc đắc đạo ngày xưa, thể hiện sự chí tinh của thiên 
hạ, hợp được sự chí thần của thiên hạ, siêu vượt cõi tự 
nhiên, và đứng một mình trên cả vạn vật. Vạn vật không 
đắc Nhất mà đứng thành đôi thành cặp, tuy nhiên chúng 
cũng không xa lìa Nhất (tức Đạo). 


134. Ngôn nhân năng bão nhất sử bất ly thân, tắc 
trường tồn. Nhất giả, đạo thủy Sở sinh, thái hòa chi tinh 
khí dã, có viết nhất, Nhất bó vu thiên hạ, thiên đắc nhất 
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dĩ thanh, địa đắc nhất dĩ ninh, hầu vương đắc nhất dĩ vi 
chính. [Lão Tử, Hà Thượng Công chú] 


AARE- ETHER |, BS, E, BAME, AM 
ZERE Op -AFAT , XD, wë: 
DS SIS-Hat (#7 hj E243) 


[Dich] Đó là nói người ôm giữ được Nhất và không 
để nó lìa xa mình, thì sống lâu. Nhất vốn do đạo sinh ra 
đầu tiên, nó là thứ tinh khí thái hòa, nên gọi là Nhất. 
Nhất rải khắp thiên hạ. Trời nhờ được nhất mà trong 
trẻo, đất nhờ được Nhất mà yên ổn, hầu và vương nhờ 
được Nhất mà cai trị được thiên hạ. 


135. Phù thủ nhát giả, khả dĩ độ thế, khả dĩ tiêu tai, khả 
dĩ sự quân, khả dĩ bất tử, khả dĩ lý gia, khả dĩ sự thần 
minh, khả dĩ bất cùng khốn, khả dĩ lý bệnh, khả dĩ 
trường sinh, khả dĩ cửu thị. [...] Tử tri nhất, vạn sự tất 
hĩ. [Thái Bình Kinh Thánh Quân bí chỉ] 


*X#—-®*,nHJ}tf, TASK, TASE, TAFE 
, TAER, TAFA, TATRA, TAER, A 
ARE, JUAR. .. TH- , ESPR, (AFRE 
MB) 


[Dich] Ai giữ được Nhất thì cứu độ được thế gian, 
tiêu trừ được tai họa, phụng sự được vua, không thể 
chêt nôi, cai trị được gia đạo, phụng sự được thân 
minh, không thê nào khôn cùng, trị được bệnh, trở nên 
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trường sinh bất tử. [...] Ngươi biết được Nhất, thì sẽ 
biêt hêt mọi sự. 


136. Thủ nhất tồn chân, nãi năng thông thần; thiểu dục 
ước thực, nhất nãi lưu tức; bạch nhận lâm cảnh, tư 
nhất đắc sinh; tri nhất bát nan, nan tại vu chung; thủ chỉ 
bát thất, khả dĩ vô cùng. [Cát Hồng, Bão Phác Tử, 
chương Địa Chân] 


FA , 77818, VAOR, —7J75ãR OI 
, BE; WTH, HETK; zt. TAW 
SS. LS, il deg bị tỳ) 


[Dich] HË giữ được Nhất và bảo tồn Chân tính, ta sẽ 
giao tiếp được với thần minh. Hễ giảm dục vọng và tiết 
chế ăn uống, Nhất sẽ lưu lại nơi ta. Khi bị dao bén kề 
cổ, nghĩ đến Nhất thì ta sẽ sống. Biết Nhất không khó, 
chung cuộc mới là khó. H giữ Nhất đừng để mát, ta 
sẽ không bao giờ cùng tận. 


137. Đạo khởi vu nhất, kỳ quý vô ngẫu, các cư nhất 
XỨ, dĩ tượng thiên, địa, nhân. Cô viêt tam nhật dã. [Cát 
Hong, Bão Phác Tử, chương Địa Chân] 


HEF- , RSR SS ARRIBA , RAZ 
— t. (EH. tath F $ Dh Si 


[Dich] Đạo khởi từ Nhất, sự tôn quý của nó thì 
không gì sánh bằng. Mọi thứ ở trong Nhất được phân 
thành ba đôi tượng là trời, dät, và người. Cho nên mới 
gọi là «ba trong một» (tam nhât). 
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138. Đạo thuật chư kinh sở tư tồn niệm tác, khả dĩ 
khước ác phòng thân giả, nãi hữu số thiên pháp. Như 
hàm ảnh tàng hình, cập thủ hình vô sinh, cửu biến thập 
nhị hoá, nhị thập tứ sinh đẳng, tư kiến thân trung chư 
thần, nhi nội thị linh kiến chi pháp, bất khả thắng ké, 
diệc các hữu hiệu dã. Nhiên hoặc nãi tư tác số thiên vật 
dĩ tự vệ, suất đa phiền nan, túc dĩ đại lao nhân ý. Nhược 
tri thủ nhất chi đạo, tắc nhất thiết trừ khí thử bối. Cố viết 
«Năng tri nhất tắc vạn sự tát» giả dã. [Cát Hồng, Bão 
Phác Tử, chương Địa Chân] 


lề TÑñã Œ PT A17 mÍC, H CÁÑlããb 3#, IST, 
tu25/m71, STJZ®1%+, Juff'†—ÍU, —+m+*%, 
BRATE, mFN®SSSRx3X, TAER, PEAR 
t. ZA78fFMTĐXHằ“, SAH, PARKBA 
S. #ÃAIj—zìš, RỊ J5, ap 
—RlãSS:ất, GUIF s WS) 


[Dịch] Những đạo thuật được chỉ dẫn trong Đạo kinh 
thì rất nhiều, có máy ngàn phép thuật, mà nhờ việc tập 
trung tư tưởng người ta có thể xua tà quái và hộ thân. 
Thí dụ như phép ân độn giấu mình, phép giả chết, phép 
biến hình (9 biến 12 hoá), phép chuyên sinh (24 lần 
sinh), v.v... cho đến phép tồn tưởng để nhìn thấy chư 
thần cư ngụ trong thân thể của ta. Các phép này nhiều 
vô kå, mà phép nào cũng hiệu nghiệm. Nhưng đôi khi cái 
ý nghĩ mượn vô số ngoại vật để hộ thân đều là phiền 
phức, làm lao nhọc tâm trí con người. Nếu như ta biết 
đạo «thủ Nhất» thì các phép nói trên đều vất đi hết. Cho 
nên mới nói hễ biết được Nhất thì sẽ biết hết mọi thứ là 
Vậy. 
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139. Nhân năng thủ nhất, nhất diệc thủ nhân. Sở dĩ 
bạch nhận thố kỳ nhuệ, bách hại vô sở dung kỳ hung, 
cư bại nhi thành, tại nguy độc an dã. Nhược tại quỷ 
miéu chỉ trung, sơn lâm chi hạ, đại dịch chi địa, trủng 
mộ chi gian, hô lang chi tåu, xà phúc chi xứ, thủ nhất 
bất đãi, chúng ác tiến viễn. [Bão Phác Tử, chương Địa 
Chân] 


ARES , -FFA HH3 SRBốØ), AFAMAR 
BỊ, Em #£fX8Zztt. Saz. (Unzt 

SE SS ARLS t7, TT 
8, Xã. (S2, RT, tbl) 


[Dịch] Người giữ được Nhất, thì Nhất cũng giữ được 
người. Thế thì gươm đao sắc bén không có chỗ để thi 
thố sự sắc bén của nó, trăm nguy hại không có chỗ để 
dung chứa sự hung ác của chúng. Ta đang ở chỗ thất 
bại thì sẽ thành công, đang ở chỗ nguy hiểm thì riêng 
mình bình an. Dù đang ở miếu qUỶ, nơi núi cao rừng 
thẳm, trong vùng bệnh dịch, ở gò mả tha ma, trong 
hang cọp hay chó sói, hay nơi rắn rít độc xà, mà ta vẫn 
một lòng giữ Nhất, mọi tai họa hung dữ sẽ tránh xa ta. 


140. Tam nhất quyết vân: tu luyện nguyên khí chân 
thần, tam nhất tồn chí giả, tức tinh hoá vi thần, thần 
hoá vi anh nhi, anh nhi hoá vi chân nhân, chân nhân 
hoá vi xích tử, xích tử nãi chân nhát dã. [Vân Cáp Thất 
Thiêm, Nguyên Khí Luận] 
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=-#=#rã8&#t, =—-f£5, MAH , 4 
CRABA , BULRAA Slam. ®7)5äÃT— 
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[Dich] Bí quyết Ba-Một là: phải luyện nguyên khí và 
chân thần. Hễ giữ bí quyết Ba-Một đến mức tối cao, thì 
tinh sẽ hoá ra thân, thân sẽ hoá ra anh nhi, anh nhi sẽ 
hoá ra chân nhân, chân nhân sẽ hoá ra xích tử; mà 
xích tử tức là chân nhất (tức là Đạo). 


141. Trường sinh phi tiên tắc duy kim đan, thủ hình 
khước lão tắc độc chân nhất, cố tiên nhân trọng yên. 
Phàm chư tư tồn, nãi hữu thiên sô dĩ tự vệ, suất đa 
phiền tạp lao nhân. Nhược tri thủ nhất chi đạo, tắc nhất 
thiết bất tu dã. [Vân Cáp Thất Thiêm, Nhiếp Sinh Chẳm 
Trung chú, Thủ Nhất] 


E##®UlIRItEÐr, 7Zâ#Rlã—, WULE. 
MERT, J0RTãHẩI, LARSA Se: 
x3, R U42. (SEI - RS ° 
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[Dich] Muốn trường sinh thành tiên thì chỉ có ăn kim 
đan; còn muốn giữ được hình hài, trừ khử già nua thì 
chỉ có chân nhất. Chúng là các thứ mà người học đạo 
tiên coi trọng. Dưỡng sinh ích thọ thì có hàng ngàn 
phương pháp, nhưng đại đa số là gây phiền tạp và lao 
nhọc. Nếu biết đạo Thủ Nhất, mọi phương pháp kia 
đều không cần nữa. 
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142. Nhất vô hình tượng, vô dục vô vi. Cầu chi nan 
đắc, thủ chi dị thất. Thất do thức ám, bát năng thời 
minh; tham dục trệ tâm, trí chiêu suy lão; đắc hỉ thất 
sân, trí chiêu tật bệnh; mê trước bất cải, trí chiêu tử 
một. Suy hoạn cập lão, tam nhất sở diên; trị cứu bảo 
toàn, duy tiên thủ nhất. Phi nhất bát cứu, phi nhất bất 
thành. Thủ nhất điềm đạm, di tâm tịch mịch, tổn dục 
chiết sân, phản mê nhập chính, khuếch nhiên vô vi, dữ 
nhất vi nhất, thử nãi thượng nhân, tiên thân tích đức 
sở trí dã. [Vân Cấp Thất Thiêm, Bí yếu Quyết Pháp, 
Thủ Nhất] 


-EER , EAER. RLS, erg. AAR 
TREH ` AAD, RARE §R kIš, 1# 

1ñ5;,)Xã 0, RARR RERE, mt ` AR 
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[Dich] Nhát không có hình tượng. Nhất thì vô dục, vô 


vi. Ta cầu mong thì khó được; néu có giữ lấy thì cũng 
dễ mát. Mát đi là do kiến thức tối tăm, do không hiểu 
chữ thời. Lòng đầy tham dục sẽ dẫn đến lão suy; vui 
do được và giận do mất sẽ dẫn đến tật bệnh; mê muội 
không sửa đổi sẽ dẫn đến tử vong. Suy kiệt, bệnh 
hoạn, và già nua, ba thứ ấy Nhất có thể làm trì hoãn. 
Muốn cứu chữa để bảo toàn thân thể, trước tiên ta thủ 
Nhất (giữ Một). Ngoài Nhất ra thì không có gì cứu chữa 
nổi. Ngoài Nhất ra thì không có gì thành tựu nỗi. Ta thủ 
Nhất và điềm đạm, lòng an bình tĩnh mịch, bỏ ham 
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muốn và sân giận, bỏ mê vọng mà quay về chân chính. 
Tâm rỗng không, vô vi, hợp nhất với Nhất. Như thế sẽ 
thành bậc thượng nhân. Được như thế là do trước tiên 
tích đức, sau mới tu luyện thân xác. 


143. Cổ kim yếu đạo, giai ngôn thủ nhất khả dĩ trường 
tồn nhi bất lão. Nhân tri thủ nhất, danh vi vô cực chi 
đạo. Nhân hữu nhát thân, dữ tinh thần thường hợp tịnh 
dã. Hình giả nãi chủ tử, tinh thần giả nãi chủ sinh. 
Thường hợp tắc cát, khứ tắc hung. Vô tinh thần tắc tử, 
hữu tinh thần tắc sinh. Thường hợp tức vi nhất, khả dĩ 
trường tồn dã. Thường hoạn tinh thần ly tán, bất tụ vu 
thân trung, phản chi sử tùy nhân niệm nhi du hành dã. 
Cố thánh nhân giáo kỳ thủ nhất, ngôn đương thủ nhất 
thân dã. Niệm nhi bất hưu, tinh thần tự lai, văn bát 
tương ứng, bách bệnh tự trừ, thử tức trường sinh cửu 
thị chi phù dã. [Thái Bình Kinh kinh sao, bộ Nhâm] 


h2<=š,ERW-HJ\EfØiỦ^. AMST, 5Ã 
me, Lë Sege, KEDER, Xã 
HEDE. AAE, AAN. ARIE, SS 
BE. XER, TARTE. $ BIRR, TR 
TAF , RLERA ZMT. Slab. S 
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[Dich] Cái yếu chỉ của sự tu luyện xưa nay đều nói 
hë Thủ Nhất thì có thể trường sinh bát lão. Người biết 
Thủ Nhất, gọi nó là đạo vô cực. Người ta có một thân, 
cùng hợp với tinh thần. Hình thể làm chủ sự chết, còn 
tỉnh thần làm chủ sự sống. Hình thể và tinh thần hợp 
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lại thì tốt, tách ra thì xấu. Không có tinh thần thì ta chét. 
Có tinh thần thì ta sống. Thường hợp với nhau nên gọi 
là Nhất, có thể trường tồn. Thường lo nghĩ thì tinh thần 
ly tán, không tụ trong thân, trái lại còn nương theo ý 
nghĩ của ta mà rong chơi. Cho nên thánh nhân dạy 
phải Thủ Nhất, nói là phải giữ tinh thần và thể xác hợp 
nhất. Luôn có ý niệm đó thì tinh thần tự quay về, không 
bị ngoại vật (kiến văn) quấy nhiễu, trăm bệnh tự hết. 
Đó là đạo trường sinh cửu thị vậy. 
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144. Chí hư cực, thủ tĩnh đốc. Vạn vật tịnh tác, ngô dĩ 
quan kỳ phục. Phù vật vân vân, các qui kỳ căn. Qui căn 
viết tĩnh. Tĩnh viết phục mạng. Phục mạng viết thường. 
Tri thường viết minh. Bát tri thường, vọng tác, hung. Tri 
thường dung, Dung nãi công, Công nãi vương, Vương 
nãi thiên. Thiên nãi Đạo. Đạo nãi cửu. Một thân bắt đãi. 
[Đạo Đức Kinh, chương 16] 


FEM, THS. BUHE, GIS "WS, 
SES MRAR, POEM. AMAF, a% AH 
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K, RPË, Sinz RITI (Em 
$+) 


[Dich] Hãy đạt sự hư không tới cực độ, và giữ sự 
yên tĩnh rất kiên định. Vạn vật cùng sinh, ta nhân đó 
xem chúng trở về. Vạn vật trùng trùng đều trở về cội. 
Trở về cội là tĩnh; tĩnh là phục mệnh; phục mệnh tức là 
thường hằng. Biết thường hằng mới là sáng suốt. 
Không biết thường hằng sẽ làm càn và gây hung họa. 
Biết thường hằng sẽ bao dung; bao dung thì công 
chính không tư vị; công chính không tư vị là vua; vua 
tức là Trời; Trời là Đạo; [hợp với] Đạo thì trường cửu, 
thân dù mát đi cũng chẳng nguy hại gì. 


145. Trọng vi khinh căn, tính vi táo quân. [Đạo Đức 
Kinh, chương 26] 


FARR, FARA. (SS, SIS) 
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[Dich] ` Nặng là gốc của nhẹ. Tĩnh là chủ của động. 


146. Bát dục dĩ tĩnh, thiên hạ tương tự định. [Đạo Đức 
Kinh, chương 37] 


TAAR, R TRAE. (SS, SIS: 


[Dich] Không ham muốn để yên tĩnh, do đó thiên hạ 
sẽ tự ôn định. 


147. Táo thắng hàn. Tĩnh thắng nhiệt. Thanh tĩnh vi 
thiên hạ chính. [Đạo Đức Kinh, chương 45] 


RER, BEBKA, Smart, CS k 
Zm+h#) 


[Dịch] Động thắng lạnh, tĩnh thắng nóng. Thanh tĩnh 
vô vi là chuẩn tắc của thiên hạ. 


148. Nhược nhất chí, vô thính chi dĩ nhĩ nhi thính chi dĩ 
tâm; vô thính chi dĩ tâm nhi thính chi dĩ khí. Thính chỉ 
vu nhĩ, tâm chỉ vu phù. Khí dã giả, hư nhi đãi vật giả 
dã. Duy đạo tập hư. Hư giả, tâm trai dã. [Trang Tử, 
Nhân Gian Thé] 


E-E, SR: LÁHIUDfetx CÁJÙ ep: come zl 
Ro MEFE, DEFI. REE, Sms, M 
EE EE i DEt. LHF s ABH) 
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[Dịch] Ngươi hãy tập trung tâm trí, loại trừ tạp niệm. 
Đừng nghe bằng tai, mà phải nghe bằng tâm. Sau đó 
chớ nghe bằng tâm, mà phải nghe bằng khí. Tai không 
nghe âm thanh bên ngoài. Tâm không tưởng đến sự 
vật bên ngoài. Khí vốn hư không, nên lấy nó mà tiếp 
đãi sự vật. Chỉ có Đạo tập trung trong hư không. Hư 
không là tâm trai (chay lòng). 


149. Thánh nhân chỉ tĩnh dã, phi viết tĩnh dã thiện, cố 
tĩnh dã; vạn vật vô túc dĩ nhiêu tâm dã, cố tĩnh dã. 
Thủy tĩnh tắc minh chúc tu mi, bình trúng chuẩn, đại 
tượng thủ pháp yên. Thủy tĩnh do minh, nhi huống tinh 
thần! Thánh nhân chỉ tâm tĩnh hò? Thiên địa chỉ giám 
dã, vạn vật chi kính dã. Phù hư tĩnh điềm đạm, tịch 
mịch vô vi giả, thiên địa chỉ bình nhi đạo đức chỉ chí dã. 
Cố đế vương thánh nhân hưu yên. Hưu tắc hư, hư tắc 
thực, thực tắc luân hĩ. Hư tắc tĩnh, tĩnh tắc động, động 
tắc đắc ht. Tĩnh tắc vô vi, vô vi dã, tắc nhậm sự giả 
trách hī. [Trang Tử, Thiên Đạo] 


SL zem |, ARES Wem 514m Ùã 
, SIb, 7KRRHIEH#SZZJE, FRE, AERE. K 
SS MIA l 55A xÙ? kXuzšấ , Së 
it. Ee Sea. Kib ÝIDìEf~Z 
Et., eet, WAE, Gase UAR. 
BAR, RAUS, SIER. FIRA , At, RE 
Sãäá. GEF - RE) 


[Dich] Sự tĩnh lặng của thánh nhân không phải do 
quan niệm tĩnh lặng là tốt mà do vạn vật không quấy 
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nhiễu nỗi tâm của họ. Mặt nước tĩnh lặng soi rð được 
râu và chân mày con người. Sự tính lặng của mặt 
nước trở thành tiêu chuẩn cho người thợ làm việc. 
Nước tĩnh lặng còn soi sáng được huống hồ tinh thần. 
Tâm của thánh nhân tĩnh lặng thì thế nào? Đó là tắm 
gương soi của trời đất và của vạn vật. Nói chung, sự 
hư tĩnh, điềm đạm, tịch mịch, vô vi là sự bình lặng của 
trời đất và là sự tối cao của đạo đức. Cho nên đế 
vương và thánh nhân yên tĩnh, yên tính thì hư, hư thì 
thực, thực là đạo lý tự nhiên. Hư thì tĩnh, tính thì động, 
động thì được. Tĩnh thì vô vi, vô vi thì người nhận trách 
nhiệm sẽ có trách nhiệm. 


150. Thường năng khiển kỳ dục nhi tâm tự tĩnh, trừng 
kỳ tâm nhi thân tự thanh. [Thái Thượng Lão Quân 
Thuyêt Thường Thanh Tĩnh Kinh] 


SÉ Em, Hñ8, Abm. (CÁ L#Zãp 


[Dich] Thường xuyên trừ bỏ dục vọng thì tâm tự yên 
tĩnh, làm cho tâm tĩnh lặng thì thần tự trong trẻo. 


151. Phù đạo giả, hữu thanh trọc, hữu động tĩnh. Thiên 
thanh địa trọc, thiên động địa tĩnh. Nam thanh nữ trọc, 
nam động nữ tĩnh. Giáng bản lưu mạt, nhi sinh vạn vật. 
Thanh giả trọc chi nguyên, trọc giả thanh chi cơ. Nhân 
năng thường thanh tĩnh, thiên địa tất giai quy. [Thái 
Thượng Lão Quân Thuyết Thường Thanh Tĩnh Kinh] 


X5, ARA, Sie, Së. kKS])tbf§ 
ZS. Sie, RA. MESU. Sg, 
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<E., AERAR , Se, (ALEAR 


[Dich] Đạo có trong có đục, có động có tĩnh. Trời 
trong đất đục, trời động đất tĩnh. Nam trong nữ đục, 
nam động nữ tĩnh. Đạo giáng xuống, và âm dương 
giao nhau sinh thành vạn vật. Trong là nguồn của đục, 
đục là cơ sở của trong. Ta thường thanh tĩnh thì vạn 
vật đều trở về trong ta. 


152. Bất tạp nhi thanh, bão thần nhi tĩnh, thiên hạ 
tương tự chính. [Tông Huy Tông ngự giải Đạo Đức 
Chân Kinh, chương 45] 


THETA mme. ATRAE. (gees 
SS, RATER) 


[Dịch] Không tạp niệm mà trong trẻo, giữ lấy thần 
mà ninh tĩnh. Thiên hạ sẽ tự trở nên công chính. 


153. Hữu đạo chi sĩ, tức động nhi tính, thời sính nhi 
yêu, kỳ túc định nhi năng ứng, chí vô nhi cung kỳ cầu. 
Cố tĩnh chi từ thanh, nhi vật mạc năng trọc; động chỉ từ 
sinh, nhi vật mạc năng an. “Dịch” viết: Lai từ từ giả, an 
hành nhi tự thích chi ý. Chí nhân chi dụng tâm, phi tĩnh 
chỉ vi thiện nhi hữu ý vu tĩnh, phi dĩ sinh xuất vi công 
nhi hữu vi vu sinh dã. Nhân kỳ cố nhiên phó chi, tự nhĩ 
nhi vô truật bách chỉ tình, hoàng cự chỉ lao yên, cố viết 
từ. Tĩnh chi từ thanh, vạn vật vô túc dĩ nhiễu kỳ tâm, cố 
thục năng trọc. Động cht từ sinh, vạn vật vô túc dĩ hệ 
kỳ lự, cố thục năng an. An hữu chỉ chi ý; vi vạn vật sở 
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hệ tắc chỉ hĩ, khởi năng ứng vật nhi bất thương. [Tống 
Huy Tông ngự giải Đạo Đức Chân Kinh, chương 15] 


ABLE, MSME tim, E7ã1Emf86l§, 2% 

MERR. WEMAS, wäSeEë St. mä 
Së, ZH:#f2f©Z, ZíiẮmHIBZ 5o Si zB 
, SFRf1E asempe"re, EISE H Sam 85740 
, ARHAN, HfÑm#bñ⁄l§, SS: d 
HS, ELAR, Sms. WARA. SI: 
Si Sms. WAREZ. HALLA; A 
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[Dịch] Bậc có đạo, tuy động mà lại tĩnh, tuy rong ruổi 
mà khống chế được, tuy giữ an định mà vẫn ứng phó 
được, tuy không có gì mà vân cung ứng được yêu câu 
của ngoại giới. Cho nên hễ ta yên tĩnh thì từ từ thanh 
trong, ngoại vật không thể làm cho ta đục. Hễ ta động 
thì từ từ phát sinh, nhưng ngoại vật không thể làm ta 
an định. Dịch Kinh nói: “Người đến từ từ, đi đứng an 
nhiên mà tự thích ứng.” Sự dụng tâm của bậc chí 
nhân, không phải tĩnh vì cho răng tĩnh là tốt, không 
phải động vì cho rằng sinh xuất là có công, mà chỉ là 
vận dụng cái bản tính tự nhiên để đối đãi động và tính, 
tự bản thân không bị tình cảm lôi kéo vì lợi hay hại, và 
cũng không phải lao nhọc gấp gáp. Do đó mới nói là từ 
từ. Họ an tĩnh rồi từ từ thanh trong, vạn vật không quấy 
nhiễu nỗi tâm họ, cho nên ai mà làm đục họ cho được? 
Họ động rồi từ từ phát sinh, vạn vật không khiến cho 
họ âu lo được, cho nên ai mà làm cho họ an định 
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được? An định là ngụ ý dừng lại, vì vạn vật làm cho hệ 
lụy nên mới dừng lại. Lë nào đôi ứng ngoại vật lại 
không bị tôn thương? 


154. Mạc quý hồ hư, mạc thiện hồ tính, hư tĩnh giả vạn 
vật chi bản dã. Hư cố túc dĩ thụ quần thực, tĩnh cố túc 
dĩ ứng quần động. Cực giả, chúng hội nhi hữu sở chí; 
đốc giả, lực hành nhi hữu sở chí. Chí hư nhi yếu kỳ 
cực, thủ tĩnh nhi chí vu đốc, tắc vạn thái tuy tạp nhi ngô 
tâm thường triệt, vạn biến tuy thù nhi ngô tâm thường 
tịch, thử chi vị thiên lạc, phi thể đạo giả bất túc dĩ dữ 
thử. [Tống Huy Tông ngự giải Đạo Đức Chân Kinh, 
chương 15] 


ARYE, SYP, Geess: Gas 

SS PRENER. WE, REMENE; SS, 
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[Dịch] Không có gì quý bằng hư, không có gì tốt 
bằng, tĩnh. Hư tĩnh là căn bản của vạn vật. Hư nên đủ 
để tiếp nhận mọi cái có thực, tĩnh nên đủ để ứng phó 
với mọi cái động. Cái gọi là cực chính là chỗ tột cùng 
mà mọi thứ bất đồng hội tụ. Cái gọi là đốc chính là chỗ 
tột cùng mà mọi thứ cố gắng truy cầu. Chí hư thì phải 
đến chỗ tột cùng, giữ an tĩnh thì cũng phải đến chỗ tột 
cùng, thế thì muôn hiện tượng dù phức tạp nhưng tâm 
ta vẫn thấu triệt, muôn sự biến đổi dù khác nhau 
nhưng tâm ta vẫn tĩnh lặng. Đó gọi là niềm vui của trời, 
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không phải là người đắc đạo thì không thể có được 
niêm vui này. 


155. Phù đạo dĩ vô tâm vi thể, vong ngôn vi dụng, nhu 
nhược vi bản, thanh tĩnh vi cơ. Tiết åm thực, tuyệt tư lự, 
tĩnh tọa dĩ điều tức, an tắm dĩ dưỡng khí, tâm bát trì tắc 
tính định, hình bát lao tắc tinh toàn, thần bất ưu tắc đan 
kết, nhiên hậu diệt thanh vu hư, ninh thần vu cực, bất 
xuất hộ đình, nhi diệu đạo hạnh hĩ. [Cam Thủy Tiên 
Nguyên Lục, Mã Đan Dương Đạo Hạnh Bi] 


xù, Sab. RIRA Sea, gn 
4®, SS Sites Geess. OTER 
IS  ErSBlez. PTRA, ARMATE, S 
ATE, Thị, wiën, (kb e 
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[Dich] Đạo láy vô tâm làm thể, lầy vong ngôn (quên 
lời) làm dụng, lấy mềm yếu làm gốc, lấy thanh tĩnh làm 
cơ sở. Hãy tiết chế ăn uống, dứt tư lự, khi tĩnh tọa phải 
đều hòa hơi thở, ngủ yên để dưỡng nguyên khí, tâm 
không chạy rong thì tính an định, hình thể không lao 
nhọc thì tinh giữ vẹn, thần không ưu lự thì kim đan sẽ 
kết thành, sau đó diệt dục đến chỗ hư không, tinh thần 
sẽ rất an tĩnh. Tuy không ra khỏi cửa mà vẫn đắc đạo 
kỳ diệu. 


156. Chân giả, tinh thành chi chí dã. Bất tinh bất thành, 
bất năng động nhân. Cố cưỡng khốc giả, tuy bi bất ai; 
cưỡng nộ giả, tuy nghiêm bát uy; cưỡng thân giả, tuy tiếu 
bát hòa. Chân bi vô thanh nhi ai, chân nộ vị phát nhi uy, 
chân thân vị tiếu nhi hòa. Chân tại nội giả, thần động vu 


TƯ TƯỞNG ĐẠO GIA 113 


ngoại, thị sở dĩ quý chân dã. Kỳ dụng vu nhân lý dã, sự 
thân tắc từ hiếu, sự quân tắc trung trinh, âm tửu tắc hoan 
lạc, xử tang tắc bi ai. Trung trinh dĩ công vi chủ, åm tửu 
dĩ lạc vi chủ, sự thân dĩ thích vi chủ. Công thành chỉ mỹ, 
vô nhất kỳ tích hî; sự thân dĩ thích, bất luận sở dĩ bt. åm 
tửu dĩ lạc, bát tuyển kỳ cu hĩ; xử tang dĩ ai, vô ván kỳ lễ 
hĩ. Lễ giả, thế tục chi sở vi dã; chân giả, sở dĩ thụ vu 
thiên dã, tự nhiên bát khả dịch dã. Cố thánh nhân pháp 
thiên quý chân, bất câu vu tục. Ngu giả phản thử. Bất 
năng pháp thiên nhi tuất vu nhân, bát tri quý chân, lộc lộc 
nhi thụ biến vu tục, cố bát túc. [Trang Tử, Ngư Phụ] 
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[Dịch] Chân là sự tinh thành rất mực. Không tinh 


thành thì không cảm động được người khác. Cho nên 
hễ khóc vờ thì bi thảm mà không đau buồn, hë giận vờ 
thì nghiêm mà không có uy, hễ thân thiết vờ thì tươi 
cười mà không hoà đồng. Sự chân thực là ở trong tâm, 
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tinh thần động mà phát ra ngoài, cho nên sự chân thực 
là quý. Vận dụng nó vào đạo lý con người thì thờ cha 
mẹ phải kính hiếu, thờ vua phải trung trinh, uống rượu 
phải vui, có tang phải đau buồn. Trung trinh lấy công 
trạng làm đầu, uống rượu lấy vui vẻ làm đầu, thờ cha 
mẹ lấy tùy thuận làm đầu. Sự tốt đẹp của thành công 
không chỉ có một đường lối; thờ cha mẹ phải tùy thuận, 
bát kê phải làm gì; uống rượu phải vui, không kén ám 
chọn tách; có tang phải đau buồn, không quan tâm nghi 
lễ. Nghi lễ là hành vi thế tục. Chân thực là nhận lãnh từ 
trời, nó tự nhiên mà không thể thay đổi. Cho nên thánh 
nhân noi theo trời mà quý sự chân thực, không câu nệ 
tục lệ. Kẻ ngu thì ngược lại, họ không noi theo trời, mà 
chỉ lo không hợp với người đời. Họ không biết quý sự 
chân thực. Cứ thay đổi một cách tầm thường cho hợp 
với đời, cho nên họ không có giá trị. 


157. Ngưu mã tứ túc, thị vị thiên; lạc mã thủ, xuyên 
ngưu ty, thị vị nhân. Cố viết: Vô dĩ nhân diệt thiên, vô 
dĩ cố diệt mệnh, vô dĩ đắc tuẫn danh. Cẩn thủ nhi vật 
thất, thị vị phản kỳ chân. [Trang Tử, Thu Thủy] 


HE, ERA Se Sitë SL, op 
#4 AM, &4\UMñi, BASE. EFIK, 
Sek RS, (#7 *Ä\k) 


[Dich] Trâu hoặc ngựa có bốn chân, đó là tự nhiên; 
cột dây vào đầu ngựa và xỏ dây vào mũi trâu, đó là 
nhân tạo. Cho nên mới nói: đừng lấy cái nhân tạo mà 
tiêu diệt sự tự nhiên, đừng vì sự việc mà tiêu diệt cái 
đã định, đừng vì muốn có danh mà chết vì danh. Giữ 
kỹ chớ quên ba điều ấy chính là quay về chân tính của 
mình. 
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158. Đạo ô hồ ån nhi hữu chân ngụy? Ngôn ô hồ ån 
nhi hữu thị phi? Đạo ô hồ vãng nhi bất tồn? Ngôn ô hồ 
tồn nhi bất khả? Đạo ån vu tiểu thành, ngôn ån vu vinh 
hoa. [Trang Tử, Tè Vật Luận] 


EEN im 2 BH wb 
f7?máI 1I0'2.n ?7ìÍRTj`wWd, SR, GE 
T. AWR) 


[Dich] Đạo bị che láp nơi đâu, khiến có chân và 
ngụy? Lời bị che lắp nơi đâu, khiến có thị và phi? Đạo 
đi đâu khiên nó không còn nữa? Lời ở đâu khiên nó 
không sao hiểu được? Đạo bị sự vụn vặt che lấp. Lời 
bị sự hoa mỹ sáo rỗng che lấp. 
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159. Tâm giả, nhất thân chi chủ thần chi soái dã, tĩnh 
nhi sinh huệ hĩ, động tắc sinh hôn hĩ. Học đạo chi sơ, 
tại vu phóng tâm ly cảnh, nhập vu hư vô tắc hợp vu 
đạo yên. [Đạo Xu, Tọa Vong thiên thượng] 


HẠ: —xZ+®#®zttt2, ñm+S&, 8im+8á. 
SLA, EFIRI , ATIE#&HIAJ†jESã. QE 
e. 2mfẪL) 


[Dịch] Tâm là chủ của thân, thống lãnh thần. Tĩnh thì 
sinh trí huệ, động thì sinh hôn ám. Người bắt đầu học 
đạo, cân buông xả tâm, lìa ngoại cảnh, thì mới nhập 
vào hư vô, tức là hợp với đạo. 


160. Tâm giả, phù thí mục yên, tiêm hào nhập mục tắc 
vị hữu năng an giả dã. Ngưu mã gia súc dã, túng chỉ 
bất mục tắc hän đột nan ngự, ưng dao dã điều, nhất vi 
hệ bạn tắc tự nhiên điều thục, ngô chi tâm diệc do thị 
dư? [Đạo Xu, Tọa Vong thiên thượng] 


DË, AERAR, SZARRA REZE. FERA 
tU, ML -#4HIIEZSMEAIY, RERS, ARAR 
WA, ALODE? (SR, Meet: 


[Dich] Bàn về tâm, có thể láy mắt làm thí dụ. H một 
vật tế vi lọt vào mắt là ta cảm thấy rất khó chịu. Trâu và 
ngựa là gia súc. Hê thả lỏng chúng, không chăn giữ, ăt 
chúng sẽ hung hãn lung tung, khó cõi. Chim ưng, chim 
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dao là loài hoang dã. Nếu cột trói chúng, lâu ngày ta sẽ 
khiến chúng thuần thục. Tâm ta cũng như thế thôi. 


161. Học đạo chi sơ, yếu tu an tọa, thu tâm ly cảnh, trụ 
vô sở hữu, bất trước nhất vật, tự nhập hư vô, tâm nãi 
hợp đạo. LI Sở hữu kế niệm, tòng vọng tâm sinh, 
nhược khô thể hôi tâm, tắc vạn bệnh câu mẫn. [Đạo 
Xu, Tọa Vong thiên thượng] 


BELZ, ZAZA , ORS, EETA, "SM 
, HAI, ùJ22)Ă........ MARS . (St. A 
EÀ, RÌÑJWNIR)R. (Sp, 2 i.L) 


[Dịch] Bước đầu học đạo, cần phải ngồi yên, thu 
tâm, lìa ngoại cảnh, trụ vào chỗ không có, tâm không 
nghĩ đến một vật gì, như vậy tự nhiên sẽ nhập cõi hư 
vô, tâm sẽ hợp đạo. [...| Những toan tính và tạp niệm là 
do vọng tâm sinh ra. Nếu thân như cây khô, lòng như 
tro lạnh, thì muôn bệnh ắt sẽ hết sạch. 


162. Chính tâm tắc dũng sĩ dã, nhân trí quan sát tắc lợi 
binh dã, ngoại lụy tất trừ tắc chiến thắng dã. Trạm 
nhiên thường lạc tắc vinh lộc dã. Ngô bắt vi thử quan, 
thị do ngộ địch khí giáp nhi đào. phản thụ kỳ cữu hî. 
Thị dĩ định giả trí đạo chi sơ cơ, tập tĩnh chi thành 
công, trì an chi tất sự dã. [Đạo Xu, Tọa Vong thiên 
thượng] 


IEòRl 55+, N8 Z£RIAlfctb, IRERE REE 
, SA SSHI5SIXtĐ, ATRAIR , ERE RE P m 
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ALPRE, (SR, Meet ) 


[Dich] Ai làm cho tâm thuần chính mới là bậc dũng 
sĩ. Vận dụng trí huệ để quan sát, đó là binh khí sắc 
bén. Lòng thanh tính thường lạc, đó là vinh hoa phúc 
lộc. Nếu ta không dùng trí huệ để quan sát, khác gì 
gặp quân địch thì ném binh khí mà chạy trốn; kết cục 
thay vì tốt thì lại xấu. Cho nên, an định tức là cơ sở 
của sự đạt đạo, là sự thành công của việc luyện tập 
thanh tĩnh. Giữ được an định, việc gì cũng xong. 


163. Tu đạo thành chân giả, tất tiên khử tà tịch chỉ 
hành, ngoại sự bất can vu tâm, đoan tọa nội quán, 
niệm khởi tắc diệt chỉ. [Đạo Xu, Tọa Vong thiên 
thượng] 


BEREE , EIB. "Stro. LAR 
,SÄ#RIjlZ. (Sp, 2 i.L) 


[Dich] Người tu đạo để thành chân nhân, trước hết 
phải dứt bỏ các hành vi tà vạy, việc đời chớ bận lòng, 
phải ngôi ngay ngắn, quán xét nội tâm, hê một ý niệm 
nào phát khởi thì diệt nó ngay. 

164. Chế nhi vật trước, phóng nhi bất động, thị vi chân 
định giả dã. [Đạo Xu, Tọa Vong thiên thượng] 


HJE, i02), Sage, (Sm e 
Ae) 
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[Dich] Khống chế tâm nhưng đừng chấp trước, 
buông xả tâm nhưng đừng vọng động, đó là sự an định 
chân chính. 


165. Định trung cầu huệ tắc thương vu định, định tắc 
vô huệ hĩ. Định phi câu huệ nhi huệ tự sinh giả dã. 
[Đạo Xu, Tọa Vong thiên thượng] 


Ee zñl&@S&. Z3*ˆÃãmH=+5 
tt. OS, 2 iR.L} 


[Dich] Khi nhập định mà mong cầu huệ, át sẽ làm 
hại định, định đó sẽ không phát sinh huệ. Khi nhập 
định mà chăng mong câu huệ, thì huệ sẽ phát sinh. 


166. Tĩnh tư kỳ chân, tắc chúng diệu cảm hội; nội quán 
hình ảnh, tắc thần khí trường tồn; thể hiệp đạo đức, tắc 
vạn thần chắn phục, họa diệt cửu âm, phúc sinh thập 
phương. [Tam Động Châu Nang, Tọa Vong Tinh Tư 
Phẩm] 


FORA, IRURE "SS , HERRE ; 
EE, ISPRA, WALE , Eth. (SS 
WË EECH 


[Dich] Trong thời kỳ tĩnh tọa cầu chân, mọi điều kỳ 
diệu sẽ cảm ứng mà hội tụ; ta nội quán hình ảnh chư 
thần trong thân thể thì khí của các thần sẽ trường tồn; 
hình thể ta sẽ dung hợp đạo đức, như vậy mọi thần 
linh sẽ quy phục ta; ta sẽ không bị tai hoạ nơi cõi âm ti, 
mà hưởng phúc lạc nơi nơi. 
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167. Câu hồn môn, chế phách hộ, danh viết ác cố, dữ 
hồn phách an môn hộ dã. Thử cố tinh minh mục, lưu 
niên hoàn hồn chỉ pháp, nhược năng chung nhật ác 
chi, tà khí bách độc bát đắc nhập. [Vân Cấp Thất 
Thiêm, Đạo Dẫn Án Ma] 


HPI, AMF,  HiERBI, AARE tt. (RS 
HH, #iãZ⁄Z)*k, ZÑ6Ä6H†£~⁄, JðãH® GÀ 
¬- 7... 


[Dich] Khống chế nẻo ra vào của hồn và phách, gọi 
là «nắm chặt» (ác có), kỳ thực là giữ cho hồn phách 
yên chỗ cửa nẻo đó. Đó là cách làm cho hồn trở về để 
giữ chắc tinh khí, làm cho mắt sáng, và trường thọ. 
Nếu suốt ngày thi hành phép «nắm chặt» (ác cố) thì tà 
khí và trăm thứ độc hại không xâm nhập được ta. 


168. Tồn tưởng giả hà dã? Tòn giả, tồn ngã chi thần 
dã; tưởng giả, tưởng ngã chỉ thân dã. Phù hà dĩ năng 
nhiên hồ? Bế mục tắc tự kiến kỳ mục dã, thu tâm tắc tự 
kiến kỳ tâm dã. Tâm mục giai bất ly vu thân, bất 
thương vu thần, thử kỳ tiệm dã. Phàm nhân chung 
nhật thị tha nhân, tắc tâm diệc ngoại äu hī, chung nhật 
nhi tiếp tha sự, tắc mục diệc ngoại chiêm hĩ. Doanh 
doanh chi phù quang, vị thường phục chiếu, an đắc bát 
tật thả yêu da? [Đạo Xu, Tọa Vong thiên thượng] 


FRENE? FE, GRZHE ; WE, ARAE. 
AAAREAF? ABAARRHAtE, WoR S RH dte 
o DEETHETS "GT. (Rad, MAKAR 
DÄ RIb7R2Eá ; AmE , RÍ H7R2M Á. 
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[Dich] Tòn tưởng là gì? Tòn là bảo tồn thần của ta, 
tưởng là tưởng nghĩ đến thân của ta. Làm sao đạt được 
điều đó? Nhắm mắt lại thì thấy được mục quang của 
mình, thu tâm lại thì thấy được tâm cảnh của mình. Tâm 
cảnh và mục quang đều không lìa thân, thì không làm 
hại thần, việc này dần dần sẽ đạt được. Kẻ phàm suốt 
ngày chỉ nhìn người khác, tâm họ át bôn (Gu ra ngoài; 
suốt ngày chỉ tiếp đãi sự vật bên ngoài, mắt họ cũng chỉ 
nhìn ra ngoài. Cái ánh sáng rực rỡ [của Đạo] chưa từng 
chiếu ngược vào trong thì làm sao mà họ tránh được 
bệnh tật và chết yêu? 


169. Huy chỉ thể, truất thông minh, ly hình khử trí, đồng 
vu đại thông, thử vị tọa vong. [Trang Tử, Đại Tông Su] 


EE%144, Sinn SEI ES OFAR, B4. < 
EF e AREP 


[Dich] Phé trừ [sự liên hệ với] thân mình và tứ chi, 
truất bỏ thông minh, la hình thể vật chất, bỏ tri thức, 
đê đông nhật với đại đạo. Đó gọi là phép tọa vong. 


170. Lập ngã giả tất tự hồ vô ngã giả, ngụy hồ trần 
muội, tỳ hồ vật tế, chấp hồ ngã giả, hại đạo giả dã. Có 
vật ngã câu vong nhi vi nhất, nhất hựu diệt chi nhi nhập 
vu vô chỉ vực, hoát nhi đạt, huệ nhi thông, thân vô 
tương dã, tâm vô tư dã, ngã tính chỉ suất khả dĩ trí đạo, 
chấp chi nhi vật bất năng đoạt, thủ chi nhi ngoại bất 
năng đạo hî. [Đạo Xu, Huyền Trục thiên] 
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J1#%5ÈHW®fĂ, AYER, WUY MiM, AFRE 
, tất. 4W sã—, —X⁄Z HA †#&Zl 
, Së Sg JHA, ORE , RELE 
ABOE Zm1)2^86$, 7z m2k*8#á@. (SR 
ECH 


[Dịch] Muốn lập chân ngã cần phải vô ngã. Cái chân 
ngã của ta bị sự mông muội trần thế làm cho giả dối, bị 
ngoại vật làm cho tỳ vết, bị giả ngã làm cho chấp 
trước, tức là những thứ làm hại đạo vậy. Do đó, ta và 
vật phải quên hết để hợp thành một. Rồi phải tiêu diệt 
cái một ấy để nhập cảnh giới hư vô, bấy giờ sẽ hoát 
nhiên giác ngộ, trí huệ thông đạt, thân thể vô hình 
tướng, tâm không tư lự, tính của ta sẽ đạt đạo. Bám 
vào nó mà ngoại vật không đoạt được, giữ lấy nó mà 
thế lực bên ngoài không cướp được. 


171. Xuy hu hô hấp, thô cố nạp tân, hùng kinh điều 
thân, vi thọ nhi dĩ hĩ. Thử đạo dẫn chi sĩ, dưỡng hình 
chi nhân, Bành Tổ thọ khảo giả chi sở hiếu dã. [Trang 
Tử, Khắc Ý] 


DDR , Us , RERA , ASMOA ; Sc 
ZE, BEZA  Sseezrhgm., GET e 
ZI&) 


[Dich] Hít thở dài sâu; nhả hơi cũ, hít vào hơi mới; 
đu treo mình lên như gấu; duỗi mình như chim đề sống 
lâu. Đó chỉ là cách thức mà kẻ sĩ đạo dân và bọn luyện 
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dưỡng thân thể ưa thích để được sống lâu như ông 
Bành Tô. 


172. Phàm hành khí dĩ ty nạp khí, dĩ khẩu thổ khí. Vi 
nhi dẫn chi, danh viết trường tức. Nạp khí hữu nhất, 
thổ khí hữu lục. Nạp khí nhất giả, vị háp dã. Thổ khí lục 
giả, vị xuy, hô, hi, ha, hư, hứ, giai xuất khí dã. Phàm 
nhân chi tức, nhất hô nhất tức nguyên hữu, thử số dục 
vi trường tức. Thổ khí chi pháp, thời hàn khả xuy, thời 
ôn khả hô. Ủy khúc trị bệnh, xuy dĩ khử nhiệt, hô dĩ 
khử phong, hi dĩ khử phiền, ha dĩ hạ khí, hư dĩ tán trệ, 
hứ dĩ giải cực. [Vân Cấp Thất Thiêm, Phục Khí Liệu 
Bệnh] 


N?#ãJãñ%, nút. mc: SES, o 
SP. Dap, NÑ—-'Š,ñWtU, Va. SS 
IS. m GW. Sa, AALE, — E 
Ga IF Sgr SES, az So DS 
nIữ. Sie RAAR DI ZR SZ. wm 
ATR, EAR ls, (SSIs e 
J8) 


[Dịch] Nói chung, hành khí là lấy mũi nạp khí vào, 
lấy miệng nhả khí ra. Việc này tiến hành nhẹ nhàng, 
gọi là hơi thở dài (trường tức). Nạp khí có một cách, 
còn nhả khí có 6 cách. Một cách nạp khí là hít hơi vào. 
Sáu cách nhả khí là: xuy, hô, hi, ha, hư, hứ; đều là cho 
hơi ra. Thở ra một, hít vô một y như cách thở xưa nay, 
nhưng thời gian phải lâu. Cách nhả khí thì: trời lạnh ta 
dùng xuy, trời ám ta dùng hô. Khi bệnh, ta dùng xuy để 


124 TƯ TƯỞNG ĐẠO GIA 


khử nhiệt, dùng hô để khử gió, dùng hi để giải phiền, 
dùng ha để hạ khí, dùng hư để trừ mệt nhọc. 


173. Lục khí giả hư ha hứ xuy hô hi thị dã. Khí các 
thuộc nhất tạng, dư nhất khí thuộc tam tiêu. Hứ thuộc 
phé, phế chủ ty. Hữu hàn nhiệt bất hòa cập lao CựC, y 
hứ thô nạp kiêm lý bì phu sang giới hữu thử tật tắc y 
trạng lý chi lập dũ dã. Ha thuộc tâm, tâm chủ thiệt. 
Khẩu can thiệt sáp, khí bất thông cập ngữ tà khí, ha dĩ 
khử chi. Đại nhiệt đại khai khẩu, tiểu nhiệt tiểu khai 
khẩu. [...] Hô thuộc tỳ, tỳ chủ trung cung. Như vi nhiệt 
bát hòa, phúc vị trướng mãn khí, muộn bát duệ dĩ hô 
tự khí lý chi. Xuy thuộc thận, thận chủ nhĩ. Yêu đỗ lãnh, 
Dương đạo suy, dĩ xuy tự khí lý chi. Hi thuộc tam tiêu. 
Tam tiêu bát hòa, hi dĩ trị chi. Khí tuy các hữu sở trị, 
đản ngũ tạng tam tiêu, lãnh nhiệt lao cực phong tà bất 
điều đô thuộc vu tâm. Tâm chủ ha, ha sở trị chư tật giai 
dũ bắt tất lục khí dã. Hư thuộc can, can chủ mục. Xích 
thũng hôn huyễn đẳng giai dĩ hư trị chi. [Vân Cấp Thất 
Thiêm] 


7 'ã1miI\ffE 6t, SR 9. R- RBÉ 
ø Rn . CR. ARATTAK. AIAR 
KIRÊØ B8 H#XRI‡k7ÄExZ LAE. RI. Ge, 
H%# l4 R8 40c MAZZ KAKAO , Jh 
SR erte Se, HRS Se, Aua 
ATAR B ñKïm 3l] T- 38 DAI “Z3 , RS BE 
H Wu Wiss. AM 7M EZ. EBZK., CS 
KA , IỆ)J2cZã#ã AMA ; {HH7 —=£ e Reeg 
E\3B-©ãã#Ê§-T;ù. DEN, ris ée 
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[Dịch] Lục khí là [thở 6 chữ] hư, ha, hý, xuy, hô, hi. 
Mỗi khí [trong 5 khí] thuộc một tạng, còn khí thứ 6 thì 
thuộc tam tiêu. Hu thuộc phổi, phổi là chủ của mũi. Nếu 
lạnh nóng không điều hòa và quá lao nhọc thì hãy theo 
cách thở chữ hứ, cũng đồng trị mụn nhọt ghẻ lở ngoài 
da, nếu có bệnh này thì cứ theo bệnh trạng mà trị thì 
khỏi ngay. Ha thuộc tim, tim là chủ của lưỡi. Nếu 
miệng khô lưỡi nhám, khí không thông và nói chuyện có 
mùi hôi, thì láy ha để trừ bệnh. Nóng nhiều thì mở miệng 
lớn, nóng ít thì mở miệng nhỏ. [...] Hô thuộc tỳ, tỳ là chủ 
của trung cung. Xuy thuộc thận, thận là chủ của tai. Nếu 
thắt lưng và bụng lạnh, Dương đạo suy, thì láy cách thở 
chữ xuy để trị. Hi thuộc tam tiêu, tam tiêu không điều 
hòa,thì ấy cách thở chữ hi để trị. Khí tuy mỗi thứ có cách 
trị riêng nhưng ngũ tạng và tam tiêu bị lạnh nóng hay lao 
nhọc quá hay bị gió độc không điều hòa đều thuộc về 
tim. Tim có cách thở chủ yếu là ha. Ha chủ trị hết các 
bệnh tật, không nhất thiết phải thở hết 6 chữ. Hư thuộc 
gan, gan là chủ của mắt. Đỏ phù [thân thể] mờ mịt [tinh 
thần] v.v. đều lấy cách thở chữ hư để trị. 


174. Phù thô cố nạp tân giả, nhân khí dĩ trưởng khí, nhi 
khí tại suy tắc nan trường cửu dã. Phục thực thảo 
dược giả, do huyết dĩ ích huyết, nhi huyết thùy kiệt giả 
tắc nan ích. [Cát Hồng, Bão Phác Tủ] 


RERE , ARARR |, MRERSHRA tE. D 
RERA, mimĐ3ém, mme Blees, (CE - 
ath) 
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[Dich] Cái gọi là nhả hơi cũ nạp hơi mới chính là láy 
cái khí bên ngoài để tăng trưởng cái khí bên trong. Nếu 
nguyên khí của ta mà suy, sinh mệnh ta khó mà kéo 
dài được. Dùng thảo dược là dùng chất bổ dưỡng từ 
cây cỏ rễ lá để bồi bô máu huyết. Nếu máu huyết của 
ta suy kiệt thì cũng khó mà bồi bô được. 


175. Can nhược hư thời dụng mục trừng tinh, phế tri 
hứ khí song thủ kính, tâm ha đỉnh thượng liên xoa thủ, 
thận xuy bão thủ tất đầu bình, tỳ bệnh hô thời tu nhiếp 
khẫu, tam tiêu khách nhiệt ngọa hi ninh. [Lãnh Khiêm, 
Tu Linh Yếu Chỉ] 


TERRA RARE fh2IUt #3, Gees 
BKRHRRAF , HEÌN HH HÿZHÌ8LEl, 2AA E E 
o (Xã ° EB E E) 


[Dich] Trị gan thì thở ra theo hư, mắt trợn trừng. Trị 
phổi thì thở ra theo hý, hai tay nâng lên cao. Trị tim thì 
thở ra theo ha, hai bàn tay đan các ngón đặt tên đỉnh 
đầu. Trị thận thì thở ra theo xuy, lòng bàn tay ôm đầu 
gối và hai đầu gối nằm ngang. Trị tỳ thì thở ra theo hô, 
mà ngậm miệng. Trừ nóng bên ngoài xâm nhập tam 
tiêu thì nằm thở ra theo hi để yên ổn. 


176. Hoặc khuất thân, hoặc phủ ngưỡng, hoặc hành 
ngọa, hoặc ý lập, hoặc mich trục, hoặc từ bộ, hoặc 
ngâm hoặc tức, giai đạo dẫn dã. [Cát Hồng, Bão Phác 
Tử, Biệt Chỉ] 
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SR. RAM, rb gu däm. RRF , 
RERE , Elt. (833 s 9, BE) 


[Dich] Hoặc co và duỗi, hoặc cúi và ngắng, hoặc đi 
và nằm, hoặc dựa và đứng thẳng, hoặc đi đứng dùng 
dằng, hoặc đi từ từ, hoặc ngâm nga và lặng thinh, tất 
cả đều là phép đạo dẫn. 


177. Đạo dẫn chi pháp, thâm năng ích nhân diên niên. 
Dữ điều khí tương tu, lịnh huyết mạch thông, trừ bách 
bệnh. [Vân Cáp Thất Thiêm, Đạo Dẫn Tạp Thuyết] 


BSZ X63 ÀiEff. Gsm, mme E 
BIS, (SES, SI) 


[Dịch] Phép đạo dẫn rất có ích cho ta sống lâu. Nó 
và phép điều khí bô túc nhau, khiến cho huyết mạch 
thông suôt, trừ được trăm thứ bệnh. 


178. Phù nhân sở dĩ tử giả, chư dục sở tổn dã, lão dã, 
bách bệnh sở hại dã, độc ác sở trúng dã, tà khí sở 
thương dã, phong lãnh sở phạm dã. Kim đạo dẫn hành 
khí, hoàn tinh bô não, thực âm hữu độ, hưng cư hữu 
tiết, tương phục dược vật, tư thần thủ nhất, trụ thiên 
cám giới, đái bội phù ấn, thương sinh chỉ đồ nhất thiết 
viễn chi, như thử tắc thông, khả dĩ miễn thử lục hại. 
[Cát Hồng, Bão Phác Tử, Chí Lý] 


XÄAPiløtš, WAPA , ZS. GE 
PE, 3ðPIiStb, Rapp. 23Š5|27%, Xã 
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Së Sne |, MEAR , KREY , Saz. 
RER, WMF , BELZER , WRAS, nJ 
ARIKE A o (EH e H," k ESCH 


[Dich] Sở dĩ con người chết là do các dục vọng làm 
hại, do lão hoá, do trăm bệnh làm hại, do trúng chất 
độc, do tà khí làm hại, do gió lạnh xâm nhập. Ngày nay 
người ta luyện đạo dẫn hành khí, hoàn tinh bô não, åm 
thực điều độ, làm việc và nghỉ ngơi chừng mực, dùng 
thuốc bổ dưỡng, tồn thần thủ nhất, giữ gìn giới câm, 
mang đeo phù ân, xa lánh bọn xấu làm hại sinh mệnh 
ta, nếu thông suốt được các điều ấy thì mới tránh được 

sáu nguyên do gây hại đã nói trên. 


179. Phục dược tuy vi trường sinh chỉ bản, nhược 
năng kiêm hành khí giả, kỳ ích thậm tốc. Nhược bát 
năng đắc dược, đản hành khí nhi tận kỳ lý giả, diệc đắc 
số bách tuế. [Cát Hồng, Bão Phác Tử, Chí Lý] 


Rỹ4&3É2Z4E<+xZK, FERIRE , Hài HE. ATRE 
Ñ%&,1H/1X4imEltf, NSãHñồ. (5# ` 
†J‡J 7ƒ e #8) 


[Dich] Phục dược (dùng thuốc) tuy là cơ sở của 
thuật trường sinh, nhưng nếu có thể cùng luyện thêm 
hành khí, thì ích lợi của nó càng thêm nhanh chóng. 
Nếu không kiếm được thuốc mà chỉ luyện hành khí 
thôi, nhưng ta luyện hành khí đúng theo lý thuyết, thì 
cũng có thể sống vài trăm tuổi. 
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180. Sơ học hành khí, ty trung dẫn khí nhi bế chi, âm dĩ 
tâm sô, chí nhất bách nhị thập, nãi dĩ khẩu vi thổ chỉ. 
Cập dẫn chỉ, giai bất dục lịnh kỷ nhĩ văn kỳ khí xuất 
nhập chỉ thanh. Thường lịnh nhập đa xuất thiểu, dĩ hồng 
mao trước ty khẩu chi thượng, thổ khí nhi hồng mao bất 
động vi hầu dã. Tiệm tập chuyên tăng kỳ tâm sõ, củu 
củu khả dĩ chí thiên. Chí thiên tắc lão giả cánh thiểu, 
nhật hoàn nhất nhật hĩ. [Cát Hồng, Bão Phác Tử, Thích 
Trệ| 


UZTAR, Slam: SG SG, 
J5JH?xttdZ. Sol: ẤT cHRRXNHAxz5S 
, SAS. ARERR OZE, m8} 
ft. X88 RRuùất, AAnJ|JÊT. £#TRHỊ# 
ED, DSDS, (EH . HIF › Ri 


[Dich] Lúc ta mới học hành khí, hít khí bằng mũi rồi 
bé khí. Im lặng đếm 120 nhịp tim đập thì nhả nó ra chút 
ít bằng miệng. Khi hít thở, chớ để tai nghe thấy âm 
thanh của hơi thở mình ra vào. Thường phải luôn hít 
vào nhiều, thở ra ít. Lấy chiếc lông hồng đặt trước mũi 
và miệng, hơi thở ra không làm nó động đậy. Luyện 
tập dần, rồi tăng thời gian bé khí lâu đến một ngàn nhịp 
tim. Một khi bế khí đạt được một ngàn nhịp tim, thì ta 
cải lão hoàn đồng từng ngày một. 


181. Phù hành khí đương dĩ sinh khí chỉ thời, vật dĩ tử 
khí chi thời dã. Cố viết tiên nhân phục lục khí, thử chỉ vị 
dã. Nhất nhật nhất dạ hữu thập nhị thời, kỳ tòng bán 
dạ dĩ chí nhật trung lục thời vi sinh khí, tòng nhật trung 
chí dạ bán lục thời vi tử khí. Tử khí chi thời, hành khí 
vô ích dã. [Cát Hồng, Bão Phác Tử, Thích Trệ] 
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*?14ã)#XzZW, DAARLE. pu LR 
R, EZE. —H—-®Ñ†T—R, Raten 
E , ñ#Hrt®2®%*# 7x ZL§. Z7, íT 
43t (EH sfM AT e Ri 


[Dich] Ta phải hành khí vào mỗi giờ khi khí sống, 
đừng hành khí khi khí chết. Cho nên mới nói tiên nhân 
phục lục khí. Trọn mỗi ngày lẫn đêm có 12 giờ [đôi]. 6 
giờ từ nửa đêm đến giữa trưa là lúc khí sống; từ giữa 
trưa đến nửa đêm là lúc khí chết. Khi khí chết, hành 
khí vô ích. 


182. Hựu nghi tri phòng trung chi thuật, sở dĩ nhĩ giả, 
bất tri âm dương chỉ thuật, lũ vi lao tổn, tắc hành khí 
nan đắc lực dã. Phù nhân tại khí trung, khí tại nhân 
trung, tự thiên địa chí vu vạn vật, vô bát tu khí dĩ sinh 
giả dã. Thiện hành khí giả, nội dĩ dưỡng thân, ngoại dĩ 
khước ác. [Cát Hồng, Bão Phác Tử, Chí Lý] 


XEHE RZN, MAAE, 2X, E518 
, AIRESE., KAERT , REAT, AREE 


FTEU, B TARNE. STRE, oss, 2 
AME. (ant, #1) 


[Dich] Người ta cũng phải biết thuật phòng trung để 
đạt được số năm sống lâu thêm đó. Nếu không biết 
thuật âm dương nam nữ, mà cứ lũ lượt làm hao tổn 
tinh khí, tất sẽ khó có đủ sức lực để vận hành khí. 
Người ở trong khí, khí ở trong người. Từ trời đất cho 
đến vạn vật, chẳng có thứ nào không có khí mà sống 
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cả. Kẻ giỏi hành khí, bên trong là dưỡng thân, bên 
ngoài là trừ khử tà ác tân công mình. 

183. Hành khí chi pháp, mật thị bế hộ, minh mục 
cương ngọa, chẳm cao tam thốn, vô văn vô kiến vô tư, 
bất động hỉ nộ ưu hoạn, bế khí sô tức. Sơ thời tam tức, 


ngũ tức, cửu tức, ... chí vu thiên tắc cận hồ tiên hî. 
[Vân Cáp Thất Thiêm, quyển 33] 


11⁄3, BRAF GB ec. 8AA 
AE, THESAR, Page, ds SS 2L 
ã,..#®TTRI#WlÙf. (EtA. 8t) 


[Dich] Khi hành khí phải đóng cửa để người khác 
không thấy, mắt nhắm, nằm im, gối cao 3 thốn, không 
nghe, không thấy, không nghĩ ngợi, không xúc động 
vui giận lo buôn, bế khí (nín hơi) và đếm hơi thở. Ban 
đầu bế khí lâu 3 nhịp tim, rôi tới 5, tới 9, v.v.. . Bế khí 
lâu tới 1000 nhịp tim là gần thành tiên. 


184. «Phục khí kinh» viết: Đạo giả, khí dã, bảo khí tắc 
đặc đạo, đặc đạo tắc trường tôn. [Vân Câp Thật 
Thiêm, quyên 32] 


Rg%#@£ HH: Z1, RRISTE S)ĂRHIEf7. (SES 
tA. 8+) 


[Dich] Sách Phục Khí Kinh nói: «Đạo là khí, bảo tồn 
được khí là đắc đạo, đắc đạo thì trường tồn.» 
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185. Phàm hành khí dục trừ bách bệnh, tuỳ sở tại tác 
niệm chi, đầu thống niệm thống, túc thống niệm túc, 
hòa khí trú công chi, tòng thời chí thời, tiện tự tiêu hî. 
[Vân Cáp Thất Thiêm, Phục Khí Liệu Bệnh] 


Haase Biz: , AAEM , xi 
, AIS |, ERER, Ep, (SSIs > 
Dass) 


[Dịch] Nói chung, muốn thông qua hành khí để trừ 
bách bệnh, thì phải dùng ý niệm mà nghĩ đến chỗ bị 
bệnh. Đau ở đầu thì nghĩ đến đầu, đau ở chân thì nghĩ 
đến chân. Rồi vận khí tấn công chỗ đó. Trị liệu như vậy 
một thời gian thì bệnh sẽ hêt. 


186. Dục cầu thần tiên, duy đương đắc kỳ chí yếu, chí 
yếu giả tại vu bảo tinh hành khí, phục nhất đại dược 
tiện túc, diệc bất dụng đa dã. [Cát Hồng, Bão Phác Tử, 
Thích Trệ] 


ARAU , @@@—£@%, #iT i01, H— 
SEI "rs. (Gar, SS 


[Dịch] Muốn thành thần tiên, chỉ cần có bí quyết 
luyện tập cơ bản nhất, đó là phải trân quý tinh khí, 
hành khí, và dùng đại dược (kim đan). Vậy là đủ, 
không cân dùng nhiêu. 


187. Hành khí hoặc khả dĩ trị bách bệnh, hoặc khả dĩ 
nhập ôn dịch, hoặc khả dĩ chỉ sang huyết, hoặc khả dĩ 
cư thủy trung, hoặc khả dĩ hành thủy thượng, hoặc khả 
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dĩ tịchcơ khát, hoặc khả dĩ dën niên mệnh hī. Kỳ đại 
yếu giả, thai từc nhi dĩ. Đắc thai tức giả, năng bất dĩ ty 
khẩu hư hấp, như tại bào thai chi trung, tắc đạo thành 
hī. [Cát Hồng, Bão Phác Tử, Thích Trei 


"Senge, SnJĐLAlãƒÈ, gìn] $RtEjE, a 
JAE , s)nJJƒZ2kth, sRJĐÄƒT7k.E, RAAR 
LS. nJ}4jEfffũ@. EX5ãláãin. SlaR# 
86-1, „#rfBftxrh, ERR, (E + 
legt Kì) 


[Dịch] Hành khí giúp ta trị được bách bệnh, không 
cần trón tránh ôn dịch, làm mê được hô và rắn độc, 
cầm được vết thương không chảy máu, có thể ở trong 
nước và đi trên mặt nước, không bị đói khát, và kéo 
dài tuổi thọ. Nhưng điều quan trọng nhất của hành khí 
chỉ là thực hiện được thai tức. Ai đạt được thai tức, 
nghĩa là không dùng mũi và miệng mà vẫn thở được 
giống như bào thai trong tử cung, thì sẽ đắc đạo. 


188. Nhân chi sở thủ uý giả, nhẫm tịch chỉ thượng, åm 
thực chi gian, nhi bât tri vi chi giới giả, quá dã. [Trang 
Tử, Đạt Sinh] 


ÀxZ7ux5, AELE, ARLA, m®MxZ 
Bt. (RT, 2#) 


[Dich] Chỗ đáng sợ của con người là chuyện chăn 
gối và åm thực vô độ mà không biết răn mình, thực là 
làm lỗi vậy. 
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189. Tĩnh nhiên khả dĩ bổ bệnh, tý diệt khả dĩ hưu lão, 
ninh khả dĩ chỉ cự. [Trang Tử, Ngoại Vật] 

Soli ETARE Soit GEF e 
2#) 


[Dich] Tĩnh tâm có thể điều dưỡng bệnh tật, xoa 
đuôi mắt để phòng ngừa lão suy, trán tĩnh để chân 
đứng sự bồn chồn sợ hãi. 


190. Tự xá chỉ hạ bất khả dĩ tọa, ý tường chi bàng bất 
khả dĩ lập. [Hoài Nam Tử, Thuyêt Sơn Huân] 


H®zZRZHI4ˆ, ALETTA. CERT. 
GAZE 


[Dịch] Không thể ngồi trong căn nhà hư nát; không 
thể đứng cạnh tường vách nghiêng xiêu. 


TƯ TƯỞNG ĐẠO GIA 135 


09 - TU KỶ ECO - ĐÃI NHÂN ZS A 


191. Xí giả bất lập, khóa giả bất hành. Tự hiện giả bát 
minh; tự thị giả bất chương; tự phạt giả vô công; tự 
căng giả bất trường. Kỳ ư Đạo dã, viết dur thực chuế 
hành, vật hoặc ó chi. Có hữu Đạo giả bát xử. [Đạo Đức 
Kinh, chương 24] 


"Eër ; BATT ; BRETH ; HE TẾ , 
ARERI ADETR. Red , ARREN , J8 
ELZ, WABETE CHAE . R-t) 


[Dich] Nhón chân lên, không đứng được. Xoạc chân 
ra không đi được. Tự coi là sáng nên không sáng. Tự 
xem là phải nên không hiển dương. Tự kể công nên 
không có công. Tự khoe mình nên không trường tôn. 
Về phương diện Đạo mà nói, đó là các thứ thừa thải. 
Có người ghét chúng. Nên người có Đạo không màng. 


192. Tri nhân giả trí, tự tri giả minh. Thắng nhân giả 
hữu lực, tự thắng giả cường. Tri túc giả phú, cường 
hành giả hữu chí. Bất thất kỳ sở giả cửu. Tử nhi bất 
vong giả thọ. [Đạo Đức Kinh, chương 33] 


HILFE, HAWA BIASED, eme, MERS 
o 141B. TREMA. Ste CEH 
K s Æ 33 #) 


[Dich] Biết người là trí. Biết mình là sáng. Thắng 
người là kẻ có vũ lực; tự thắng mình là mạnh. Biết đủ 
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thì giàu; Kiên trì là có ý chí. Không đánh mát điểm tựa 
sẽ vững bên. Chêt mà không mất là trường thọ. 


193. Vi học nhật ích, vi Đạo nhật tôn. Tôn chi hựu tôn 
dĩ chí ư vô vi. Vô vi nhi vô bât vi. [Đạo Đức Kinh, 
chương 48] 


AFA, ABAR., BEZNE, ENEA. äm 
TA. CEAR ‹ BAHA) 


[Dich] Theo đuổi việc học thì ngày một biết thêm; đi 
theo Đạo thì ngày một bớt đi [nhân dục]. Bót rồi lại bớt 
cho dën mức [điêm đạm] vô vi. Vô vi nhưng không có 
gì là không được làm. 


194. Vi vô vi, sự vô sự, vị vô vị. Đại tiểu, đa thiểu; báo 
oán dĩ đức. Đồ nan ư kỳ dị. Vi đại ư kỳ tế. Thiên hạ 
nan sự tất tác ư dị. Thiên hạ đại sự tất tác ư tế. Thị dĩ 
thánh nhân chung bát vi đại, cố năng thành kỳ đại. Phù 
khinh nặc tất quả tín. Đa dị tất đa nan. Thị dĩ thánh 
nhân do nan chi, cố chung vô nan. [Đạo Đức Kinh, 
chương 63] 


AEA, PRE, RER, ADD , REAT. "ES 
REZRARARHM ARTES, MERZ ARTAS , È 
ER EAER 2%, ME R2. Sens 
{Œ,ÝSýä. EAE MEZ , WER, (SS 
K e EEN 
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[Dịch] Hãy hoạt động vô vi; hãy theo sự việc không 
lăng xăng; hãy thưởng thức thứ vô vị; hãy làm cái bé 
thành lớn và cái ít thành nhiều; hãy lấy ân đức mà báo 
oán; hãy ấn định các kế hoạch cho sự hoàn thành của 
việc khó trước khi nó trở nên khó; hãy làm việc lớn từ 
lúc nó còn nhỏ. Các việc khó khăn trong thiên hạ, đều 
bắt đầu từ việc dễ. Các việc lớn trong thiên hạ, đều bắt 
đầu từ việc nhỏ. Cho nên, thánh nhân vì chưa hề cố 
gắng tỏ ra vĩ đại mà trở thành vĩ đại. Những kẻ hứa bừa 
bãi, sẽ khó giữ được lời. Coi cái gì cũng dễ, sẽ gặp 
nhiều cái khó. Do đó, thánh nhân thậm chí xem gì cũng 
là khó. Vì lẽ áy mà cuối cùng không gặp khó. 


195. Tri bất tri, thượng. Bát tri tri, bệnh. Phù duy bệnh 
bệnh, thị dĩ bất bệnh. Thánh nhân bât bệnh, dĩ kỳ bệnh 
bệnh, thị dĩ bât bệnh. [Đạo Đức Kinh, chương 71] 


MS, Eo THAI, 5. RERA Sit, EA 
Ti HR SI, (SS, Btt) 


[Dịch] Biết mà làm như không biết, thế là hay. Không 
biết mà làm như biết, thế là dở. Hễ biết cái điều dở ấy 
là dở tức là không dở. Thánh nhân không dở vì biệt 
điêu dở là dở, do đó mà không dở. 

196. Giám minh tắc trần cấu bát chỉ, chỉ tắc bất minh 
dã. Cửu dữ hiên nhân xử tắc vô quá. [Trang Tử, Đức 
Sung Phù] 


ZARETE BI. A4 A/jmHI#jB. < 
#7 - 8) 
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[Dich] Gương sáng là do bụi không bám. Hễ bụi 
bám thì gương không sáng nữa. Thân cận với người 
hiên lâu ngày thì ta sẽ không còn lỗi lâm gì. 


197. Vô vi danh thi, vô vi mưu phủ, vô vi sự nhậm, vô 
vi tri chủ. Thể tận vô cùng, nhi du vô trẫm. Tận kỳ sở 
thụ hồ thiên nhi vô kiến đắc, diệc hư nhi dĩ! Chí nhân 
chi dụng tâm nhược kính, bất tương bát nghinh, ứng 
nhi bất tàng, cố năng thắng vật nhi bất thương. [Trang 
Tử, Ứng Đề Vương] 


, MAR SRƒTIEWXxm#tR@, PEME! ZA 
BOES "Sr mt. RER UTT o 
GEF e EPE) 


[Dich] Vô vi làm chủ danh tiếng, chứa mưu lược, tuỳ 
thuận công việc, và làm chủ trí tuệ. Sự thể hiện của vô 
vi thì vô cùng nhưng không để lại dấu vết. Người vô vi 
hoàn thành thiên mệnh với tâm hư vô. Bậc chí nhân 
dụng tâm như chiếc gương soi, chẳng mong chờ cũng 
chẳng nghinh đón ai hay vật gì. Phản chiếu người hay 
vật trước nó, nhưng nó không lưu giữ các hình ảnh đó. 
Vì thế ngài siêu vượt trên mọi sự vật và không gây hại 
cho ai. 


198. Đại nhân chi hành: bất xuất hồ hại nhân, bất đa 
nhân ân; động bát vị lợi, bất tiện môn lệ; hoá tài phát 
tranh, bất đa từ nhượng; sự yên bát tá nhân, bất đa 
thực hồ lực, bất tiện tham ô; hành thù hồ tục, bất đa 
tịch dị; vi tại tòng chúng, bất tiện ninh siểm; thế chi 
tước lộc bất túc dĩ vi khuyến, lục sỉ bất túc dĩ vi nhục; 


TƯ TƯỞNG ĐẠO GIA 139 


tri thị phi chỉ bất khả vi phân, tế đại chi bát khả vi nghê. 
văn viết: Đạo nhân bắt văn, chí đức bất đắc, đại nhân 
vô kỷ. [Trang Tử, Thu Thủy] 


XAZ:®m##A^, Tý-R, Stan. TRP 

, EMEF, "Sg RTEA "Szen. T 
BRS; "rt, ®Ý#& ; REWER, TESS: 
ELERTE ag Stil ; MELTA 
AD, 4XxzZnIãf. BH: Tlll, 2AT, A 
AD. GEF | IWK? 


[Dich] Bậc đại nhân dù không có hành vi hại người 
nhưng cũng không khoe nhân và ân; hoạt động dù 
không vụ lợi nhưng cũng không xem bọn gia nô là hạ 
tiện; dù không tranh giành hoá tài nhưng cũng không 
từ nhượng; dù không nhờ người giúp để xong việc 
nhưng cũng không khoe sự nỗ lực của bản thân và 
cũng không khinh miệt bọn tham ô; dù đức hạnh khác 
tục nhưng cũng không khoe mình khác đời; dù lẫn 
trong đám đông nhưng cũng không khinh miệt bọn dua 
nịnh. Tước lộc thế gian không làm ông xiêu lòng; hình 
phạt và sỉ nhục của đời không làm nhục được ông. 
Ông biết rằng điều đúng với điều sai không phân biệt 
được; điều tế vi với điều vĩ đại không có tiêu chuẩn gì. 
Nghe nói rằng: bậc có đạo thì vô danh, bậc chí đức thì 
bát đắc, bậc đại nhân thì vô kỷ. 


199. Chí lễ hữu bất nhân, chí nghĩa bát vật, chí tri bất 
mưu, chí nhân vô thân, chí tín tịch kim. Triệt chí chi vật, 
giải tâm chi mậu, khử đức chỉ lyy, đạt đạo chi tắc. Quý 
phú hiển nghiêm danh lợi lục giả, bột chí dã; dung 
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đông sắc lý khí lục giả, mậu tâm dã; ố dục hỉ nộ ai lạc 
lục giả, lụy đức dã; khử tựu thủ dữ tri năng lực giả, tắc 
đạo dã. Thử tứ lục giả bất đãng hung trung tắc chính, 
chính tắc tĩnh, tĩnh tắc minh, minh tắc hư, hư tắc vô vi 
nhi vô bát vi dã. [Trang Tử, Canh Tang Sö] 


Zë ®% 1, EATR, SC. GIS 
£. Wë SS , AALA, Si. Se 
AREIK, In ; ÄŠ)PENE/v1ñ, POU ; 
Sëtze Se ` 24W UH(DN A|HEZvTT, ES 
tt. LAKATA ANE, ERIRE en , 38E 
, BENEA META. (97, RRE) 


[Dich] Chí lễ thì không kính trọng riêng ai; chí nghĩa 
thì không phân biệt sự vật; chí trí thì không mưu tính 
gì; chí nhân thì không tỏ ra thân thiết; chí tín thì không 
dùng kim tiền thế chấp. Triệt bỏ sự xung động của chí, 
giải trừ sự sai lầm của tâm, khử bỏ sự hệ luy của đức, 
làm thông sự bé tắc của đạo. 6 thứ làm xung động chí 
là: quý (quý), phú (giàu), hiên (phân biệt rõ), nghiêm 
(trang nghiêm), danh (danh tiếng), lợi (lợi nhuận). 6 thứ 
làm tâm sai lầm là: dung (dung mạo), động (động thái), 
sắc (háo sắc), lý (luận lý), khí (khí), ý (ý). 6 thứ làm lụy 
đức là: ố (ghét), dục (muốn), hỉ (mừng), nộ (giận), ai (bi 
ai), lạc (vui sướng). 6 thứ làm bé tắc đạo là: khứ (từ 
khước), tựu (chấp nhận), thủ (nhận lãnh), dữ (tặng 
cho), tri (tri kiến), năng (năng lực). Bốn nhóm sáu này 
nếu không náo động ta thì tâm ta sẽ chính, chính thì 
tính, tính thì sáng, sáng thì hư không, hư không thì vô 
vi. Vô vi những không gì mà không được làm. 
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200. Lâm ngưng kết nhi năng đoán, thao thằng mặc 
nhi vô tư giả, cán nhân dã. [Cát Hỗng, Bão Phác Tử, 
Phâm Hạnh] 


mk In RE, £fbseImt4AZ, FA. (nr, 
ññƒ1) 
[Dich] Gặp việc rắc rối nan giải mà phán đoán được, 


nắm phép tắc mà không có lòng riêng tư, thế là người 
tài cán. 


201. Phi đạm bạc vô dĩ minh đức, phi ninh tĩnh vô dĩ trí 
viễn, phi khoan đại vô dĩ kiêm phúc, phi từ hậu vô dĩ 
hoài chúng, phi bình chính vô dĩ chế đoán. [Hoài Nam 
Tử, Chủ Thuật Huán] 


FASERA , HEREA ES, 


HAEREERE , FERAH. CEAT e 
+8) 


[Dịch] Không đạm bạc thì không thể làm sáng đức, 
không ninh tĩnh thì không thể tiến xa, không quảng đại 
thì không thể rải khắp ân trạch, không hiền từ đôn hậu 
thì không thể an ủi vỗ về chúng dân, không công bình 
chính trực thì không thể quyết đoán. 


202. Thiên trường địa cửu. Thiên địa sở dĩ năng 
trường thả cửu giả, dĩ kỳ bất tự sinh, cố năng trường 
sinh. Thị dr thánh nhân, hậu kỳ thân nhi thân tiên, 
ngoại kỳ thân nhi thân tồn. Phi dĩ kỳ vô tư da? Cố năng 
thành kỳ tư. [Đạo Đức Kinh, chương 7] 
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RREA., klt:fi\f€EH2A#, ÄR^H+, Web 
+. EJ)\SARä8mã2t, 2t Km. ER 
SP" ep RS (SS, L8) 


[Dich] Trời dài, đất lâu. Trời đất sở dĩ dài lâu chính vì 
không sống cho mình, vì thế nên trường tồn. Cho nên 
thánh nhân dê thân ở sau [thiên hạ] mà thân ở phía 
trước [họ]; để thân ra ngoài [phép tắc] mà thân còn. 
Phải chăng vì vô tư, nên vân thành tựu được cái riêng 
tư? 


203. Thánh nhân bắt tích. Ký dĩ vi nhân, kỷ dũ hữu. Ký 
dĩ dữ nhân, kỷ dũ đa. [Đạo đức Kinh, chương 81] 


EATE, MURA , CAS , RARA , BAS., < 
BAR s SIT Si 


[Dich] Thánh nhân không tích trữ. Càng vì người, 
mình càng có. Càng cho người mình càng thêm nhiều. 


204. Phương chu nhi tế vu hà, hữu hư thuyền lai xúc 
chu, tuy hữu bin tâm chi nhân bát nộ. Hữu nhất nhân 
tại kỳ thượng, tắc hô trương hấp chi. Nhất hô nhi bát 
văn, tái hô nhi bất văn, vu thị tam hô da, tắc tất dĩ ác 
thanh tùy chi. Hướng dã bất nộ nhi kim dã nộ, hướng 
dã hư nhi kim dã thực. Nhân năng hư kỷ dĩ du thế, kỳ 
thục năng hại chi! [Trang Tử, Sơn Mộc] 


JAAT, RñIEfqRRf+, IÉBliEùxzÁA To A— 
AER, MERAL. mr Pm. F 
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EZER , AVAE DETERSE, D 
Emet, Af§£c)lj?tH, HAEE! GEF - 
L79 


[Dich] Có hai chiéc thuyèn cùng d qua sông, môt 
chiếc là thuyền không người và va vào chiếc kia. 
Người chủ thuyền kia dù hẹp hòi mấy cũng không nỗi 
giận. Nhưng nêu thuyền nọ có một người, thì chủ 
thuyền kia sẽ la lên để thuyền nọ dạt ra. Nếu la một 
tiếng mà người nọ không nghe, thì chủ thuyền la thêm 
lần nữa, và tiếng la lần thứ ba ắt toàn là lời thoá mạ. 
Lần trước không giận mà lần này lại giận là vì lần 
trước thuyền không, lần này thuyền có người. Ai có thể 
láy hư tâm mà trải đời, thì không ai hại mình được. 


205. Phù dĩ lợi hợp giả, bách cùng họa hoạn hại tương 
khí dã; dĩ thiên thuộc giả, bách cùng họa hoạn hại 
tương thu dã. Phù tương thu chi dữ tương khí diec 
viễn hī, thả quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu 
nhân chi giao cam nhược lễ. Quân tử đạm dĩ thân, tiểu 
nhân cam dĩ tuyệt, bỉ vô cố dĩ hợp giả, tắc vô có dĩ ly. 
[Trang Tử, Sơn Mộc] 


RANEE EE CEA ARBE , GRWR 
FARE., XIHI\ RHARIMER , BATEIRE K 


,“*°AZZH#F. ATANA, ¡` ANH, REA 
LEK, HEKRA, (7, LH) 


[Dich] Vì lợi mà hội tụ, đến khi nghèo túng, hoạn 
nạn, tai họa, thì sẽ bỏ nhau. Vì thiên tính mà hội tụ, 
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đến khi nghèo túng, hoạn nạn, tai họa, thì sẽ giúp 
nhau. Giữa đoạn tuyệt và tương trợ khác biệt rất lớn. 
Sự giao du của người quân tử thì nhạt như nước lã; sự 
giao du của kẻ tiểu nhân thì ngọt nồng [vồ vập] như 
rượu ngọt mới cất. Nhưng cái nhạt của người quân tử 
sẽ dẫn đến thân tình, còn cái ngọt nồng vò våp của kẻ 
tiêu nhân sẽ dẫn đến tuyệt giao. Hội tụ vô cớ thì sẽ ly 
tan vô cớ. 


206. Cố thánh nhân hữu sở du, nhi tri vi nghiệt, ước vi 
giao, đức vi tiếp, công vi thương. Thánh nhân bất mưu, 
ô dụng tri? Bất chước, ô dụng giao? Vô táng, ô dụng 
đức? bất hoá, ô dụng thương? Tứ giả, thiên chúc dã. 
Thiên chúc giả, thiên thực dã. Ký thụ thực vu thiên, 
hựu ô dụng nhân! Hữu nhân chi hình, vô nhân chi tình. 
Hữu nhân chỉ hình, cố quần vu nhân; vô nhân chỉ tình, 
cố thị phi bất đắc vu thân. Miu hồ tiểu tai, sở dĩ thuộc 
vu nhân dã; ngao hồ thiên tai, độc thành kỳ thiên. 
[Trang Tử, Đức Sung Phù] 


SÉ LS map ab Sais, Cam, 
SA Tổ, Säit: BAA? TH 
, Sim SI. REE, RRE, MXRF 
R, NSL ISL zm el, AALE , Wë 
FTA; BAZA, oSzEtëIR Th. PAB 
TAE Sa ARER. Q7 - Z8) 


[Dich] Thánh nhân đã tiêu dao, nên thấy trí huệ là 
nghiệt căn, giao ước với người là ràng buộc, đức là 
thuật giao tiêp, kỹ năng là hàng hoá đôi chác. Thánh 
nhân chăng toan tính gì nên đâu cân trí; chăng trau 
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chuốt gì nên đâu cần gò bó; chẳng mát nên đâu cần 
được; chẳng có hàng hoá nên đâu cần mua bán. Bốn 
điều đó là do trời nuôi (phú bẩm). Trời nuôi tức là 
lương thực trời cho. Đã được trời phú bẩm, còn thiết gì 
đến người nữa? Thánh nhân tuy có hình thể như thế 
nhân, nhưng tâm tình khác thế nhân. Vì có hình thể 
như thế nhân nên phải chung đụng với họ. Vì tâm tình 
khác thế nhân, nên không màng chuyện thị phi ở đời. 
Thánh nhân nhỏ bé vì chung đụng với người nhưng vĩ 
đại vì đồng thể với trời. 


207. Dĩ đức phân nhân vị chi thánh, dĩ tài phân nhân vị 
chi hiền. Dĩ hiền lâm nhân, vị hữu đắc nhân giả dã; dĩ 
hiền hạ nhân, vị hữu bát đắc nhân giả dã. [Trang Tử, 
Từ Vô Quỷ] 


bfã2 AiRx 5%, Hëtze MEMA , RAS 
Asp ; AUETA setz. GEF- 
RER) 


[Dich] Chia sẻ đức cho kẻ khác là bậc thánh; chia sẻ 
tài sản cho người khác là bậc hiền. Lấy cái hiền mà hạ 
cô xuông kẻ khác thì không được lòng người. Lây cái 
hiên mà khiêm hạ trước người khác thì sẽ luôn được 
lòng người. 


208. Dữ vật cùng giả, vật nhập yên; dữ vật thả giả, kỳ 
thân chi bắt năng dung, yên năng dung nhân! Bất năng 
dung nhân giả vô thân, vô thân giả tận nhân. Binh mạc 
thảm vu chí, mạc da vi hạ; khấu mạc đại vu âm dương, 
vô sở đào vu thiên địa chi gian. Phi âm dương tặc chị, 
tâm tắc sử chi dã. [Trang Tử, Canh Tang Sở] 
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RUBE, WAR; RYE, E8xzhlÉÄ, RER 
A!l TEBA ãã%, MRAR RRHATE Ga 
;XZ&^T†Rb, PT XibZRl. FERR 
,/bRIftZtt. GET RRE) 


[Dich] HË thấu suốt tận tường sự vật thì chúng quy 
về ta. Hễ cách trở với sự vật và bản thân ta không 
dung thứ chúng, thì làm sao ta dung thứ được người? 
Không thể dung thứ được người thì không ai thân cận. 
Không ai thân cận là ta bị họ từ tuyệt. Chẳng có binh 
khí thứ nào tàn khốc bằng ý chí; so với ý chí thì bảo 
kiếm Mạc Da chỉ là thuộc hạng chót. Chẳng có kẻ trộm 
cắp nào lớn bằng âm dương; trong cõi trời đất chẳng 
có nơi nào cho ta chạy thoát khỏi chúng. Chẳng phải 
âm dương trộm cắp, mà chính tâm ta sai chúng trộm 
cấp. 


209. Phàm nhân tâm hiểm vu sơn xuyên, nan vu tri 
thiên. Thiên do hữu xuân thu đông hạ đán mộ chi kỳ, 
nhân giả hậu mạo thâm tình. Cố hữu mạo nguyện nhi 
ích, hữu trường nhược bắt tiếu, hữu thận hoàn nhi đạt, 
hữu kiên nhi man, hữu hoãn tắc hạn. Cố kỳ tựu nghĩa 
nhược khát giả, kỳ khử nghĩa giả nhiệt. Cố quân tử 
viễn sử chi nhi quan kỳ trung, cận sử chỉ nhi quan kỳ 
kính, phiền sử chi nhi quan kỳ năng, tốt nhiên vấn yên 
nhi quan kỳ tri, cấp dữ chi kỳ nhi quan kỳ tín, ủy chi dĩ 
tài nhi quan kỳ nhân, cáo chi dĩ nguy nhi quan kỳ tiết, 
tuý chi dĩ tửu nhi quan kỳ tắc, tạp chi dĩ xử nhi quan kỳ 
sắc. Cửu trưng chí, bất tiếu nhân đắc ht [Trang Tử, 
Liệt Ngự Khấu] 


TƯ TƯỞNG ĐẠO GIA 147 


NAùT†IJl|, Sak. Ces: RR 
, X5 RØU lão WARENA, ARATH, SR 

S SR ARIN wRjmZ»š5ã, HAR 
ER. ërem R E: HIẾN LỘN, JS 
~Zm5 8š, 2⁄4IRImff RA, pg: IimffW 4E, 
Sxz)imfä+, Szen 8z bJjR mấy 
HA , #zZJ4J£mãÃ #6. NAE, THAER. GE 
F. 3E) 


[Dich] Lòng người nói chung là sâu hiểm hơn sông 
núi, khó biết hơn trời, vì trời còn có hạn kỳ: xuân, hạ, thu, 
đông, sớm mai, chiều tối, nhưng người thì bề ngoài kín 
đáo mà tình cảm sâu thẳm khó dò. Thế nên có nhiều kẻ 
bề ngoài đôn hậu mà ngầm kiêu căng tự mẫn; bề ngoài 
giỏi giang nhưng bản chất bát tài; bề ngoài thận trọng cố 
chấp mà thấu tình đạt lý; bề ngoài kiên cường nhưng bản 
chất nhu nhược; bề ngoài hoà hoãn nhưng bản chất 
hung hãn. Do đó, nhiều kẻ truy cầu điều nghĩa như khát 
khao mà rồi vát nó như bị bỏng. Cho nên bậc quân tử sai 
khiến họ đi xa để xem họ có {rung thành không; giao việc 
ở gần để xem họ có kính cẩn không; bắt họ nhọc nhàn 
dë xem họ có năng lực không; chất vấn họ bất ngờ để 
xem họ có thông minh không; cho họ một kỳ hạn gấp rút 
để xem họ có giữ tín không; giao phó tiền bạc cho họ để 
xem họ có đức nhân không; báo trước nguy cơ cận kề 
để xem họ có giữ tiết tháo không; chuốc rượu cho say để 
xem họ có giữ được phép tắc không; cho họ chung chạ 
nam nữ để xem họ có háo sắc không. Thử thách 9 điều 
đó mới có thể xác định được kẻ nào bắt tài vô hạnh. 
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210. Quân tử bất vi hà sát, bất dĩ thân giả vật. [Trang 
Tử, Thiên Hal 


8ST7Z2ãni=ẽ,^A§fl. (IT, RT) 


[Dịch] Quân tử không đòi hỏi khe khắt nơi người 
khác và không để bản thân bị ngoại vật ràng buộc. 


211. Độ tại thân, kê tại nhân. Nhân ái ngã, ngã tất ái 
chi; nhân ô ngã, ngã tât ô chi. [Liệt Tử, Thuyêt Phù] 


E#E,f£Á. AER , RUEZ ; AER , RAUT 
Zo lk > miT 


[Dich] Bản thân ta tỏ ra lễ độ và láy đó để xét kẻ 
khác. Ai yêu ta, ta yêu họ. Ai ghét ta, ta ghét họ. 


212. Cứu đấu giả đắc thương. [Hoài Nam Tử, Thuyết 
Lâm] 


L6. (ERT, ni 
[Dịch] Khuyên can người khác, mình bị va lây. 


213. Phù phú đương chẩn bàn, quý đương lân tiện. 
[Lão Tử, Hà Thương Công chú chương 9] 


*XS8mÂ, SS, (EF. HESR. BAE) 
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[Dịch] Nói chung, hễ giàu nên phát chẩn cho người 
nghèo; hễ sang nên thương xót kẻ hạ tiện. 


214. Ym ác dương thiện, quân tử sở tông. [Tây 
Thăng Kinh, Đạo Sinh] 
[Dịch] Không bới móc lỗi lầm của người mà chỉ 


tuyên dương điều hay tốt của họ. Đó là điều mà người 
quân tử coi trọng. 


RERE, ATM. (AAE B) 


215. Tự thụ tê bạc, hậu kỷ tiên nhân, thiên ha kính chi. 
[Lão Tử, Hà Thượng Công chú chương 22] 


Ss KOEI, ZE, LEF s ïj E23 ° 
#225) 


[Dịch] Tự nguyện nhận lãnh cái cũ nát mỏng manh 
và đứng sau kẻ khác; như thế thì ai ai cũng kính trọng 
mình. 
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10 - KHIÊM CÂN SS SS - BÁT TRANH 7 # 


216. Bất tự hiện, cố minh. Bất tự thị, cố chương. Bát tự 
phạt cố hữu công. Bất tự căng, cố trường. Phù duy bắt 
tranh, cố thiên hạ mạc năng dữ chỉ tranh. [Đạo Đức 
Kinh, chương 22] 


TARRA , THREẽMUY , THồầMRSDU ; 
TB mr Leer, (Se - 
SS Lex 


[Dịch] Không phô trương, nên sáng; không tự cho 
mình đúng, nên hiển dương ở đời; không kể công, nên 
có công; không kiêu căng, nên [không bị ai hại, nhờ đó 
mà] trường tôn. Vì không tranh với ai, nên không ai 
tranh với mình. 


217. Thánh nhân tự tri bất tự hiện, tự ái bất tự quý 
[Đạo Đức Kinh, chương 72] 


EAEBZI^“äR, ZZ7ä—š. CERK : 
Chines E 


[Dich] Thánh nhân tự biết mình mà không tự phô 
trương, yêu mình mà không xem mình là tôn quý. 


218. Tri chỉ, khả dĩ bát đãi. [Đạo Đức Kinh, chương 32] 


ME, obt, (SS, St Si 
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[Dich] Biết lúc phải dừng mới không gặp nguy hại. 


219. Công thành nhi phát cư. Phù duy phát cư, thị dĩ 
bât khứ. [Đạo Đức Kinh, chương 2] 


Dm, AHERE , EATA (SS ` 
SS Si 


[Dịch] Công trạng đã hoàn thành nhưng không ở lại 
an hưởng. Vì không ở lại an hưởng nên không bị vong 
thân. 


220. Khúc tắc toàn; uông tắc trực; hóa tắc doanh; tệ 
tác tân; thiêu tắc đắc; đa tắc hoặc. [Đạo Đức Kinh, 
chương 22] 


BAE, ‡†Rlii., 282, ml. 2Rl@, Sais, 
CHAE e SCT SA 


[Dịch] Cái khiếm khuyết sẽ được toàn vẹn. Cái cong 
sẽ được ngay. Cái trũng sẽ được làm đầy. Cái cũ nát 
sẽ được làm mới. It sẽ được nhiêu. Nhiêu sẽ u mê. 


221. Trì nhi doanh chi bát như kỳ dĩ. Sủy nhi nhuệ chỉ 
bát khả trường bảo. Kim ngọc mãn đường, mạc chỉ 
năng thủ. Phú quí nhi kiêu, tự di kỳ cữu. Công thành, 
danh toại, thân thoái, thiên chi đạo. [Đạo Đức Kinh, 
chương 9] 
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mm, TWHE. me: TRR tes 
, ZEF. Sim, EISES "ee X 
xì. (Se, hE) 


[Dich] Giữ và dë đầy mãi, không bằng dừng lại. Mài 
cho nhọn sắc, không giữ được lâu. Vàng ngọc đầy 
nhà, chăng thê giữ được. Giàu sang mà kiêu căng, sẽ 
tự chuôc họa. Công đã thành, danh đã toại, thì hãy rút 
lui; đó là đạo Trời. 


222. Đông Hải hữu diu yên, kỳ danh viết ý đãi. Kỳ vi 
điểu dã, phân phân trật trật, nhi tự vô năng; dẫn viện 
nhi phi, bách hiệp nhi thê; tiến bát cảm vi tiền, thoái bất 
cảm vi hậu; thực bất cảm tiên thưởng, tất thủ kỳ tự. Thị 
cố kỳ hàng liệt bất xích, nhi ngoại nhân tốt bất đắc hại, 
thị dĩ miễn vu hoạn. [Trang Tử, Sơn Mộc] 


RSEBERR.RZHE. HARE, MMMEM, mi 

WEE; ø|fi7R , Gs ; ETRAMETRRK ; 
EE , URE. Sat 2Á ET 
SS Set, CHEF ° UR) 


[Dich] Biển Đông có loài chim tên là ý đãi. Loài chim 
này bay chậm và thấp, tựa như bay dở. Khi bay thì theo 
bầy để tiếp kéo nhau. Khi đậu thì đâu sát bên nhau. Khi 
tiến tới nó không dám xông ra trước; khi thoái lui nó 
không dám lùi ra sau. Khi ăn thì không dám ăn trước 
con khác, chỉ ăn đồ thừa của chúng. Cho nên trong bầy 
đoàn nó không bị xua đuổi, và cuối cùng người ngoài 
cũng không hại được nó, do đó mà tránh được tai họa. 
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223. Thiên địa hữu đại mỹ nhi bất ngôn, tứ thời hữu 
minh pháp nhi bất nghị, vạn vật hữu thành lý nhi bất 
thuyết. Thánh nhân giả, nguyên thiên địa chỉ mỹ nhỉ đạt 
vạn vật chỉ lý. Thị cố chí nhân vô vi, đại thánh bát tác, 
quan vu thiên địa chỉ vị dã. [Trang Tử, Tri Bắc Du] 


X#S^Xm“ , HE 3km xi, SUAREN 
TR EAE , RXxluzSm)šÑ 2E. Sol 
A, RETE , STëmm, GEF + XHUỲ?) 


[Dich] Trời đất có những điều rất tốt đẹp nhưng trời 
đất chẳng nói gì. Bốn mùa có phép tắc rõ ràng nhưng 
chúng đâu nghị luận gì. Vạn vật có lý do câu thành 
nhưng chúng đâu thuyết giảng gì. Thánh nhân trở về 
cái đẹp của trời đất và thông đạt lý lẽ của vạn vật. Cho 
nên bậch chí nhân thì vô vi, bậc đại thánh thì không làm. 
Họ quan sát toàn cõi trời đất. 


224. Vi bất thiện hồ hiển minh chi trung giả, nhân đắc 
nhi tru chỉ; vi bất thiện hồ u gian chỉ trung giả, quỷ đắc 
nhi tru chỉ. Minh hồ nhân, minh hồ quỷ giả, nhiên hậu 
năng độc hành. [Trang Tử, Canh Tang Sở] 


WEE Eu EEN GE 
E, Rëm: HFA BT. gës, < 
HT. RRE) 


[Dich] Công khai làm ác sẽ bị người đời trừng phạt; 
lén lút làm ác sẽ bị quỷ thần trừng phạt. Ai hiểu sự liên 
quan giữa mình với cả con người lẫn quỷ thân thì dù ở 
một mình cũng không làm điêu ác. 
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225. Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật 
nhi bát tranh, xử chúng nhân chi sở ó, cố cơ w Đạo. 
Cư thiện địa, tâm thiện uyên, dữ thiện nhân, ngôn thiện 
tín, chính thiện trị, sự thiện năng, động thiện thời. Phù 
duy bát tranh, cố vô vuu. [Đạo Đức Kinh, chương 8] 


EZEK. k#AlãUm-#, Els #ULT 
Š., ES, sex. Ss Se Oe. Sẽ 
86, See, KETE , WER. CEAR e SI Si 


[Dich] Sự trọn lành giống như nước. Nước khéo làm 
lợi vạn vật mà không tranh với ai, ở chỗ chẳng ai ưa, 
nên gần Đạo. Ở thì lựa nơi chốn; tâm hồn thì thâm 
trầm sâu sắc; giao tiếp với người thì nhân ái; nói năng 
thì thành tín; lâm chính thì cai trị an bình; làm việc thì 
có năng lực; hoạt động thì hợp thời. Chính vì không 
tranh, nên không lỗi lầm. 


226. Giang hải sở dĩ năng vi bách cốc vương giả, dĩ kỳ 
thiện hạ chi. Có năng vi bách cốc vương. Thị dĩ dục 
thượng dân tất dĩ ngôn hạ chỉ. Dục tiên dân tất dĩ thân 
hậu chỉ. Thị dĩ thánh nhân xử thượng nhi dân bất 
trọng, xử tiền nhi dân bát hại. Thị dĩ thiên hạ lạc thôi 
nhi bất yếm, dĩ kỳ bất tranh, cố thiên hạ mạc năng dữ 
chi tranh. [Đạo Đức Kinh, chương 66] 


›TX8riJ8Eãä23+#, UEST , #RãHñ3+. 


SS LSXÈJB FLZ ez: SS) 
REMRTE Snmbrz, EAR TRENTER , 
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B25, X88 #. (CERE e 
Zx†~3%) 


[Dich] Sông biển sở dĩ làm vua trăm thung lũng chính 
vì khéo ở chỗ thấp, vì thế nên làm vua trăm thung lũng. 
Do đó, muốn ngồi trên dân, ắt phải lấy lời mà hạ mình; 
muốn đứng trước dân, ắt phải để thân mình ra sau. Cho 
nên, thánh nhân ở trên dân mà dân không thấy nặng, ở 
trước dân mà dân không thấy hại. Cho nên thiên hạ hân 
hoan ủng hộ ngài mà không chán. Vì không tranh với ai, 
nên không ai tranh với mình. 


227. Thiện vi sĩ giả bất vũ. Thiện chiến giả bất nộ. 
Thiện thắng địch giả bất dữ. Thiện dụng nhân giả vi chỉ 
hạ. Thị vị bất tranh chi đức. Thị vị dụng nhân chỉ lực. 
Thị vị phối Thiên, cổ chi cực. [Đạo Đức Kinh, chương 
68] 


Ster #ã\ã-. Lãi. SHAE 
Saz, Rss: ERHxZ 2”, RS t 
<io (Se, #8 x†/V) 


[Dich] Tướng giỏi không dùng vũ lực. Người chiến 
đấu giỏi không giận dữ. Người thắng giỏi không giao 
tranh với địch. Khéo dùng người là hạ mình dưới họ. 
Đó là cái đức của không tranh. Đó là dùng sức người. 
Đó là phối hợp với Trời, vốn là điều rất quan trọng của 
người xưa. 


228. Dụng binh hữu ngôn, ngô bất cảm vi chủ, nhỉ vi 
khách. Bât cảm tiên thôn nhi thoái xích. Thị vị hành vô 
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hành, nhương vô tý nhưng vô địch, chấp vô binh. Họa 
mạc đại ư khinh địch khinh địch cơ táng ngô bảo. Cố 
kháng binh tương gia, ai giả thắng hî. [Đạo Đức Kinh, 
chương 69] 


DIS Staat MAR. "ëm, S 
RITIT, Se "e. at, WEARER , 
SSRM%TES4To Ain REBAR, (Se Žž > 
Brt) 


[Dich] Dụng binh có câu: «Làm khách chớ không 
làm chù. Lui một thước chớ không dám tién môt tác.» 
Cho nên thánh nhân đi mà chẳng đi, xắn tay áo mà 
không dùng tay, bắt địch mà không đối địch, cầm binh 
khí mà không có binh khí. Không tai họa nào cho bằng 
khinh địch, khinh địch là gần mắt mạng. Cho nên khi 
hai phe giao chiến, ai thương xót binh sĩ thì sẽ thắng. 


229. Thiên chi đạo bát tranh nhi thiện thắng. [Đạo Đức 
Kinh, chương 73] 


Step, QOšiãíế s5 L =5) 


[Dịch] Đạo Trời không tranh mà vẫn giỏi khuất phục 
thiên hạ. 


230. Thiên chi đạo, lợi nhi bát hại. Thánh nhân chi đạo, 
vi nhi bât tranh. [Đạo Đức Kinh, chương 81] 
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xz), flm2# SL e Xi. (See, 
Æ 815) 


[Dich] Đạo trời làm lợi chứ không gây hai. Đạo thánh 
nhân thi hành mà không tranh với ai. 


231. Chúng nhân thượng lực bất thượng đức nhi cầu 
thắng nhân, cố nhân giai thủ tiên. Thánh nhân bất cảm 
vi thiên hạ tiên nhi đạo hậu kỳ thân, cố kỷ độc xử hậu. 
Kỷ độc xử hậu, tắc tri bạch nhi thủ hắc, tri vinh nhi thủ 
nhục, vinh nhục nhất thị, bất dĩ tự háo lụy kỳ tâm, thị vị 
thụ thiên hạ chi cấu. Nhược nhiên, tắc dĩ nhu nhược 
khiêm hạ vi biểu, dĩ không hư bắt hủy vạn vật vi thực, 
xử hồ bát tranh chỉ địa, tích chúng tiểu bất thắng vi đại 
thắng dã. Thường xử bất tranh chỉ địa, vật thục năng 
dữ chi tranh hò! [Đạo Đức Chân Kinh Se Nghĩa, 
chương 22] 


XAM2SMjfäm3tlfFA , WAERME. BATRAK 
Th#tml£RS, OS, CHRR , HAMATA 
, ARTE Ges PUAA RRE D, EPSA TF 
Zio SS HARDA k3, DoSrssmzage 
, BT X5" klštU. SI: 
, 1Jÿh8EEqZ7#Ÿ 7 (Se epres, SI en 


[Dich] Mọi người đều trọng thé lực, không trọng đức, 
nên luôn mong cầu vượt hơn người khác. Cho nên họ 
đêu muôn giữ phân trên trước. Thánh nhân không dám 
ở trên trước thiên hạ, nên mới nói là đê thân ra sau. Vì 
thê mà một mình ở phía sau. Một mình ở phía sau tức 
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là biết trắng nên giữ lấy đen, biết vinh nên giữ láy 
nhục; xem vinh nhục chỉ là một, không lấy cái sở thích 
của mình để làm hệ lụy tâm; đó gọi là nhận lấy sự sỉ 
nhục của thiên hạ. Nếu đúng vậy, tức là bên ngoài thê 
hiện sự nhu thuận, mềm yếu, khiêm hạ; xem sự trồng 
rỗng và không hủy hoại vạn vật là điều thực tế; sống ở 
chỗ không tranh chấp; tích chứa cái nhỏ nhặt và không 
hơn người để làm cái thắng lớn. Thường sống ở chỗ 
không tranh chấp, nên không ai tranh với ngài! 


232. Tranh, nghịch đức dã. Trí giả dĩ điềm hòa tương 
dưỡng, lý xuất vu tính, hà sự can tranh. Đức đãng hồ 
danh, bỉ diệc dĩ danh thắng ngã hī; trí xuất hồ tranh, bỉ 
diệc dĩ trí dữ ngã tranh hī. Duy tài toàn nhi đức bất hình 
giả, du tâm hồ đức chi hòa, vật thị kỳ sở nhất nhi bất 
kiến kỳ sở táng, nhiên hậu vô danh tranh chi lyy yên. Hà 
vị tài toàn? Bát cốt kỳ hoà nhi dữ vạn vật vi xuân. Hà vi 
đức bất hình? Vật thất kỳ tính nhi đức đồng vu sơ, độc 
lập hồ bắt tranh chỉ địa, vị thường tiên nhân nhi thường 
tùy nhân. Nhược ai đài tha chi hòa nhi bất xướng, thị tất 
tài toàn nhi đức bất hình giả dã. Cố Trọng Ni viết: Vị 
thường hữu văn kỳ xướng giả, thường hòa nhân nhi dĩ 
hĩ, phi bất tranh chi đức hà dĩ dữ thử. [Đạo Đức Chân 
Kinh Sớ Nghĩa, chương 68] 


F, ZS. #5ã}\J£MHŠS, HF, WZFE. 
RAYE , UPW#l@, EHFF , 678888 
FR lim? ã., HOFAZA, WREE 
IúT°ÄRPjR, RRRERZ ZRA. MATE? TAH 
AMRESWRE. MARATE ?2&RfimfSilT1), 
Surah RERA m3 BB Áo ER iae A HH 
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TE , Zờ34ˆm®2^#Z ấu. (Sep e 
Zx†/\3) 


[Dịch] Tranh chấp là nghịch với đức. Người trí thì lấy 
điềm đạm và hoà ái mà tu dưỡng nhau; tình lý của họ 
phát xuất từ thiên tính, việc gì mà phải tranh chấp? 
Phóng túng đức mà tranh danh thì kẻ khác cũng lấy 
danh mà thắng ta; dùng trí mà tranh chấp thì kẻ khác 
cũng lấy trí để tranh với ta. Chỉ có người tài cán toàn 
diện và không phóng túng đức mới yên tâm trong cối 
thái hòa của đức, xem vạn vật như một, không quan 
tâm sự mắt mát của chúng, như thế sẽ không khổ lụy vì 
tranh danh. Tài cán toàn diện là gì2 Tức là không làm 
rối loạn sự an tĩnh nội tâm và cùng thư thái với vạn vật. 
Không phóng túng đức là gì? Tức là đừng đánh mát 
chân tính và hãy giữ cho đức vẫn nguyên vẹn như ban 
sơ. Tự mình ở vị thế không tranh chấp, không hề đứng 
trên trước ai, mà tuỳ theo họ. Đối với sự bình hoà của 
người khác nếu thấy xúc động thì cũng không nói ra. 
Người như thế nhất định là tài cán toàn diện và không 
phúng túng đức. 


233. Nhân giả vô địch, tuy bất tranh nhi bất thắng. Thi 
viết: «Thời mỹ hữu tranh, phù duy bát tranh, cố nhân 
diệc nhĩ kỳ tranh.» [Đạo Đức Chân Kinh Sớ Nghĩa, 
chương 69] 


ERR, ETETE. Stëbs, XS, 
LA7P5RR 5S. ÇE] HEK ĐRS ° Z#7†+†?.x3) 


[Dịch] Người nhân ái sẽ không có đối thủ, tuy không 
tranh với ai mà không ai có cách nào thắng được. Thơ 
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xưa chép: «Bấy giờ không tranh chấp; chỉ khi ta không 
tranh châp thì người khác cũng không tranh với ta.» 


234. Thuận nhi bát nghịch, kỳ động nhược thủy; ứng 
nhi bất tàng, kỳ tĩnh nhược giám; hoạ nhi bát xướng, 
kỳ ứng nhược hưởng. Tuy vi dã, nhi vi xuất vu vô vị, 
thể thiên nhi dĩ, hà tranh chỉ hữu? Tư đức dã nhi đồng 
hồ đạo. [Đạo Đức Chân Kinh Só Nghĩa, chương 81] 


EMT, E2 ; mã, SS ; Ji ^l 

, RS HAt, LH hay, ARME , IS 
zA? ġabar. CR ln * 
B/I tF) 


[Dich] Thuận theo mà không nghịch lại, tức là hành 
động giống như nước; đáp ứng mà không ån tàng, tức 
là tính lặng như gương soi; phụ họa mà không ca hát, 
tức là sự phản ứng như tiếng dội. Tuy hành động, 
nhưng hành động phát xuất từ vô vi, chỉ là thể hiện 
thiên đạo thôi, nào có tương tranh với ai2 Cái đức đó 
đồng nhất với đạo. 


235. Thiên chỉ đạo lợi nhi bất hại, nhân chỉ đạo vi nhi bát 
tranh, cô dữ thời tranh giả xương, dữ nhân tranh giả 
vong. Thị dĩ tuy hữu giáp binh vô sở trân giả, dĩ kỳ bât 
tranh dã. [Vân Câp Thât Thiêm, Thật Bộ Danh Sô Yêu 
Ký] 

RLENMTE , ALERAMTF We N 
AFEC., SIS , NETRE., (2 
EtA - W5 âu) 
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[Dich] Đạo trời làm lợi vạn vật chứ không gây hại; 
đạo người là hành động nhưng không tranh. Cho nên 
hê cạnh tranh với thời gian thì tôt, còn cạnh tranh với 
người thì bị vong mạng. Do đó, kẻ tuy có vũ khí cũng 
không đem ra uy hiệp ai, là do không ai tranh với hän. 


236. Vi giả tranh chỉ đoan, hữu vi tắc tất hữu tranh, 
thánh nhân chi đạo tuy vi nhi bât tranh, dĩ bât vi nhi vi 
chi, thị dĩ bât tranh. [Đạo Tạng, Đạo Đức Kinh chúl 


Aë Sanne. SAxìš#m»®%#, D 
Tam Sr, (Sg, SS 


[Dich] Làm là đầu mối của tranh chấp, có làm (hữu 
vi) át sẽ có tranh chấp. Đạo thánh nhân tuy có làm 
nhưng không tranh châp; lây cái 'không làm' đê làm, 
nên không tranh ai. 


237. Phù bất tường giả nhân sở bất tranh, cấu nhục 
giả nhân sở bắt dục. Năng thụ nhân SO bất dục giả tắc 
túc hī, đắc nhân chi sở bất tranh giả tắc ninh hĩ. [Vân 
Cấp Thất Thiêm, Thất Bộ Danh Số Yếu Ký] 


*X^#ãAñn*®%, HS ÀAJj4. 6E ÀP2Xễ 


UER SAZm2#ãRl#áe. (EtA e 
AA EE 


[Dich] Nói chung, thiên hạ xem sự bát tranh là không 
tót; xem sự bất dục là sỉ nhục. Ai nhận được cái mà 
thiên hạ không ham thì sẽ có đây đủ; ai có được cái 
mà thiên hạ không tranh giành thì sẽ yên ôn. 
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11 - QUẢ DỤC SS - NHU NHƯỢC # SS 


238. Tội mạc đại vu khả dục, họa mạc đại vu bất tri túc, 
cữu mạc đại vu dục đắc. Cô tri túc chi túc thường túc 
hî. [Đạo Đức Kinh, chương 46] 


SST nët STI. PRATA. MÃI 
zs, (SS, PUTAKE) 


[Dịch] Không tội nào lớn bằng có dục vọng; không 
họa nào lớn bằng không biết đủ; không hại nào lớn 
băng mong có. Cho nên biêt mình có đủ, thì luôn đủ. 


239. Kiến tố bão phác, thiểu tư quả dục, tuyệt học vô 
ưu. [Đạo Đức Kinh, chương 19] 


RS f 2® , $ awa, (See S 
T5) 


[Dịch] Hãy thể hiện sự trinh nguyên và ôm giữ sự 
chất phác; hãy bớt sự tư lợi và giảm ham muốn; hãy 
dứt tuyệt học vân và chớ lo âu. 


240. Danh dã giả, tương yết dã; tri dã giả, tranh chi khí 
dã. Nhị giả, hung khí, phi sở dĩ tận hành dã. [Trang Tử, 
Nhân Gian Thé 


tế, JS "mz Reat, "Ce Mã, 3F 
PASTE., GEF s AB) 
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[Dịch] Do cầu danh mà người ta chèn ép nhau; mưu 


trí trở thành vũ khí dê tương tranh; danh và mưu trí 
đêu là khí cụ không tôt vì làm hại phâm hạnh. 


241. Kỳ thị dục thâm giả, kỳ thiên cơ thiển. [Trang Tử, 
Đại Tông Sư] 


HERRA, SIS GEF ° ARÉ) 
[Dich] Ai thị dục sâu đậm thì bản chất tự nhiên của 
hắn nông nỗi. 


242. Doanh thị dục, trưởng háo ó, tắc tính mệnh chỉ 
tình bệnh hĩ. [Trang Tử, Từ Vô Quỷ] 


Ss Ers HỊtấồxlRƒZ. GEF + RR) 


[Dịch] Thị dục càng tràn đầy, yêu ghét càng gia tăng, 
thì tính mệnh sẽ lâm nguy. 


243. Đa dục khuy nghĩa, đa ưu hại trí, đa cụ hại dũng. 
[Hoài Nam Tử, Mậu Xưng Huân] 


SAER, ZREN, Sp, (EST, Ss 


[Dich] Dục vọng nhiều làm hại nghĩa, âu lo nhiều làm 
hại trí, sợ hãi nhiều làm hại dũng khí. 


244. Tỉnh sự chi bản tại tiết dục. [Hoài Nam Tử, 
Thuyên Ngôn Huân] 
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EPELERA. (SST, Sei 


[Dich] Căn bản của sự xem xét sự vật là ở việc hạn 
chế dục vọng. 
245. Giám minh giả, trần cấu phất năng mai; thần 


thanh giả, thị dục phát năng loạn. [Hoài Nam Tử, Xúc 
Chân Huân] 


Se ERARA, HH HH, SS, (EST 
e RAII 


[Dich] Gương sáng, bụi bặm không làm do bản 
được; thần thanh trong, thị dục không làm cho rối loạn 
được. 


246. Mục vọng thị tắc dâm, nhĩ vọng thính tắc hoặc, 
khâu vọng ngôn tắc loạn. [Hoài Nam Tử, Chủ Thuật 
Huân] 


EZRA, ZRSR, H5=BHIểU. (Er e 
>8) 


[Dich] Mắt thấy điều quấy át dâm, tai nghe điều quấy 
ắt nghi hoặc, miệng nói điều quấy át loạn. 


247. Nhật nguyệt dục minh, phù vân cái chi; hà thủy 
dục thanh, sa thạch uê chỉ; nhân tính dục bình, thị dục 
hại chi. [Hoài Nam Tử, Tê Tục Huân] 


TƯ TƯỞNG ĐẠO GIA 165 


HH#mM, FRAL kW, VARL; 
AERE Së, (RT, Seel 


[Dich] Mặt trời và mặt trăng muốn sáng nhưng bị 
mây che khuất; sông ngòi muốn trong vắt nhưng bị cát 
đá làm ô uê; nhân tính muôn an bình nhưng bị thị dục 
làm hại. 


248. Thiĝu tư tắc bất thác hoặc dĩ trước vật, quả dục 
tắc bât đạo túng nhi táng kỷ, tư giả nhược phi khử loạn 
tính chi bản hà dĩ tai. [Đạo Tạng, Đạo Đức Chân Kinh 
giải] 


RTS Seältzgmggc Sri 
ZS 44H. (eg, SSES 


[Dịch] Giảm bót tư lự thì sẽ không bị lỗi lầm và nghi 
hoặc mà chấp trước ngoại vât; giảm bớt dục vọng thì 
sẽ không phóng túng và trộm cắp đề bị vong mạng; hai 
thứ đó (tức tư lự và dục vọng) nếu không trừ khử, thì 
cái gôc của sự rôi loạn chân tính làm sao hêt? 


249. Tự doanh vi tư, nhi dưỡng tâm mạc thiện vu quả 
dục. Thiểu tư quả dục, tắc định hồ nội ngoại chỉ phân, 
biện hồ chân ngụy chi quy, đức toàn nhi phục. Tế vu 
nhất kỷ tắc thất kỳ đại đồng, cố tự doanh vi tư. Khiên 
vu lợi dục tắc cốt kỳ thanh tĩnh, cố dưỡng tâm mạc 
thiện vu quả dục dã. Tư dã dục dã, giai ngoại du thị vụ, 
nhi phi nội quán; giai nhân ngụy thị tư, nhi phi tính 
chân. Duy thiểu tư quả dục nhi hậu năng định hồ nội 
ngoại chi phân, nhi tri sở khinh trọng; biện hồ chân 
ngụy chi quy, nhi minh vu bản mat. Bất thiên kỳ đức nhi 
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đức toàn, bất dâm kỳ tính nhi tính phục. [Đạo Tạng, 
Đạo Đức Chân Kinh giải] 


ñấm~.mŠùò8SăxTr#o Jeer. EFAJ 
ZÌ, RTE  Szmg, MỸTỶ—c R2 XRl 
, WAZAMA. ATARAR AR , SS Sg 
Sr. AERE , E2ZMMEZ, MEAR; EARE 
, MFE, 12m eE HH A 3 , m AF 
SS TSP. mr, TERAM EE 
HEEmit§. (Sg, BAARNE) 


[Dich] Mưu cầu cho mình vì tư lợi; nhưng dưỡng tâm 
thì không gì tót bằng bớt dục vọng. Giảm suy tư và bớt 
dục vọng tức là xác định sự phân cách giữa nội tâm với 
ngoại giới, là phân biệt được chỗ quay về của thật với 
giả, đức sẽ toàn vẹn và phục hồi. Che đậy bản ngã tức 
là đánh mắt sự đại đồng, tức là mưu cầu cho mình VÌ tư 
lợi. Bị cái lợi và dục vọng lôi kéo thì làm rối loạn sự 
thanh tĩnh, nên dưỡng tâm không gì tốt bằng bớt dục 
vọng. Hễ tư lợi thì ham muốn, đều là hướng ra ngoại 
giới chứ không phải là nhìn vào bên trong; đều là cái giả 
dối và bẩn đục của con người chứ không phải là sự 
chân thật của thiên tính. Chỉ có thiểu tư quả dục mới 
xác định sự phân cách giữa nội tâm với ngoại giới, và 
biết nặng với nhẹ; chỉ có phân biệt được chỗ quay về 
của thật với giả, và hiểu rõ gốc với ngọn. Không dời 
chuyển đức của mình thì đức toàn vẹn; không sử dụng 
quá mức thiên tính của mình thì thiên tính phục hồi. 


250. Chúng nhân kiến vật bất kiến đạo, cố sở kiến vô 
phi dục giả; thánh nhân kiên đạo bất kiên vật, cô sở kiên 
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vô khả dục giả. Sở kiến vô khả dục giả, tắc dĩ sở kiến 
thắng sở đồ giả dã, thị dĩ linh đài hữu trì nhi cốt cử tiêu; 
sở kiến vô phi dục giả, tắc dĩ sở đỗ thắng sở kiến dã, thị 
dĩ trục vật vong phản, thất chân trạm ngụy. Cái mục chi 
vu sắc, nhĩ chi vu thanh, khẩu chi vu vị, ty chỉ vu xú, thị 
chi sở dục dã. Vọng dung chi nhân, bắt tri ngũ sắc loạn 
mục, ngũ thanh loạn nhĩ, ngũ vị trọc khẩu, ngũ xú huân 
ty, quyết tính mệnh chi tình dĩ tranh chi, nhương kỳ đản 
man, vô sở bát chí, lụy vu hậu lợi giả, dĩ thân tuẫn lợi; 
lụy vu danh cao giả, dĩ thân tuẫn danh. Nhược Bá Di dữ 
Đạo Chích, nhất tắc tử danh, nhất tắc tử lợi, phàm dĩ 
kiến danh lợi chi khả dục cố nhĩ. Kỳ nhiệt tiêu hỏa, đắc 
chi tắc hỉ; kỳ hàn ngưng băng, thất chi tắc cụ, bất năng 
tháo chi nhi tồn kỳ tâm, chí vu quán loạn phẫn kiêu nhi 
bất khả hệ, thị do dĩ Tùy Hầu chi châu đạn thiên nhận 
chi tước dã, khởi bất hoặc tai! Thánh nhân dị hồ thử, bất 
tựu lợi, bất ty hại, tri lợi hại chi đồng nguyên; bất vinh 
thông, bất sửu cùng, dĩ cùng thông nhất trí. Dục lų bát 
manh, nhất hào bát anh, ngô tâm trạm nhiên, vật mạc 
năng dao, cảm nhi toại thông. Năng định năng ứng, chỉ 
nhi vô sở ngại, bất giao vu tĩnh; động nhi VÔ SỞ trục, bất 
lưu vu động. Phúc khước vạn phương, trần hồ tiền bát 
đắc dĩ nhập kỳ xá, thục năng loạn chi. [Đạo Tạng, Đạo 
Đức Chân Kinh Sớ Nghĩa] 
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[Dich] Mọi người chỉ thấy vât chất chứ không thấy 
đạo, nên cái thấy đó có dục vọng; thánh nhân chỉ thấy 
đạo chứ không thấy vật chất, nên cái thấy đó vô dục. 
Cái thấy mà vô dục thì tri kiến vượt trội cái được thấy, 
do đó linh đài (tâm linh) được gìn giữ và các sự nhiễu 
loạn bị tiêu trừ. Cái thấy mà có dục vọng thì cái được 
thấy vượt trội tri kién, nên người ta chỉ truy đuổi ngoại 
vật mà quên mắt đường trở vê, đánh mát cái chân thực 
mà ham mê cái giả dối. Mắt người vụ sắc đẹp, tai người 
vụ âm thanh, miệng người vụ vị ngon, mũi người vụ mùi 
thơm, đó là ham muôn. Người tầm thường và mê lầm 
thì không biết rằng 5 sắc loạn mắt, 5 thanh loạn tai, 5 vị 
làm dơ miệng, 5 mùi làm ngạt mũi; nên họ bát chấp tính 
mệnh mà trành giành các thứ đó, lừa dối nhau, không 
chỗ nào không tới. Kẻ lụy vì lợi dày sẽ đem thân chết vì 
lợi; kẻ lụy vì danh cao sẽ đem thân chết vì danh; giống 
như Bá Di và Đạo Chích — người chết vì danh, kẻ chết 
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vì lợi — tức đều là vì danh và lợi mà nảy sinh dục vọng. 
Danh lợi như cái nóng sinh ra lửa, được chúng thì vui; 
danh lợi như cái lạnh làm đóng băng, mát chúng thì lo 
buồn; họ không thể làm chủ được tâm, đến nỗi rối tâm 
loạn trí, kiêu căng phóng túng, không kiềm chế được; 
giống như lấy viên ngọc châu cực quý làm đạn bắn con 
chim sẻ bay cao mấy ngàn thước. Đó chẳng phải là sai 
lầm sao! Thánh nhân thì khác. Ngài không vụ lợi, không 
tránh hại, biết lợi và hại cùng nguồn gốc; không lấy sự 
thông đạt làm vinh, không lấy sự khốn cùng làm nhục, 
xem khốn cùng và thông đạt như nhau. Ngài không khởi 
tâm vì dục vọng và tư lự, một tí xíu cũng không bị rối 
loạn; nội tâm luôn thanh tĩnh sáng láng, không dao động 
vì ngoại vật; cảm ứng mà thông đạt. Tâm ngài an định 
và đáp ứng được, tĩnh mà không có chỗ trở ngại, không 
kết dính vào tĩnh; động mà không có chỗ truy đuổi, 
không trôi theo động. Vạn vật trước mắt thánh nhân dù 
biến hoá muôn phương cũng không thể xâm nhập vào 
nội tâm (linh đài) của ngài, như vậy chẳng có gì nhiễu 
loạn ngài được. 


251. Manh vu tâm giả, danh viết hành nghiệp, hành 
nghiệp sở tháo, danh viết thiện ác, cố túng dục vi ác, 
tức tham vi thiện. Thiện giả, năng vi tế tục xuất trần chỉ 
ích; ác giả, tất tác bại đức nhiễm ué chi tư. Cố thánh 
nhân tri vô hình nhi dụng giả, tâm dã; hình bất tự vận 
giả, thân dã. Nhiên tâm bát ký vu thân tắc bất năng 
hiển năng bị dụng, thân bất tạ vu tâm tắc vong diệt bất 
khởi. Cố thân tâm thể dị nhi lý phù, trí dụng vạn thiện 
nhi thú nhất. Cố năng biểu lý vi dụng, động tĩnh tương 
trì. Thân vô độc tại, vi tâm sở sử, tâm bát thị tĩnh, duy 
dục phan duyên. Thân lượng vô nhai, nạp hành bất 
tức. Cố tâm vi phàm thánh chi căn, thân vi khổ lạc chỉ 
tụ. Thánh nhân tri hoạn sin vu tâm, khiên tất do kỷ, thị 
dĩ thanh tâm trừ hoạn, khiết chí tiêu khiên. Phàm dục 
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chỉ lưu, kỳ tức bất nhiên, tứ tình túng dục, bất tri dục 
xuât vu tâm; vũ mạn căng xa, bât tri mạn sinh vu kỷ. 
[Vân Câp Thât Thiêm, Chúng Chân Ngữ Lục] 
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[Dich] Cái từ trong tâm manh động phát ra thì gọi là 
tạo nghiệp, cái chi phối sự tạo nghiệp gọi là thiện ác. 
Cho nên phóng túng dục vọng là ác, đình chỉ tham lam 
là thiện. Điều thiện là ích lợi cứu giúp người đời và siêu 
thoát thế tục. Điều ác là tạo tác bại hoại đức hạnh và 
tiêm nhiễm cái xấu. Cho nên thánh nhân hiểu rõ một 
thứ tuy vô hình nhưng công dụng rất lớn, đó là tâm; và 
cũng hiểu rõ một thứ hữu hình nhưng không tự vận 
động được, đó là thân. Tất nhiên nếu tâm không gởi 
vào thân thì không thể hiện mọi công dụng; và thân 
nếu không nương nhờ tâm thì sẽ diệt vong, không khởi 
động được. Cho nên tâm và thân tuy thể khác nhau 
nhưng lý thì phù hợp, có thể tận dụng mọi điều tốt để 
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hướng đến một mục tiêu. Do đó ngoài và trong hỗ 
tương tác dụng, động và tĩnh cùng phối hợp nhau. 
Thân không thể độc lập tồn tại, mà nó do tâm sai 
khiến. Tâm không an tĩnh là do dục vọng gây ra. Sức 
chịu đựng của thân thì vô hạn mà hành vi tạo tác thì 
không ngưng. Cho nên tâm là căn bản của phàm và 
thánh. Thân là chỗ hội tụ của khổ và Sướng. Thánh 
nhân hiểu hoạ hoạn do tâm mà phát sinh, lỗi lầm là do 
bản thân tạo tác. Do đó thanh trừng tâm thì trừ được 
họa hoạn; làm thuần khiết ý chí thì hết lỗi lầm. Bọn 
người tầm thường thì không thế; họ phóng túng tình 
dục, không biết dục vọng phát sinh do tâm; họ kiêu 
căng ngạo mạn, không biết sự ngạo mạn là do bản 
thân tạo tác. 


252. Tương dục hấp chi, tất cố trương chi. Tương dục 
nhược chỉ, tất cố cường chi. Tương dục phế chỉ, tất cố 
hưng chỉ. Tương dục đoạt chỉ, tất cố dữ chỉ. Thị vị vi 
minh, nhu nhược thắng cương cường. [Đạo Đức Kinh, 
chương 36] 
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[Dịch] Muốn nó co lại, tất phải giương nó thẳng. 
Muốn nó yếu, tất phải làm nó mạnh lên. Muốn phế bỏ 
nó đi, tất phải làm cho hưng vượng. Muốn đoạt nó cái 
gì, tất phải cho nó cái khác. Thế gọi là «làm cho cái 
sáng trở nên tế vi». 


253. Phản giả Đạo chi động. Nhược giả Đạo chi dụng. 
[Đạo Đức Kinh, chương 40] 
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[Dich] Trở lại là cái động của đạo. Yếu đuối là cái 
dụng của đạo. 


254. Nhân chi sinh dã nhu nhược, kỳ tử dã kiên 
Cường. Vạn vật thảo mộc chi sinh dã nhu thúy kỳ tử dã 
khô cảo. Cố kiên cường giả, tử chi đồ, nhu nhược giả 
sinh chi đồ. Thị dĩ binh cường tắc bất thắng, mộc 
cường tắc chiết. Cố kiên cường xử hạ, nhu nhược xử 
thượng. [Đạo Đức Kinh, chương 76] 
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[Dịch] Khi sống [thể chất] người ta mềm yếu; lúc 
chết thì [thi thể] cứng đơ. Vạn vật và thảo mộc khi sống 
thì mềm yếu; lúc chết thì khô héo. Cho nên cứng mạnh 
cùng một bọn với chết; mềm yếu cùng một bọn với 
sống. Thế nên, quân đội mạnh thì không thể thủ thắng; 
cây khoẻ thì phải bị búa rìu đốn; cái cứng mạnh chiếm 
địa vị thấp hơn; cái nhu nhược chiếm địa vị cao hơn. 


255. Thiên hạ mạc nhu nhược ư thủy, nhi công kiên 
cường giả mạc chi năng thắng, dĩ kỳ vô dĩ dịch chỉ. 
Nhu thắng cương, nhược thắng cường. Thiên hạ mạc 
bát tri, mạc năng hành. [Đạo Đức Kinh, chương 78] 
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[Dich] Trên đời chẳng có gì mềm yếu bằng nước. 
Để công phá cái cứng mạnh thì chẳng gì hơn nước. 
Đó là vì không có cái gì thay thế nó được. Ai cũng biết 
yếu thắng mạnh, mềm thắng cứng; nhưng chẳng ai 
biết thi hành điều đó. 


256. Chuyên khí trí nhu, năng anh nhi hồ? [Đạo Đức 
Kinh, chương 10] 
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[Dich] Luyện khí một cách chuyên nhất thân hình sẽ 
mềm mại. Ngươi có thể [tập luyện để thân xác và tinh 
thân] giông như trẻ thơ không? 


257. Thiên hạ hữu thường thắng chi đạo, hữu thường 
bát tháng chi đạo. Thường thắng chi đạo viết nhu; 
thường bất thắng chi đạo viết cường. Nhị giả dị tri, nhi 
nhân vị chỉ tri. Cố thượng cổ chi ngôn: Cường, tiên bát 
kỷ nhược giả; nhu, tiên xuất vu kỷ giả. Tiên bất kỷ 
nhược giả, chí vu nhược kỷ, tắc đãi HI. Tiên xuất vu kỷ 
giả, vong sở đãi hï. Dĩ thử thắng nhất thân nhược đồ, 
dĩ thử nhậm thiên hạ nhược đồ, vị bất thắng nhi tự 
thắng, bất nhậm nhi tự nhậm dã. [Liệt Tử, Hoàng Déi 
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[Dich] Thiên hạ có cách thức luôn chiến thắng và 
cách thức luôn chiến bại. Hai cách thức này rất dễ biết 
thế mà người ta không hề biết. Cho nên lời xưa có nói: 
mạnh là kẻ chiến thắng người không bằng mình; yếu là 
kẻ tự thắng mình. Kẻ chiến thắng người không bằng 
mình, đến khi gặp đối thủ hơn mình, ắt sẽ bị nguy 
hiểm. Kẻ tự thắng mình, không bị nguy hiểm gì; lấy lý 
lẽ đó để tự thắng bản thân và ứng phó với thiên hạ. 
Thế gọi là không cố ý thắng mà tự nhiên thắng; không 
cố ý ứng phó mà tự nhiên ứng phó được. 


258. Thiên hạ hữu thường thắng chi đạo, hữu bất 
thường thắng chi đạo. Thường thắng chi đạo tại nhu, 
bất thường thắng chi đạo tại cương. Duy phù thường 
thắng chi đạo tại nhu, thử cô chi bác đại chân nhân tất 
dĩ nọa nhược khiêm hạ vi biểu dã. Dĩ nọa nhược khiêm 
hạ vi biểu, tắc dĩ thâm vi căn, tất sự bát kiên, dĩ kiên tắc 
hủy cố dã. [Đạo Tạng, Đạo Đức Chân Kinh Sớ Nghĩa] 
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[Dich] Thiên hạ có cách thức luôn chiến thắng và 
cách thức luôn chiến bại. Cách thức luôn chiến thắng 
nằm ở sự mềm mại; cách thức luôn chiến bại năm ở 
sự mạnh mẽ. Chính vì cách thức luôn chiến thắng nằm 
ở sự mềm mại, cho nên các bậc chân nhân minh triết 
thuở xưa luôn tỏ ra dáng vẻ mềm yếu và khiêm hạ. Tỏ 
ra dáng vẻ mềm yếu và khiêm hạ là lấy sự thâm sâu 
làm gốc, tức là sự việc không nên kiên cường vì kiên 
cường dẫn đến hủy diệt. 


259. Tự sự ngôn chi, cương cường túc dĩ thắng nhu 
nhược; tự đạo ngôn chi, nhu nhược túc dĩ thắng 
Cương cường. Tích vu nhu tắc cương; tích vu nhược 
tắc cường. Dục cương tất dĩ nhu thủ chỉ, dục cường tất 
dĩ nhược bảo chi. Nhu chi thắng cương, nhược chi 
thắng cường, kỳ đắc thường thắng chi đạo du! [Đạo 
Tạng, Đạo Đức Chân Kinh Sớ Nghĩa] 
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[Dich] Về phương diện sự việc, cứng mạnh thắng 
mềm yếu; về phương diện đạo, mềm yếu thắng cứng 
mạnh. Mềm được chất chứa lâu ngày sẽ thành cứng; 
yếu được chất chứa lâu ngày sẽ thành mạnh. Muốn 
cứng, tất phải giữ lấy mềm; muốn mạnh tất phải bảo 
hộ yêu. Mềm thắng cứng và yếu thắng mạnh, đó là cái 
đạo để luôn đắc thắng vậy. 
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260. Tính chi hư dã, hữu dĩ nạp thiên hạ chỉ chí biến; 
hình chi vô dã, hữu dĩ địch thiên hạ chi chí đại, đạm túc 
vạn vật bất dĩ vi hữu, sung tắc tứ hải bắt dĩ vi doanh, 
cơ chất tuy tiểu nhi thiên hạ mạc năng thần, vạn vật 
quy chỉ nhi bất vi kỳ chủ. Thử đạo chỉ nhu nhược, thục 
khả thắng tai? Sĩ đạo giả ninh bát ty dĩ tự xử, hoà nhi 
tự nhược, hựu doanh dĩ đãi kỷ, thường khiêm dĩ phụng 
nhân, hữu công nhi bát hữu, hữu năng nhi bắt thị, bất 
tranh yên nhi thiên hạ dĩ vi tiên, bất căng yên nhi thiên 
hạ dĩ vi năng, thử sĩ đạo chi nhu nhược diệc bất khả 
thắng hî. Phản dĩ đại nhi khuất tiểu, cao nhi nhục ty, 
cầu vi cương cường dĩ thắng nhu nhược, thử cái bát tri 
đạo dã. [Đạo Tạng, Đạo Đức Chân Kinh Giải] 
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[Dich] Sự không hư của bản tính có thể dung chứa 
được mọi biến hoá kịch liệt của thiên hạ. Cái vô hình 
đó có thể đương đầu với cái cực đại của thiên hạ; nó 
làm cho vạn vật sung túc nhưng không xem là mình có 
được; lấp đầy bốn biển nhưng không xem là mình đã 
làm đầy. Bản chất tuy nhỏ nhưng nó không lệ thuộc 
thiên hạ; vạn vật quy tụ về nó nhưng nó không xem 
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mình là chủ. Đó là sự mềm yếu của đạo. Ai có thể 
thắng được nào? Kẻ học đạo thà lấy cái không thấp 
thỏi để tự xử mình, nhưng đối với người thì tỏ ra hoà ái 
nhu nhược; lấy cái tràn đầy để tự đòi hỏi nơi mình, 
nhưng đối đãi kẻ khác thì tỏ ra khiêm hạ; có công lao 
nhưng không tự cho là có; có tài năng nhưng không ý 
mình tài; không tranh với ai nên được thiên hạ tôn kính 
là bậc trên; không kiêu căng nên được thiên hạ xem 
trọng là nhân tài. Cái nhu nhược của kẻ học đạo không 
ai có thể thắng được. Trái lại, ai ỷ lớn hiếp nhỏ, cậy 
cao khinh thấp, mong cầu cứng mạnh để thắng người, 
đều là những kẻ không hiểu đạo. 


261. Thánh nhân chi khuất giả, dĩ cầu thân dã, uỗng 
giả, dĩ cầu trực dã. Cố tuy xử tà tịch chi đạo, hành u 
muội chi đồ, tương dục hưng đại đạo, thành đại công. 
[Hoài Nam Tử, Thái Tộc] 


SA+xZš, ft, tiếc, AREE. WS 
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[Dich] Thánh nhân co lại là mong duỗi ra; gấp cong 
lại là mong thẳng ra. Cho nên tuy ở chỗ ngược ngạo 
không chính đáng và d trên đường tối tăm mà lòng 
vẫn hằng mong chấn hưng đại đạo và hoàn thành đại 
công. 
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262. Đại Đạo phế, hữu nhân nghĩa. Trí huệ xuất, hữu 
đại ngụy. Lục thân bât hòa, hữu hiệu tử. Quốc gia hôn 
loạn, hữu trung thân. [Đạo Đức Kinh, chương 18] 


SE. ELcg.=SB5SH, ñXf xã *ÃI, ñ#ÃX© BS 
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[Dịch] Khi đại đạo bị phế thì mới có nhân và nghĩa; 
khi trí huệ xuất hiện thì mới có đại giả trá ngụy biện; khi 
lục thân bát hòa thì mới có hiếu kính và từ ái; khi quốc 
gia hôn ám rối loạn thì mới có trung thần. 


263. Đại Đạo thậm di nhi dân háo kính. Triều thậm trừ, 
điền thậm vu, thương thậm hư, phục văn thái, đái lợi 
kiếm, yếm ẩm thực, tài hóa hữu dư, thị vị đạo khoa, phi 
Đạo dã tai. [Đạo Đức Kinh, chương 53] 


SES mb WER, PER SS Ru 
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[Dich] Đại đạo giản dị, thế mà con người lại thích 
bàng môn tả đạo. Triều đình lộng lẫy, ruộng nương 
hoang vu, kho lâm trông hoác. An mặc xênh xang, 
mang kiêm bén, ăn uông chán chê, đó gọi là đạo tặc 
khoe khoang, không phải là [noi theo] đại đạo. 


264. Trực mộc tiên phạt, cam tỉnh tiên kiệt. [Trang Tử, 
Sơn Mộc] 
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[Dich] Cây thẳng bị đốn trước, giếng ngọt bị cạn 
trước. 


265. Phù chí đức chi thế, đồng dữ cầm thú cư, tộc dữ 
vạn vật tịnh, ô hồ tri quân tử tiêu nhân tai! Đồng hồ vô 
tri, kỳ đức bát ly; dòng hò vô duc, thi vi tó phác. Tó phác 
nhi dân tính đắc hĩ. Cập chí thánh nhân, biết tát vi nhân, 
trĩ kỳ vi nghĩa, nhi thiên hạ thủy nghi hĩ. Thiền mạn vi 
lạc, trích tịch vi lễ, nhi thiên hạ thủy phân hî. Cố thuần 
phác bắt tàn, thục vi hi tôn! Bạch ngọc bất hủy, thục vi 
khuê chương! Đạo đức bát phế, an thủ nhân nghĩa! 
Tính tình bát ly, an dụng lễ nhạc! Ngũ sắc bát loạn, thục 
vi văn thái! Ngũ thanh bát loạn, thục ứng lục luật! Phù 
tàn phác dĩ vi khí, công tượng chỉ tội dã; hủy đạo đức dĩ 
vi nhân nghĩa, thánh nhân chi quá dã. [Trang Tử, Mã 
pêl 
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[Dich] Trong thời chí đức, loài người sống lẫn với 
cầm thú, đồng đẳng với vạn vật [như một nhà], nào có 
phân biệt quân tử với tiểu nhân? Vạn vật vô tri như 
nhau, không rời bỏ đức tính tự nhiên của mình; họ cùng 
vô dục như nhau, nên gọi là chất phác. Chất phác tức là 
bản tính của dân chúng còn giữ được. Đến khi thánh 
nhân xuất hiện, tận tâm gắng sức làm điều nhân và 
nghĩa, thế là dân chúng bắt đầu rối tâm loạn trí. Thánh 
nhân cũng phóng túng âm nhạc và câu nê nghi lễ, thế là 
dân chúng bắt đầu chia rẽ nhau. Nếu sự thuần phác 
không bị đẽo gọt thì sao có tửu khí để cúng? Nếu không 
hủy phá ngọc trắng thì sao có ngọc khuê ngọc chương 
[làm quai các cốc rượu để cúng]? Nếu đạo đức không bị 
phế thì sao có nhân nghĩa? Nếu tính và tình không phân 
ly thì sao dùng được lễ nhạc? Nếu năm màu không loạn 
thì sao có kiểu trang sức này nọ? Nếu năm thanh không 
rối thì sao có luật tắc âm nhạc? Tac đẽo gỗ để làm vật 
dụng là tội ác của thợ khéo tay. Hủy bỏ đạo đức để thi 
hành nhân nghĩa đó là lỗi lầm của thánh nhân. 


266. Phù Hách Tư thị chi thời, dân cư bất tri sở vi, 
hành bát tri sở chi, hàm bộ nhi nhiên, cổ phúc nhi du, 
dân năng dĩ thử hī! Cập chí thánh nhân, khuất chiết lễ 
nhạc dĩ khuông thiên hạ chi hình, huyện kỳ nhân nghĩa 
dĩ ủy thiên hạ chi tâm, nhi dân nãi thủy trí kỳ háo trị, 
tranh quy vu lợi, bất khả chỉ dã. Thử diệc thánh nhân 
chi quá dã. [Trang Tử, Mã Déi 
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[Dich] Thời vua Hách Tư, dân chúng ở trong chỗ trú 
ån mà không biết mình làm gì; đi ra khỏi chỗ ở mà không 
biết mình đi đâu; vui thích với thức ăn trong miệng; ăn no 
thì vỗ bụng đi chơi. Khả năng họ chỉ thế thôi. Đến khi 
thánh nhân xuất hiện, uốn nắn lễ nhạc để khuôn định 
hành vi và cử chỉ của con người, đề xướng nhân nghĩa 
để xoa dịu tâm họ. Từ đó dân chúng mới gắng sức ham 
trí xảo, tranh giành nhau chỉ vì tư lợi, không ai ngăn họ 
được nữa. Đây cũng là lỗi lầm của thánh nhân vậy. 


267. Phù xuyên kiệt nhi cốc hư, khâu di nhi uyên thực. 
Thánh nhân dĩ tử, tắc đại đạo bất khởi, thiên hạ bình 
nhi vô có hî! Thánh nhân bát tử, đại đạo bất chỉ. Tuy 
trọng thánh nhân nhi trị thiên hạ, tắc thị trọng lợi đạo 
chích dã. Vi chi đấu hộc dĩ lượng chi, tắc tịnh dữ đấu 
hộc nhi thiết chỉ; vi chi nhân nghĩa dĩ kiểu chi, tắc tịnh 
dữ nhân nghĩa nhi thiết chi. Hà dĩ tri kỳ nhiên da? Bỉ 
thiết câu giả tru, thiết quốc giả vi chư hầu, chư hầu chỉ 
môn nhi nhân nghĩa tồn yên, tắc thị phi thiết nhân 
nghĩa thánh tri da? Cố trục vu đại đạo, yết chư hầu, 
thiết nhân nghĩa tịnh đấu hộc, quyền hành, phù tỷ chỉ 
lợi giả, tuy hữu hiên miện chi thưởng phất năng 
khuyến, phủ việt chi uy phất năng câm. Thử trọng lợi 
đạo chích nhi sử bất khả cám giả, thị nãi thánh nhân 
chi quá dã. [Trang Tử, Khư Khiếp] 
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[Dich] Khi suối cạn, thung lũng trống; khi gò bị san 
bằng, ao sâu cạnh nó sẽ bị láp đầy. Khi thánh nhân 
chết, bọn trộm lớn sẽ không nỗi dậy; thiên hạ yên bình 
và không còn rối loạn nữa. Khi thánh nhân chưa chết thì 
bọn trộm lớn còn hoài. Thánh nhân càng trị thiên hạ thì 
bọn trộm như Đạo Chích càng thêm lợi. Nếu chế tạo 
cho thiên hạ cái đấu cái hộc để đo lường, thì thậm chí 
bằng thứ đấu hộc ấy ta đã dạy họ trộm cắp. Nếu chế 
tạo cho thiên hạ cái cân và quả cân, thì thậm chí bằng 
thứ cân và quả cân ấy ta đã dạy họ trộm cắp. Nếu chế 
tạo cho thiên hạ các tín vật như lệnh phù và ấn triện, thì 
thậm chí bằng thứ lệnh phù và ấn triện ấy ta đã dạy họ 
trộm cắp. Nếu qui định nhân nghĩa cho thiên hạ để uốn 
nắn họ, thì thậm chí bằng thứ nhân nghĩa ấy ta đã dạy 
họ trộm cắp. Làm Sao ta biết được nó như thế? Kẻ trộm 
cắp một cái móc gắn đai lưng thì bị giết; kẻ trộm cắp 
một nước thì thành chư hầu. Ở môn hộ của chư hầu ta 
thấy tồn chứa nhân nghĩa, đó chẳng phải là trộm cắp 
nhân và nghĩa, thánh và trí hay sao? Cho nên họ vội trở 
thành bọn trộm lớn, làm chư hầu, trộm cắp nhân nghĩa 
với mọi lợi lộc từ việc sử dụng đấu hộc, cái cân, lệnh 
phù ấn triện. Thậm chí các tước lộc (xe, mũ) của quan 
cũng không ảnh hưởng đến họ [để họ đi sang nẻo 
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khác]; và uy lực của các thứ hình cụ như rìu búa cũng 
không làm họ sợ mà chùn tay. Cái lợi này thật lớn đối 
với kẻ trộm như Đạo Chích, cho nên không ai cắm chỉ 
được chúng. Đây là lầm lỗi của thánh nhân. 


268. Dĩ xảo đấu lực giả, thủy hồ dương, thường tót hồ 
âm, thái chí tắc đa kỳ xảo; dĩ lễ âm tửu giả, thủy hồ trị, 
thường tốt hồ loạn, thái chí đa kỳ lạc. Phàm sự diệc 
nhiên, thủy hồ lượng, thường tốt hồ bỉ; kỳ tác thủy dã 
giản, kỳ tương tất dã tất cự. [Trang Tử, Nhân Gian 
Thê] 
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[Dịch] Kẻ dùng trí xảo để thắng đối phương trong 
cuộc đấu sức, ban đầu thì đấu công khai đàng hoàng, 
nhưng kết cục thì thường dùng mưu mẹo, khi trận đấu 
lên đến cao trào thì họ dùng quỷ kế. Kẻ lấy lễ để uống 
rượu, ban đầu thì uống nghiêm chỉnh, nhưng kết cục 
thì thường hỗn loạn. Khi tiệc rượu lên đến cao trào thì 
họ cũng vui sướng cực điểm [và tung hê tất cå]. Sự đời 
cũng đúng nhy thế. Khởi đầu là thành tín, kết thúc là 
dối lừa; khởi đầu là nhỏ nhặt, kết thúc là lớn chuyện. 


269. Dự sinh tắc hủy tùy chi, thiện hiện tắc oán tòng 
chi. [Hoài Nam Tử, Thuyên Ngôn Huân] 
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[Dịch] Khen ngợi phát sinh thì phỉ báng nối tiếp theo 
sau. điều thiện xuất hiện thì oán hận nối tiếp theo sau. 


270. Lương tuấn bại vu chuyết ngự, trí sĩ chất vu ám 
thê. [Bão Phác Tử Ngoại Thiên, Quan Lý] 


RRL Thú, ELEF., (ane, EIE) 


[Dịch] Ngựa giỏi bị hỏng vì tay xa phu kém; kẻ sĩ tài 
trí bị khốn đốn vì thời thế hôn ám. 


271. Tân kiếm dĩ trá khắc gia giá, tệ phương dĩ ngụy 
đê hiện bảo. [Bão Phác Tử Ngoại Thiên, Quân Thê] 
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[Dich] Kiếm mới nhờ chữ khắc giả mạo trên nó mà 
tăng thêm giá trị; thang thuốc dở nhờ ghi giả mạo tên họ 
danh y lên nó mà trở thành thuôc quý. 


272. Phù lưỡng hỉ tất đa dật mỹ chi ngôn, lưỡng nộ tất 
đa dật ác chi ngôn. Phàm dật chỉ loại vọng, vọng tắc kỳ 
tín chi dã mạc, mạc tắc truyền ngôn giả ương. [Trang 
Tử, Nhân Gian Thế] 
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[Dịch] Nếu hai bên đều vui vẻ hả hê, tất họ tha hồ 
tâng bốc nhau; còn như giận nhau, tất họ tha hồ 
khuếch đại điều xấu của nhau. Hễ quá mức ắt là sai 
lệch; lời sai lệch ắt không đáng tin; như thế kẻ truyền 
đạt lại lời nói áy sẽ bị tai họa. 


273. Tương vi khư khiếp, thám nang, phát quỹ chi đạo 
nhi vi thủ bị, tắc tất nhiếp giam đằng, cố quýnh quyết, 
thử thế tục chi sở vị tri dã. Nhiên nhi cự đạo chí, tắc 
phụ quỹ, yết khiếp, đảm nang nhỉ xu, duy khủng giam 
đằng, quýnh quyết chi bất cố dã. Nhiên tắc hương chỉ 
sở vị tri giả, bất näi vi đại đạo tích giả dã? [Trang Tử, 
Khư Khiếp] 
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[Dịch] Đề phòng bọn trộm chuyên cay tráp, moi đấy, 
mở tủ, tất ta dùng dây cột chặt, dùng khoá móc và then 
cài. Như thế người đời gọi là khôn. Nhưng khi một tên 
trộm lớn đến, hắn vác tủ, khuân tráp, đeo đãy chạy 
mát; hắn chỉ sợ dây nhợ và móc khoá không được 
chắc thôi. Vậy thì cái ban đầu được xem là khôn bây 
giờ chẳng phải là giúp cho kẻ trộm khuân đi trọn hay 
sao? 


274. Nhân tâm bài ha nhi tiến thượng, thượng hạ tù 
sát, xước ước nhu hồ cương cường, liêm quế điêu 
trác, kỳ nhiệt tiêu hỏa, kỳ hàn ngưng băng, kỳ tật phủ 
ngưỡng chi gian nhi tái phủ tứ hải chi ngoại. Kỳ cư dã, 
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uyên nhỉ tĩnh; kỳ động dã, huyện nhi thiên. Phẫn kiêu 
nhi bât khả hệ giả, kỳ duy nhân tâm hô! [Trang Tử, Tại 
Hựu] 
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[Dich] Lòng người ghét bỏ địa vị tháp mà mong tiến 
lên địa vị cao. Vì địa vị cao thấp mà người ta tận dụng 
tâm cơ, vất vả khác nào bị giam cầm bức bách. Mềm 
yếu phục tòng cứng mạnh; góc cạnh nhọn bén bị đễo 
gọt mắt. Lòng người hễ nồng nhiệt thì như lửa cháy 
hừng hực, hễ nguội lạnh thì như giá băng. Sự nhanh lẹ 
của tâm là trong thời gian cúi và ngâng đầu, nó phóng 
vượt ra ngoài bốn bå rồi quay về. Khi ở yên, tâm tĩnh 
như vực sâu [khó dò]; khi động, tâm [lung linh huyền 
diệu khôn lường] như treo trên trời. Sự hưng phán và 
kiêu ngạo của tâm thì không thể nào kiềm chế được. 
Nhân tâm chỉ vậy thôi! 


275. Thế tục chi nhân, giai hỉ nhân chi đồng hồ kỷ nhi ố 
nhân cht dị hồ kỷ dã. Đồng vụ kỷ nhi dục chỉ, dị vu kỷ 
nhi bát dục giả, dĩ xuất hồ chúng vi tâm dã. Phù dĩ xuất 
hồ chúng vi tâm giả, hạt thường xuất hồ chúng tai? 
[Trang Tử, Tại Hựu] 


ERZA , ESA zRToOmsl Sou, BIO 
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[Dich] Người thế tục đều thích kẻ đồng ý với mình mà 
ghét kẻ khác ý với mình. Việc thích và ghét này là do 
lòng họ muôn vượt trội hơn kẻ khác. Nhưng kẻ có tâm 
địa như vậy đã từng vượt trội được người khác hay 
sao? 


276. Trí sĩ vô tư lự chi biến tắc bát lạc; biện sĩ vô đàm 
thuyết chi tự tắc bất lạc; sát sĩ vô lăng toái chi sự tắc 
bát lạc: giai hữu vu vật giả dã. Chiêu thế chi sĩ hưng 
triều, trung dân chi sĩ vinh quan, cân lực chi sĩ căng 
nan, dũng cảm chi sĩ phán hoạn, binh cách chi sĩ lạc 
chiến, khô cảo chi sĩ túc danh, pháp luật chi sĩ quảng 
trị, lễ giáo chi sĩ kính dung, nhân nghĩa chỉ sĩ quý tế. 
Nông phu vô thảo lai chỉ sự tắc bát tỷ, thương cổ vô thị 
tỉnh chi sự tắc bất tỷ, thứ nhân hữu đán mộ chi nghiệp 
tắc khuyến, bách công hữu khí giới chi xảo tắc tráng. 
Tiến tài bát tích tắc tham giả ưu, quyền thế bát vưu tắc 
khoa giả bi, thế vật chi đồ lạc biến. Tao thời hữu sở 
dụng, bất năng vô vi dã, thử giai thuận tỷ vu tuế, bất 
vật vu dị giả dã. Trì kỳ hình tính, tiềm chi vạn vật, 
chung thân bắt phản, bi phù! [Trang Tử, Từ Vô Quỷ] 
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[Dich] Kẻ trí sĩ nếu không thấy các thay đổi của sự 
tư lự của mình thì không vui; kẻ biện sĩ nếu lời đàm 
thuyết của mình không sắp xếp có lớp lang thì không 
vui; kẻ giám sát nếu không bới ra vụ việc gì để thị uy 
khiển trách thì không vui: Bọn họ đều bị ngoại vật vây 
khốn. Kẻ muốn đời chú ý thì tự làm nổi bật ở triều đình; 
kẻ muốn dân trọng thì xem quan tước là vinh hiển; kẻ 
đại lực sĩ khoe khoang mình làm được việc khó; kẻ 
dũng cảm phần đấu trong hoạn nạn; kẻ mang binh giáp 
thích chiến đấu; kẻ sức tàn gối mỏi bấu víu vào cái 
danh tiếng đã từng có; kẻ giỏi luật pháp mong quảng 
bá pháp trị; kẻ chuyên lễ nhạc chú trọng đức hạnh; kẻ 
nhân nếu không có việc đồng áng [trừ cỏ dại] thì không 
xứng hợp với công việc; thương nhân nêu không có 
việc chợ búa thì không xứng hợp với công việc; 
thường dân nếu có công việc hôm sớm thì mới động 
viên nhau siêng năng; thợ thuyền nếu sử dụng thành 
thạo đồ nghề thì cảm thấy mạnh mẽ. Tiền tài không gia 
tăng, kẻ tham ắt buồn; quyền thế không tăng, kẻ bon 
chen sẽ rầu. Gặp thời thì có chỗ dùng, không thể vô vi 
được. Họ đều thuận theo cách riêng của mình như các 
mùa trong năm, và không thay đổi như sự vật. Họ rong 
ruỗổi xác thân và bản tính, chìm đắm dưới sức ép của 
sự vật, suốt đời không thể phục hồi chân ngã. Như thế 
chẳng đáng buồn sao? 


277. Ngoại vật bất khả tất, cố Long Phùng tru, Tỷ Can 
lục, Cơ Tử cuồng, Ác Lai tử, Kiệt Trụ vong. Nhân chủ 
mạc bát dục kỳ thần chi trung, nhi trung vị tất tín, cố 
Ngũ Viên lưu vu Giang, Trường Hoằng tử vu Thục, 
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tàng kỳ huyết, tam niên nhi hoá bích. Nhân thân mạc 
bất dục kỳ tử chi hiếu, nhi hiếu vị tất ái, cố Hiếu Kỷ ưu 
nhi Tăng Sâm bi. [Trang Tử, Ngoại Vật] 


2n, ëss HUT. Sri Ss. 4 
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[Dịch] Sự vật bên ngoài ta thì ta không thể cố mong 
cầu cho bằng được. Thế nên Quan Long Phùng bị giết, 
Tỷ Can bị hại, Cơ Tử hoá cuồng, Ác Lai chết, Kiệt và 
Trụ bị diệt. Không kẻ lãnh đạo nào mà không muốn có 
bầy tôi trung thành, nhưng lòng? trung thành đó chắc gì 
được tin? Cho nên thi thể Ngũ Tử Tư bị thả trôi theo 
giòng Dương Tử và Trường Hoằng phải chết ở đất 
Thục. Máu của Trường Hoằng sau ba năm tàng trữ đã 
hoá thành ngọc bích. Không cha mẹ nào mà không 
muốn có hiếu tử, nhưng có hiếu tâm chắc gì được cha 
mẹ yêu thương? Thế nên Hiếu Kỷ phải đau khổ mà 
chết, còn Tăng Sâm phải sầu tủi [vì bị cha ghét bỏ]. 


278. Thân phụ bắt vi kỳ tử môi. Thân phụ dự chi, bất 
nhược phi kỳ phụ giả dã. Phi ngô tội dã, nhân chi tội 
dã. Dữ kỷ đồng tắc ứng, bất dữ kỷ đồng tắc phản. 
Đồng vu kỷ vi thị chỉ, dị vu kỷ vi phi chi. [Trang Tử, Ngụ 
Ngôn] 
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[Dich] Làm cha [phải nhờ người ngoài, và] đừng 
đích thân mai mối cho con. Hễ cha khen con ắt sẽ 
không công bằng như người ngoài khen con mình. Đó 
không phải lỗi của người cha, mà là lỗi của người đời. 
Hễ giống như mình thì mình tán đồng; hễ khác với 
mình thì mình phản đối. Hễ giống mình tất phải đúng; 
hễ khác mình tất phải sai. 


279. Sở kiến thiểu, tắc sở quái đa, thế chi thường dã. 
[Bão Phác Tử, Luận Tiên] 


MRD, RÌPHXSÝ, "zsm. (Gar, semi 


[Dich] Thói đời, hë ai kiến thức ít ỏi thì sẽ thấy lắm thứ 
đáng ngạc nhiên. 
280. Minh vu thiên đạo, sát vu địa lý, thông vu nhân 
tình, đại túc dĩ dung chúng, đức túc dĩ hoài viên, tín túc 


dĩ nhất dị, tri túc dĩ tri biến giả, nhân chi anh dã. [Hoài 
Nam Tử, Thái Tộc] 


BTS Sr STI , KELER , SR 
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[Dich] Hiểu đạo trời, thấu triệt mọi hoàn cảnh xã hội, 
thông đạt tình người, lòng quảng đại đủ để bao dung 
mọi người, đức hạnh đủ để vỗ về quy phục kẻ viên 
phương, sự thành tín đủ để thống nhất những kẻ có 
lòng khác, trí tuệ đủ để biết quyền biến. Ai như vậy 
chính là bậc anh tài trong thiên hạ. 
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281. Thiên hạ hữu đạo, khước Gu mã dĩ phån. Thiên 
hạ vô đạo, nhung mã sinh vu giao. [Đạo Đức Kinh, 
chương 46] 


ZLSS MESNE, XE&Ì, Sta. (CS 
SS, ZPq-Tzx®S) 


[Dich] Thiên hạ có Đạo thì tuấn mã bị đưa vào canh 
tác. Thiên hạ không Đạo thì ngựa chiến sinh sống ở 
biên cương. 


282. Dân chi cơ, dĩ kỳ thượng thực thuế chi đa, thị dĩ 
cơ. [Đạo Đức Kinh, chương 75] 


RZA, Rss Sg. (SBE : 
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[Dịch] Dân đói. Bởi vì người trên thu thuế nhiều, nên 
dân mới đói. 


283. Dĩ chính trị quốc. Dĩ kỳ dụng binh. Dĩ vô sự thủ 
thiên hạ. [Đạo Đức Kinh, chương 57] 


Hrsg. UNHIS,IEHMXT. (Rëm - - 
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[Dịch] Lấy ngay thẳng để trị nước; lấy mưu trí để 
dùng binh; lấy vô sự để được thiên hạ. 


284. Đại quốc giả, hạ lưu, thiên hạ chỉ tấn dã, thiên hạ 
chi giao dã. Tân hăng dĩ tĩnh thăng mâu. [Đạo Đức 
Kinh, chương 61] 


*H#, TR, RAFEH, R FEIE, ISS 
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[Dich] Một quốc gia rộng lớn giống như vùng hạ lưu 
của một con sông; mang tính chất âm nhu (nữ tính) 
của thiên hạ; và là nơi thiên hạ giao hội. Nhờ bản chât 
tính mà nữ thường thăng nam. 


285. Phù từ dĩ chiến tắc thắng, dĩ thủ tắc cố. [Đạo Đức 
Kinh, chương 61] 


KA, ARIB, AFUE. CEBE s 57x †—®) 


[Dich] Lấy khoan từ để tranh đấu át sẽ thắng, để có 
thủ ắt sẽ vững. 


286. Dụng binh hữu ngôn, ngô bất cảm vi chủ, nhi vi 
khách. Bất cảm tiến thốn nhi thoái xích. Thị vị hành vô 
hành, nhương vô tý nhưng vô địch, chấp vô binh. Họa 
mạc đại ư khinh địch khinh địch cơ táng ngô bảo. Cố 
kháng binh tương gia, ai giả thắng hỹ. [Đạo Đức Kinh, 
chương 69] 
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[Dịch] Dụng binh có câu: «Làm khách chớ không 
làm chủ. Lui một thước chớ không dám tiền một tấc.» 
Cho nên thánh nhân đi mà chẳng đi, xắn tay áo mà 
không dùng tay, bắt địch mà không đối địch, cầm binh 
khí mà không có binh khí. Không tai họa nào cho bằng 
khinh địch, khinh địch là gần mắt mạng. Cho nên khi 
hai phe giao chiến, ai thương xót binh sĩ thì sẽ thắng. 


287. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô câu. Thánh 
nhân bât nhân, dĩ bách tính vi sô câu. [Đạo Đức Kinh, 
chương 5] 


X4, 1ã 1. SA, Hoas, 
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[Dich] Trời đất không có lòng nhân, coi vạn vật như 
chó rơm. Thánh nhân không có lòng nhân, coi bách 
tính như chó rơm. 


288. Dân bát úy tử, nại hà dĩ tử cụ chi? Nhược sử dân 
thường úy tử, nhi vi kỳ giả, ngô đắc chấp nhi sát chỉ, 
thục cảm. Thường hữu tư sát giả sát. Phù đại tư sát 
giả sát. Thị vị đại đại tượng trác. Phù đại đại tượng trác 
giả, hi hữu bất thương kỳ thủ hî. [Đạo Đức Kinh, 
chương 74] 
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[Dịch] Khi dân không sợ chết, sao lấy cái chết làm 
cho họ sợ được? Nếu ta khiến dân thường sợ chết, hễ 
ai phạm pháp thì ta có quyền bắt kẻ ấy giết đi. Như 
vậy, không ai dám phạm pháp nữa. [Trên trời] thường 
có vị Tư sát, được quyền giết người [phạm lỗi]. Nay ta 
lại thay ngài mà giết, thì có khác nào [thợ rởm] muốn 
đẽo gỗ thay thợ giỏi đâu? Muốn thay thợ giỏi mà dë 
gỗ, ắt khó tránh thương tật. 


289. Phù vi thiên hạ giả, diệc hề dĩ dị hồ mục mã giả 
tai! Diệc khử kỳ hại mã giả nhi dĩ hī! [Trang Tử, Từ Vô 
Quỷ] 

ARTË, #)ŸW%R§ãñm !7n*R#R im 
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[Dich] Kẻ trị thiên hạ nào khác gì kẻ chăn ngựa! Chi 
cần trừ khử cái làm hại ngựa mà thôi. 


290. Quân vi chính yên vật lỗ mãng, trị dân yên vật diệt 
liệt. [Trang Tử, Tắc Dương] 


SRWRZ2M#,KRZ7WãScG G7 + BIS) 
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[Dich] Ngài tham chính thì chớ lỗ mãng, cai trị dân 
thì chớ khinh suất. 


291. Ngô nguyện khử quân chỉ lụy, trừ quân chỉ ưu, nhi 
độc dữ đạo du vu đại mạc chi quốc. [Trang Tử, Sơn 
Mộc] 


HERRALA, REZE, weis BR. < 
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[Dịch] Tôi nguyện khử bỏ mối vướng bận của ngài, 
trừ đi cái ưu tư của ngài, để ngài một mình tiêu dao với 
Đạo trong cõi mênh mông tịch mịch. 

292. Cổ chỉ súc thiên hạ giả, vô dục nhi thiên hạ túc, vô 
vi nhi vạn vật hoá, uyên tĩnh nhi bách tính định. [Trang 
Tử, Thiên Địa] 

ELARA TE, AMATE, ®&ãm 4L, "Sr 
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[Dich] Thời xưa, người nuôi dưỡng thiên hạ vô dục 
mà thiên hạ đầy đủ; vô vi mà thiên hạ biến hoá; yên 
lặng như vực sâu mà bách tính ôn định. 


293. Hiếu tử bất du kỳ thân, trung thần bất siêm kỳ 
quân, thân tử chi thịnh dã. [Trang Tử, Thiên Địa] 
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[Dịch] Con hiếu không a dua cha mẹ, tôi trung không 
siểm ninh vua, đó là điều tốt nhất của phận làm tôi và 
làm con. 


294. Thiên địa tuy đại, kỳ hoá quân dã; vạn vật tuy đa, 
kỳ trị nhất dã; nhân tốt tuy chúng, kỳ chủ quân dã. 
Quân nguyên vu đức nhi thành vu thiên. [Trang Tử, 
Thiên Địa] 


Ab BIEL ` 8Ý Eë. AZER, H 
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[Dich] Trời đất tuy lớn nhưng trời đất chuyển hoá 
vạn vật một cách quân bình; vạn vật tuy nhiều nhưng 
chúng đều bị thống trị một cách thống nhất; dân chúng 
tuy đông nhưng chủ của họ là vua. Ông vua này đặt 
nên tảng nơi Đức và được hoàn thiện nơi Trời. 


295. Bỉ dân hữu thường tính, chức nhi y, canh nhi 
thực, thị vị đông đức. Nhật nhỉ bât đảng, mệnh việt 
thiên phóng. [Trang Tử, Mã Đê] 


ERSS, l4, HMR, Ss —Im^%, 
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[Dich] Dân có bản tính bất biến. Họ tự dệt vải để 
mặc, tự cày cấy để ăn. Đức của họ giống nhau. Họ 
thông nhật, mà không kéo bè kêt đảng. Đó gọi là tuân 
theo tự nhiên. 
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296. Minh vương chi trị, công cái thiên hạ nhi tự bất tự 
kỷ, hoá hoá vạn vật nhi dân phât thị. Hữu mạc cử 
danh, sử vật tự hỉ. [Trang Tử, Ứng Đê Vương] 


HEZA, Xxhm11Xœ, Lm E#1‹ 
SREE, EUAS. CET ERE) 


[Dich] Minh vương cai trị thiên hạ, công trạng bao 
trùm thiên hạ mà tựa như không nhân là công lao của 
mình; giáo hoá vạn vật nhưng dân chúng không cảm 
nhận sự nương tựa đó; tuy công trạng nhiều nhưng 
mình vương không kể công, khiến vạn vật ai cũng có 
niềm vui. 


297. Nhữ du tâm vu đạm, hợp khí vu mạc, thuận vật tự 
nhiên nhi vô dung tư yên, nhỉ thiên hạ trị hï. [Trang Tử, 
Ưng Đê Vương] 


3zùT†%, ERATA , IRUH4Am#4⁄ã4⁄®, MAT 
RR, GEF EPE) 


[Dich] Ngươi hãy để tâm an vui tự tại trong cõi hư vô 
tịch mịch; hãy giữ cho khí bình hoà yên tĩnh; hãy thuận 
theo sự tư nhiên của vạn vật và chớ có thành kiên 
riêng. Như vậy thiên hạ sẽ thịnh trị. 


298. Lai thế bát khả đãi, vãng thế bát khả truy dã. 
Thiên hạ hữu đạo, thánh nhân thành yên; thiên hạ vô 
đạo, thánh nhân sinh yên. Phương kim chi thời, cận 
miễn hình yên! Phúc khinh hồ vũ, mạc chỉ tri tái; hoạ 
trọng hồ địa, mạc chi tri ty. Dĩ hồ, dĩ hò! Lâm nhân dĩ 
đức. Däi hồ, đãi hò! Hoa địa nhi xu. Mê dương mê 
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dương, vô thương ngô hành. Ngô hành khích khúc, vô 
thương ngô túc. [Trang Tử, Nhân Gian Thê] 


RETTE, TETTE., teg , EARE; A 

Fam. EAER. b52ZWậ, BAME! Sam, 

ALAR BT RZA, DÝ, BF! mAN 

fãá. ST. WF! Sme. "RSR. mër, E 
ITR, Gë m7 + Ami 


[Dich] Kỳ vọng chi ở đời sau, cứu vãn chi ở đời 
trước? Thiên hạ có đạo, thánh nhân thành tựu sự 
nghiệp; thiên hạ vô đạo, thánh nhân chỉ mong giữ 
được thân. Đời nay chỉ mong tránh được hình phạt. 
Phúc nhẹ như lông hồng mà không ai biết mang; hoạ 
nặng như đất mà không ai biết tránh. Thôi đi! Thôi 
đừng đem đạo đức đến với người đời! Nguy rồi! Nguy 
vì tự vẽ một vòng tròn trên mặt đất và chạy lån quần 
trong đó. Gai góc, gai góc! Ta đi, đừng làm ta đau. 
Đường ta đi khúc khuỷu, đừng làm chân ta đau! 


299. Chí đức chi thế, bất thượng hiền, bất sử năng, 
thượng như tiêu chi, dân như dã lộc. Đoan chính nhi 
bát tri dĩ vi nghĩa, tương ái nhi bát tri dĩ vi nhân, thực 
nhi bát tri dĩ vi trung, đương nhi bát tri dĩ vi tín, xuẫn 
động nhi tương sử bắt dĩ vi tứ. [Trang Tử, Thiên Địa] 


FAzi, TM, TERE, LURR, Rugg, o 
F0 °4I13% smtutlS/ Stan 5 
, Smtatl SE Samstag, GEF e 
Kit) 
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[Dich] Thời chí đức người hiền không được quý 
trọng, tài năng họ không được dùng. Kẻ cai trị được 
xem như nhánh cây trên cao. Dân chúng như bày nai 
hoang dã. Họ đoan chính mà không hề biết đó là 
nghĩa; họ thương yêu lẫn nhau mà không hề biết đó là 
nhân; họ thành thực mà không hề biết đó là trung; họ 
đảm đương việc mà không hề biết đó là tín; họ hành 
động chất phác và sử dụng lẫn nhau mà không hề biết 
đó là ban tặng. 


300. Thiện tri xạ giả bất quý kỳ trúng, quý kỳ sở dĩ tất 
trúng dã; thiện tri lý quốc lý thân giả diệc bất quý kỳ 
tồn, quý kỳ sở dĩ tất tồn. [Liệt Tử, Thuyết Phù] 


*4I8]£ F8 Rh, SR , šAXIEHES8# 
7^SREf, RHIAU. KIF › 8#) 


[Dịch] Người thiện xạ không quý sự bắn trúng mà 
quý lý do tại sao lại bắn trúng; người trị nước và tu 
thân cũng không quý sự tôn vong mà quý cái lý lễ tại 
sao lại tôn vong. 


301. Thiện trì thắng giả dĩ cường vi nhược. [Liệt Tử, 
Thuyêt Phù] 


Seege (5| + RI) 
[Dịch] Người giỏi giữ gìn thắng lợi thì biết xem cái 
mạnh là cái yếu. 


302. Trị quốc chỉ nan tại vu tri hiền nhi bất tại tự hiền. 
[Liệt Tử, Thuyết Phù] 
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›»MZXtFf T†TMMm-®£Hf. (SIT, RF) 


[Dich] Cái khó trong việc cai trị nước là ở chỗ nhận 
ra ai là người hiền trong dân chúng, chứ không phải ở 
chỗ người cai trị tự xem mình là người hiên. 


303. Thần vị thường văn thân trị nhi quốc loạn giả dã, 
hựu vị thường văn thân loạn nhi quôc trị giả dã. [Liệt 
Tử, Thuyêt Phù] 


ExšH#3*%mmãLất:, x*xšI#ã|mBl335ãtb. 
KIF < RIF 


[Dich] Ha thần chưa từng nghe nói bản thân [vua] có 
tu dưỡng mà quốc gia lại loạn lạc, và cũng chưa từng 
nghe nói bản thân [vua] thác loạn mà quốc gia lại thịnh 
trị bao giờ. 


304. Cåu lợi vu dân, bất tất pháp cổ; câu chu vu sự, 
bât tât tuân cựu. [Hoài Nam Tử, Phạm Luận Huân] 


INFR , "8 RTS TEE. (Er 
e 11ãf8RJ||) 


[Dich] Nếu có lợi cho dân, thì không cần noi theo 
phép xưa; nếu sự việc phù hợp, thì không cần tuân 
theo lệ cũ. 


305. Thượng cầu tài, thần tàn mộc; thượng cầu ngư, 
thần can cốc. [Hoài Nam Tử, Thuyết Sơn Huấn] 
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ERH, ERA; ERA, BEFA. (EST e 
SU? 

[Dịch] Vua mong muốn gỗ thì thần dân tàn phá cây; 
vua mong muốn cá thì thần dân tát cạn sơn cốc. 


306. Vô phúc sào, sát thai yu. [Hoài Nam Tử, Thời 
Tắc Huấn] 


HER, RRAK. (ERT, FAJKI 

[Dich] Đừng lập úp tổ chim và đừng giết các thứ 
cầm thú sơ sinh. 
307. Thủy trọc giả ngư nghiệm, lịnh hà giả dân loạn, 


thành tiču giả tất băng, ngạn sanh giả tất đà. [Hoài 
Nam Tử, Mậu Xưng Huân] 


ks. i75 KSR(, MIRADA, FEAN. 
Bi 7 - CH 


[Dich] Nước đục, cá ắt ngoi lên mặt nước để thở; 
lệnh vua hà khắc, dân ắt nổi loạn; thành quách cao 
chót vót ăt đồ lở; bờ sông cao ăt sụp lở. 


308. Khí loạn tắc trí hôn, trí hôn bất khả dĩ vi chính. 
[Hoài Nam Tử, Tê Tục Huân] 


RAIER, ESTITA (EST, AARI 
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[Dich] Khí loạn thì trí tuệ hôn ám, trí tuệ hôn ám thì 
không thể xử lý việc chính trị được. 


309. Bệnh khốn nãi trọng lương y; thế loạn nhi quý 
trung trinh. [Bão Phác Tử, Quảng Thí] 


I5R7J55SRE, EMEC., GUIT ES) 


[Dich] Bệnh tình nguy khốn mới quý trọng thầy thuốc 
giỏi; đời loạn mới quý trọng bầy tôi trung trinh. 


310. Thát đa tắc thủy nhiễu, ưng chúng tắc điểu loạn. 
[Bão Phác Tử, Cật Bào] 


#2 RIfa‡E, RRRA (97, Sp) 


[Dich] Rái cá nhiều, loài cá át hỗn loạn; chim ưng 
nhiều, loài chim ắt hỗn loạn. 
311. Minh vương chi dụng binh dã, vi thiên hạ trừ hại, nhi 
dữ vạn dân cộng hưởng kỳ lợi. Dân cht vi dụng, do tử chỉ 
vi phụ, đệ chi vi huynh, uy chi sở gia, nhược băng sơn 


quyết đường, địch thục cảm đương! [Bão Phác Tử, Binh 
Lược] 


HI+xZHEt%, St mfgSKRSRAN. RZ 
Zb 7z, PLA, zm. AALA 
, RARE! (ar, A) 


204 TƯ TƯỞNG ĐẠO GIA 


[Dịch] Minh vương dùng binh là để trừ tai hoạ cho 
thiên hạ, và chung hưởng lợi ích với muôn dân. Do đó, 
khi vua sử dụng dân, dân giống như con phục vụ cho 
cha, em phục vụ cho anh. Uy lực quân đội gia tăng đến 
mức này có thể làm cho dë lở núi, sụp bờ đê; địch 
quân có ai dám ra tay! 


312. Tác tranh giả hung, bất tranh giả diệc vô thành 
công. [Thập Lục Kinh, Ngũ Chính] 


EFEN, "SS, (TAKE e hy) 


[Dich] Gây chiến tranh át phải có sự hung tàn nguy 
hiểm, [nhưng khi đang tién hành chiến tranh] kẻ nào 
không đánh ăt sẽ không thành tựu sự nghiệp. 
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14 - TƯ KHẢO RS TRI THÉ 3 


313. Bất dục dĩ tĩnh, thiên hạ tương tự định. [Đạo Đức 
Kinh, chương 37] 


TARARE, CLEES. Q@Ă@ifsZ=T+ể) 
[Dich] Không ham muốn dễ được yên tĩnh, do đó 
thiên hạ sẽ ổn định. 


314. Trị đại quốc, nhược phanh tiểu tiên. [Đạo Đức 
Kinh, chương 60] 


GAR. SS, (SS, Bat) 


[Dich] Cai trị một nước lớn giống như nấu con cá 
nhỏ. 
315. Kỳ an dị trì kỳ vị triệu dị mưu. Kỳ thúy dị phán, kỳ 


vi dị tán. Vi cht u} vị hữu, trị chi ư vị loạn. [Đạo Đức 
Kinh, chương 64] 


RzZ,RX*XXã, HRDF, Rose, ALA 
RA ALARA. CEBE ArtR) 


[Dich] Vật ở yên thì dễ cầm; vật chưa hiên điềm báo 
hiệu thì dễ lo liệu; vật giòn thì dễ vỡ; vật nhỏ thì dễ 
phân tán. Hành động trước khi sự việc xảy ra; trị an 
trước khi loạn lạc nôi lên. 
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316. Dân chi nan trị, dĩ kỳ thượng chi hữu vi, thị dĩ nan 
trị. [Đạo Đức Kinh, chương 75] 


RZ% HRE-:Sa SS, Gš8 e 
Sitti 


[Dịch] Dân khó trị, là do người trên thích chuyện hữu 
vi, cho nên dân khó trị. 


317. Thiên đạo vô thân, hằng dữ thiện nhân. [Đạo Đức 
Kinh, chương 79] 


588 , ARZA. CEBE sL†JL§) 


[Dich] Thiên đạo không thiên ái, mà thường ban ân 
cho người lành. 


318. Tiểu quốc quả dân, sử hữu thập bách nhân chỉ 
khí nhi bất dụng. Sử dân trọng tử nhi bát viễn tỷ. Tuy 
hữu chu dư, vô sở thừa chi. Tuy hữu giáp binh, vô sở 
trần chi. Sử dân phục kết thằng nhi dụng chi. Cam kỳ 
thực, mỹ kỳ phục, an kỳ cư, lạc kỳ tục. Lân quốc tương 
vọng. Kê khuyễn chỉ thanh tương văn, Dân chí lão tử, 
bát tương vãng lai. [Đạo Đức Kinh, chương 80] 


jxlE. # TH ~Zãã1m 2H; xi7tIm 2~3ãE. 
MARA, 4PIZKx⁄.X RE, WMR bss 
mz, HER SR. ZHE, SHA. 218 
, ERLEA |, REZE , THER CEMRE - 
BITE) 
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[Dich] Nước nhỏ, dân ít. Dù có khí giới đủ cho 10 
hay 100 người thì cũng không dùng đến. Dạy dân coi 
trọng cái chết để họ khỏi đi xa. Tuy có xe thuyền, mà 
chẳng khi dùng. Tuy có giáp binh, mà chẳng phô 
trương. Khiến dân trở lại việc thắt nút mà dùng. Ăn 
thấy ngon, mặc thấy đẹp, ở thấy yên, sông thấy 
sướng. Tuy các nước cận kề, nhìn thấy nhau, gà kêu 
chó sủa ở nước này thì nước kia đều nghe, nhưng 
người dân cho đến lúc già chết cũng chẳng qua lại 
thăm nhau. 


319. Dân chỉ nan trị, dĩ kỳ trí đa. Cố dĩ trí trị quốc, quốc 
chi tặc. Bât dĩ trí trị quốc, quôc chi phúc. [Đạo Đức 
Kinh, chương 65] 


KXZ#2, MERES., also BZñf.2L#)â 
` RS, LS SS S SST bei 


[Dich] Dân khó trị là vì họ lắm mưu trí. Cho nên dùng 
mưu trí trị nước tức là hại nước; không dùng mưu trí trị 
nước tức là ích nước. 


320. Quý dĩ thân vi thiên hạ giả, tắc khả ký vu thiên hạ. 
Ái dĩ thân vi thiên hạ giả, nãi khả dĩ thác vu thiên hạ. 
[Đạo Đức Kinh, chương 13] 

SDä8ä^X?*#, RlniT7TXTF. Stlgazts, D 
HJ\#7TXRF. (RS, St ei 


[Dich] Ai quý bản thân hơn việc thống trị thiên hạ thì 
người ta có thể gởi gám thiên hạ cho. Ai yêu bản thân 
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hơn việc thống trị thiên hạ thì người ta có thể gởi gám 
thiên hạ cho. 


321. Đại thánh cht trị thiên hạ dã, dao đãng dân tâm, 
sử chi thành giáo dịch tục, cử diệt kỳ tặc tâm nhi giai 
tiến kỳ độc chí. Nhược tính chỉ tự vi, nhi dân bát tri kỳ 
sở do nhiên. Nhược nhiên giả, khởi huống Nghiêu 
Thuấn chỉ giáo dân minh hãnh nhiên đệ chi tai? Dục 
đồng hồ đức nhi tâm cư hî! [Trang Tử, Thiên Địa] 


Stu SS, LRAD A, SMS 
/ùmh ý) RS it a mRSS4IRPIHZAo £ 
Zë. SL5552x IS x Bà 2 el Rs 
o GET ° Rit) 


[Dich] Bậc đại thánh cai trị dân thì cỗ vũ tâm trí của 
họ, khiến họ thi hành các giáo huấn của ngài mà thay 
đôi thói xưa, diệt bỏ lòng hung ác của họ và giúp họ 
tiến bước theo ý chí riêng của họ. Họ tự làm như thể 
phát xuất từ bản tính mình nhưng họ không hiểu 
nguyên do tại sao. Nếu vậy, đâu cân gì cách dạy dân 
của Nghiêu Thuần hay các sự xếp đặt hỗn độn? Chỉ 
mong hoà đông với đức và tâm an tĩnh trong đó mà 
thôi. 

322. Phù dân bất nan tụ dã, áii chi tắc thân, lợi chi tắc 
chí, dự chi tặc khuyên, trí kỳ sở ác tắc tán. [Trang Tử, 
Từ Vô Quỷ] 

ARTHRE , SZUR, ALAE, SS: BlIëi AH 
ERB. GEF. REH) 
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[Dich] Ngày nay dễ dàng tụ tập dân chúng. Yêu dân, 
thì họ sẽ yêu lại ngươi; làm lợi cho họ thì họ sẽ đến với 
ngươi; khen ngợi họ thì họ sẽ phấn khởi và làm vui 
lòng ngươi; hễ khiến họ làm cái mà họ ghét thì họ sẽ 
phân tán. 


323. Bình giả, thủy đình chi thịnh dã. Kỳ khả dĩ vi pháp 
dã, nội bảo chi nhi ngoại bất đãng dã. Đức giả, thành 
hòa chi tu dã. Đức bất hình giả, vật bất năng ly dã. 
[Trang Tử, Đức Sung Phù] 


ZPS ks zb, Soa Rf£Zj2k 5 
, BS RAMZI. Sri. W-B6RÉtb. SE 
- 8) 


[Dich] Cái bằng phẳng là sự yên tĩnh của mặt nước. 
Nó có thể là phép tắc cho ta noi theo. Bên trong thì nó 
bảo toàn yên ổn, bên ngoài thì không gì làm nó xao 
động. Đức là sự tu dưỡng để hoà thuận tự nhiên. Đức 
vô hình mà không vật nào lìa khỏi nó được. 


324. Lễ nghĩa pháp độ giả, ứng thời nhi biến giả dã. 
[Trang Tử, Thiên Vận] 


ERARE , ëmgi, GET ° RE) 


[Dich] Lễ nghĩa và phép tắc phải tùy thời mà thay 
đổi. 


325. Lao nhi vô công, thân tắc hữu ương. [Trang Tử, 
Thiên Vận] 
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5m0), SS. GET ° Xi) 


[Dich] Đã lao nhọc vô ích mà còn hại thân nữa. 


326. Tuyệt thánh khí trí, nhi thiên hạ đại trị. [Trang Tử, 
Tại Hyu] 


ERAM, 0k X3. CEF. #38) 


[Dịch] Hãy vất thánh bỏ trí, thiên hạ sẽ thịnh trị. 


327. Tuyệt thánh khí trí, đại đạo nãi chỉ; trích ngọc hủy 
châu, tiêu đạo bát khởi; phần phù phá tỷ, nhi dân phác 
bỉ; phẫu đấu chiết hành, nhi dân bất tranh; đạn tàn 
thiên hạ chi thánh pháp, nhi dân thủy khả dữ luận nghị. 
[Trang Tử, Khư Khiếp] 


BERA, KADE ; WERK, DATE; qW 
, Wie ; RAE , MRTE ; 73x hkz 3X, 
MRHAR. GET . ES) 


[Dich] Vất thánh nhân bỏ trí tuệ, sẽ dứt bọn trộm 
lớn; ném ngọc đập châu, bọn trộm vặt sẽ không xuất 
hiện; đốt hỗ phù đập ngọc tỷ, dân sẽ chất phác; phá cái 
đấu bẻ gấy cái cân, dân sẽ không tranh chấp; phế bỏ 
các phép tắc của thánh nhân áp đặt lên thiên hạ, mới 
có thể luận bàn với dân chúng. 


328. Cố đức hữu sở trưởng, nhi hình hữu sở vong. 
Nhân bât vong kỳ sở vong, nhi vong kỳ sở bât vong, sở 
vị thành vong. [Trang Tử, Đức Sung Phù] 
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SSSnb wiën, ATSEMS , ment 
T ale RE CEA LEF ° ARE 


[Dich] Cho nên khi đức của ai mà lớn, ngoại hình 
khiếm khuyết của hắn sẽ được người ta quên đi. Khi 
người ta không quên cái đáng quên (= ngoại hình) và 
quên cái không đáng quên (= đức), đó gọi là quên hêt 
thật sự. 


329. Vô lạc vô tri, thị chân lạc chân tri; cố vô sở bất lạc, 
vô sở bât tri, vô sở bât ưu, vô sở bất vi. [Liệt Tử, Trọng 
Ni] 

RARA, ERRAN; KETE , TTA, Sri 
TS nt, GIF s tE) 


[Dich] Không vui và không biét mói là vui thât và biét 
thât; cho nên không gì mà không cåm tháy vui, không 
gì mà không biêt, không gì mà không buôn, không gì 
mà không làm. 


330. Sở quý thánh nhân chi trị, bất quý kỳ độc trị, quý 
kỳ năng dữ chúng cộng trị. [Doãn Văn Tử, quyên 
thượng] 


PNSS Lé. "SS §REñf Ha. (AX 
Ze SEA 


[Dich] [Đối với việc cai trị quốc gia] cần coi trọng 
cách cai trị của thánh nhân, không coi trọng cách cai trị 
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của bản thân nhà vua, phải coi trọng cách cai trị trên 
cơ sở là sự hợp tác giữa cá nhân nhà vua với dân 
chúng. 


331. Hữu lý nhi vô ích vu trị giả, quân tử phất ngôn; 


hữu năng nhỉ vô ích vu sự giả, quân tử phát vi. [Doãn 
Văn Tử, quyên thượng] 


i#má43% 7ã, ATHS, REfEmfit† Si, A 
TER. (LALF. BE) 


[Dich] Điều có lý nhưng không có ích cho việc trị 
nước thì bậc quân tử không nói ra; điều có thể làm 
nhưng chăng ích lợi vào việc gì thì bậc quân tử không 
làm. 


332. Quân, thiên hạ chi chí lý dã, liên vu hình vật diệc 
nhiên. [Liệt Tử, Thang Vân] 


JXtz#£#tt, TW. OIF. 2m) 


[Dich] Quân bình là điều rất đúng đắn của thiên hạ, 
đối với sự vật hữu hình cũng đúng như thé. 


333. Trị quốc giả nhược nậu điền, khử hại miêu giả nhỉ 
dĩ. [Hoài Nam Tử, Thuyêt Sơn Huân] 


Reesen . emt, (ERT, Suel? 
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[Dich] Việc trị nước giống như việc trừ cỏ dại ở 
ruộng, chỉ cần trừ các thứ làm hại mạ và lúa non là 
được. 


334. Thượng đa sự tắc hạ đa thái, thượng phiền nhiễu 
tác hạ bât định, thượng đa câu tác hạ giao tranh. [Hoài 
Nam Tử, Chủ Thuật Huân] 


+ÝSRIk#f, LR#RI©E, Spitz, 
CEAT s Ea 


[Dich] Kẻ cai trị nếu sinh sự lắm điều, nhân dân có 
thái độ giả dối; kẻ cai trị nếu quấy nhiễu nhân dân, 
nhân dân không yên; kẻ cai trị nêu tham câu, nhân dân 
cạnh tranh nhau. 


335. Trị quốc thí nhược trương sắt, đại huyền căng, 


tắc tiểu huyền tuyệt hĩ. [Hoài Nam Tử, Mậu Xứng 
Huân] 


HARARE , re Bless, CEAT e 
SS 


[Dich] Trị nước giống như lên dây đàn; dây lớn căng 
quá thì dây nhỏ đứt. 


336. Thượng nhân thiên thời, hạ tận địa tài, trung dụng 
nhân tài. [Hoài Nam Tử, Chủ Thuật Huân] 


LXl, hi], HAAF. (ERT, pel) 
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[Dich] [Trị nước thì] trên phải dựa theo thiên thời, 
dưới phải lợi dụng tài vật của đất, giữa phải sử dụng 
nhân tài. 
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15 - DANH LỢI 4 Ñl - DAC THÁT #3 


337. Danh dữ thân thục thân, thân dữ hóa thục đa. Đắc 
dữ vong thục bệnh. Thị cố, thậm ái tắc thậm phí. Đa 
tàng tất hậu vong. Tri túc bất nhục. Tri chỉ bất đãi. Khả 
dĩ trường cửu. [Đạo Đức Kinh, chương 44] 


ERGA? E8 EA ĐI 2 EA, ERA 
SS. SAUEL, WETE, Ir. TARA 
CHAE e SH -† pm) 


[Dịch] Danh với thân, cái nào quý hơn? Thân với 
của, cái nào trọng hơn? Được với mát, cái nào khổ 
hơn? Cho nên, yêu lắm ắt hao phí nhiều. Chứa lắm ắt 
mắt nhiều. Biết đủ sẽ không nhục. Biết dừng sẽ không 
nguy. Có thê trường cửu. 


338. Hoặc sính vu Trang Tử, Trang Tử ứng kỳ sứ viết: 
«Tử kiến phù hy nguu hò? Ý dĩ văn tú, tự dĩ sô thúc. 
Cập kỳ khiên nhi nhập vu đại miếu, tuy dục vi cô độc, 
kỳ khả đắc hồ!» [Trang Tử, Liệt Ngự Khấu] 


RETHET |, đ7JR§RHfEEH:ƒ7RXIã+YŸ ?kÐ\xÍ§, 
RAUSN. &R#mm AT kg, ERKAMA , RnJ§# 
I (ët: IEE) 


[Dich] Có vua nọ mời Trang Chu [ra làm quan], 
Trang Chu trả lời sứ giả: «Ông có từng thấy con bò để 
tế không? Người ta mặc vải thêu hoa cho nó, cho nó 
ăn cỏ và đậu lớn. Rồi ngày kia nó bị dắt đến nhà Thái 
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Miếu [để cúng tế]. Bấy giờ dù nó có muốn trở lại làm 
con bê cô đơn, liệu có thê được chăng?» 


339. Cử thế nhi dự chi nhi bất gia khuyến, cử thế nhi 
phi chi bât gia trở, định hô nội ngoại chi phân, biện hô 
vinh nhục cht cảnh, tư dĩ hî. [Trang Tử, Tiêu Dao Du] 


#†tmEx i48), S†#in3EZ 103H, "GZ 
2, ÐYSSBSYH, WER., GEF . Sei 


[Dich] Dù cả thế gian khen ngợi, ông cũng không nỗ 
lực thêm; dù cả thế gian chê bai ông cũng không thối 
chí nản lòng; ông đã phân biệt được giữa trong và 
ngoài, đã xác định được ranh giới giữa vinh và nhục. 
Ông ta đã như thế rồi. 


340. Tử Trương vấn vu Mãn Câu Đắc viết: «Cái bát vi 
hạnh? Vô hạnh tắc bát tín, bất tín tắc bất nhiệm, bất 
nhiệm tắc bát lợi. Cố quan chi danh, kế chi lợi, nhi 
nghĩa chân thị dã. Nhược khí danh lợi, phản chi vu 
tâm, tắc phu sĩ chi vi hạnh, bất khả nhất nhật bát vi 
hò!» Mãn Câu Đắc viết: «Vô sỉ giả phú, đa tín giả hiën. 
Phù danh lợi chi đại giả, cơ tại vô sỉ nhi tín. Cố quan 
chi danh, kế chỉ lợi, nhi tín chân thị dã. Nhược khí danh 
lợi, phản chi vu tâm, tắc phu sĩ chi vi hạnh, bão kỳ 
thiên hò!» [Trang Tử, Đạo Chích] 


FRE E)4ŒEl: TATAI ?#&?1HÌ4{E, MERTE 
, ®EHERI4A. Z5, iA, messi, AE 

SH REF, HAZRAT, TH—-H2äŸ !a 

Xã 18 H d 
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EREE Greg, X5NÌx k'#, JL##4RùbIm{E. 
RELE, iA , wëss, ERAN, Rz 
UREZ BIT , WERF! a GET. Si 


[Dich] Tử Trương hỏi Mãn Câu Đắc: «Sao anh không 
tu dưỡng phẩm hạnh? Không có phẩm hạnh thì anh 
không được ai tin; không được ai tin, thì anh không 
được giao việc; không được giao việc thì anh đâu có lợi 
lộc gì. Cho nên, xét về danh và lợi, thì nghĩa mới là điều 
đúng. Nếu vất bỏ danh lợi, chỉ phản tỉnh nơi tâm, sẽ 
thấy kẻ sĩ tu dưỡng phẩm hạnh đâu chỉ có một ngày.» 
Mãn Cầu Đắc đáp: «Kẻ vô sỉ thì giàu, kẻ lắm người tin 
tưởng thì nổi danh. Do đó cái lớn lao của danh lợi gần 
như phát xuất từ vô sỉ và được tin tưởng. Cho nên xét 
theo danh và lợi thì được tin tưởng mới là điều đúng. 
Nếu vát bỏ danh lợi, chỉ phản tỉnh nơi tâm, sẽ thấy kẻ sĩ 
tu dưỡng phẩm hạnh chỉ ôm giữ được thiên tính mà 
thôi.» 


341. Tri Hoà viết: «Bình vi phúc, hữu dư vi hại giả, vật 
mạc bất nhiên, nhi tài kỷ thậm giả dã. Kim phú nhân, 
nhĩ doanh chung cổ quản dược chỉ thanh, khẩu khiếm 
vu sô hoạn lao lễ chỉ vị, dĩ cảm kỳ ý, di vong kỳ nghiệp, 
khả vị loạn hĩ; cai nịch vu bằng khí, nhược phụ trọng 
hạnh nhi thượng bản, khả vị khổ hĩ; tham tài nhỉ thủ uỷ, 
tham quyền nhi thủ kiệt, tĩnh cư tắc nịch, thể trạch tắc 
bằng, khả vị tật hī, vi dục phú tựu lợi, có mãn nhược 
đổ nhĩ nhi bắt tri ty, thả bằng nhi bát xả, khả vị nhục hī, 
tài tích nhi vô dụng, phục ưng nhi bất xả, mãn tâm 
thích tiêu, cầu ích nhi bắt chỉ, khả vị ưu hī, nội tắc nghi 
kiếp thỉnh chi tắc, ngoại tắc úy khấu đạo chỉ hại, nội 
chu lâu sơ, ngoại bất cảm độc hành, khả vị úy hĩ. Thử 
lục giả, thiên hạ chỉ chí hại dã, giai di vong nhi bát tri 


218 TƯ TƯỞNG ĐẠO GIA 


sát. cập kỳ hoạn chí, cầu tận tính kiệt tài đan dĩ phản 
nhất nhật chi vô cố nhi bất khả đắc dã. Cố quan chỉ 
danh tắc bát kiến, cầu chi lợi tắc bất đắc. Liêu ý tuyệt 
thể nhi tranh thử, bất diệc hoặc hò!» [Trang Tử, Đạo 
Chích] 


AMA: "FAE, SAREE, VATA, mbiRSS 
t. SRA, Bësse: CSS: 
.DU&RHXS SR TARA ;1⁄35T)§, SS 
1ml, TAER; 8RiiiHUW @‡imHviS, e 
BS Sp JARA ; AAAMA , BOBE EH 
MTA, H§m*®, JABA; MEMEA, RE 
MTE, MORE, KAMPE, TARRA ; ARREZ 
PLR, IURE ALZE , AAB, JITE , o 
Ss, #7xã, kXhZ®#t, E5 AI. K 
SS ,x*=#iãM}1jz— AZERA AEE. mi 
6Rl%Rä, ZXIHI®4S. west "ms 
In (ET: Am) 


dE 


[Dich] Tri Hoà nói: «Quân bình là phúc, có dư là họa, 
vật nào cũng thé, nhất là đối với tài sản. Ngày nay lỗ tai 
bọn nhà giàu ù tiếng đàn sáo chuông trống, miệng sặc 
mùi vị thịt thà và rượu ngọt nồng; chúng làm hại ý chí, 
khiến công việc bỏ bê. Đó gọi là loạn! Ăn nhiều nghẹn 
họng, đầy hơi, đi đứng vất vả như vác nặng mà leo dốc 
núi. Đó gọi là khổ! Tham tiền tài tới mức lâm bệnh; tham 
quyền tới mức hao kiệt tinh thần; ở yên thì chìm đắm; 
thân thể béo ú phải vịn nương. Đó gọi là bệnh! Muốn 
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làm giàu thì phải kiếm lợi, nên có dày đủ mà bít tai 
[không nghe lời đàm tiếu] và không biết tránh né; cứ 
bám vào đó mà không buông xả. Đó gọi là nhục! Tiền 
tài tích chứa cho đầy mà không dùng hết, canh cánh 
trong lòng không buông xả; lòng đầy phiền não; mong 
ích lợi mãi không thôi. Đó gọi là ưu phiền! Lại lo trong 
nhà có trộm đạo và bọn cướp bên ngoài đánh vào; nên 
trong nhà thì làm cửa nẻo có lưới bao bọc; còn ra ngoài 
thì không dám đi một mình. Đó gọi là sợ hãi! Sáu điều 
đó [loạn, khổ, bệnh, nhục, ưu phiền, sợ hãi] là hết sức 
nguy hại trong thiên hạ, nhưng họ đều quên mà không 
biết xem xét; cho đến lúc hoạn nạn lại mong đánh đổi 
hết tất cả để mong một ngày yên ổn cũng không được. 
Cho nên xét vê danh thì không thấy, xét về lợi thì không 
được. Tâm thần mê loạn, gắng sức để tranh giành đến 
nỗi như vậy, chẳng phải là lầm lẫn hay sao2» 


342. Trang Tử viết: «Tần vương hữu bệnh triệu y. Phá 
ung hội toà giả đắc xa nhất thặng, thi trĩ giả đắc xa ngũ 
thặng, sở trị dũ hạ, đắc xa dũ đa.» [Trang Tử, Liệt Ngự 
Khấu] 


ETA: 'S+#ñãR., Sege R, IS 
BEER, et Gees, A GEF. IWE) 


[Dich] Trang Tử trả lời: «Khi vua Tần bị bệnh, thái y 
được vua triệu đến phá một cái ung hay nặn một cái 
mụn thì được một cô xe; ai liêm trĩ của vua thì được 
năm cô xe. Cách trị càng hèn hạ thì càng có nhiêu xe.» 


343. Cổ chi sở vị đắc chí giả, phi hiên miện chỉ vị dã, vị 
kỳ vô dĩ ích kỳ lạc nhi dĩ hī. Kim chi sở vị đặc chí giả, 
hiên miện chi vị dã. Hiên miện tại thân, phi tính mệnh 
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dã, vật chi thưởng lai, ký giả dã. Ký chi, kỳ lai bất khả 
ngữ, kỳ khứ bất khả chỉ. Cố bát vi hiên miện tứ chí, bất 
vi cùng ước xu tục, kỳ lạc bỉ dữ thử đồng, cố vô ưu nhi 
dĩ hĩ! [Trang Tử, Thiện Tính] 


kb (erg: SRE#4@13R in 
o Z8, aLe., §†SffŒđ3, JEET tE 

, DR ãtb. 52, RE£ÃhJEM, #47 
, WfWfSRET%X,, TARDER , Hw Ske, 
#&Simm®! (tr, Si 


[Dich] Ngày xưa gọi là 'đắc cht chẳng phải là việc có 
chức tước và bông lộc; mà là không làm tăng niềm vui 
cho mình nữa. Ngày nay gọi là ‘gác chí chính là việc 
có chức tước và bổng lộc. Nhưng chức tước và bổng 
lộc thuộc về thân xác; chẳng liên quan gì đến tính 
mệnh ta. Ngoại vật ngẫu nhiên đến, chỉ là tạm thời; vì 
tạm thời nên khi chúng đến ta không chế ngự chúng 
được và khi chúng đi ta không ngăn chận chúng được. 
Do đó, chúng ta không nên vì chức tước bông lộc mà 
khoái chí, cũng đừng vì cùng khốn mà buông theo thói 
đời. 


344. Dương Chu viết: «Hành thiện bất dĩ vi danh, nhi 
danh tòng chi; danh bắt dữ lợi kỳ, nhi lợi qui chỉ; lợi bất 
dữ tranh kỳ, nhi tranh cập chi; cố quân tử tất thận vi 
thiện.» [Liệt Tử, Thuyết Phù] 
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ARA: "STURE , mem: ATRA, mx 
BL, ATRFH, MERZ; WETERE. J 
GF - RIF 


[Dich] Dương Chu nói: «Làm việc thiện không phải 
vì danh, mà danh sẽ đi theo nó; danh không mong lợi, 
nhưng lợi sẽ quy tụ vê; lợi không mong tranh châp, 
nhưng tranh châp sẽ dên; do đó bậc quân tử phải thận 
trọng khi làm việc thiện.» 
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16 - HỌA PHÚC 4f 4% - SINH TỪ # ZE 


345. Họa hề phúc chi sở ỷ. Phúc hề họa chi sở phục. 
Thục tri kỳ cực. Kỳ vô chính. Chính phục vi kỳ, thiên 
phục vi yêu. Nhân chi mê, kỳ nhật cố cửu. Thị dĩ thánh 
nhân, phương nhi bắt cát, liêm nhi bất quế, trực nhi bất 
tứ, quang nhi bất diệu. [Đạo Đức Kinh, chương 58] 


HH, THx THÍ, CEO E EIER GK 
, ERRA, FRAR. AZE, HAAA! SS) 
AMT , RMTA , EMT, ihf. CEAR. 
BETE) 


[Dich] Họa là chỗ dựa của phúc; phúc là chỗ dựa 
của họa. Nào ai biết đâu là điểm cực hạn? Không có 
sự công chính sao? Công chính rồi lại thành gian tà; 
thiện rồi trở thành ác. Con người u mê đã quá lâu rồi! 
Cho nên thánh nhân tuy vuông vức mà không hại ai, 
tuy góc cạnh mà không tôn thương ai, tuy ngay thẳng 
nhưng không khắc nghiệt với ai, tuy sáng rỡ nhưng 
không chói lòa mắt ai. 


346. Họa mạc đại vu bất tri túc. Cữu mạc đại vu dục 


đặc. Cô tri túc chi túc, thường túc bt [Đạo Đức Kinh, 
chương 46] 


2 1 ^IE.tSk†Ä8o WIEZE, máu. € 
EEE. PUTKA) 
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[Dich] Không có họa nào lớn bằng không biết đủ. 
Không có rủi nào lớn bằng tham cầu. Cho nên hễ biết 
đủ thì người ta sẽ luôn đây đủ vậy. 


347. An nguy tương dịch, họa phúc tương sinh. [Trang 
Tử, Tắc Dương] 


ZEA , Beem, GET. RE) 


[Dich] An và nguy biến đổi qua lại; phúc và họa nói 
tiếp nhau. 


348. Bất vi phúc tiên, bất vi họa thủy. [Trang Tử, Khắc 
Ý] 
TAT, TA. EEN 


[Dich] [Thánh nhân] không là nguyên do tạo phúc 
hay gây họa. 


349. Phúc khinh hồ vũ, mạc chỉ tri tái; hoạ trọng hồ địa, 
mạc chi tri ti. [Trang Tử, Nhân Gian Thé 


ti4€J 1), Sx XIấY, WEF, SH. (Ms 
ARA 


[Dịch] Phúc nhẹ như lông hồng mà không ai biết 
mang; hoạ nặng như đất mà không ai biết tránh. 


350. Họa dữ phúc đồng môn, lợi dữ hại vi lân. [Hoài 
Nam Tử, Thuyên Ngôn Huân] 
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AREA, AREA. CEAT -iE 8) 


[Dich] Họa và phúc [ra vào] cùng một cửa; lợi và hại 
là láng giềng của nhau. 


351. Duy bát cầu lợi giả vi vô hại, duy bất cầu phúc giả 
vi vô họa. [Hoài Nam Tử, Thuyên Ngôn Huân] 


Kramer, (SET, 
E=E 


[Dich] Chỉ ai không cầu lợi mới không bị hại; chỉ ai 
không cầu phúc mới không bị họa. 


352. Hoạn sinh vu đa dục, hại sinh vu phất bị. [Hoài 
Nam Tử, Mậu Xưng Huân] 


BETZA , FETH. (EST, Sei 


[Dich] Hoan nạn phát sinh do dục vọng nhiều; tai hại 
phát sinh do không phòng bi. 


353. Sát kiến uyên ngư giả bất tường, trí liệu ån nặc 
giả hữu ương. [Liệt Tử, Thuyêt Phù] 


SE H)MfA TM 4C, ERRERA. OIF . ĐT) 


[Dịch] Săm soi cá ở vực sâu sẽ không tốt lành; biết 
rõ chuyện kín của thiên hạ sẽ gặp tai họa. 
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354. Hoạ mạc đại vu tử, phúc mạc đại vu sinh. Thị dĩ 
hữu danh chi danh táng ngã chi thác, vô danh chi danh 
dưỡng ngã chi trach; hữu hoá chi hoá táng ngã chi tặc, 
vô hoá chi hoá dưỡng ngã chi phúc. [Vân Cấp Thất 
Thiêm, Thất Bộ Danh Giáo Số Yếu Ký] 


ASTI , ERATE, EfZxzZ5Z§£f@x⁄5,.< 
EE ; BELERRZM E SEHR 
to (S3 s EE EH 


[Dich] Không cái hoạ nào bằng cái chết; không cái 

phúc nào bằng sự sống. Cho nên, danh tiếng là cái túi 
chôn ta; vô danh là chỗ nuôi ta; tài hoá là cái hại thân 
ta; không có tài hoá là cái phúc để nuôi thân ta. 
355. Xuất sinh nhập tử. Sinh chi đồ thập hữu tam. Tử 
chi đồ, thập hữu tam. Nhân cht sinh, động cht tử địa 
diệc thập hữu tam. Phù hà cố 2 Dĩ kỳ sinh sinh chi hậu. 
[Đạo Đức Kinh, chương 50] 


HEARE. ze TR-=5tZfit, T†R=AZ3#, 8 
Z?t*h,7R†E. KAk? MREZE, CEBEK 
e #50) 


[Dich] HË sinh ra là bắt đầu chét. Có 13 nguyên do 
sống và chết. Con người sinh ra liền bị 13 nguyên do 
khiến phải chết. Tại sao thế? Vì con người muốn sống 
cho hết mức. 


356. Phúc cht vi họa, họa chi vi phúc, hoá bất khả cực. 
[Hoài Nam Tử, Nhân Gian Huân] 
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ELAR, 1x 9m, mr. (EST, Lal 


[Dich] Phúc chuyển thành họa, họa chuyển thành 
phúc, chúng chuyển hoá khôn cùng. 


357. Thủ phi nghĩa chỉ tài, bất tị oán hận, thí nhược dĩ 
lậu phụ cứu cơ, trâm tửu giải khát, phi bât tạm bão nhi 
tử diệc cập chi hî! [Bão Phác Tử Nội Thiên, Vi Chi] 


H3F%S+~R}, TERR, ZÐÀRIRWSE, Spe, 
3F fqiii2E7#&Z@ 1 GUITAR À Si 


[Dich] Giữ của cải phi nghĩa [để làm giàu] cũng 
giống như dùng thịt độc rượu độc để đỡ đói đỡ khát, 
nhưng chẳng tạm no lòng mà khiến cái chết xảy đến 
cho mình. 


358. Nhân chi sinh dã nhu nhược, kỳ tử dã kiên 
cường. Vạn vật thảo mộc chi sinh dã nhu thúy kỳ tử dã 
khô cảo. Cố kiên cường giả, tử chi đồ, nhu nhược giả 
sinh chi đồ. [Dao Đức Kinh, chương 76] 


ÀZ#t#W, Sg, RM§k⁄Z#tbẨElÊ, H 


SN, DEE mëi, (ES 
EE EE 


[Dịch] Khi sống [thể chất] người ta mềm yếu; lúc 
chết thì [thi thể] cứng đơ. Vạn vật và thảo mộc khi sống 
thì mềm yếu; lúc chết thì khô héo. Cho nên cứng mạnh 
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cùng một bọn với chết; mềm yếu cùng một bọn với 
sông. 


359. Tử sinh, mệnh dã, kỳ hữu dạ đán chi thường, 
thiên dã. [Trang Tử, Đại Tông Sư] 


SET geb HAREZ, RE, (ET, ARE) 


[Dịch] Sống và chết là số mệnh; sự kế tục mãi mãi 
giữa ngày và đêm là do trời. 


360. Nhất thụ kỳ thành hình, bát vong dĩ đãi tận. Dữ vật 
tương nhận tương mỹ, kỳ hành tận như trì nhi mạc chỉ 
năng chỉ, bất diệc bi hồi Chung thân dịch dịch nhi bát 
kiến kỳ thành công, niết nhiên bì dịch nhi bất tri kỳ sở 
qui, khả bất ai da! Nhân vị chi bát tử, hề ích! Kỳ hình 
hoá, kỳ tâm dữ chi nhiên, khả bất vị đại ai hồ! Nhân chỉ 
sinh dã, cố nhược thị mang hồ? Kỳ ngã độc mang, nhỉ 
nhân diệc hữu bất mang giả hò? [Trang Tử, TÈ Vật 
Luận] 


eer FELES. HHBE, HITE e 
MEZ EL, TREF! 48x m3 R9, RAR 
See? , APRH! Xiã~ 2#, R! SI 
IL. E/ùbf§ZjÄ3, oral RSR 
7 RE ,mA7Z82CãY? (t7 ° AHR) 


[Dich]  Hễ ta có được hình hài rồi thì đến khi chết ta 
mới mát nó. Khi thân ta và ngoại vật va nhau hay cọ 
xát nhau, nó vận động hết mức như ngựa phi mà 
không gì cản nổi. Không buồn sao được! Suốt đời mãi 
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vất vả mà chẳng thấy thành công, lại còn khốn đốn mỏi 
mệt, không biết về đâu. Đáng thương quá! Người ta 
cho rằng họ không chét, [nhưng sống mà như thé] liệu 
có ích gì? Khi hình hài lão hoá, tinh thần cũng suy 
theo. Không phải là quá buồn hay sao? Một kiếp người 
khó nói là có ngu muội hay không. Hay chỉ riêng tôi ngu 
muội, còn kẻ khác thì không? 


361. Cận tử chi tâm, mạc sử phục dương dã. [Trang 
Tử, Tê Vật Luận] 


St. Sf@ftb. (97, AUR) 


[Dịch] Tâm con người lúc gần chết thì không có gì 
khiến nó hồi dương được nữa. 


362. Phù đại khối tái ngã dĩ hình, lao ngã dĩ sinh, dật 
ngã dĩ lão, tức ngã xuất tử. Cố thiện ngô sinh giả, nãi 
sở dĩ thiện ngô tử dã. [...] thiện yêu thiện lão, thiện thủy 
thiện chung. [Trang Tử, Đại Tông Sư] 


*x*x#q#)Z, Gm X6, BREE. a 


FAE, DAMASE. Sens es, 
GEF e AREY 


[Dich] Trời đất cho ta hình hài, cho ta sống để lao 
nhọc, cho ta già để an nhàn, cho ta chết để an nghỉ. 
Cho nên sự sông của ta là tốt thì cái chết của ta cũng 
tốt. [...] yêu hay thọ, sinh hay tử đều tốt. 


363. Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu chỉ 
quá khích, hôt nhiên nhi dĩ. Chú nhiên bột nhiên, mạc 
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bát xuất yên; do nhiên liêu nhiên, mạc bát nhập yên. Dĩ 
hoá nhi sinh, hựu hoá nhi tử, sinh vật ai chi, nhân lũ bi 
chi. Giải kỳ thiên thao, huy kỳ thiên trật. Phân hồ uyễn 
hồ, hồn phách tương vãng, nãi thân tòng chi. Nãi đại 
qui hò! [Trang Tử, Tri Bắc Du] 


ÄÀ#*xzR, FARER, ARAME. 3/44, 
ATER; WAZA, ETAR. ALME , ETIE 

o EWRZ , AS: #HX§i, SS WF 
F, RRE DR, JARY! GEF ° 
XIt3⁄#) 


[Dịch] Đời người giữa cõi trời đất khác nào bóng câu 
qua khe cửa, thoắt hiện thoắt mất. Vạn vật đột nhiên 
xuất hiện. rồi đột nhiên quay vào. Do chuyển hoá mà 
sinh ra, rồi lại do chuyển hoá mà chết. Sinh vật lấy đó 
mà buồn rầu; con người lấy đó mà đau khổ. Cái chết 
chẳng qua là sự giải thoát khỏi sự bó buộc (như lấy cái 
cung ra khỏi bao cung hay lấy đồ vật ra khỏi cái túi 
trời). Khi chết, người ta phân vân hoảng loạn; hồn 
phách xuất đi và thân xác cũng chết theo. Chết là 
chuyến trở về quê cũ rất vĩ đại đấy thôi! 


364. Dư ô hồ tri duyệt sinh chi phi hoặc da! Dư ô hồ tri 
ó tử chi phi nhược táng nhi bắt tri qui giả da! Lệ chỉ cơ, 
ngải phong nhân chỉ tử dã. Tấn quốc thủy đắc chi dã, 
thế khấp triêm khâm. Cập kỳ chí vu vương sở, dữ 
vương đồng khuông sàng, thực sô hoạn, nhi hậu hối kỳ 
khấp dã. Dư ô hồ tri phù tử giả bất hối kỳ thủy chi kỳ 
sinh hồ? [Trang Tử, Tề Vật Luận] 
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[Dịch] Làm sao tôi biết ham sống chẳng phải là mê 
lầm? Làm sao tôi biết ghét chết chẳng phải là tâm 
trạng của đứa trẻ đang trở về nhà mà cứ tưởng mình 
bị lạc đường? Nàng Lệ Cơ - con gái quan trán biên 
Cương đất Ngải (của nước Lệ Nhung) mà vua Tán 
Hiến Công cướp vê làm thiếp — đã khóc ướt đẫm vạt 
áo. Đến khi về cung vua, cùng vua vui hưởng giường 
chiếu êm ấm và các món thịt thà ngon béo, bấy giờ 
nàng mới tiếc cho những giọt lệ ngày trước. Làm sao 
tôi biết kẻ chết không hối tiếc trước kia đã từng ham 
sống? 


365. Bỉ dĩ sinh vi phụ chuế huyền vuu, dĩ tử vi quyết 
hoàn hội ung. Phù nhược nhiên giả, hựu ô tri tử sinh 
tiên hậu chi sở tại? [Trang Tử, Đại Tông Su] 


SI SW Data +AA. KERE, 
NS2SEI 72t P2 GEF. ARMY 


[Dich] Họ coi sự sống [nặng nè] như cái bướu dính 
vào thân lâu ngày, và xem cái chết [thoải mái] như cái 
ung nhọt bị vỡ. Nêu quả đúng như vậy, làm sao họ biệt 
được giữa sông và chết cái nào có trước cái nào có 
sau? 
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366. Sinh dã tử chi đồ, tử dã sinh chỉ thủy, thục tri kỳ 
kỷ? Nhân chỉ sinh, khí chỉ tụ dã. Tụ tắc vi sinh, tán tắc 
vi tử. Nhược tử sinh vi đồ, ngô hựu hà hoạn? Cố vạn 
vật nhất dã. [Trang Tử, Tri Bắc Du] 


#+ttztZ@, WEEZE, WURR? AZE, MLR 
tro RIRE, BIA. AERE, EWE? en 
8 tt. #7 ›s SIS) 


[Dịch] Sự sống tiếp nối cái chết và cái chết khởi đầu 
sự sống, nhưng nào ai biết qui luật của chúng? Đời 
người chỉ là sự tích tụ của khí. Khí tụ lại thì ta sống, khí 
phân tán thì ta chết. Đã biết sống và chết tiếp nối nhau, 
ta còn lo lắng chi? Do đó vạn vật cùng một thể. 


367. Thục năng dĩ vô vi thủ, dĩ sinh vi tích, dĩ tử vi 
khao; thục tri tử sinh tôn vong chi nhât thê giả, ngô chi 
hữu bt [Trang Tử, Đại Tông Su] 


JEJERE , UERS Patab ; 5\MI5L#-f7LxZ 
-WE ELER. GET. AREY 


[Dich] Ai có thể xem hư vô là đầu, sự sống là xương 
sống, cái chết là mông đít? Ai mà biết được sống-chết 
và còn-mât chỉ là một thì người đó là bạn của ta. 


368. Minh hồ thản đồ, có sinh nhi bất duyệt, tử nhi bất 
hoạ; tri chung thủy chi bât khả cô dã. [Trang Tử, Thu 
Thủy] 
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AFER mt. ZVIm 48 sr ot 
o GET °#WK) 


[Dich] Ai hiểu được con đường bằng phẳng rồi thì 
khi sống không cảm thấy vui mà lúc chết cũng không 
cho là tai họa. Họ biết rằng kết thúc (tử) và khởi đầu 
(sinh) nào có cố định đâu. 


369. Tử sinh diệc đại hĩ. [Trang Tử, Đức Sung Phù] 


Ek, (Er, Sieg) 
[Dich] Chết và sống cũng là vấn đề lớn. 


370. Nhân chi sinh dã, dữ ưu câu sinh. [Trang Tử, Chí 
Lạc] 


Azt , RBA, (HF. Sei 
[Dich] Con người khi sinh ra là sinh cùng với ưu sầu. 


371. Nhân tư tri sinh chi lạc, vị tri sinh chi khổ; tri lão 
chỉ bị, vị tri lão chi dật; tri nhân chi Ó, vị tri tử chi tức dã. 
Án Tử viết: «Thiện tai, cô chi hữu tử dã, nhân giả tức 
yên, bất nhân giả phục yên.» Tử dã giả, đắc chi kiểu 
dã. Cổ giả vị tử nhân vi qui nhân, phù ngôn tử nhân vi 
qui nhân, tắc sinh nhân vi hành nhân hī. Hành nhi bất 
tri qui, thất gia giả dã. Nhất nhân thất gia, nhất thế phi 
chỉ; thiên hạ thất gia, mạc tri phi yên. [Liệt Tử, Thiên 
Thụy] 
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[Dich] Người đời đều biết sống là vui mà chưa biết 
sống là khổ; đều biết già là suy nhược mà chưa biết 
già là an vui; đều biết cái người ta ghét là chết mà 
chưa biết chết là nghỉ ngơi. Án Tử nói: «Tốt thay, từ 
xưa [đến nay] đã có cái chết, dë người nhân đức được 
nghỉ ngơi và khiến kẻ bất nhân phải chịu báo ứng.» Cái 
chết là cái đạt được sau cùng. Người xưa gọi kẻ chết 
là «qui nhân» (người trở về). Đã gọi kẻ chết là «qui 
nhân» ắt kẻ đang sống là «hành nhân» (kẻ lữ hành). 
Bôn ba tha phương không biết quay về, tức là kẻ mát 
nhà. Nếu chỉ có một người mát nhà, người đời sẽ chê 
hắn là sai; nhưng nếu cả thiên hạ đều mát nhà, nào ai 
biết là sai? 


372. Nhân tự sinh chí chung đại hoá hữu tứ: Anh hài 
dã, thiếu tráng dã, lão mạo dã, tử vong dã. Kỳ tại anh 
hài, khí chuyên chí nhất, hoà chi chí dã, vật bất thương 
yên, đức mạc gia yên; kỳ tại thiếu tráng, tắc huyết khí 
phiêu dật, dục lự sung khởi, vật sở công yên, đức cố 
suy yên; kỳ tại lão mạo, tắc dục lự nhu yên, thể tương 
hưu yên, vật mạc tiên yên, tuy vị cập anh hài chi toàn, 
phương vu thiểu tráng gian hī; kỳ tại tử vong dã, tắc chỉ 
vu tức yên, phản kỳ cực hî. [Liệt Tử, Thiên Thụy] 
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LTR, REER, (ITF s Rim) 


[Dich] Con người từ khi sinh ra đến lúc chết phải trải 
qua bốn sự chuyên hoá lớn: ấu thơ, trưởng thành, tuổi 
già, chết. Người ta khi ấu thơ, tâm chí chuyên nhất, khí 
huyết thông sướng, đạt tới sự hài hoà cao nhất, nên 
ngoại vật không làm hại được, đức không phải thêm. 
Người ta khi trưởng thành, khí huyết rất mạnh, ham 
muốn và tư lự nhiều, nên bị ngoại vật tác động, đức vì 
thế mà suy. Người ta khi già, ham muốn và tư lự bớt 
đi, thân thể suy nhược, ngoại vật không tranh hơn, tuy 
chưa thuần chân hoàn toàn như hồi ấu thơ nhưng 
cũng ngang với giai đoạn ấu thơ và trưởng thành. 
Người ta khi chết, tức là nghỉ ngơi, trở về nơi cuối 
cùng. 


373. Khả dĩ sinh nhi sinh, thiên phúc dã; khả dĩ tử nhi 
tử, thiên phúc dã; khả dĩ sinh nhi bất sinh, thiên phạt 
dã; khả dĩ tử nhi bất tử, thiên phạt dã. Khả dĩ sinh, khả 
dĩ tử, đắc sinh đắc tử, hữu hĩ; bất khả dĩ sinh, bất khả 
dĩ tử, hoặc tử hoặc sinh, hữu bt. Chung nhi sinh sinh tử 
tử, phi vật phi ngã, giai mệnh dã, trí chi sở vô nại hà. 
Có viết: yu nhiên vô tế, thiên đạo tự hội; mặc nhiên vô 
phân, thiên đạo tự vận. Thiên địa bất năng phạm, 
thánh trí bất năng can, quỷ mị bắt năng khi, tự nhiên 
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giả mặc chi thành chi, bình cht ninh chi, tương chi 
nghĩnh chi. [Liệt Tử, Lực Mệnh] 


DEI REE; TAEAE, eh: AE 
TE, XÃitt ; TARTE , Rt. TAE, TA 
5L, BEBER, SS, ThnJ}\#, ®hnjĐ1ZEL, TIA 

SE RERE SS, Wm , IWER , 

E, ELMER. pb. REAS; RAR 
2, XiHiễ. RKibtTREL , EETRETF, Ste 
Wantz , FLE, KLZ F e 
Dei 


[Dịch] Phải sống mà sống hoặc phải chết mà chết, 
đó đều là phúc trời. Dở sống dở chết, đó là sự trừng 
phạt của trời. Có thể sông, có thể chết, được sông, 
được chết, điều đó có xảy ra. Không thể sống, không 
thể chết, hoặc sống, hoặc chết, điều đó có xảy ra. 
Sống hay chết, không phải là do ngoại vật khiến vậy 
hay do bản thân muôn vậy, mà đều là do số mệnh. Biết 
thế mà chẳng làm gì được. Cho nên nói: mịt mờ không 
ranh giới, qui luật tự nhiên tự tụ hội, tính lặng không 
phân biệt, qui luật tự nhiên tự vận chuyên. Trời đất 
không thể mạo phạm nó, trí tuệ thánh nhân không thể 
can thiệp nó, quỷ quái không thể khinh thường nó. Qui 
luật tự nhiên thanh tính mà tạo thành vạn vật; an bình, 
yên ổn mà không gì không làm; thuận ứng vạn vật 
không chút sơ sót. 


374. Sinh phi quý chi sở năng tồn, thân phi ái chi sở năng 
hậu; sinh diệc phi tiện chi sở năng yêu, thân diệc phi 
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khinh chi sở năng bạc. Cố quý chi hoặc bát sinh, tiện chỉ 
hoặc bắt tử, ái chi hoặc bát hậu, khinh chi hoặc bát bạc, 
thử tự phản dã, phi phản dã, thử tự sinh tự tử, tự hậu tự 
bạc. Hoặc quý chi nhi sinh, hoặc tiện cht nhi tử, hoặc ái 
chi nhi hậu, hoặc khinh cht nhi bạc, thử tự thuận dã, phi 
thuận dã, thử diệc tự sinh tự tử, tự hậu tự bạc. Chúc 
Hùng ngứ Văn Vương viết: «Tự trường phi sở tăng, tự 
đoản phi sở tổn, toán chi sở vong nhược hà?» Lão Đam 
ngứ Quan Doãn viết: «Thiên chi sở ó, thục tri kỳ có?» 
Ngôn nghinh thiên ý, sủy lợi hại bất như kỳ dĩ. [Liệt Tử, 
Lực Mệnh] 


EAZ, S3tX~PIRE, +7R3FRŠ⁄PTRE, 
87R3F‡fZPnf8EXio Wert Rễx B)©2E, x57 
E, #Z#2 5, Mil.kt,, CA CHE EEGEN 
RS §xzm+, REZME , SR, 
RELS , EURE , 3ÈFlRtƠ, mAAR, 
ARAS. SRAXEA: "AREE , H 3t, 
SC a ZHARAR A: "RZE , WAHA 
?1 AMRA , HNETUR., GUF -ADY 


[Dich] Không phải vì ta quý sự sống mà ta sống; 
không phải vì ta yêu cái thân này mà nó mạnh. Không 
phải vì ta tởm cuộc sống mà ta chết non; không phải vì 
ta khinh cái thân này mà nó yếu. Cho nên có khi ta quý 
sự sống mà không sống, có khi ta töm nó mà không 
chết; có khi ta yêu cái thân mà nó không mạnh, có khi 
ta khinh nó mà nó không yếu. Điều này tưởng nghịch lý 
nhưng lại không. Nó tự sống tự chết, tự mạnh tự yếu. 
Có khi quý sự sống mà sống, tởm nó mà chết; yêu 
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thân mà mạnh, khinh nó mà yếu. Điều này tưởng thuận 
lý nhưng lại không. Nó cũng tự sống tự chết, tự mạnh 
tự yêu. Chúc Hùng bảo Văn Vương: «Muốn dài vị tất 
đã dài, muốn ngắn vị tất đã ngắn, tính toán mà có làm 
được gì đâu.» Lão Tử bảo Quan lệnh Doãn Hỉ: «Cái 
mà trời ghét, nào ai biết duyên cớ?» Ý nói ta phải đón 
trước thiên ý, suy xét lợi hại mà không theo cách thức 
chúng đã xảy ra. 


375. Sinh tương lân, tử tương tôn. [Liệt Tử, Dương 
Chu] 


EHB, IHR. (SIT, 5“) 


[Dich] Con người khi sống thì thương xót nhau, khi 
chết thì làm đau lòng nhau. 
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17 - BIEN CHÚNG SS - THÁNG PAIE Rt 


376. Thiên hạ giai tri mỹ chi vi mỹ, tư ác dĩ; giai tri thiện 
chỉ vi thiện, tư bát thiện hī. Có hữu vô tương sinh, nan dị 
tương thành, trường đoản tương hình, cao hạ tương 
khuynh, âm thanh tương hòa, tiền hậu tương tùy. [Đạo 
Đức Kinh, chương 2] 


XtEXISZz5%, Seu: Wiss, 
SPRINT SS KHE, ñ rA, es 
M, SUE, (SS, SC Si 


[Dịch] Thiên hạ đều biết đẹp là đẹp, là vì đã có cái 
xấu; đều biết tốt là tốt, là vì đã có cái không tốt. Cho 
nên có và không sinh ra nhau, khó và dễ thành tựu cho 
nhau, dài và ngắn tạo hình thể cho nhau, cao và thấp 
làm nghiêng nhau, âm và thanh hoà nhau, trước và 
Sau theo nhau. 


377. Khúc tắc toàn; uëng tắc trực; hóa tắc doanh; tệ 
tác tân; thiêu tắc đắc; đa tắc hoặc. [Đạo Đức Kinh, 
chương 22] 


BAE, ‡†Rlii., 282, ml. 2Rl@, Sais, 
CHRE e Bt) 


[Dich] Cái gì khiếm khuyết sẽ được làm cho toàn 
vẹn. Cái gì cong sẽ được làm cho ngay. Cái gì trũng sẽ 
được làm cho đây. Cái gì cũ sẽ được làm cho mới. Có 
ít sẽ được thêm. Có nhiêu sẽ mê muội. 
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378. Trọng vi khinh căn. Tĩnh vi táo quân. [Đạo Đức 
Kinh, ch. 26] 


FARR, RARA. (Se, SIS) 


[Dịch] Nặng là gốc của nhẹ. Tĩnh là chủ của xao 
động. 


379. Thiện hành vô triệt tích. Thiện ngôân vô hà trích. 
Thiện số bát dụng trù sách. Thiện bế vô quan kiện nhi 
bát khả khai. Thiện kết vô thằng ước, nhi bất khả giải. 
[Đạo Đức Kinh, chương 27] 


Sr. ans , ARASA, "DS. WA 
Emt, samt oe, (SS e 
Z—†+*%) 


[Dịch] Giỏi đi thì không lưu dấu vết xe. Giỏi nói thì 
không để bị chỉ trích. Giỏi đếm thì không dùng que 
đêm. Giỏi đóng cửa dù không có then chốt mà không 
ai mở được. Giỏi thắt dây dù không có dây nhợ mà 
không ai cởi được. 


380. Vật tráng tắc lão. [Đạo Đức Kinh, chương 30] 
WHIZ. (Se, Ste) 
[Dich] Vật lớn mạnh ắt già. 


381. Tương dục hấp chỉ, tất cố trương chi. Tương dục 
nhược chi, tât cô cường chi. Tương dục phê chi, tât cô 
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hưng chi. Tương dục đoạt chi, tất cố dữ chi. [Đạo Đức 
Kinh, chương 36] 


l;àtZ, e: I AR Z , b1 /ÂNBR~⁄, È 
ET E Eh EC 


[Dich] Muốn làm cho cái gì chùng, trước hết phải 
căng nó ra cho thẳng. Muốn làm cho cái gì suy yếu, 
trước hết phải giúp cho nó mạnh thêm. Muốn vứt bỏ 
cái gì, trước hết phải làm cho nó hưng vượng. Muốn 
tước đoạt cái gì của nó, trước hết phải tặng nó cái gì 
đó. 


382. Quí dĩ thiện vi bản, cao dĩ hạ vi cơ. [Đạo Đức 

Kinh, chương 39] 

RãDA#ã+^,ñJtFã&. (SS, SIS: 
[Dich] Sang lấy hèn làm gốc, cao lấy thấp làm nền. 


383. Minh Đạo nhược muội. Tiến Đạo nhược thoái. Di 
Đạo nhược lỗi. Thượng Đức nhược cốc. Đại bạch 
nhược nhục. Quảng đức nhược bất túc. Kiến đức 
nhược thâu. Chất chân nhược du. Đại phương vô 
ngung; đại khí vån thành; đại âm hi thanh; đại tượng vô 
hình. Đạo ån vô danh. [Đạo Đức Kinh, chương 41] 


ABER, EERE, ess Lee KAER 
EZ2z,#@zi 8 ZìÑ\, KHB, ARR 
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[Dịch] Đạo sáng, dường như tăm tối. Đạo tiến, 
dường như thoái lui. Đạo bằng phẳng, dường như gồ 
ghè. Đức cao tôt dường như hang côc. Trắng tinh 
dường như hoen ố. Đức dầy dăn dường như khiếm 
khuyết. Đức chắc khoẻ dường như mêm yếu. Chất 
phác trinh thuần dường như biến đổi. Hình vuông lớn 
không góc. Vật dụng lớn lâu hoàn thành. Tiếng lớn 
nghe không thấy. Tượng lớn không có hình. Đạo ån 
nơi không tên. 


384. Chính phục vi kỳ, thiện phục vi yêu. [Đạo Đức 
Kinh, chương 58] 


ERRA, SEAN (SS, SntILSi 
[Dịch] Cái ngay thẳng lại biến thành gian trá, cái 
thiện lại biến thành gian tà. 


385. Phù khinh nặc, tất quả tín. Đa dị tất đa nan. [Đạo 
Đức Kinh, chương 63] 


KREDFE SBS, (Sg, Si =S) 


[Dịch] Những kẻ hứa hẹn bừa bãi, sẽ khó giữ được 
lời. Coi cái gì cũng dễ, sẽ gặp nhiều cái khó. 


386. Dĩ kỳ bất tranh, cố thiên hạ mạc năng dữ chỉ 
tranh. [Đạo Đức Kinh, chương 66] 
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UJETE XxbhSfñE—zZ®. (SS e 
#¬x†2*) 

[Dich] Chính vì thánh nhân không tranh với ai, nên 
trong thiên hạ không có ai tranh với ngài. 


387. Duy vô dĩ thiên hạ vi giả khả dĩ thác thiên hạ dã. 
[Trang Tử, Nhượng Vương] 


Eat asaz ti. (GEF °. RE) 


[Dich] Chỉ ai không màng cai trị thiên hạ là mới đáng 
được giao thiên hạ cho mà thôi. 


388. Đại bạch nhược nhục, thịnh đức nhược bát túc. 
[Trang Tử, Ngụ Ngôn] 


XH#S,8fZTEc (ET, Sei 
[Dich] Trắng tinh phải làm như bị hoen ó; đức dày 
phải làm như còn khiếm khuyết. 


389. Chung thân ngôn, vị thường ngôn; chung thân bất 
ngôn, vị thường bât ngôn. [Trang Tử, Ngụ Ngôn] 


RIE, REE; KATE, RETE. GET e 
RE) 


[Dich] Cả đời nói, mà chưa từng nói gì; cả đời không 
nói, mà chưa từng không nói gì. 
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390. Nhất xích chi chủy, nhật thủ kỳ bán, vạn thế bất 
kiệt. [Trang Tử, Thiên Hạ] 


-RZE HWEX, BETS. GEF. RT) 


[Dich] Gậy dài một thước, mỗi ngày chặt một nửa, 
chặt hoài suốt đời cũng không hết cây gậy này. 


391. Trường giả bất vi hữu dư, đoản giả bất vi bất túc. 
[Trang Tử, Mã Đê] 


 KấTR5EP,.SấTÄãT. (GEF - SH) 


[Dich] Cái đã dài thì ta đừng cho là quá dài; và cái 
đã ngắn cũng đừng cho là quá ngắn. 
392. Vật vật giả dữ vật vô tế, nhi vật hữu tế giả, sở vị 


vật tế giả dã. Bất tế chỉ tế, tế chi bất tế giả dã. [Trang 
Tử, Trí Bắc Du] 


DUEREK, MHARE , renge, TRZ 
R, RETRE., GEF s XHU?) 


[Dich] Cái tạo ra vật (tức Đạo) không có sự han chế 
với vật, nhưng vật có sự hạn chế. Đó gọi là sự hạn chế 
của vật. Cái giới hạn của cái không giới hạn là cái 
không giới hạn của cái giới hạn. 


393. Phàm ngoại trọng giả nội chuyết. [Trang Tử, Đạt 
Sinh] 
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NØSSN*h. GEF. E£) 


[Dich] Ai có bề ngoài trinh trọng thì bên trong vụng 
về kém cỏi. 
394. Tự kỳ dị giả thị chi, can đảm Sở Việt dã; tự kỳ 


đồng giả thị chi, vạn vật giai nhất dã. [Trang Tử, Đức 
Sung Phù] 


BERAR, MRR; GERS: SM: 
tt. (GET -f7XÑ) 


[Dich] Về mặt khác nhau mà xét thì vạn vật [khác 
nhau] ví như gan với mật, hay nước Sở với nước Việt. 
Vê mặt giông nhau mà xét thì vạn vật đêu là một. 


395. Khả dĩ ngôn luận giả, vật chi thô dã; khả dĩ ý trí 
giả, vật chỉ tinh dã; ngôn chi sở bất năng luận, ý chi sở 
bất năng sát giả, bất kỳ tinh thô yên. [Trang Tử, Thu 
Thủy] 


JAER , Wm nã, YLE; S 
PETRER |, ELTERE "Sue, GEF ° 
K9 


[Dich] Cái mà ta bàn luận được là phần thô của vật; 
cái mà ta dùng ý niệm để đạt được là phần tinh tuý của 
vật. Cái không thể bàn luận được của lời nói và cái 
không thể đạt được của ý niệm thì không liên can phần 
tinh hay thô của vật. 
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396. Dĩ đạo quan chi, vật vô quý tiện; dĩ vật quan chi, 
tự quý nhi tương tiện; dĩ tục quan chi, quý tiện bát tąi 
kỷ. Dĩ sai quan chi, nhân ký sở đại nhi đại chi, tác van 
vật mạc bát đại; nhân kỳ sở tiểu nhi tiểu chỉ, tắc vạn 
vật mạc bát tiểu. [Trang Tử, Thu Thủy] 


DSg-: WEER; Has: HH; He 
zZ, ARTEC., MÆRE DSrhkmtkz: SIS 
ATA DR: WSnsth, GEF ° 
Ski 


[Dịch] Theo phương diện Đạo mà xét, vật chẳng quý 
chẳng tiện. Từ bản thân của vật mà xét, mỗi vật tự cho 
mình quý và coi vật khác là tiện. Từ quan điểm thế tục 
mà xét, quý và tiện không nằm tại bản thân sự vật. Từ 
sự khác biệt của vật mà xét, do tầm cỡ lớn mà cho 
rằng chúng lớn thì vạn vật chẳng thứ nào mà không 
lớn; do tầm cỡ nhỏ mà cho rằng chúng nhỏ thì vạn vật 
chẳng thứ nào mà không nhỏ. 


397. Chí tinh vô hình, chí đại bất khả vi. [Trang Tử, Thu 
Thủy] 


EBEE , ATHE. (CT, Ski 


[Dich] Cái cực tinh té thì vô hình, cái cực lớn thì 
không thể bị [cái khác] vây bọc được. 


398. Niên bất khả cử, thời bất khả chỉ. Tiêu tức doanh 
hư, chung tắc hữu thủy. [Trang Tử, Thu Thủy] 
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ro pro. ý #HĂ nale GF o 
Ski 


[Dich] [Chỉ có] thời gian trôi đi thì không thể bắt đầu 
lại và không thể dừng lại, [còn các thứ nào] tiêu vong 
và phát khởi, đây và rồng, hê chúng tận cùng thì sẽ trở 
lại ban đâu. 


399. Nhân kỳ sở nhiên nhi nhiên chị, tắc vạn vật mạc 
bất nhiên. Nhân kỳ sở phi nhi phi chi, tắc vạn vật mạc 
bát phi. [Trang Tử, Thu Thủy] 


Drama: R15 i34. AAMI mE zZ , Sa 
BURTI. GEF °#k) 


[Dich] Theo xu hướng thiên hạ cho điều gì là đúng 
mà ta bảo là đúng, thì vạn vật cái gì cũng đúng; theo 
xu hướng thiên hạ cho điêu gì là sai, thì vạn vật cái gì 
cũng sai. 


400. Da nam tử tắc đa cụ, phú tắc đa sự, thọ tắc đa 
nhục. [Trang Tử, Thiên Địa] 


#Ý5T7RI2‡E, NI, NH2. GET s KH) 


[Dịch] Càng nhiều con trai, càng thêm lo sợ. Càng 
giàu có, càng lắm sự sinh. Càng sống lâu, càng thêm 
nhục. 


401. Tri kỳ ngu giả, phi đại ngu dã; tri kỳ hoặc giả, phi 
đại hoặc dã. [Trang Tử, Thiên Địa] 


TƯ TƯỞNG ĐẠO GIA 247 
WERE, IKRE; MERK , IARE., GEF ° 
ESCH 


[Dịch] Biết mình ngu tức không phải là quá ngu; biết 
mình bị dối lừa tức không bị lừa dối nhiều. 
402. Thiên chỉ tiểu nhân, nhân chi quân tử; nhân chi 


quân tử, thiên chi tiêu nhân dã. [Trang Tử, Đại Tông 
Sư] 


RZA , AZET; AZET, SA. GEF 
e AREY 


[Dich] Tiểu nhân của Trời là quân tử của người; 
quân tử của người là tiểu nhân của trời. 


403. Nhân mạc giám vu lưu thủy nhi giám vu chỉ thủy, 
duy chỉ năng chỉ chúng chỉ. [Trang Tử, Đức Sung Phù] 


ARST Akm Ek , MERLE. đt» 
ERI 


[Dich] Người ta không soi bóng vào mặt nước trôi 
chảy, mà chỉ soi bóng vào mặt nước yên tĩnh. Chỉ có 
nước yên tính mới có thê làm mọi người dừng lại đề 
tìm sự yên tính. 


404. Phương sinh phương tử, phương tử phương sinh; 
phương khả phương bât khả, phương bât khả phương 
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khả; nhân thị nhân phi, nhân phi nhân thị. [Trang Tử, 
Tê Vật Luận] 


5#»#, 55%; ANATA , Grgtu RHR 
A, HAZ. GEF - AHR) 


[Dich] [Bát cứ vật gì] đang sống là đang chết, đang 
chét là đang sống; có thê là không thể, không thê là có 
thê. Nguyên do đúng là nguyên do sai, nguyên do sai 
là nguyên do đúng. 

405. Phân dã giả, hữu bất phân dã; biện dã giả, hữu 
bât biện dã. [Trang Tử, Tê Vật Luận] 


DEE, ATIE, WEE, Sr. GEF > 


FHRA) 


[Dich] Trong mỗi sự phân tích có cái không phân 
tích được; trong mỗi sự biện luận có cái không biện 
luận được. 


406. Xử minh giả bất kiến ám trung nhất vật, xử ám giả 
năng kiên minh trung khu sự. [Quan Doãn Tử, Nhật 
Vũ] 

JRRH:' Hi h—‡⁄J, Rawat tE, (Rz 
.—*) 
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[Dịch] Người ở nơi sáng sủa không thấy được vật gì 
trong bóng tối; người ở nơi tối có thể thấy được sự vật 
rât bé nhỏ trong ánh sáng. 


407. Chuyên dụng thông minh, tắc công bất thành; 
chuyên dụng hối muội, tắc sự tất bội; nhất minh nhất 
hối, chúng chi sở tái. [Doãn Văn Tử Dật Văn] 


JARA, Bit ; HARR, BIS ; —BR—Eg 
, Së, LAXTAK) 


[Dịch] Chỉ thuần thông minh sẽ không thành công; 
chỉ thuần tối tăm sẽ gặp việc trái ý muốn. Vừa sáng 
vừa tôi là cách làm mọi việc. 

408. Mục tương miu giả, tiên đồ thu hào; nhĩ tương 


lung giả, tiên văn nhuế phi, [...] cố vật bất chí giả tắc 
bât phản. [Liệt Tử, Trọng Ni] 


Dëse, "CSS Sege. "Rm. ont 
EATR. GIF. thE) 


[Dich] Mắt sắp mờ thì trước tiên hãy nhìn vật cực 
bé, tai sắp điếc thì trước tiên hãy nghe tiếng muỗi bay 
vo ve. [..] Cho nên sự vật chưa phát triển đến chỗ 
cùng cực thì chưa quay trở lại. 


409. Dục cương, tất dĩ nhu thủ chỉ; dục cường, tất dĩ 
nhược bảo chi. [Liệt Tử, Hoàng Dé 


ÄXRI/⁄4ZETZ roosen, (al, Sei 
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[Dịch] Muốn nó cứng thì lấy mềm giữ nó; muốn nó 
mạnh thì láy yếu bảo vệ nó. 
410. Thiên hạ lý vô thường thị, sự vô thường phi. Tiên 


nhật sở dụng, kim hoặc khí chi; kim chỉ sở khí, hậu 
hoặc dụng chi. [Liệt Tử, Thuyêt Phù] 


Xt#AAMZE, PEZE. AAMA , SREZ ; SZ 
ME, RRAZ (al, R) 


[Dich] Sự và lý trong thiên hạ không bao giờ đúng 
mãi hay sai mãi. Có thứ ngày trước áp dụng mà nay có 
người bỏ đi; cái ngày nay bỏ di thì ngày sau có người 
áp dụng. 


411. Đắc điểu giả, la nhất mục; nhất mục chỉ la, bất 
khả đắc điêu. [Doãn Văn Tử] 


SÑä5,f—H, BS, TIER. (#Xx7) 


[Dich] Bắt được chim là nhờ ở một mắt lưới; nhưng 
cái lưới chỉ có một mắt lưới thì không thể bắt được 
chim. 


412. Nhập thủy tăng nhu, hoài xú cầu phương, bất khả 
đắc dã. [Doãn Văn Tử] 


Ai, RERE , Tom. (#Xx7) 


[Dịch] Vào nước ghét bị ướt, ôm giữ cái hôi thối cầu 
mong được thơm tho, điều đó là không thể. 
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413. Nhật bát tri dạ, nguyệt bát tri trú, nhật nguyệt vi 
minh nhi phât năng kiêm dã. [Hoài Nam Tử, Mậu Xưng 
Huán] 


ETAR, ATHE, HHãM #83 CEAT 
e SES 


[Dich] Mặt trời không biết đến đêm tối, mặt trăng 
không biết đến ban ngày. Mặt trời và mặt trăng cho 
ánh sáng nhưng không thê cùng biệt ban ngày và ban 
đêm của nhau. 


414. Thủy tuy bình, tất hữu ba; hành tuy chính, tất hữu 
sai. [Hoài Nam Tử, Thuyêt Lâm Huân] 


7+kY⁄R%w, &8MmtuƠtrBX. (ERT, ấ PM 


[Dịch] Nước mặc dù yên tĩnh nhưng cũng có lúc gon 
sóng, cái cân mặc dù thăng bằng nhưng cũng có lúc 
sai lệch. 


415. Đắc vạn nhân chi binh, bất như văn nhất ngôn chỉ 
đáng; đắc Tuy Hầu cht châu, bất nhược đắc sự chi sở 
do; đắc Oa thị chi bích, bất nhược đắc sự chỉ sở thích. 
[Hoài Nam Tử, Thuyết Sơn Huấn] 


S8BAZEZ, “MM—EZE EI THES 


ZMA ; BARLE, TERSA. (EST, RR 
DEI 
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[Dich] Có được quân binh vạn người không bằng 
nghe được một lời nói đúng đạo lý; có được ngọc châu 
Tùy Hâu không băng có được nguyên do của SỰ VIỆC; 
có được ngọc bích của họ Hoà không bằng có được 
sự thích đáng của sự việc. 


416. Hoặc dự nhân nhi thích túc dĩ bại chi, hoặc hủy 
nhân nhi nãi phản dĩ thành chi. [Hoài Nam Tử, Nhân 
Gian Huân] 


B)T À IũIl Z4 Z, RRAMIRRZo (ERT ° 
LCE 


[Dich] Có khi tán dương ai mà làm cho hắn bị thất 
bại; có khi hủy báng ai mà làm cho hắn được thành 
công. 


417. Sự hoặc đoạt chi nhi phản dữ chỉ, hoặc dữ chi nhi 
phản thủ chi. [Hoài Nam Tử, Nhân Gian Huân] 


Smtfx~imjxf4Z, %fÉ§x⁄mJgHừ+. (ES e 
LCE 


[Dich] Sự đời, có khi tước đoạt ai cái gì thì trái lại 
làm cho họ được tặng cái khác; có khi cho ai cái gì thì 
trái lại ta nhận được cái khác. 


418. Sơn sinh kim, phản tự khắc; mộc sinh đó, phản tự 
thực; nhân sinh sự, phản tự tặc. [Hoài Nam Tử, Thuyêt 
Lâm Huân] 
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US RAX; KS RAR; AES, RAR, 
CET s RARIS 


[Dich] Núi sinh vàng, trái lại nó bị tổn hao (do người 
ta khai thác vàng); gỗ sinh mối mọt, trái lại nó bị mọt ăn 
mòn; người phát sinh sự rắc rôi, trái lại tự làm hại bản 
thân. 


419. Dĩ cận luận viễn, dĩ tiểu tri đại. [Hoài Nam Tử, 
Phạm Luận Huân] 


Huss Dh, (GERT, LiAl 
[Dịch] Căn cứ cái gần mà suy luận ra cái xa xôi, căn 
cứ việc nhỏ mà biết việc lớn. 


420. Nhất điều chi khô, bát tổn phồn lâm chi ông ái. 
[Bão Phác Tử, Bác Du 


Rz. TRALA. (ai, ei 


[Dịch] Một cây khô không làm mắt dáng vẻ sum suê 
um tùm của rừng cây dày đặc. 


421. Giang hà chi lưu, bất năng doanh vô để chi khí 
dã. [Bão Phác Tử, Cực Ngôn] 


NLN, EE Ca Deche ME) 
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[Dịch] Nước sông ngòi không thể då đầy một đồ vật 
då chứa nước mà không có đáy. 


422. Tiểu tì bất túc dĩ tổn đại khí. [Bão Phác Tử, Bác 
Du 


METERA. (az, Rei 


[Dich] Tì vết nhỏ không đủ để làm hại đồ vật lớn. 


423. Tục hữu kiến du vân tây trì, nhi vị nguyệt chi đông 
hành. [Bão Phác Tử, Tắc Nan] 


AARRE, mãSHx R1. (nt, Xã”) 


[Dich] Kẻ kiến thức thiển lậu hë thấy mây bay về 
hướng tây thì nói mặt trăng đi về hướng đông. 
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18 - CHUNG THỦY Sé - HỮU VÔ Se 


424. Thiên hạ hữu thủy, dĩ vi thiên hạ mẫu. Ký đắc kỳ 
mẫu, dĩ tri kỳ tử. Ký tri kỳ tử phục thủ kỳ mẫu. Một thân 
bât đãi. [Đạo Đức Kinh, chương 52] 

X*#i#4, UART. MERR Dasz. MAH 
F, ETER, ZTR. CEA @sh†—Š ) 


[Dich] Thiên hạ có khởi điểm. Khởi điểm áy là mẹ 
thiên hạ. Đã được mẹ thì biết con. Đã biết con thì trở 
về giữ mẹ. Cho đến chết, thân cũng không gặp nguy. 


425. Thận chung như thủy tắc vô bại sự. [Đạo Đức 
Kinh, chương 64] 


Bau IERE. (SS, Sim 


[Dich] Cần thận lúc cuối như lúc đầu, sẽ không hư 
việc. 
426. Hữu thủy dã giả, hữu vị thủy hữu thủy dã giả, hữu 


vị thủy hữu phù vị thủy hữu thủy dã giả. [Trang Tử, Tê 
Vật Luận] 


AWE, ã*lfilAb5, EEN 
o tu. AHR) 
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[Dich] Có cái khởi đầu. Có cái khởi đầu trước cái 
khởi đầu đó. Có cái khởi đầu trước cái khởi đầu trước 
khi có cái khởi đầu đó. 


427. Nhiễm Cầu vấn vu Trọng Ni viết: «Vị hữu thiên địa 
khả tri da2» Trọng Ni viết: «Khả. Cô do kim dã.» Nhiễm 
Cầu thất vấn nhi thoái. Minh nhật phục kiến, viết: «Tích 
giả ngô vấn 'vị hữu thiên địa khả tri hò?’ Phu tử viết, 
'Khả. Cổ do kim dã.' Tích nhất ngô chiêu nhiên, kim 
nhật ngô muội nhiên, cảm ván hà vị dã2» Trọng Ni viết: 
«Tích chi chiêu nhiên chi, thần giả tiên thụ chỉ; kim chỉ 
muội nhiên dã, thả hựu vi bất thần giả cầu da? Vô cổ 
vô kim, vô thủy vô chung, vị hữu tử tôn nhi hữu tử tôn, 
khả hò?» [Trang Tử, Trí Bắc Du] 


Hi TEH: "RARE IAA? a RED Thị. H 
WS. a Hi). HAARA: IS E 
it H] XIÄB 2»a AFA: THỊ, ém. € AAR 
A, SRAKAR, RAABE? a WERA: TS: 
, PERZ; 2xWRjÀtU, HX#tj7B5? hE 
S, EREK, kR7fAhUN7ñ, HWÝ?a GEF + 
XIt3⁄#) 


[Dịch] Nhiễm Cầu hỏi Khổng Tử: «[Thưa thầy], ta có 
thể biết trước khi có trời đất thì thế nào không?» Khổng 
Tử đáp: «Biết được. Xưa và nay cũng như nhau.» Nhiễm 
Cầu không hỏi thêm, và rút lui. Tuy nhiên, hôm sau ông 
gặp Không Tử và hỏi: «Hôm qua con hỏi thầy rằng ta có 
thể biết trước khi có trời đất thì thế nào không. Thầy trả 
lời là biết được, xưa cũng như nay. Hôm qua con dường 
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như hiểu rõ thầy, nhưng hôm nay con tăm tối. Con xin 
thầy giải thích điều này.» Khổng Tử đáp: «Hôm qua anh 
dường như hiểu rõ ta vì cái thần của anh đoán được câu 
trả lời của ta. Hôm nay anh dường tăm tối vì anh không 
ở trong trạng thái có thần và cố tìm ý nghĩa. Trong vấn 
đề này, không có xưa cũng không có nay, không có khởi 
đầu cũng không có chấm dứt. Lë nào có con cháu trước 
khi có con cháu khác?» 


428. Hữu thủy giả tất hữu tốt, hữu tồn giả tất hữu vong. 
[Bão Phác Tử, Luận Tiên] 


Sne Së, (‡h7 + MU 


[Dịch] Có khởi đầu phải có kết thúc, có sống phải có 
chết. 


429. Vô danh thiên địa chi thủy; hữu danh vạn vật chi 
mẫu. Cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu; thường hữu 
dục dĩ quan kỳ kiếu. [Đạo Đức Kinh, chương 1] 


4#, mee. BULE, WERA, DI) 
FAA, DSga, (Se, B-E) 


[Dịch] Không tên là gốc của trời đất, có tên là mẹ 
của muôn vật. Cho nên thường không có dục để nhìn 
thấy chỗ vi diệu của sự vật. Thường có dục, để nhìn 
thấy chỗ giới hạn của sự vật. 


430. Thiên hạ vạn vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô. 
[ĐĐK, chương 40] 
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XtÑÙU+?, BERE., (SS, PM † Si 


[Dịch] Vạn vật trong thiên hạ sinh ra từ Có, và Có 
sinh ra từ Không. 


431. Hữu vô tương sinh. [Đạo Đức Kinh, chương 2] 
SHE. (Sms, SS Si 
[Dịch] Có và Không sinh ra lẫn nhau. 


432. Hữu hữu dã giả, hữu vô dã giả, hữu vị thủy hữu 
vô dã giả, hữu vị thủy hữu phù vị thủy hữu vô dã giả. 
Nga nhĩ hữu vô hī, nhi vị tri hữu vô cht quả thục hữu 
thục vô dã. Kim ngã tắc dĩ hữu vị hĩ, nhi vị tri ngô sở vị 
chi kỳ quả hữu vị hồ? Kỳ quả vô vị hò? [Trang Tử, TÈ 
Vật Luận] 


SELE, Ss Ski SIE 
ECKE ut GEO EE ECK EE 
o #HIHEãB®A, wk: SS: RS 
PF? Se WEE 


[Dich] Vũ trụ có Hữu, có Vô, có Cái-trước-khi-có-Vô, 
có cái trước khi có Cái-trước-khi-có-Vô. Trong một 
khoảnh khắc có Hữu có Vô nhưng chưa biết giữa Hữu 
và Vô này rốt cuộc cái nào đích thực là Hữu, cái nào 
đích thực là Vô. Như bây giờ tôi đã nói một lời, nhưng 
chưa biết cái lời tôi đã nói rốt cuộc là có lời nói hay 
không có lời nói? 
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433. Quang Diệu vấn hồ Vô Hữu viết: «Phu Tử hữu 
hồ? Kỳ vô hữu hồ2» Quang Diệu bát đắc ván, nhi thục 
thị kỳ trạng mạo: yu nhiên không nhiên. Chung nhật 
thị chi nhi bất kiến, thính chi nhi bát văn, bác chi nhi bát 
đắc dã. Quang Diệu viết: «Chí hĩ, kỳ thục năng chí thử 
hồ! Dư năng hữu vô hĩ, nhi vị năng vô vô dã. Cấp VI VÔ 
hữu Hi. hà tòng chí thử tai?» [Trang Tử, Tri Bắc Du] 


¿E44 SH: TATAY? HAYF? a CRT 
, DSLR SIäR EAZA. pt bR S-mrtR 
, Rtg, XiH«££, E5\R8E2£ltŸ ! TRE 
ER, wk, KABAR, az: GE 

F e XItX?) 


[Dich] Quang Diệu hỏi Vô Hữu: «Thưa ngài, ngài tồn 
tại hay không tồn tại?» Không thấy Vô Hữu trả lời, 
Quang Diệu bèn nhìn dung mạo của Vô Hữu: đó là một 
sự trống rỗng mờ mịt. Suốt ngày Quang Diệu nhìn nó 
nhưng không thấy gì, lắng nghe nó nhưng không nghe 
thấy gì, tóm chặt nó nhưng không nắm được gì. Quang 
Diệu bèn hỏi: «Hay | lắm! Ai có thể đạt tới điều này? Tôi 
có thể có ý niệm về Vô và Hữu, nhưng tôi chưa có ý 
niệm về Vô Vô (cái Không không tòn tại). Vậy át vẫn 
còn có Vô Hữu (cái Có không tồn tại). Làm sao đạt 
được điều này?» 


434. Thái sơ hữu vô, vô hữu vô danh. Nhất chỉ sở 
khởi, hữu nhất nhi vị hình. [Trang Tử, Thiên Địa] 


RIAR See, LME, A- mR. (ët 
‹ KHh) 
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[Dịch] Thời hết sức xa xưa chỉ có Vô, không có Hữu, 
và không có tên. Từ Vô đến Hữu thì Một sinh ra trước 
hêt. Một tuy tôn tại nhưng không có hình dáng. 


435. Nhân kỳ sở hữu nhi hữu chỉ, tắc vạn vật mạc bất 
hữu; nhân kỳ sở vô nhi vô chi, tắc vạn vật mạc bât vô. 
[Trang Tử, Thu Thủy] 


HRmBämBZ, Rl5S#^2*5 ; H8RP?ƒ#&m#4zZ, D 
Set, CHEF. WWk) 


[Dich] Căn cứ vào cái nó vốn có mà nói nó có, thì 
vạn vật không gì là không có; căn cứ vào cái nó vốn 
không có mà nói nó không có, thì vạn vật không gì là 
không không có. 


436. Hữu hồ sinh, hữu hồ tử; hữu hồ xuất, hữu hồ 
nhập. Nhập xuất nhi vô kiến kỳ hình, thị vị Thiên Môn. 
Thiên Môn giả, vô hữu dã. Vạn vật xuất hồ vô hữu. 
Hữu bát năng dĩ hữu vi hữu, tất xuất hồ vô hữu, nhi vô 
hữu nhất vô hữu. Thánh nhân tàng hồ thị. [Trang Tử, 
Cang Tang Sở] 


AFE, AFX; AFH, SŸAo. AHhmRRf, 
ÆRA. AME , 86t. Sne, ATREA 


SRA, UEFA, mga-#A., PARAYE < 
HT. RRE) 


[Dich] Có sinh, có tử, có xuất, có nhập. Xuất nhập 
nhưng không thấy hình thể, đó gọi là Thiên Môn (Cửa 
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Trời). Thiên Môn là Vô Hữu (Không Có). Vạn vật phát 
sinh từ Vô Hữu. Cái có không thể phát sinh từ Hữu, mà 
phát sinh từ Vô Hữu. Nhưng chính Vô Hữu cũng không 
có. Thánh nhân giấu tâm trong cái Vô Hữu này. 


437. Hữu chi vi hữu, thị vô dĩ sinh; sự nhi vi sự, do vô 
dĩ thành. Phù đạo chi nhi vô ngữ, danh di nhi vô danh, 
thị chi nhi vô hình, thính chi nhi vô thanh, tắc đạo chỉ 
toàn yên. [Hà Án, Đạo Luận] 


DEAN RENE; m5, BAAR CS zw 
wm, Sms d: , memeZ, IEZ 
2R CESCE 


[Dich] Cái có sở dĩ có là nhờ cậy cái không mà sinh 
ra. Sự việc sở dĩ có là do cái không mà thành. Hễ có 
thể nói mà không dùng lời, gọi tên mà không cần tên, 
xem mà không cân hình thể, nghe mà không cần âm 
thanh, thì bấy giờ Đạo được toàn vẹn. 


438. Thiên hạ chi vật, giai dĩ hữu vi sinh, hữu chi sở 
thủy, dĩ vô vi bản. [Vương Bật, Đạo Đức Kinh chú, 
chương 40] 


RFH, ESR, Azih, Hasan, (EW 
-BAÈ s 5M -† §) 


[Dich] Vạn vật trong thiên hạ đều sinh từ cái có, mà 
cái khởi đầu của có chính là không, tức là lấy không 
làm gốc. 
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439. Vô hình vô danh giả, vạn vật chi tông dã. [Vương 
Bật, Đạo Đức Kinh chú, chương 14] 


EBEE, Sue, (reem e 
tuž) 


[Dich] Cái vô hình và vô danh là tông tổ (tổ tiên, gốc 
gác) của vạn vật. 


440. Vạn vật vạn hình, kỳ qui nhất dã, hà do trí nhất? 
Do vu vô dã. Do vô nãi nhất, nhật khả vị vô. [Vương 
Bật, Đạo Đức Kinh chú, chương 42] 


SUSE Rem. Ahr? AFTE., SI: 
, — HR. (EEA e BAT SỒ 


[Dich] Vạn vật có muôn hình trạng, nhưng chúng 
đều trở về Một. Làm sao để đạt tới cái Một này? Phải 
thông qua Vô mới thực hiện được điêu đó. Từ Vô mà 
sinh ra Một, Một có thê gọi là Vô. 
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19 - KIÊN BACH Rp - ĐÒNG DỊ B 8 


Kiên bạch là một học thuyết thời Chiến Quốc. Bấy giờ 
có hai phái: một phái gọi là «Ly kiên bạch» (cứng và 
trắng cách ly nhau), đứng đầu là Công Tôn Long. Ông 
phân tích «kiên bạch thạch» (đá trắng cứng) rằng kiên 
và bạch cách biệt nếu ta chạm vào hoặc nhìn vào hòn 
đá. Còn phái kia gọi là «Doanh kiên bạch» (cứng và 
trắng bất khả phân), đứng đầu là Mặc Tử. Ông cho 
răng kiên và bạch đều là thuộc tính của đá, nên chúng 
bát khả phân. 


441. Bỉ phi sở minh nhỉ minh chỉ, cố dĩ kiên bạch chỉ 
muội chung. [Trang Tử, Tê Vật Luận] 


?M3EPTBHIBHx, WARA ZR. GEF - AUR) 


[Dich] Người khác không hiểu mà cố làm cho họ 
hiểu, tức là giống như lấy cái thuyết «kiên bạch» để 
đầy họ vào chỗ tối tăm. 


442. Trang Tử đối Huệ Tử viết: «Kim tử ngoại hồ tử chỉ 
thần, lao hồ tử chỉ tỉnh, ý thụ nhi ngâm, cứ cảo ngô nhi 
minh, thiên tuyển tử chi hình, tử dĩ kiên bạch minh.» 
[Trang Tử, Đức Sung Phù] 


#t7Wã7H: '277kY7zxz®8®,5Y 7x, fam 
l2, Sëiëmp , RETZE , TARAR. s GEF. 
ERII 
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[Dich] Trang Tử bảo Huệ Thi: «Nay ông đã sử dụng 
cái thần của mình như thể nó ở ngoài thân, đã lao 
nhọc tỉnh lực của mình; cứ dựa cây mà ngâm nga; cứ 
bám gốc cây ngô đồng mục nát mà ngủ. Trời đã lựa 
cho ông tám thân này, thế mà ông cứ tranh tranh cãi 
cãi nào là kiên với bạch.» 


443. Kê tam túc. Dĩnh hữu thiên hạ. Khuyển khả dĩ vi 
dương. Mã hữu noãn. Định Tử hữu vĩ. Hoả bát nhiệt. 
Sơn xuất khẩu. Luân bát nin địa. Mục bát kiến. Chỉ 
bất chí, chí bất tuyệt. Qui trường vu xà. Củ bất 
phương, qui bất khả dĩ vi viên. Tạc bất vi nhuế. Phi 
điều chi ảnh vị thường động dã. Thốc thi chi tật nhi hữu 
bát hành, bát chỉ chỉ thời. Cầu phi khuyển. Hoàng mã 
ly ngưu tam. Bạch cầu hắc. Cô câu vị thường hữu 
mẫu. Nhất xích cht chủy, nhật thủ kỳ bán, vạn thế bát 
kiệt. [Trang Tử, Thiên Hạ] 


SE. HARF. XHRJRTZ. WAM. TTAB. 
KTA. UHO. WTR ETR. ETE, # Tế 
o PRTI. 2z, #5 TH BỊ. 41A. R 
ECKE EI, RLR, MATT, TELZ 292 
Ro SEI, AWR. MARES, RZE, 
DE BETS. GEF. RT) 


[Dich] Gà có ba chân. Kinh đô Dĩnh [của nước Sở] 
gồm thâu thiên hạ. Chó có thể là dê. Ngựa có trứng. 
Cóc nhái có đuôi. Lửa không nóng. Núi phát ra từ 
miệng. Bánh xe không lăn trên mặt đất. Mắt không 
thấy. Ngón tay chỉ đồ vật nhưng không chạm nó. Nơi 
anh đến không phải là kết thúc. Rùa dài hơn rắn. Cái 
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ê-ke thợ mộc không vuông. Cái com-pa không thể tròn. 
Cái đục không xoay quanh cái mộng. Bóng chim đang 
bay chưa từng động. Mũi tên bay nhanh, có lúc nó 
không bay cũng không dừng. Chó không là chó. Ngựa 
vàng và bò đen là ba con. Chó trắng thì đen. Ngựa mồ 
côi thì không bao giờ có mẹ. Cây gậy dài một thước, 
mỗi ngày lấy đi một nửa, thì muôn đời cũng không lấy 
hêt. 


444. Chí đại vô ngoại, vị chi đại nhất; chí tiểu vô nội, vị 
chi tiêu nhất. Vô hậu, bất khả tích dã, kỳ đại thiên lý. 
Thiên dữ địa ti, sơn dữ trach bình. Nhật phương trung 
phương nghễ, vật phương sinh phương tử. Đại đồng 
nhi dữ tiểu đồng dị, thử chi vị «tiểu đồng dị»; vạn vật 
tất đồng tất dị, thử chi vị «đại đồng dị». Nam phương 
vô cùng nhi hữu cùng. Kim nhật thích việt nhi tích lai. 
Liên hoàn khả giải dã. Ngã tri thiên hạ cht trung ương, 
Yên chi bắc Việt chi nam thị dã. Phiếm ái vạn vật, thiên 
địa nhất thể dã. [Trang Tử, Thiên Hạ] 


Sen BLA; ENBA, Beho WB, T 
niệu, HAFE, "Ce US, A5 AR 
, PHEA. KAMANDAR , izaci»; S 
1u El%., kecki» MIERS. SH 
Iñliin 2o ERTE, RUR TFZPR, &Z‡t, 
izmat., ESY, Co. (ET, RT} 


[Dich] Cái cực lớn và không có gì ở ngoài nó thì gọi 
là Đại Nhất. Cái cực nhỏ và không có gì ở trong nó thì 
gọi là Tiểu Nhất. Cái không có bề dày và không thể bị 
chồng lên thì lớn một ngàn dặm. Trời thấp như đất. Núi 
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ngang với đầm. Mặt trời đứng bóng thì nghiêng. Vật 
vừa sinh là vừa chết. Sự đại đồng (giống nhau nhiều) 
khác với sự tiểu đồng (giống nhau ít), đó gọi là «tiểu 
đồng dị» (sự khác biệt của sự giống nhau ít). Mọi vật 
hoàn toàn giống nhau hay hoàn toàn khác nhau, đó 
gọi là «đại đồng dị» (sự khác biệt của sự giống nhau 
nhiều). Phương nam vô cùng tận mà lại cùng tận. Hôm 
nay tôi đến nước Việt và hôm qua tôi đến đó. Vật liên 
kết có thể bị tách rời ra. Tôi biết trung ương của thiên 
hạ: nó ở phía bắc nước Yên và phía nam nước Việt. 
Hễ yêu khắp vạn vật, thì trời và đất hợp thành một thê. 


445. Hợp dị dĩ vi đồng, tán đồng dĩ vi dị. [Trang Tử, 
Tặc Dương] 


ERMAN, RELA. GEF- BIS) 


[Dich] Kết hợp các điểm khác biệt thì thành sự đồng 
nhất, phân tán sự đồng nhất thì thành các điểm khác 
biệt. 

446. Nịch giả nhập thủy, chứng chi giả diệc nhập thủy. 


Nhập thủy giả tắc đồng, sở dĩ nhập thuỷ giả tắc dị. 
[Hoài Nam Tử, Thuyết Sơn Huắn] 


HEAK, LEDAX. AKERS PL A 7k R 
SS. (GEET, RUFI 


[Dịch] Người chết đuối đã vào trong nước; kẻ cứu 
vớt hắn cũng vào trong nước. Hàng động vào trong 
nước là giông nhau, nhưng nguyên nhân thì khác 
nhau. 
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447. Hàn giả đàn, cụ giả diệc đàn, thử đồng danh nhi 
dị thực dã. [Hoài Nam Tử, Thuyêt Sơn Huân] 


RAH, EADE, kamat., KRURI) 


[Dich] Lạnh cũng run råy, sợ cũng run rẫy. Hai việc 
này cùng tên gọi mà thực trạng thì khác nhau. 
448. Vật hữu đồng nhi dị, hữu dị nhi đồng, hữu phi nhi 
thị, hữu thị nhi phi. Thử quân tử chi sở dĩ vô hoạn, nhi 


chúng thứ chi sở dĩ ưu bi dã. [Đạo Đức Chỉ Quy Luận, 
Thiên Hạ Vị Ngã Thiên] 


li, SS Sim RñEm3Fo LAF 


LMAS, ẰẮmRRxZPI\SẰšEtU, CEHA. 
TRARA) 


[Dich] Sự vật tuy khác mà giống, tuy giống mà khác; 
tuy sai mà đúng, tuy đúng mà sai. Cái mà người quân 
tử không lo râu thì người bình thường lại lo râu. 
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